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ĐẠO PHẬT 
TIẾT: BÓI CẢNH THỜI ĐẠI ĐỨC PHẬT 
1. Ấn Độ trước thời Đức Phật 


Đức Phật sinh vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. Quãng 
thời gian 1000 năm trước khi Phật ra đời, các học giả chia làm 3 thời 
kỳ gồm: thời kỳ thần thoại với sự ra đời của Rig-veda; thời kỳ tôn giáo 
với sự ra đời của Phạm Thư, và thời kỳ triết học với sự ra đời của Áo 
Nghĩa Thư. Đức Phật ra đời đúng vào thời đại Áo Nghĩa Thư. Vì khi 
đó quyền lực của giai cấp vua chúa Kshatriya ở nước Magadha tăng 
cao, đồng thời họ đã chán ngấy đời sống cúng tế của giai cấp tăng lữ 
Bà la môn, nên họ bảo hộ cho sự tự do tư tưởng, nhờ đó mà rất nhiều 
tư tưởng triết học và tư tưởng tôn giáo ra đời. 

2. Sảu phải triết học và sảu thấy ngoại đạo. 

Trước và sau thời đại đức Phật, ở Ân Độ có một lớp người cảm 
thấy thần thoại và tôn giáo của đạo Bà la môn truyền thống không 
thỏa mãn những nhu cầu của họ, thậm chí là thấy chúng rất đáng ghét, 
nên về mặt tư tưởng đã phát triển thành 2 trào lưu: một là dựa trên bản 
chất của Veda, khai phá về phương diện triết học, dẫn đến sự ra đời 
tuần tự của sáu phái triết học, hai là đứng trên lập trường đối lập với 
tư tưởng Veda, khai phá về phương diện tôn giáo, dẫn đến sự xuất 
hiện của 6 thầy ngoại đạo. Sáu phái triết học là sự triết học hóa của Bà 
la môn giáo, còn sáu thây ngoại đạo là các đoàn thể Sa môn phản đối 
Bà la môn giáo. 

Tư tưởng của 6 thầy ngoại đạo mỗi người mỗi hướng, đặc biệt 
là, vì đứng trên lập trường phản đối tư tưởng Veda, nên đã tự do phát 
triển thành thuyết duy vật, thuyết định mệnh, thuyết hiện thực, thuyết 
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hoải nghi, thuyết vô thần.. Trong số 6 vị thầy này, kiệt xuất nhất phải 


kế đến Nigantha Nataputta, ông chính là giáo chủ của Kỳ Na giáo. 


Hai điểm khác nhau lớn nhất giữa những đoàn thê Sa môn mang 
tư tưởng tự do với Bà la môn giáo là: Về bản thể của vũ trụ, Bà la môn 
giáo cho rằng do Brahma biến hóa ra, còn các đoàn thể Sa môn mang 
tư tưởng tự do thì cho rằng do rất nhiều yếu tô hợp thành. Về phương 
pháp tu hành, Bà la môn giáo chủ trương lấy thiền định làm nguyên 
tắc, còn đoàn thể Sa môn mang tư tưởng tự do thì lẫy khổ hạnh làm 
nguyên tắc. 

Giới tư tưởng thời đó vô cùng phức tạp. Trong kinh Phật có ghi 
chép về 62 kiến giải của ngoại đạo, cũng chính là nói, tổng hợp các 
phái triết học và tư tưởng tôn giáo thời đó lại, có thể phân chia thành 
62 loại kiến giải khác nhau. 

$. Văn minh lưu vực sông Hằng. 

Văn minh Ấn Độ phát triển từ bắc xuống nam. Người Dravidian 
đến Ấn Độ sớm nhất, ban đầu họ cũng định cư ở lưu vực sông Ấn. Sau 
khi người Aryan xâm nhập vào Ấn Độ từ phương bắc, họ đã chinh 
phục người Dravidian đến trước, những người Dravidian chưa bị 


chinh phục bèn di chuyển về lưu vực sông Hằng. 


Người Aryan tiến vào Ấn Độ chia thành nhiều đợt trong nhiều 
thời đại khác nhau, khi có những người đến sau, thì những người đến 
trước lại di chuyên xa hơn về phía nam. Đến lưu vực sông Hằng, họ 
kết hôn với người Dravidian ở đây và hình thành nên một dân tộc mới. 
Tuy họ vẫn tự gọi mình là người Aryan, nhưng đã không còn là người 
Aryan thuần chủng. Khi dân tộc mới lai tạp hai dòng máu này xuất 
hiện, đôi với những người Dravidian đã di cư đến Nam Ấn Độ thì họ 


là người Aryan, nhưng đôi với những người Aryan thuân chuẩn vẫn 
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đang ở vùng tây bắc thì họ không xem là dân tộc ngang hàng với 


người Aryan nữa, thậm chí còn có một chút kỳ thị. 


Trong tiễn trình phát triển của dân tộc mới này, điểm đặc sắc lớn 
nhất là sự nổi lên của giai cấp Kshatriya (vua quan, chiến sĩ). Vì khi 
đó giai cấp Hshatriya tranh nhau cát cứ các nơi, nên trong kinh Phật 
thấy có nói đến sự xuất hiện của cục diện 16 nước lớn đối đầu lẫn 
nhau. Thành phần huyết thống của họ quá nữa vẫn là Aryan. Văn 
minh của người Aryan đúng là cao hơn người Dravidian, nhưng sự 
giao thoa của hai loại văn minh, tất nhiên sẽ sản sinh ra một loại văn 
minh thứ ba. Thế là, dân tộc sống ở lưu vực sông Hằng, đứng trên lập 
trường văn minh Veda của Bà la môn giáo, đã tạo ra một nền văn 
minh tiễn bộ hơn. Đây là kết quả của việc vay mượn văn minh của các 
dân tộc khác để nhận thức lại nền văn minh Bà la môn truyền thống. 
Vì vậy, những tín đồ Bà la môn truyền thống côn lưu lại ở vùng đồng 
bằng Kuruksetra cảm thấy không đồng tình với nên văn minh mới tại 
lưu vực sông Hằng, nhưng vô hình trung đã tiếp nhận ảnh hưởng từ tư 
tưởng tiến bộ của nền văn minh này. Triết học của Bà la môn giáo sau 
Áo Nghĩa Thư đã ra đời từ sự tiếp nhận đó. Sự phục hưng của Bà la 
môn giáo sau thời đại của Phật giáo cũng chính là nhờ đã hấp thu 
những ưu điểm của Phật giáo, biến chúng thành chất liệu bổ sung cho 
giáo lý của họ. Sự xuất hiện của Phật giáo là đại biểu cao nhất cho nền 
văn minh mới ở lưu vực sông Hằng. 

4. Sự ra đời của đức Phát. 

Từ “Phật đà” (Buddha) có nghĩa là “người giác ngộ”, tức là người 
tự mình giác ngộ, giúp người khác giác ngộ, đạt đến cứu cánh viên 
mãn. Ân Độ vào thế kỷ thứ 5, thứ 6ó trước Công nguyên, tư tưởng hỗn 
loạn, các thuyết rỗi ren, duy vật và duy tâm, khổ hạnh và lạc hạnh, 


truyền thống và phản truyền thống, thứ nào cũng đi đến chỗ tận cùng 
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của cực đoan. Hiện tượng này thực sự không phải là điều hạnh phúc 
cho nhân loại, vì thế mà đức Phật đã ứng hiện ra nơi đời, giáo hóa 
quân sanh, đề xướng con đường trung đạo ở giữa các cực đoan. 

Đức Phật chính là giáo chủ của Phật giáo. Ngài sinh vào khoảng 
năm 560 đến 480 trước Công nguyên. Đây là căn cứ theo thuyết của 
sách Chúng Thánh Điểm Ký trong bộ Luật Thiện Kiến của Phật giáo 
Nam truyền. 

“Phật” là tôn xưng thánh đức của Ngài, được dùng để gọi Ngài 
sau khi Ngài thành đạo. Ngài có họ là Gautama (Kiều- đáp -ma, hoặc 
còn dịch là Cô-Đảm), cha là vua Suddhana (Tịnh-Phạn), mẹ là phu 
nhân Maya (Ma- Da), sinh ra ở một tiểu quốc dưới chân dãy núi 
Himalaya, tên của Ngài là Siddhartha (Tất-Đạt-Ða). 

Tộc Sakya khi đó có tổng cộng 10 thành bang nhỏ, từ 10 thành 
bang này họ chọn ra một vị thành chủ có thế lực nhất làm lãnh tụ để 
giao thiệp với nước ngoài, vua Suddhodana ở thành Kapilavasta (Ca- 
Ty-La —Vệ) chính là lãnh tụ của họ khi đó. Tộc Sakya không phải là 
người Aryan thuần chủng, cũng không phải là người Dravidian, mà là 
một chi của dân tộc mới ra đời sau này, nên họ không kết hôn với 
người ngoài tộc. Mẹ và Dì của Siddartha cũng là công chúa thành 


Devadaha cũng là một thành bang nhỏ thuộc sở hữu của tộc Sakya. 


Quê hương của đức Phật là thành Kapilavastu, hiện thuộc vùng 
Piprava trong lãnh thổ Nepal. Đối với thời bấy giờ, đất nước của tộc 
Sakya hoàn toàn không phải là một cường quốc, nó thường xuyên bị 
nước láng giềng Kosala xâm lăng và cuối cùng cũng bị diệt vong, 
nhưng đất nước đó cũng công hiến cho nhân loại toàn thế giới một vị 
đạo sư vĩ đại nhất, đó chính là giáo chủ Phật giáo Thích-Ca-Mâu-Ni 
(Sakya-Munn) 


GÐ cò St C@ Œ 
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TIẾT 2: ĐỨC PHẬT VÀ GIÁO ĐOÀN CỦA NGẢÀI. 
1. Bồ tát trước lúc xuất Ø1. 

Đức Phật khi chưa thành đạo được gọi là Bồ tát. Phật là từ gọi tắt 
của Phật-đà (Buddha), Bồ tát là từ gọi tắt của Bồ Đề Tát Đỏa 
(Bodhisattva), dịch nghĩa là “giác hữu tình”, tức là người giác ngộ 
được nỗi khổ của chúng sanh trong thế gian, phát thệ nguyện từ bi đến 
độ tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ. Phước đức và trí tuệ của Bồ 


tát đạt đến chỗ viên mãn thì đắc quả Phật. 


Bỏ -tát Siddhartha (Tất-Đạt-ĐÐa) vừa ra đời liền tự mình đi 7 
bước, giơ tay phải lên và nói rằng: “Ta là bậc tôn quý nhất, tôi thắng 
nhất trong loài trời và loài người”. Nhưng sau khi nói xong lời này, 
Ngài trở lại giỗng như một hài nhi bình thường, không thể bước đi, 


cũng không thể nói được nữa. 

Siddhartha đản sinh được 7 ngày thì mẹ Ngài phu nhân Maya bị 
bệnh qua đời. Bà Maha Prajapati (Ma-Ha-Ba-Xa-Ba-Đẻ), em gái của 
Maya, người cùng được gả cho vua Suddhodana (Tịnh Phạn), cũng 
chính là dì của Siddhartha, đã nuôi nắng Siddhartha cho đến khi khôn 
lớn thành người. 

Vào thời thơ ấu, nhỉ đồng, thiếu niên rồi đến thanh niên, 
Siddhartha nhận được sự giáo dục tốt đẹp, hoàn hảo dành riêng cho 
quý tộc, và tận hưởng cuộc sông cung đình phú quý, xa hoa. Nhưng, 
Ngài sinh ra đời không phải vì dục lạc, phú quý của thế gian mà là để 
giáo hóa cho chúng sanh. Năm 14 tuổi, trong vài lần ra ngoài thành du 
ngoạn, trên đường đi, Ngài đã chứng kiến mặt trái của những hiện 
tượng trong nhân gian, đó là những thảm trạng mà ở vương cung Ngài 
chưa từng được thấy; như người già, người bệnh và người chết. 
Những cảnh tượng đó làm cho Ngài kinh hồn bạt vía, bất giác sinh 
lòng thương xót. Khi biết được con người không ai có thể tránh được 
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sanh, giả, bệnh,chết, thậm chí cả bản thân Ngài cũng phải như vậy, 
Ngài đã phát tâm cấu giải thoát và hy vọng tìm được con đường giải 
thoát cho tất cả chúng sanh. Đó là động cơ xuất gia tu hành của Ngài. 
Sau khi Siddhartha đến tuổi trưởng thành, tuy vua cha đã chọn 
cho Ngài một người vợ tên là Yasodhara (Da-Du-Đà-La) và nàng sinh 
cho Ngài một đứa con trai tên là Ruhala (La-Hầu-La), nhưng đến năm 
29 tuôi, trong một đêm nọ, Ngài đã lia bỏ vương cung, vợ đẹp và con 
yêu, lặng lẽ đánh thức người giữ ngựa Chanda (Xa Nặc), bảo anh ta 


dắt ngựa đến và họ cùng nhau vượt thành ra đi. 
2-Từ khổ hạnh đến thành đạo: 


Siddhartha và Chanda đi suốt đêm, đến khi trời gần sáng, họ đã ra 
khỏi biên giới. Bên bờ sông Anoma, cạnh làng Ramaprama, 
Siddhartha xuống ngựa, rút kiếm cắt tóc, cởi hoàng bào, giao ngựa và 
kiếm cho Xa Nặc, nhờ trở về từ tạ vua cha. Bồ tát bắt đầu con đường 
tìm đạo giải thoát. Trên đường đi, khi gặp một người nghèo, Ngài bèn 
cởi hết quần áo quý tộc của mình đôi lấy bộ đồ màu hoại sắc cũ rách 
của người đó, từ giờ trở đi Ngài đã hiện tướng Sa môn khất sĩ,đạt 
được ý nguyện ly tục xuất gia của mình. 

Hướng đi của Bồ tát sau khi xuất gia là từ bắc xuống nam, đầu 
tiên Ngài tới thành Vesali (Tỳ Xá Ly), sau đó đến nhánh núi nhỏ kéo 
đài từ dãy núi Vindhya ở ngoài thành RaJagrha (Vương Xá) thủ đô của 
nước Magadha sang tận vùng Bengal. Ngài lần lượt đến cầu học pháp 
giải thoát ở chỗ các đạo sư Alara Kalama và Udraka Ramaputra. Hai 
vị này là môn đồ của ngài Kapila, tổ sáng lập ra phái Số luận. Về mặt 
lý luận, họ đề xướng “thuyết nhị nguyên tâm vật đôi lập”, về mặt 
phương pháp, họ chủ trương lấy thiền định làm cứu cánh. Đối với trí 
tuệ của Bồ tát Thích Ca, quả thật, lỗi tu này không thể làm cho Ngài 


cảm thây thỏa mãn, cho nên cuôi cùng Ngài đã cáo biệt ra đi. 
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Trong giới tôn giáo Ấn Độ thời đó, chủ nghĩa tu thiển định và 
chủ nghĩa tu khổ hạnh rất thịnh hành. Mục đích tu của các nhà tôn 
giáo thông thường là nhằm đạt được những kinh nghiệm thần bí. Cảnh 
giới thiền định cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng, Bồ tát Thích Ca đã 
học được nó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Ngài vẫn không cho rằng 
đó là cảnh giới giải thoát nên đã cùng với 5 người thị giả do vua cha 
cử đến trông nom Ngài vào rừng Khổ hạnh, tu chung với các Sa môn 
khổ hạnh của ngoại đạo. Ngài ở đó trong 6 năm, khổ hạnh nhịn ăn, xa 
gần đều biết. Kết quả của việc khổ hạnh này là thân thể của Ngài gầy 
như que củi, nhưng sự thành đạo vẫn chưa thấy chút dấu hiệu øì, từ đó 
Ngài mới biết chuyên tu khổ hạnh không phải là biện pháp, nên kiên 
quyết bỏ lối tu này. Việc Ngài bỏ tu khổ hạnh làm cho 5 người thị giả 
của Ngài cảm thấy vô cùng kinh ngạc! Họ đâu biết được rằng con 
người ta cần có thân tâm khỏe mạnh mới có thê sinh ra trí tuệ chân 
thật. Cho nên, họ thất vọng bỏ Bồ tát Thích Ca ra đi, dẫn nhau đến 
Mrgadava (vườn Nai, nay gọi là Sarnath) ở thành Varanasi (Ba-la- 


nạ]). 


Sau khi 5 người thị giả bỏ đi, tình hình của Bồ tát Thích Ca, thật 
đúng như Herbert Well đã mô tả: “Lúc ấy, Gautama thui thủi một 
mình, là người cô độc nhất trong lịch sử loài người, chiến đấu vì ánh 
sáng giác ngộ”. Nhưng thực ra thì, chỉ có tình hình như vậy mới là cơ 
duyên tốt nhất để Bồ tát tu hành thành đạo. Ngài đến dưới một gốc cây 
pippala cao lớn, ngôi kiết già trang nghiêm, giữ tâm chánh niệm, phát 
lời đại nguyện răng: “Nay nếu ta không chứng được đạo quả Vô 
thượng Bồ đề, thì thà thịt nát thân tan, chớ không bao giờ đứng dậy 
khỏi pháp tòa này”. Quả nhiên, ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, lúc trời 
rạng sáng, vừa thấy sao mai, Ngài liền đại triệt đại nøỘ- giác ngộ được 
những điều huyền bí của vũ trụ, nhân sinh và cũng tìm ra được 


phương pháp cứu thoát chúng sanh khỏi tất cả khổ đau. 
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Từ đó Siddartha Gautama từ địa vị Bồ tát đã tiễn vào quả vị 
Phật cứu cánh và được gọi là Phật đà. Ở Ấn Độ người ta thường lấy 
danh hiệu Muni để tôn xưng những Thánh giả đã chứng được pháp 
tịch mặc. Thánh giả Siddartha xuất thân từ tộc Sakya nên được gọi là 
Sakya Muni (Thích Ca Mâu Ni). Vì Ngài là bậc cao quý nhất trong 
đời và được khắp thế gian tôn kính nên còn được gọi là Thế Tôn, gỌI 
tắt là Thích Tôn. Đức Phật thành đạo, chứng Chánh đắng giác (tức Bồ 
đề) dưới gốc cây Pippala, để kỷ niệm sự kiện đó, người ta bèn gọi loại 


cây này thành cây Bồ đề. 
3. Một đời của đức Phật. 


Đức Phật thành đạo năm 35 tuôi, sau khi thành đạo, bản thân Ngài 
dĩ nhiên là đã chứng được niềm vui giải thoát, nội tâm của Ngài thanh 
tịnh, trong sạch không còn chút phiền não, đau khô nữa. Nhưng, Ngài 
vẫn còn có một trách nhiệm lớn lao hơn, đó chính là giúp cho tất cả 
chúng sanh (chủ yếu là loài người) để có thể chứng được niềm vui giải 
thoát như Ngài. Làm cách nào để giải thoát cho chúng sanh đây? Phải 
đem phương pháp giải thoát tuyên dương sâu rộng ra thể gian. Để 
tuyên dương phương pháp ấy, sau khi thành đạo, đức Phật đã phải bôn 
ba khắp nơi, tận tình khuyên bảo mọi người. Ngay trước lúc nhập diệt 
vào năm 80 tuổi, Ngài vẫn còn thuyết ra những lời di huấn sau cùng, 
ân cần nhắc nhở chúng đệ tử của mình. 

Lần thuyết pháp đầu tiên của đức Phật được gọi là “sơ chuyển 
pháp luân”, diễn ra vào mùa mưa đầu tiên sau khi đức Phật thành đạo. 
Đề báo đáp tình nghĩa của 5 người thị giả đã cùng mình tu khổ hạnh 6 
năm trường, trước tiên đức Phật đi về phía tây, đến Mrgadava ở thành 
Varanasi để độ cho họ, tuyên thuyết các pháp Tứ thánh đế, Thập nhị 
nhân duyên, Bát chánh đạo, Tam pháp ấn... mà Ngài đã chứng được 


dưới cội Bô đê. Cuôi mùa mưa năm đó, Ngài đã có 60 vị đệ tử. Thiên 
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tư, khí chất của những người này đều rất cao siêu, nên chỉ trong thời 
gian an cư 3 tháng mùa mưa ngắn ngủi, họ đã lãnh hội được giáo pháp 
của đức Phật. Hết mùa mưa, đức Phật yêu cầu họ mỗi người chia nhau 
ra đi các nơi để truyền bá Phật pháp. Bản thân đức Phật cũng rời 
Mrgadava, trở lại nước Magadha, hóa độ cho ba người ngoại đạo thờ 
lửa, đó chính là ba anh em nhà Kasyapa (Ca Diếp) là Uruvilva (Ưu 
Lâu Tần Loa), Nadi (Na-Đề) và Gaya (Già Da) Ba người bọn họ có 
tổng cộng 1000 đệ tử, tất cả đều quy y theo phật. 


Từ sau khi đức Phật độ cho 5 người thị giả, Phật giáo đã chính 
thức có giáo chủ, giáo lý và giáo đoàn, trong Phật giáo gọi là Tam 
bảo: Phật, Pháp, Tăng. Giáo chủ là người sáng lập ra tôn giáo, giáo lý 
là phương pháp cứu thế do giáo chủ tuyên thuyết, còn giáo đoàn là 
đoàn thể xã hội do những người tu học theo tôn giáo đó tập hợp thành. 
Đối với tín đồ Phật giáo thì Tam bảo không thê tách rời. Cho nên, tín 
ngưỡng Phật giáo được gọi là tam quy Tam bảo, vì đức Phật là người 
khai thị giáo lý (pháp) tin Phật là để cầu pháp, mà pháp thì phải cầu 
nơi giáo đoàn (Tăng). Đồng thời, chỉ cần bạn tu học Phật pháp, bạn 


cũng đã trở thành một thành viên của giáo đoàn. 


Vào năm thứ 6 sau khi Phật thành đạo, các vị đệ tử nỗi tiếng của 
Ngài như Sariputra (Xá Lợi Phất), Maudgalyana (Mục Kiền Liên), 
Maha Kasyapa (Đại Ca Diếp) Rahula (La Hầu la), Nanda (Nan Đà), 
Ananda (A Nan đà)... đều gia nhập vào giáo đoàn xuất gia của đức 
Phật. Vua Bimbisara (Tần bà sa-la) và cư sĩ Kalanda (Ca lan đà) ở 
thành RaJagrha, cư sĩ Sudatta (Tu Đạt đa, biệt danh là Cấp Cô Độc) ở 
thành Sravasti (xá vệ), vua Suddhodana ở thành Kapilavastu.. cũng 


đều trở thành đệ tử tại gia của đức Phật. 


Từ năm thứ 6 sau khi thành đạo cho đên cuôi đời, rôt cuộc đức 


Phật đã nói những pháp gì, ở đầu, vào năm nào, độ được những người 
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nào? Không cách gì khảo sát tường tận được. Với những tư liệu hiện 
có, chúng ta chỉ có thể biết được chỗ an cư mùa mưa qua các năm của 
Ngài mà thôi “An cư mùa mưa” nghĩa là vào mùa hè hàng năm ở Ân 
Độ, cũng là lúc mùa mưa đến, vì đức Phật và chúng đệ tử không tiện 


ra ngoài đi hóa độ, nên ở yên một chô, cùng nhau tu học. 


Trải qua một đời khó nhọc, đức Phật đã hóa độ không biết bao 
nhiêu đệ tử, phạm vi hóa độ của Ngài bao quát toàn bộ lưu vực sông 
Hằng ở Trung Ấn . Nhưng đến những năm cuối đời, lại xảy ra một số 


chuyện đáng buôn: 


a. Thành Kapilavastu, (Ca Tỳ La Vệ) tổ quốc của Ngài, bị thành 
Sravastti tiêu diệt. (Thái tử Tỳ Lưu Ly) 


b. Devadatta (Đề Bà-đạt-đa) em họ và cũng là đệ tử của Ngài, đã 
phản bội lại Ngài 

c. Vua Bimbisara, (Ba Tư Nặc) đệ tử tại gia của Ngài ở thành 
Rajagrha bị con trai (A Xà Thế) giam cần đến chết. 


Tuy cuối cùng, thành Sravasti lại bị thành RaJagrha tiêu diệt, 
Devadatta thì chết do tai nạn, còn vị vua mới của thành Rajagrha (A 
Xà Thế) sau cùng đã quy y với đức Phật, nhưng những hiện tượng kể 
trên cho thấy rõ là chúng sinh bắt buộc phải chịu nhân quả báo ứng 
của nghiệp lực mình đã gây tạo. Đức Phật nhìn thấu suốt, tường tận 
việc này, lòng Ngài đau như cắt, thương xót chúng sanh si mê, ai ai 
cũng tự làm rồi tự gánh lấy hậu quả. 

Mặc dù các đệ tử mong mỏi đức Phật tiếp tục ở lại thế gian giáo 
hóa chúng sanh, nhưng sắc thân của Ngài đã suy yếu, già nua, nhân 
duyên hóa độ đã hết, đức Phật đã đến lúc phải nhập diệt. Trước khi 
nhập diệt, đức Phật khởi hành từ núi Gijjhakuta (Linh Thứu) ở phía 
bắc thành Rajagrha, ngang qua thành Vesali, tiếp tục đi về hướng bắc, 
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tuy thân già bệnh tật, nhưng vẫn không bỏ qua một cơ hội giáo hóa 
nào mà Ngài gặp dọc đường, cuối cùng Ngài dừng chân ở thành 
Kusinara (Câu Thi Na la) của một tiểu quốc vùng biên địa. Trong rừng 
cây sala ở ngoại thành Kusinara, Ngài đã độ cho vị đệ tử cuối cùng, và 
dặn dò chúng đệ tử những lời sau chót. 

Một đời của đức Thích Tôn, dù cho ở vào hoản cảnh nào, cũng 
luôn từ bi rộng lượng, luôn hóa độ người khác băng trí tuệ thâm sâu, 
luôn cảm phục người khác bằng nhân cách vĩ đại. Ngài chưa từng nói 
một câu nào với lời lẽ kích động, cũng chưa từng làm việc gì xuất phát 
từ cảm tính. So sánh với giáo chủ các tôn giáo khác. Thích Ca Mâu Ni 
đích thực là một vị đạo sư có khả năng nhất trong việc biểu đạt sự 
trang nghiêm của nhân loại, cũng là vị đại sư có khả năng nhất trong 
việc phát huy ánh sáng rực rỡ của nhân tính. Không như những người 
theo nhất thần giáo, luôn cường điệu quyên uy của thần linh, chôn vùi 
sự trang nghiêm của con người, tăng trưởng sự mê tín vào thần quyên, 
và triệt tiêu ánh sáng của nhân tính. 

4. Giáo đoàn của đức Phật: 

Giáo đoàn của Phật giáo chính là đoàn thể xã hội của các tín đồ 
Phật giáo, tiếng Phạn gọi là Sangha (Tăng già), Hàm ý của tên gọi này 
chỉ cho 7 chúng xuất gia và tại gia, nhưng 7 chúng này có phân biệt 
cao thấp, thứ lớp. 

Khi 5 người thị giả được đức Phật hóa độ là bắt đầu có Tỳ kheo 
(Bhiksu), khi dì của đức Phật, phu nhân Maha Prajapati xuất gia, là 
bắt đầu có Tỳ- kheo ni (Bkisuni), khi cậu bé Rahula, con đẻ của đức 
Phật xuất gia là bắt đầu có Sa-di (Sramanera), khi các thiếu nữ chưa 
thành niên xuất gia là bắt đầu có Sa-di-ni (Sramanerika), một số người 
nữ kết hôn rồi mới xuất gia, nhưng không biết mình đã mang thai, sau 


khi xuất gia làm Tỳ kheo ni, lại chuyển dạ sinh con, dẫn đến bị người 
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đời phi báng, để kiểm tra xem người nữ có mang hay chưa, nên đức 
Phật đặt ra một quãng thời gian thử thách, gọi là Thức-xoa-ma-na 
(Siksamana); cộng thêm đệ tử nam tại gia gọi là Ưu-bà-tắc (Upasaka), 
đệ tử nữ tại gia là Uu-bảà-di (Upasika), hợp lại thành 7 chúng đệ tử, gọi 
chung là Sangha. Từ sangha có nghĩa là “đại chúng hòa hợp”. Phân 
chia theo thứ lớp này thì Tỳ kheo là tôn quý nhất, là trung tâm của 
giáo đoàn. Thứ tự của 7 chúng lần lượt là: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức- 


xoa-ma-na- Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 


Sự phân loại của 7 chúng đệ tử Phật đều căn cứ trên giới pháp đã 
thọ nhiều hay ít, sâu hay cạn, cao nhất là giới Tỳ kheo xuất gia, thấp 
nhất là 5 giới tại gia. Năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không 
tà đâm, không nói dối, không uống rượu là nền tảng của tất cả giới 
pháp. Giới Tỳ kheo có 250 điều cũng chỉ là khai triển từ 5 giới này. 
Người Trung Quốc gọi chung những người nam xuất gia trong Phật 
giáo là Hòa thượng, nhưng thực ra, ở Ấn Độ, từ “Hòa thượng” chỉ cho 
những người thầy giáo truyền thụ học vấn, hoàn toàn không phải là 
danh từ chuyên môn của Phật giáo, cũng không dùng chỉ riêng cho 
những vị xuất gia làm công tác giáo dục. Ngoài ra, từ “Sa môn” là 
cách gọi chung cho những người xuất gia của tất cả tôn giáo tại Ấn 
Độ, cũng không phải từ mà Phật giáo riêng có. Chỉ mỗi từ '“Tỳ kheo” 
mới là từ dành riêng để gọi những người nam xuất gia của Phật giáo. 
Do đó, ở Nhật Bản ngày nay, tín đồ Phật giáo thuần thành tại gia, tuy 
không phải là Tỳ kheo xuất gia, nhưng cũng được gọi là Hòa thượng. 

Xem xét trên tính thần của giới luật, Phật giáo có ưu điểm, 
nhưng cũng có khuyết điểm. Giới luật Phật giáo vốn là các quy định 
do đức Phật chế ra căn cứ trên những vấn đề trong sinh hoạt của đồ 
chúng thời đó, mục đích là để phòng ngừa, ngăn chặn sự hủ hóa của 


giáo đoàn. Đây chính là ưu điêm của nó. Nhưng, tiên thêm bước nữa, 
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việc quản lý chung tín đồ và tổ chức giáo đoàn một cách toàn diện lại 
không thể triển khai từ giới luật được. Đức Phật chủ trương bình đăng, 
xem chúng sanh như Phật, dạy rằng bản tính của chúng sanh cũng 
bình đăng với Phật, nên Ngài chưa bao giờ tự xưng mình là lãnh tụ 
của giáo đoàn. Ngài nói: “la không lãnh đạo Tăng già” còn nói: “ Ta 
cũng ở trong Tăng già”, chính vì sự phát triển của tinh thần bình đẳng 
và tự do nảy, trung tâm của giáo đoàn dần dần bị tan rã, không thể 
hình thành một giáo hội thống nhất, cũng không thể phát huy được sức 
mạnh tập trung, càng không thể hình thành nên một chế độ tốt đẹp lâu 
dải. Chế độ của Phật giáo phải xây dựng trên nên tảng giới luật, nhưng 
giới luật của Phật giáo lại chưa từng sanh ra được một chế độ quy mô 
và trường cửu. Có thể nói đây là một khuyết điểm rất lớn. 

Tuy vậy, điều gì cũng có mặt lợi hại của nó, chính vì Phật giáo 
không có tô chức giáo hội nghiêm chỉnh, nên tính thích ứng của Phật 
giáo rất mạnh. Không có giáo hội cũng không có trở ngại gì, chỉ cần 
có một tín đồ, dù người đó ở trong hoàn cảnh nào, Phật giáo vẫn đều 
có thể tồn tại. Điều này tương phản hoàn toàn với việc dựa vào chế độ 
giáo hội và sự truyền bá mang tính tổ chức của các tôn giáo phương 
Tây. 

“ tò §# Cá CÓ 

TIẾT 3: GIÁO LÝ CỦA ĐỨC PHẬT 

1-Phật giáo Nguyên thủy: 

Dựa trên lịch sử Phật giáo Ấn Độ có thể chia giáo lý của đức Phật 
thành 4 giai đoạn lớn: Thời đại đức Phật là Phật giáo Nguyên thủy; 
500 năm sau Phật nhập diệt là Phật giáo Tiểu thừa Bộ phái, từ 500 đến 
1000 năm sau khi đức Phật nhập diệt là Phật giáo Đại thừa với hai 
tông Không-Hữu đối lập nhau; và từ 1000 năm sau khi đức Phật nhập 
diệt đến nay là Phật giáo Đại thừa lấy Mật tông làm chính. Còn dựa 
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trên khu vực phân bồ thì có thể chia thành Phật giáo Tiểu thừa Nam 
truyền và Phật giáo Đại thừa Bắc truyền. Nam truyền lấy Sri Lanka 
làm trung tâm. Bắc truyền lấy lại chia ra Đại thừa hiển giáo lấy bản 
thổ của Trung Quốc làm trung tâm và Đại thừa Mật giáo lẫy Tây Tạng 


làm trung tâm. 


Tuy vậy, nếu truy nguyên nguồn gốc thì tất cả các tông phái của 
Phật giáo đều bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên thủy vào thời đại đức 
Phật. VỀ sự phát triển giáo lý, Phật giáo Nam truyền hệ Sri Lanka là 
một chi phái thuộc các bộ phái Tiểu thừa. Phật giáo Trung Quốc thì 
chủ yếu là tiếp nhận Phật giáo Đại thừa Bắc truyền của Tây vực. 
Trung Quốc thực sự là tổ quốc thứ hai của Phật giáo. Phật giáo Đại 
thừa Không tông và Hữu tông, cho đến Đại thừa Mật tông sau này, 
đều tụ hội ở Trung Quốc. Kinh điển của Tiểu thừa, Trung Quốc cũng 
dịch được rất nhiều. Phật giáo đến Trung Quốc, chịu ảnh hưởng của 
văn hóa bản địa, cũng đã sáng lập ra rất nhiều tông phái và phát minh 
ra rất nhiều học thuyết. Bởi thế, Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo 
Ấn Độ không hoản toàn giống nhau. Từ Trung Quốc, Phật giáo lại 
truyền đến Triều Tiên và Nhật Bản. Phật giáo Nhật Bản sau đó cũng 
đã phát triển thành một hình thái mới, không giống Phật giáo Trung 
Quốc. Nguyên nhân của điều này là do tính cách thích ứng cao độ và 
tính duy trì dài lâu của Phật giáo. Phật giáo ra đời từ cùng một cội gốc 
nhưng có sự phân chia cành ngọn khác nhau. Do đó, chúng ta nghiên 
cứu Phật giáo, trước hết nên nắm vững căn bản cội sốc của Phật giáo, 
mới không đến nỗi hiểu lầm về tôn giáo này.. 

Giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy cô nhiên rất rộng, nhưng nội 
dung lại rất mộc mạc. Vì đức Phật phản đối chủ nghĩa hình thức của 
Bà la môn giáo nên trong Phật giáo không có sự phô trương về nghĩ 


lễ. Hơn nữa, đối tượng giáo hóa của đức Phật là quần chúng nhân dân 
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nên Ngài không giảng nói những triết lý siêu hình. Đức Phật chỉ nói 
với mọi người những đạo lý mà Ngài đã chứng ngộ được từ kinh 
nghiệm thực tế, làm cho mọi nĐười biết được hiện thực của cuộc sông, 
hiện thực đó không có gì khác ngoải việc tạo tác nhân khô và nhận lấy 
quả khổ. Sau khi mọi nĐười biết được hiện thực khổ đau này, đức Phật 
nói tiếp với họ cách để cải thiện đời sống hiện thực trong tương lai và 
cách đề thực hành những phương pháp giải thoát khỏi đời sống đầy 
đau khổ. 


Phương pháp cứu thế của đức Phật giản đỊị, rõ ràng, thiết thực và 
trọn vẹn. Ngài không giở trò huyền hoặc, đặc biệt là không thích 
những điều thần bí, mê tín dị đoan. Ngài không rêu rao về thiên đường 
và Thượng đế. Ngài chỉ yêu cầu mọi người hãy đứng trên vị trí của 
mình để đạt được mục đích giải thoát trong kinh nghiệm cuộc sống 
thực tế của chính mình. Những giáo lý cơ bản mà Ngài đã tuyên 
dương như Tứ thánh đề, Thập nhị nhân duyên, Tam pháp ấn và Bát 
chánh đạo đều đặt nền móng trên tinh thần này. Bây giờ chúng ta sẽ 
lần lượt giới thiệu tóm tắt những giáo lý đó. 

2. Tứ thánh đề: 


Sau khi đức Phật thành đạo, đầu tiên Ngài thuyết pháp cho 5 
người thị giả trước đây của mình tại Mrgadava, đó là bài pháp Tứ 
thánh để mà chính Ngài đã chứng ngộ được. Sự khác nhau giữa Phật 
giáo so với tôn g1áo cô của Ấn Độ, và điểm đặc sắc của Phật giáo SO 
với tư tưởng của các Phái triết học thời kỳ đó, chính là pháp Tứ thánh 
đế, thường được gọi là “Tam chuyên tứ đề pháp luân”. Đề là chân đề, 
tức là chân lý cứu cánh. Luân là một loại binh khí dùng trong chiến 
đấu, ở đây mượn nó đề tượng trưng cho sức mạnh của Phật pháp có 
thể phá tan tất cả tà tri tà kiến. Tứ thánh đề bao gồm: Khô đề, Tập đề, 
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Diệt đề và Đạo đề. Cái gì gọi là '““Tam chuyền tứ đế pháp luân”. Chính 
là: 

a/ Thị chuyển: là nói rõ định nghĩa của Tứ đề Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Nội dung của Khổ đề là toàn bộ hiện tượng nhân sinh, trong một 
đời người, khổ nhiều vui ít, tuy là có vui nhưng vui hết rồi lại khổ như 
cũ. Đại khái chia làm 8 thứ khổ; Khổ do sinh, khổ do già, khổ do 
bệnh, khổ do chết, khô do yêu thương mà chia lìa, khổ do oán ghét mà 
gặp mặt, khổ do mong cầu mà không được và khổ do năm ấm không 
điều hòa. Tập đề là nguyên nhân của khổ. Nghiệp sinh tử tạo tác ở đời 
này sẽ trở thành nguyên nhân của sự sinh tử trong đời khác, tức là ai 
gây ra các nhân khổ hiện tại, sẽ thọ lãnh quả khổ trong tương lai, còn 
những khổ đau mà hiện tại chúng ta đang gánh chịu là do những 
nghiệp nhân mà chúng ta đã gây tạo ra trước đây. Diệt đề là diệt trừ 
căn nguyên của sự khổ, tức là hiểu rõ đạo lý của Tập đề, chặt đứt sốc 
rễ của khổ đau; được như thế là đã bước vào cánh cửa giải thoát, cảnh 
giới này gọi là Tịch diệt, cũng gọi là Niết bàn. Đạo đề là phương pháp 
diệt khổ, phương pháp đó chính là pháp tu Bát chánh đạo, đi theo con 
đường chân chính § nhánh này sẽ tiến vào cảnh giới Niết bản giải 
thoát. 

b/ Khuyến chuyển: Sau khi 5 vị Tỳ kheo đã hiểu rõ định nghĩa 
về Tứ thánh đế, tiếp đó, đức Phật khuyên họ thực hành theo bốn chân 
lý cao cả này. Ngài dạy: Khổ đề phải nên hiểu biết, Tập đế phải nên 
mau trừ, Diệt để phải nên chứng nghiệm, Đạo đề phải nên tu hành. 

c/ Chứng chuyển: Đức Phật hiện thân thuyết pháp nói với 5 vị 
Tỳ kheo rằng Ngài đã hiểu biết về Khổ đế, đã đoạn trừ được Tập đế, đã 
tự mình chứng Diệt đề và đã tu thành tựu Đạo đề. Ở đây cần giải thích 
một câu rằng, một người tự mình chứng đắc Diệt đề có nghĩa là người 


đó đã chứng Tịch diệt hoặc Niết bàn, xin chớ hiểu lầm Niết bản là 
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chết, Niết bàn nghĩa là diệt trừ mọi khổ đau do phiền não gây ra, tâm 
cảnh lúc này đã vượt lên trên mọi phiền não, không còn bị cảnh vật 
làm cho động loạn nữa. Vì vậy, khi đức Phật thành đạo vào năm 35 
tuổi, cũng là lúc Ngài đã tự mình chứng ngộ Niết bàn, sau đó Ngài 
rộng độ chúng sanh, bôn ba giáo hóa, đến tận 80 tuổi mới xả bỏ nhục 


thân mà nhập diệt. 
3- Thập nhị nhân duyên: 
Duyên khởi quán của pháp Thập nhị nhân duyên chính là lý 


thuyết vỀ sự sáng tạo vũ trụ do một mình đức Phật phát hiện ra. Trừ 
những người theo thuyết duy vật, tất cả tín đồ của các thần giáo đều 
cho rằng vũ trụ là do thần linh kiến lập, biến hiện và sáng tạo. Phật 
giáo theo thuyết vô thần, không thừa nhận có một vị thần nào đó sáng 
tạo hoặc chủ tế vũ trụ. Đức Phật quan sát thấy nguồn gốc của vũ trụ là 
do nghiệp lực chung của toàn bộ chúng sanh trong vũ trụ tạo thành; 
những chúng sanh tạo nghiệp giống nhau thì sẽ cảm ứng những hoản 
cảnh giống nhau, những chúng sanh tạo nghiệp khác nhau thì sẽ cảm 
ứng những hoàn cảnh khác nhau. Thế giới vật chất xuất hiện do 
nghiệp lực của thế giới chúng sinh, nên vũ trụ không phải là do một vị 
thần đầy sức mạnh nào đó sáng tạo ra mà kết quả của nghiệp lực tổng 
hợp do rất nhiều chúng sanh đã gây tạo. Người sáng tạo ra vũ trụ 
chính là tất cả chúng sanh. Bởi thế, chúng sanh cũng có thể cải tạo 
được hoàn cảnh của mình, chuyên cõi uễ độ phiền não, sinh tử thành 
cõi tịnh độ thanh tịnh, giải thoát. Tuy nhiên, cõi tịnh độ hoàn toản 
không phải là một thế giới khác tách rời khỏi vũ trụ uế độ này, chỉ cần 
tâm chúng ta thanh tịnh, đất đai trước mắt chúng ta biến thành tịnh độ. 
Vì vậy, công phu tin Phật, học Phật phải hạ thủ từ nội tâm của chính 
mình, không nên cầu xin sự thương xót từ một vị Thượng đề mơ hồ, 


không thê tiếp xúc được ở đâu đó trên thiên đường. Sự thanh tịnh, vô 
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nhiễm của tự tâm chúng ta chính là cảnh giới giải thoát, chính là thoát 
ly sanh tử, chính là nhập vào Niết bản. 

Như vậy thì, nguồn gốc chúng sanh từ đâu mà ra? Phật giáo 
không quan tâm lắm đến vấn đề nguồn gốc đầu tiên, cũng không nói 
rõ về trạng thái cảnh giới cuối cùng. Mục đích giáo hóa của đức Phật 
không phải là để giúp con người thõa mãn những hứng thú về triết học 
và khoa học mà là để chỉ ra những hiện tượng, nguyên nhân và cách 
giải thoát khỏi khổ đau, khi con người không còn khổ đau nữa, lúc đó 
nhiệm vụ của đức Phật đã hoàn thành. Sở dĩ như thế là vì đù có nói 
cho bạn biết về nguồn gốc đầu tiên của mình thì cũng không ích lợi gì 
cho những khô đau mà bạn phải chịu đựng trong thực tế. Khi bạn chưa 
tự mình chứng nhập Niết bản, dù có nói cho bạn về cảnh giới Niết 
bàn, bạn sẽ ù ù cạc cạc mà thôi! Đây gọi là “như người uống nước, 
nóng lạnh tự biết”. Sau khi bạn tự mình chứng ngộ giải thoát, tất cả 
vẫn đề đều có thể nhân đó mà giải quyết dễ dàng. Cứ tưởng tượng rồi 
nói bừa như các thần giáo, chi bằng kiên quyết không nói. Đó quả thật 
là chỗ trí tuệ hơn người của đức Phật. 

Chúng sanh xuất hiện do 12 nhân duyên .Mười hai nhân duyên 
này chính là sự phân tách và nối tiếp khổ đề và Tập đề trong Tứ thánh 
đề. Sự nối tiếp nhau của 12 nhân duyên tạo thành sự luân chuyển sanh 
tử trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng sanh. Tên gọi 


và thứ tự của 12 nhân duyên như sau: 
l1. Vô mỉnh: là tâm mang phiền não tham, sân, sI...hoặc là tâm 
loạn động. 
2. Hành: là các nghiệp thiện ác tạo ra vào đời trước do sự mê hoặc 
của vô minh. 
3. Thức: là chủ thể sinh mạng đi đầu thai. Nó do các loại nghiệp 


thiện ác đã tạo tập hợp thành. Nhưng nó không phải là linh hồn cố 
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định, bất biến mà người đời thường nói. Phật giáo không hề thừa 
nhận thuyết chúng sanh có một linh hồn cô định, bắt biến. 

4. Danh sắc: là trạng thái của thân và tâm sau khi đầu thai. 

3. Lục nhập: là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của thai nh1. 


6. Xc: là sự tiêp xúc lân nhau giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của 
mình với sắc, thanh, hương, vị, xúc ở bên ngoài sau khi mình ra 
thaI. 


7. Thọ: là trạng thái tâm sướng, khổ, vui, buồn mà mình cảm thọ 

được khi tiếp xúc với ngoại cảnh . 

Š. Ái: là tâm lý tham nhiễm năm thứ dục lạc (ngũ dục) do mình 

ghét sự khổ, thích sự vui mà sinh ra. 

9. Tr/: là tâm chiếm hữu hoặc tâm vướng mắc sinh khởi do sự 

ham muốn, yêu thích đối với những thứ mà mình tham nhiễm. 

10. Hữu: là cái nhân của quả báo sanh tử trong tương lai sinh ra 

do các nghiệp thiện ác mà đời hiện tại đã gây tạo. 

11. Sinh: là thân năm ấm ở đời sau cảm thọ ra bởi nghiệp của đời 

nay. 

12. Lão tử: đời sau đã có thân năm ấm tất sẽ phải giả, bệnh và 

chết. 

Mười hai nhân duyên nói trên liên kết với nhau thành một chuỗi 
nhân quả ba đời, biểu thị rõ khổ để và Tập đề, nói tường tận vòng tuần 
hoản sinh tử của chúng sanh phàm phu. Nếu chúng ta không đắc giải 
thoát thì sẽ vĩnh viễn năm trong phạm vi của 12 nhân duyên nảy. Cho 
nên, Thập nhị nhân duyên hoặc hai chân lý Khổ và Tập là pháp sinh 
tử; Tam pháp ấn và hai chân lý Diệt và Đạo mới là pháp giải thoát, 


xuất thế. 
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Phối hợp 12 nhân duyên với 2 chân lý Khổ, Tập và 3 đời quá khứ, 
hiện tại, tương lai, sẽ có được một quá trình như sau: Vô minh và 
Hành là hai loại nhân của đời quá khứ, và là Tập đế; Thức, Danh sắc, 
Lục nhập, Xúc, Thọ là 5 loại quả của đời hiện tại, và Khổ đề; Ái, Thủ, 
Hữu, là 3 loại nhân của đời hiện tại, cũng là Tập đề; Sinh, Lão tử là 2 
loại quả của đời tương lai, cũng là Khổ đế. Các nghiệp nhân đã tạo 
trong quá khứ là căn nguyên của quả khổ phải cảm thọ ở hiện tại, 
trong đời hiện tại, vừa chịu báo ứng của quả khổ, lại vừa tạo thêm 
những nghiệp nhân mới, vì thế sẽ tiếp tục nhận lãnh sự báo ứng của 
quả khổ trong đời tương lai. Đây chính là đạo lý luân hồi ba đời, nhân 
quả tuần hoàn, Khổ, Tập nối tiếp, sinh tử không ngừng. 

4. Tam pháp ấn: 

Thuyết 12 nhân duyên đã nói rõ hiện tượng sinh diệt của vũ trụ, 
nhân sinh. Hiện tượng này là do sự liên tục và sự giả hợp của các nhân 
duyên tạo thành. Nó tất nhiên không phải là điều chân thực hoặc cứu 
cánh. Muốn nhìn thấu hiện tượng sinh diệt hư vọng, không thật này, 
phương pháp tốt nhất chính là Tam pháp ấn. 

Ấn có nghĩa là ấn chứng, hứa khả. Dùng 3 câu nói hay 3 tiêu 
chuẩn để suy xét, đánh giá tất cả đạo lý. Ba tiêu chuẩn này gọi là Tam 
pháp ấn. Nếu phù hợp với ba tiêu chuẩn này, thì đó là tư tưởng của 
đức Phật, còn nếu không thì không phải là tư tưởng của đức Phật. Lấy 
Tam pháp ấn để ấn chứng tất cả các pháp, bất luận có phải do đức 
Phật nói ra hay không, nếu không trái với Tam pháp ấn thì chính là 
Phật pháp. Tam pháp ấn là: các hành vô thường, các pháp vô ngã và 
Niết bàn tĩnh lặng. Đây là kết luận có được từ vũ trụ quan “nhân 


duyên hòa hợp” của Phật giáo. 


Các hành là chỉ cho hết thảy hiện tượng. Hết thảy hiện tượng 


đêu do vô sô nhân duyên và nghiệp lực của rât nhiêu chúng sinh cảm 
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ứng thành, cũng chính là nói: sự tồn tại của tất cả hiện tượng nằm 
trong rất nhiều mối quan hệ, do các mối quan hệ kết nối lại mà xuất 
hiện các hiện tượng sinh tồn, lại do các mối quan hệ tan rã ra mà xuất 
hiện các hiện tượng tiêu vong. Vũ trụ mãi mãi là sân khấu cho rất 
nhiều mối quan hệ diễn xuất và thay đổi vị trí. Vị trí của các mối quan 
hệ luôn luôn thay đổi không ngừng nên tất cả hiện tượng đều là vô 
thường. 


Các pháp là chỉ cho hết thảy sự vật và những quan niệm sanh ra 
từ sự vật. Các hành nói trên chủ yếu là chỉ cho 5 ấm: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Sắc ẫm bao gôm tất cả thế giới Vật chất, còn bốn ấm thọ, 
tưởng, hành, thức bao gồm tất cả thế giới quan niệm. Năm ấm thực 
chất là đã bao gôm toàn bộ hiện tượng của thế gian phàm tục. Hiện 
tượng của năm ấm là vô thường, vì thế bên trong ta, bên trong vật chất 
và tỉnh thần, bên trong bản thể và tư tưởng của ta, thực sự không thể 
tìm thấy một cái gì có thể gọi là “ngã” cả. Những nguyên tố cấu thành 
nên vật chất đều đang biến đổi vị trí và thành phần của chúng trong 
từng sát na; tư tưởng và tình cảm cũng đang niệm niệm không ngừng 
biến đổi đối tượng sở duyên và tô chất năng duyên của chúng. Phật 
giáo không cho rằng con người có linh hồn cố định, bất biến, chính là 
từ đạo lý duyên sinh này mà ra. Cái tâm ở niệm trước và cái tâm ở 
niệm sau khác nhau về tố chất của chúng. Vì không niệm nào giống 
niệm nào nên con người mới có khả năng được siêu thăng hay bị đọa 
lạc. Do 5 ấm vô thường nên những vật ngoải thân cố nhiên không 
thuộc về cái ngã; thân thể của cá nhân cũng chăng phải là cái ngã chân 
thực, không dời đôi, thậm chí trong tâm thức là chủ tế của sinh mạng 
cũng không thể tìm được một cái ngã vĩnh hằng, bắt biến. Đề hiểu rõ 
được đạo lý các pháp vô ngã, thì chúng ta không còn đi làm nô lệ cho 


tính ích kỷ nữa, tất cả phiền não đều do không thể phá tan được sự mê 
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hoặc của tính ích kỷ mà ra, nếu chúng ta có thể không làm nô lệ cho 
cái ngã ích ký nữa thì lập tức sẽ được giải thoát. 

Niết bàn tĩnh lặng là chỉ cho cảnh giới giải thoát. Thông thường, 
người ta ngộ nhận rằng quan điểm vô ngã của Phật giáo là tiêu cực, 
yếm thế và thuyết Niết bàn của Phật giáo là trồn tránh hiện thực. Thật 
ra, thuyết vô ngã của Phật giáo là nhằm phủ định quan niệm về công 
năng và lợi ích của cái ngã, chứ không phủ định về quan niệm về trách 
nhiệm của cái ngã; vì thế, Niết bàn của Phật giáo là nhằm giải thoát 
khỏi phiền não của cái ngã chứ không phải từ bỏ trách nhiệm của cái 
ngã. Cho nên, xét về tính chất, Niết bàn chia thành Niết bàn hữu dư, 
Niết bàn vô dư và Niết bàn vô trụ xứ. Người đã giải thoát khỏi phiền 
não là người đã nhập vào Niết bàn hữu dư, “hữu dư” nghĩa là vẫn còn 
dư lại cái thân nghiệp báo; người đã giải thoát khỏi phiền não, xả bỏ đi 
cái thân nghiệp báo, thì nhập vào Niết bàn Vô dư; người đã giải thoát 
khỏi phiền não, đã xả bỏ đi cái thân nghiệp báo, bằng nguyện lực từ 
bị, tự do thọ thân xả thân, ra vào sanh tử, rộng độ chúng sanh, tuy 
nhập Niết bàn nhưng không ở cố định trong trạng thái tĩnh lặng của 
Niết bản, đây gọi là Niết bàn Vô dư trụ xứ. Có thê thấy, mục đích của 
Phật giáo là tích cực độ sanh, là đối diện với hiện thực một cách sâu 
sắc và rộng rãi. 

$. Bát chánh đạo: 


Ở Án Độ thời đức Phật, tư tưởng tôn giáo phức tạp và hỗn loạn, 
có tôn giáo chủ trương hưởng lạc, có tôn giáo chủ trương khổ hạnh. 
Đức Phật ứng hiện nơi đời, đề xướng chủ nghĩa trung đạo không 
hưởng lạc cũng không khổ hạnh. Bát chánh đạo chính là tiêu chuẩn 
sống của chủ nghĩa trung đạo mà đức Phật đã đề xướng. Từ sự thực 
hành Bát chánh đạo này mà chúng ta có thể đạt được mục đích giải 
thoát ngay trong đời sống hiện thực. Thực hành đạo giải thoát không 
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phải là dạy con người trồn tránh cuộc sống hiện thực mà là dạy họ đôi 
diện với cuộc sống đó đề cải thiện và tịnh hóa nó. Bát chánh đạo chính 
là Đạo để trong Tứ thánh đế, chính là phương pháp để một người từ 
phảm phu trở thành thánh nhân, cũng chính là con đường từ phiền 
não, sanh tử đi đến thanh tịnh, giải thoát, nên được gọi là Chánh đạo, 
hay còn gọi là Thánh đạo. Tên gọi của § chánh đạo này cũng có thứ tự 


nhất định, giờ xin được giới thiệu như sau: 


1. Chánh kiến: là kiễn giải chính xác. Người tin Phật học Phật 
đầu tiên phải có chánh kiến. Thế nảo gọi là chánh kiến? Nên lẫy Tam 
pháp ấn để giám định. Phù hợp với kiến giải về vô thường, vô ngã và 
Niết bàn chính là chánh kiến, nếu không thì tà kiến. 

2. Chánh tư duy: Có chánh kiến tồi, lại phải nghĩ sâu xét kỹ, 
năm chắc không rời nội dung của chánh kiến này. Đây cũng chính là 
sự thực hành công phu tu “ý nghiệp”. 

$3. Chánh ngữ: Căn cứ trên chánh tư duy của ý nghiệp, biểu đạt 
thực tiễn nơi “khâu nghiệp”. Chánh ngữ là không được nói gian dối, 
nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, mà phải nói lời ái ngữ, lời thiện 
lành, ân ác dương thiện, tùy hý tán thán. 

4. Chánh nghiệp: Căn cứ trên chánh tư duy của ý nghiệp, biểu 


Nhị 


đạt thực tiễn nơi “thân nghiệp”. Chánh nghiệp là không được tạo tác 
các ác nghiệp như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dùng chất gây 
nghiện... đồng thời, phải làm các thiện nghiệp như phóng sanh, bố thí, 


thanh tịnh, trí tuệ.. 


5. Chánh mạng: là phương pháp mưu sinh chính đáng. Người tin 
Phật, học Phật không được dùng những trò gây nguy hại cho phúc lợi 
của xã hội và tính mạng của chúng sanh như ma thuật, bùa ngải... để 
mưu lẫy của cải bất nghĩa. Nên làm những nghề nghiệp chính đáng 


như sĩ, nông,công, thương... Trong chánh mạng hàm chứa thân 
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nghiệp và khẩu nghiệp, nếu có thể thực hành được chánh mạng cùng 
với chánh tư duy ở trên, thì chính là đã thanh tịnh được ba nghiệp 
thân, khâu, ý. Nếu ba nghiệp có thể tuyệt đối thanh tịnh thì đó là cảnh 
giới giải thoát. 

6. Chánh tỉnh tấn: Phàm phu chúng ta không cách gì trong phút 
chốc làm cho ba nghiệp thanh tịnh tuyệt đối được nên phải thường 
xuyên khích lệ bản thân mình rằng: việc ác đã làm tức khắc đoạn trừ, 
việc ác chưa làm không cho sinh khởi, việc thiện đã làm càng làm 
nhiều hơn, việc thiện chưa làm lập tức đi làm. Đây gọi là chánh tính 


tân. 


7. Chánh niệm: Khích lệ tỉnh tấn nhưng luôn giữ chánh kiến, 
thường niệm chánh kiến mà tinh tấn không ngừng. Đây là công phu 
thu nhiếp tâm, chế phục tâm, cũng là bước đầu của việc tu tập chánh 
định. 

ở. Chánh định: “Định” trong “chánh định” có thể dịch thành 
“tam muội”. Một người tu trì theo 7 giai đoạn ở trên, sẽ có thể tiễn vào 
trạng thái Tứ thiền, nêu duy trì được sự thống nhất của tâm và cảnh, sẽ 
đạt đến thực tại rỗng rang, chân thật, đó chính là cảnh giới giải thoát 
của Niết bàn. Vì vậy, nội dung của chánh định chính là sự hoàn thành 
chánh kiến, và thực chứng chánh kiến chính là công phu tu chánh 
định. 


Trên thực tế, phương pháp tu hành của Phật giáo tuy nói là rộng 
lớn vô biên, nhưng đại khái vẫn không vượt ra ngoài sự diễn dịch của 
Bát chánh đạo. Trong Bát chánh đạo hàm chứa Ngũ giới, Thập thiện, 
bồ trí như biểu đồ sau: 





24 


Tôn giáo học so sảnh 


Chánh tư duy ME ï ngữ Chánh nghiệp 
Không tham Không gian dối Không sát sanh 
Không sân Không nói thêu dệt Không trộm cắp 
Không si (rượu) Không nói đôi chiều Không tà dâm 


Không nói lời ác 


h— —— —=-__ —' 


Ngũ giớói- Thập thiện 
Từ Bát chánh đạo lại có thể quy nạp thành Tam vô lậu học. Giới, 
Định, Tuệ, đối chiếu như biểu đồ sau: 


Tam vô lậu học 


[T1 


Giới Định Tuệ 
.. 

Chánh kiên Chánh niệm Chánh ngữ 
Chánh tư duy Chánh định Chánh nghiệp 
Chánh tinh tấn Chánh mạng 

Bát chánh đạo 


Trong Bát chánh đạo còn hàm chứa Tư nhiếp pháp của Phật giáo 


Đại thừa, bô trí như biêu đô sau: 


Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh mạng 
Ái ngữ Bồ thí Lợi hành- Đồng sự 
Tứ nhiếp pháp 





25 


Tôn giáo học so sảnh 





Bát chánh đạo hợp thành Giới, Định, Huệ. Giới định huệ lại có 


thể diễn dịch thành pháp môn lục độ của Đại thừa như biểu đồ sau: 


Tam vô lậu học 


CHớI Định Tuệ 
Bồ thí Thiền định Trí tuệ 
Trì giới 








Nhẫn nhục 


Tinh tắn 


Lục độ 


Từ pháp Lục độ đã phát triển thành 84.000 pháp môn khác nhau, 
nhưng thực chất cũng chỉ là sự mở rộng của Bát chánh đạo. Bát chánh 
đạo là Đạo để trong Tứ thánh đế, do tu Đạo mà nhập vào Diệt đề, tức 
Niết bàn giải thoát. Vì vậy, nếu nhìn về mặt khai triển mở rộng, Phật 
pháp thực sự là vô cùng vô tận; nhưng nếu nhìn về mặt nguyên tắc cốt 
lõi, Phật pháp chắng qua chỉ là pháp Tứ thánh để. Đức Phật lấy Tứ 
thánh đề thâu tóm tất cả thế gian và xuất thế gian. Pháp luân đầu tiên 
mà đức Phật xoay chuyên ở Mrgadava để độ cho 5 vị Tỳ kheo chính là 
pháp luân Tứ thánh đề, và những lời di huấn sau cùng của đức Phật 
trước khi Ngài nhập Niết bản cũng không nằm ngoài phạm vi của 


pháp luân Tứ thánh đề. 


Œ eo ft œ4 & 
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TIẾT 4: PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ TỪ TIỂU THỪA ĐÉN ĐẠI THỪA 

1. Sự phân phái của Phật giáo: 

Trước khi đức Phật nhập diệt,, Phật pháp thống nhất một mỗi, 
giáo lý Tứ thánh để hoặc Tam học Giới, Định, Huệ đêu được phát 
triển một cách bình đăng. Đến sau khi đức Phật nhập diệt do cá tính 
của các đệ tử cùng hoàn cảnh cư trú và bối cảnh thời đại họ sống khác 
nhau, nên đã xuất hiện tượng “ bên trọng bên khinh”. 

Tổng cộng đã có 4 lần đại hội kiết tập kinh điển sau khi đức 
Phật nhập Niết bàn. Kết tập nghĩa là kiểm tra và hiệu đính lại Phật 
pháp đang lưu hành trong nhân gian bằng hình thức hội nghị, thường 
gọi là “kết tập Tam tạng”. Việc kết tập Tam tạng, trên thực tế, chính là 
nguyên nhân và kết quả của sự phân phái trong Phật giáo. Lần kiết tập 
đầu tiên là do tôn giả Maha Kasyapa- đệ tử chân truyền của đức Phật 
triệu tập.. Maha Kasyapa là bậc đầu đà khổ hạnh bậc nhất trong Tăng 
đoàn của đức Phật nên thành phần tham dự đại hội kết tập do ông tô 
chức có thể chỉ là 500 vị Tỳ kheo phái khổ hạnh hoặc gần giống phái 
khô hạnh, vẫn còn rất nhiều đệ tử chính thức của Phật có khí chất khác 
với Maha Kasyapa không được mời tham dự. Vì vậy, sau đại hội lần 
thứ nhất đã đọng lại vẫn đề mâu thuẫn giữa phái tự do và phái bảo thủ. 
Kasyapa trọng về khổ hạnh và thiền định, câu nệ vào các điều ĐiớiI 
luật, cho rằng điều gì Phật không chế thì không được chế thêm, điều gì 
Phật đã chế thì không được bỏ đi. Nhưng phái tự do thì không nghĩ 
như vậy. Và cuối cùng đã dẫn đến lần kết tập thứ hai. 

Nội dung đại hội kết tập lần thứ hai là về một số vẫn đề chỉ tiết 
trong các điều khoản của giới luật. Phái tự do chủ trương thuận theo 
cuộc sống thực tế, những tiểu tiết như ăn uống, y phục, chỗ ở, tiền 
bạc...không cần phải tuân thủ các điều khoản giới luật một cách cứng 


nhắc. Phái bảo thủ lại kiên quyết phản đối chủ trương này của phái tự 
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do. Vì thế, hai bên đã huy động đông đảo nhân sự, triệu tập 700 vị Tỳ 
kheo, mở đại hội lần thứ hai. Nội dung của lần kết tập này chỉ là thẩm 
tra 10 vẫn đề giới luật chỉ tiết, kết quả là phái bảo thủ giành thăng lợi, 
và họ gọi 10 điều trái với giới luật kia là “10 việc phi pháp”. Nhưng 
dù vậy, trào lưu tư tưởng của phái tự do lại càng ngày càng thịnh 
hành, thế là vô hình trung Tăng đoàn đã phân chia thành hai bộ: phái 
bảo thủ trọng về thiền định và giới luật, lấy các vị Thượng tọa cao 
tuổi làm nòng cốt nên gọi là Thượng tọa bộ; phái tự do trọng về trí 


tuệ, lẫy đại chúng tuôi trẻ làm nòng cốt nên gọi là Đại chúng bộ. 


Lần kiết tập thứ ba diễn ra vào thời vua Asoka (A Dục), ông là 
một vị vua Phật giáo nổi tiếng, cũng là người duy nhất trong lịch sử 
Ấn Độ đã thống nhất được toàn bán đảo Ấn Độ và thực hành chính 
sách trị vì nhân từ. Nguyên nhân lần kết tập này là do bên Đại chúng 
bộ có một nhà tư tưởng tên là Mahadeva (Đại Thiên) đề xuất ra 5 kiến 
giải tiễn bộ và gặp phải sự công kích kịch liệt của các học giả Thượng 
tọa bộ. Trong chùa Kukkutarama (Kê Viên) do vua A Dục xây cất, 
học giả của hai bộ phái đối đầu nhau như nước với lửa. Vì thế, đức 
vua đã mời một vị học giả thuộc phái chiết trung tên là Moggaliputta 
Tissa (Mục Kiền Liên Đề Tu) triệu tập đại hội đề thâm tra sự việc. Từ 
những tư liệu lịch sử chúng ta thấy lần đại hội kết tập này tuy đã có 
thể tạm thời điều đình giữa hai bộ nhưng vẫn không thể đạt đến 
nguyện vọng thống nhất Tăng đoản, ngược lại sau đó đã hình thành 
nên 3 hệ lớn từ 2 dòng lớn: Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ là 2 dòng 
lớn sẵn có. Trong Thượng tọa bộ có một phái chiết trung mang 
khuynh hướng tư tưởng nghiêng về phía Đại chúng bộ, họ tự thành lập 
nên hệ Phân biệt thuyết. Hiện nay, Phật giáo Nam truyền Ở Các nơi 
như Sri Lanka, Myanma, Thái Lan...thuộc về nhánh của hệ Phân biệt 
thuyết này. Thượng tọa bộ trước đây đã phát triển thành Thuyết nhất 
thiết hữu bộ ở miền Tây và Bắc Án. Đại chúng bộ thì dần dân phát 
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triển nên hệ Bát nhã Đại thừa ở miền Nam Ấn, rồi trên nền tảng của 
Thuyết nhất thiết hữu bộ và chịu ảnh hưởng của hệ Bát nhã Đại thừa, 
lại phát triển thêm ra hệ Duy thức Đại thừa. 


Ngoài ba lần kiết tập nói trên, còn có một lần kết tập thứ tư được 
tổ chức sau khi đức Phật nhập diệt 400 năm tại nước Kasmira (Ca 
Thấp DI La) ở Bắc Ấn do vua Kanishka (Ca NỊ Sắc Ca) trị vì. Khi đó, 
Phật giáo có rất nhiều học phái, nghe nói có tổng cộng tới 20 học phái. 
Từ Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ chia ra thành nhiều phái nhỏ, do 
các phái này ảnh hưởng qua lại, nên tiếp tục phân thành các chi phái 
nhỏ hơn nữa. Cùng thuộc về Thuyết nhất thiết hữu bộ đã có đến vài 
học phái khác nhau. Mục đích của lần kết tập thứ 4 này chính là muốn 
dung hòa tư tưởng của các học phái với nhau. Thành quả của việc kết 
tập chính là bộ Đại Tỳ bà sa Luận 200 quyền. 

2 -Phật giáo Tiểu thừa: 

Phật giáo Tiểu thừa là Phật giáo Bộ phái (hay Học phái) chia tách 
ra từ Phật giáo Nguyên thủy sau khi đức Phật nhập diệt. “Tiểu thừa” là 
cách gọi khinh miệt của học giả Đại thừa đối với học giả Bộ phái sau 
khi Phật giáo Đại thừa hưng khởi, ý nói họ là những kẻ ích kỷ chỉ biết 
tư lợi mà không biết làm việc lợi người. “Thừa” nghĩa là sử dụng 
phương tiện giao thông để đi lại, cũng có thể giải thích là chính bản 
thân phương tiện giáo thông. Học giả Đại thừa cho răng ai tự lợi lợi 
người, rộng độ chúng sanh chính là đang tu hạnh Bồ tát. Hạnh Bồ tát 
vừa tự câu giải thoát, vừa độ cho người khác giải thoát, nên bản thân 
nó chính là một chiếc thuyền lớn chở người vượt thoát đại dương sanh 
tử, bởi thế cho nên gọi là “Đại thừa”. Học giả Đại thừa cho rằng tư 
tưởng của các học giả Bộ phái thiên về tự độ mà xem nhẹ việc rộng độ 
chúng sanh, nên gọi là “Tiểu thừa”. Bản thân Phật giáo Bộ phái, dĩ 


nhiên không thích nhận lấy danh hiệu “Tiểu thừa”. Trên thực tế, phạm 
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vi tư tưởng của họ tuy không rộng lớn bằng Phật giáo Đại thừa, nhưng 
Phật giáo Bộ phái cũng không hãn là chỉ biết tự lợi. nếu không thì sự 
nghiệp truyền giáo của họ ắt sẽ bị đình đốn và đi đến tiêu vong. Do 
vậy, trong Phật học, nên lấy tên gọi “Phật giáo bộ phái” đề gọi Phật 
giáo Tiểu thừa thì có phân thích hợp hơn. 


Bộ phái chính là những học phái xuất hiện do quan điểm khác 
nhau về Phật pháp của các học giả. Những học phái chủ yếu gồm hai 
dòng lớn và 3 hệ lớn đã nói ở trên. Ba hệ lớn bắt nguồn từ hai dòng 
lớn là Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ. Sự chia rẽ tư tưởng giữa Đại 
chúng bộ và Thuyết nhất thiết hữu bộ tách ra từ Thượng tọa bộ là rõ 
ràng nhất. Tìm hiểu nguồn gốc của sự chia rẽ này chúng ta thấy: Luận 
về tu hành, Thượng tọa bộ xem trọng thiền định và giới luật. Đại 
chúng bộ lại xem trọng trí tuệ và thực dụng, như vậy việc xem trọng 
hay coi nhẹ một mặt nào đó của Tam vô lậu học đã sinh ra hai dòng 
Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ. Luận về nhận thức, Đại chúng bộ căn 
cứ vào thuyết duyên khởi để lập luận, nhờ quán duyên khởi mà biết 
được tất cả hiện tượng đều là không, từ đó xem trọng sự giác ngộ của 
trí tuệ và sự thực dụng trong đời sống. Thuyết nhất thiết hữu bộ lại căn 
cứ vào thuyết vô thường, vô ngã để lập luận, cho rằng muốn trường 
tồn bất biết trong cảnh giới vô thường, vô ngã phải dựa vào sự thành 
tựu công phu tu hành, vì vậy trì giới, tu định đến chỗ ba nghiệp thân, 
khẩu, ý thanh tịnh, là các bước buộc phải thực hiện. Thuyết duyên 
khởi chính là quán nguyên nhân hình thành của tất cả hiện tượng: còn 
thuyết vô thường, vô ngã là kết quả có được từ việc quán sát hết thảy 
hiện tượng đều không ra ngoài nguyên lý tụ tán của nhân duyên. Đại 
chúng bộ và Thượng tọa bộ mỗi bộ chấp vào một cực đoan nên mới 
phân chia thành hai dòng, còn vào thời đại Phật giáo Nguyên thủy thì 


hai dòng này là một thể hoàn toàn thống nhất. 
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3-Từ Tiểu thừa đến Đại thừa: 

Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa đều ra đời từ Phật giáo 
Nguyên thủy. Tôi luôn cho rằng từ “thành người” đến “giải thoát” là 
yêu cầu cơ bản của Phật giáo, từ giải thoát cá nhân cầu giải thoát cho 
tất cả chúng sanh là tâm nguyện hóa độ thế gian của đức Phật. Tu ngũ 
giới, Thập thiện để trở thành một người có nhân cách tốt đẹp. tu Tứ 
đế, Bát chánh đạo để giải thoát sanh tử, tu Lục độ, Tứ nhiếp đề rộng 
độ chúng sanh. Đây chính là những nắc thang đề thành Phật. 


Tôn chỉ của đức Phật là hy vọng tất cả chúng sanh đều có thê 
thành Phật. Công phu tu hành thành Phật phải cần một khoảng thời 
gian rất đài, chúng sinh học Phật, tự mỗi người đều có thể tu theo tiễn 
trình từ Ngũ giới, Thập thiện, rồi dần đến Lục độ, Tứ nhiếp. Bởi thế, 
Đại Sư Thái Hư thời cận đại đem Phật pháp chia thành 3 loại thuộc Š 
thừa. Năm thừa là: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Độc giác 
thừa và Bồ tát thừa. Ba loại ngũ thừa cộng pháp, Tam thừa cộng pháp 
và Đại thừa bất cộng pháp. Chính là nói: Ngũ giới, Thập thiện là 
nguyên tắc làm người, là vốn liễng để sinh về cõi trời, và khóa trình 
phải tu trì để cầu giải thoát, cầu thành Phật; Tứ thánh đé, Bát chánh 
đạo, là khóa trình mà Thanh văn, Độc giác và Bồ tát phải cùng tu trì; 
còn lại Lục độ, Tứ nhiếp là khóa trình dành riêng cho Bồ tát. Đem 5 
thừa của Phật giáo quy làm 3 loại, nên gọi là ngũ thừa cộng hành, Tam 
thừa cộng hành(trừ Nhân thừa và Thiên thừa) và Đại thừa bất cộng 
(tức Bồ tát thừa, trừ 4 thừa còn lại). 


(Ngũ thừa cộng pháp là giáo pháp dung thông cả 5 thừa, Tam 
thừa cộng pháp là giáo pháp chỉ dung thông 3 thừa, trừ Nhân thừa và 
Thiên thừa,còn Đại thừa bất cộng pháp là giáo pháp đặc biệt dành 
riêng cho Bồ tát thừa) 
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Dạy con người trở thành một người tốt là yêu cầu chung của 
luân lý phố thông, dạy con người cầu sinh về cõi trời là giáo lý chung 
của hầu hết các tôn giáo, chúng cũng được Phật giáo xem trọng và xếp 
vào loại tu dưỡng cơ bản, nên gọi là Ngũ thừa cộng pháp. Còn dạy con 
người vượt qua cõi trời người, chứng nhập vào Niết bản là điểm đặc 
sắc riêng của Phật giáo. Có ba loại người tu chứng được cảnh giới 
Niết bàn: một là người nghe được âm thanh thuyết pháp của Phật mà 
tu chứng, gọi là Thanh văn, hai là người sinh nhằm lúc, nhằm nơi 
không có Phật pháp để nghe, dựa vào căn cơ từ đời trước của bản thân 
mà tự một mình quan sát và triệt ngộ các hiện tượng vũ trụ, gọi là Độc 
giác, ba là người phát thệ nguyện lớn, đời đời kiếp kiếp, tự độ độ 
người, gọi là Bồ tát. Hai thừa Nhân, Thiên không thể giải thoát sanh 
tử, hai thừa Thanh văn, Độc giác tuy đã giải thoát nhưng vẫn chưa 
thành Phật; Bồ tát là người tuy có thê giải thoát sanh tử nhưng không 
chịu rời bỏ chúng sanh vẫn còn đang chịu khổ trong sanh tử, chỉ có 
các vị Bồ tát đã giải thoát sanh tử nhưng vẫn tự do qua lại trong sanh 


tử để cứu độ chúng sanh mới có thể rốt ráo thành Phật. 


Do đó, pháp môn Nhân thừa và Thiên thừa tuy được Phật giáo 
xem trọng nhưng không phải là trọng điểm của Phật giáo; sự giải thoát 
sanh tử của Thanh văn và Độc giác tuy là trọng điểm của Phật giáo 
nhưng vẫn không phải là mục đích của Phật giáo, chỉ có pháp môn 
thành Phật vừa độ mình vừa độ người, và đặc biệt xem trọng việc lợi 
tha của Bồ tát mới là mục đích của Phật giáo. Cho nên, những người 
Tiểu thừa mà các tín đồ Đại thừa hay nói đến, chính là những người tu 
theo Thanh văn thừa và Độc giác thừa, thường gọi chung là “người 
nhị thừa”. Vì khác với Tiểu thừa của Thanh văn và Độc giác, nên Bồ 
tát được gọi là Đại thừa. Từ đó đủ biết, tỉnh thần Bồ tát vĩ đại, tích cực 
là biểu trưng của những người nhập thế và chỉ có pháp Đại thừa với 
hạnh Bỏ tát mới chính là tâm nguyện độ thế của đức Phật. Cũng có thê 
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thấy một cách rõ ràng rằng, việc dân gian Trung Quốc gọi tất cả tượng 
quỷ, tượng thần bằng danh xưng Bồ tát là sự hiểu lầm lớn nhất đối với 
từ “Bồ tát” này. 

Có điều, tuy tâm nguyện của đức Phật là hạnh Đại thừa của Bồ 
tát, nhưng trong các kinh A Hàm chúng ta thấy, vào thời đại của đức 
Phật không hề có nhiều Bồ tát được nói tới. Tinh thần Bồ tát biêu lộ ra 
trong lời nói, việc làm của đức Phật và rất nhiều đại đệ tử của Ngài, 
nhưng người được gọi là Bồ tát lại chỉ có hai vị: một chính là đức Phật 
Thích Ca Thế Tôn khi Ngài chưa thành đạo, gọi là Bồ tát Thích Ca, 
hai là một vị Tỳ kheo đệ tử của đức Phật được Ngài thọ ký sau này sẽ 
đến thành Phật tại thế gian, đó là Bồ tát Di Lặc. Còn các vị Bồ tát 
trong kinh điển Đại thừa như Văn Thù, Thiện Tài, Bảo Tích, Duy Ma 
Cật, Hiền Hộ...tuy không thấy ghi trong kinh điển A Hàm Nguyên 
thủy nhưng thực sự cũng có tồn tại. Chỉ vì nhân vật trung tâm trong 
nhiều lần kết tập Phật pháp đều là chúng Thanh văn của Tăng đoàn Tỳ 
kheo, thiên về tinh thần của đạo giải thoát, chưa đưa vào kết tập giáo 
pháp Đại thừa thích hợp với các đệ tử tại gia, nên trong khoảng thời 
gian 500 năm sau khi đức Phật diệt độ, Phật giáo phát triển tư tưởng 
Tiểu thừa là chính. Còn trảo lưu tư tưởng Đại thừa thì lưu truyền một 
cách âm thầm, trong đó có một số tư tưởng lưu truyền đơn độc một 
mình, nhưng những tư tưởng chủ yếu vẫn phát triển dựa vào Tăng 
đoàn Thành văn, dần dần lớn mạnh từ bên trong các bộ phái Tiểu thừa 
và trở thành những “người tiên phong” dẫn đường cho Phật giáo Đại 


thừa sau này. 
4- Sự diễn tiễn của tư tưởng: 


Trong khóa trình diễn tiến tư tưởng từ Tiểu thừa sang Đại thừa, 
quan hệ giữa các tư tưởng với nhau vô cùng mật thiết. Ví dụ, Phật 


giáo Nguyên thủy nói chủ thể của sinh mạng là ý thức (thức thứ 6), 
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đến thời đại Tiểu thừa Bộ phái, từ chức năng của thức thứ ó6, tách ra 
thêm một thức nữa: Đại chúng bộ gọi nói là: “Căn bản thức”, Độc tử 
bộ thuộc Thượng tọa bộ gọi nó là: “Phi tức phi ly ãm ngã”, Chánh 
lượng bộ tách ra từ Độc tử bộ gọ nó là: “Quả báo thức”, Hóa địa bộ 
thuộc hệ Phân biệt thuyết gọi nó là “ Cùng sinh tử âm”, Kinh lượng bộ 
thuộc Thuyết nhất thiết hữu bộ gọi nó là: “Tế ý thức” hoặc “Nhất vị 
âm ”. Dựa trên công dụng của thức mới tách ra này, đến Phật giáo Đại 
thừa, nó được chia đôi thành Mạt-na thức (thức thứ 7) và A-lại-da 
thức (thức thứ 8). 


Tứ thánh để của Phật giáo nguyên thủy, đến thời đại Tiểu thừa 
Bộ phái, phân ra hai nội dung chính là pháp hữu vi và pháp vô vi. 
(Pháp hữu vi chỉ tất cả các sự vật, hiện tượng vật lý và tâm lý hình 
thành do nhân duyên, đặc điểm chính của các pháp nảy là sinh khởi, 
biến dịch và hoại diệt, nên chúng đều trồng rỗng, vô thường và không 
có tự tính. Pháp vô vi là các pháp không phải hình thành từ nhân 
duyên, là chân thực tại thường hằng, tuyệt đối, mang tính siêu thời 
gian, vượt khỏi sanh thành, hoại diệt, tách khỏi mối quan hệ nhân quả, 
nên chúng không có hình tướng, số lượng, chăng thể suy lường hay 
dùng lời nói diễn tả được.) 

Ba đề Khô, Tập và Đạo thuộc về pháp hữu vi của thế giới hiện 
tượng, còn Diệt đề là pháp vô vi của thế giới bản thể. Về hiện tượng, 
Đại chúng bộ chủ trương rằng: “Tất cả pháp hữu vi thật có ở đời hiện 
tại, không có ở đời quá khứ và tương lai” (Hiện tại hữu thể, quá vị vô 
thể). Nghĩa là, những thành quả thu được từ quá khứ đã tập hợp vào 
một điểm ở hiện tại và sự phát triển trong tương lai cũng từ một điểm 
ở hiện tại này mà mở rộng ra, cho nên, chỉ tồn tại giá trị ở hiện tại, vì 
quá khứ đã qua đi, còn tương lai vẫn chưa đến. Thuyết nhất thiết hữu 
bộ lại chủ trương răng: “Tất cả pháp hữu vi ba đời đều thật có, thể tính 
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của các pháp là thường hằng”. (Tam thế thực hữu, pháp thể thường 
hăng). Nghĩa là, thời gian của quá khứ tuy không tôn tại nữa, nhưng 
giá trị của quá khứ vẫn còn tôn tại, thời gian của tương lai tuy chưa 
đến, nhưng trong giá trị của hiện tại đã hàm chứa những nhân tố sẽ 
phát triển thành giá trị của tương lai, vì vậy, giá trị của tất cả hiện 
tượng, nhìn trên quá trình phát triển là thật có, còn nhìn trên hình ảnh 
mà chúng có thể phát sinh ra là thường hăng. Về bản thể, Thuyết nhất 
thiết hữu bộ chủ trương pháp vô vi chỉ có 3 pháp, chúng tĩnh lặng và 
bất động, là tận cùng nhưng lại không phải là ngọn nguồn của các 
pháp hữu vi. Thế giới hiện tượng của các pháp hữu vi là do tâm tính 
vốn nhiễm ô sinh khởi ra. Niết bàn chứng nhập nhờ tu hành là cảnh 
giới của pháp vô vi. Pháp vô vi của Đại chúng bộ có 9 pháp, chúng tự 
do và linh hoạt, là tận cùng và cũng có thể là ngọn nguôn của các pháp 
hữu vi. Vì Đại chúng bộ chủ trương tâm tính vốn thanh tịnh, nên tâm 
tính chính là pháp vô vi, do phiền não khách quan tạp nhiễm mới làm 
cho tâm tính vốn thanh tịnh biến thành bắt tịnh. 


Do vậy, nếu căn cứ vào thuyết tâm tính vốn bất tịnh, thì chú 
trọng vào việc phân tích hiện tượng, khảo sát tỉ mỉ hiện tượng để tìm 
cách đối trị, như thể mới có thể từ bất tịnh trở thành thanh tịnh, từ 
pháp hữu vi nhập vào pháp vô vi. Sự phân tích và khảo sát này, sau 
đó, đã phát triển thành giáo lý Đại thừa về Pháp tướng Duy thức. Nếu 
căn cứ vào thuyết tâm tính vốn thanh tịnh, thì chú trọng vào sự phát 
huy của bản thể, đi sâu khảo sát bản thể, hiện tượng là do bản thể lưu 
xuất ra. Sự diễn dịch này, sau đó, đã phát triển thành giáo lý Đại thừa 
về Chân như duyên khởi. Như Lai tạng duyên khởi và Pháp giới 
duyên khởi. Những tư tưởng như “tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh”, “trong Như Lai tạng chứa Như Lai” và “Tâm, Phật, chúng sanh 
đều không sai biệt” đều từ quan niệm tâm tính vốn thanh tịnh này mà 


ra. 
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$- Những dòng chính của Phật giáo Đại thựa: 

Xét về thê tính, quan hệ giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu 
thừa giống như quan hệ giữa học sinh và thầy giáo. Nếu không có 
Phật giáo Tiểu thừa, Phật giáo Đại thừa tuy có thê tiếp nhận bản hoài 
của đức Phật từ những nguồn khác, nhưng sẽ không cách gì có được 
nên tảng vững vàng. Tư tưởng của Đại thừa cố nhiên phải nhờ vào sự 
vun bồi của tư tưởng Tiểu thừa, sự hoăng dương của Đại thừa cũng 
phải cần có sự nỗ lực của Tăng đoàn Tiểu thừa. Mặc dù, những kinh 
điển của Đại thừa như kinh Duy Ma-Cật, Kinh Thắng Man cỏ xúy cho 
sự lớn lao, vĩ đại của các Bồ tát tại gia, nhưng những người thật sự 
xây dựng nên Phật giáo Đại thừa lại đều xuất thân từ Bồ tát xuất gia 
trong Tăng đoàn Thanh văn. Ví dụ như: Asvaghosha (Mã Minh), 
Nagarjuna (Long Thọ), Deva (Đề bà) Maitreya (Di-Lặc), Asanga (Vô- 
Trước) Vasubandhu (Thế Thân)...không vị nào không phải Đại đức 
Tỳ kheo mang hình thái Thanh văn. 


Giáo lý của Phật giáo Đại thừa rộng lớn, cao siêu, thực sự không 
thể giới thiệu trong một vài trang ngắn ngủi. Nếu nói một cách khái 
quát có thể chia nó thành ba dòng chính. 

a-Hệ Trung quán Bát nhã 

Hệ này bắt nguồn từ Duyên khởi quán của Phật giáo Nguyên 
thủy, trải qua thời kỳ thai nghén trong Đại chúng bộ, đến Bồ tát 
Nagarjuna thì chào đời với đầy đủ hình hài. Trong kinh A Hàm nói: 
“Cái này có nên cát kia có, cái này không nên cái kia không, cải này 
sinh nên cải kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt”. Đây chính là 
giảng vẻ đạo lý duyên sinh duyên diệt. Pháp duyên sinh không pháp 
nào không phải là giả tướng, vì thế trong Trung Quán Luận của 
Nagarjuna nói rằng: “Các pháp do duyên sanh, nên ta nói là Không”. 
Kinh Bát nhã là kinh điển Đại thừa xiên đương nghĩa Không, Không 
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nói ở đây không phải là cái không của hư vô đối lập với cái có, mả là 
xả bỏ cái có nhưng không xa lìa cái có, chính là quán trung đạo không 
phải Không cũng không phải Có. Cho nên, hệ này gọi là hệ Trung 
Quán Bát nhã học, lấy Nagarjuna và Deva làm những nhân vật đại 
biểu. Nagarjuna là người sống vào khoảng năm 150 đến 250, Deva là 
người sống vào khoảng năm 170 đến 270. Trước hai vị này, các kinh 
điển Đại thừa thời kỳ đầu như Bát nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, ba 
kinh Tịnh độ... đã ra đời. Các đại sư kế thừa Nagarjuna và Deva phát 
triển hệ thống Trung Quán Bát nhã này có Buddhapalita (Phật Hộ) và 
Bhavaviveka (Thanh Biện). Về sau, những học giả Trung quán đã hòa 


lẫn vào trong Mật giáo và dần dần biến mất ở Ấn Độ. 
b- Hệ Du già Duy thức 


Du già là công phu thiền định, có nguồn gốc từ Phật giáo Nguyên 
thủy, trải qua sự diễn dịch của Phật giáo Tiểu thừa Thượng tọa bộ, trở 
nên cực thịnh ở miền tây bắc Ấn Độ. Kinh nghiệm tôn giáo đạt được 
bằng thực hành Du già gọi là pháp môn của các đạo sư Du già. Bộ Du 
già Sư Địa Luận mà hệ này rất xem trọng là thành quả của sự chứng 
ngộ bên trong tự thân mà hành giả Du-già đạt được từ việc tu trì tôn 
giáo, các đạo sư Du già mượn cớ nói nó là do chính Asanga nghe 
được Bồ tát Di Lặc giảng rồi truyền lại cho nhân thế. Thực ra thì vị Di 
lặc này không phải Di Lặc thời đức Phật, cũng không phải Bồ tát Di 
Lặc từ trên trời xuống, mà là một nhân vật lịch sử sống vào khoảng 


300, trước Asanga một chút. 


Còn Duy thức thì truy tìm căn nguyên của thế giới hiện tượng. 
Duy thức học cho rằng không thứ gì không biến hiện ra từ tâm tính ô 
nhiễm- thức thứ 8 của con người. Tư tưởng “tâm tính vốn dĩ bất định” 
đã xuất hiện ở Thuyết nhất thiết hữu bộ, tư tưởng “thức thứ § là căn 


nguyên của mọi hiện tượng” thì đã thấy có trong các bộ phái Tiểu 
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thừa. Qua nghiên cứu, học phái Duy thức phân tích thế giới hiện 
tượng thành Sắc pháp, Tâm pháp, Tâm sở hữu pháp và Bất tương ưng 
hành pháp. Nguồn gốc Duy thức là từ Quán năm ấm vô thường của 
Phật giáo Nguyên thủy, qua sự diễn dịch của Phật giáo Tiểu thừa, đến 
Asanga va Vasubandhu thì được hoàn thiện. Asanga sống vảo khoảng 
năm 310 đến 390, Vasubandhu sống vào khoảng năm 320 đến 400. 
Sau Nagarjuna trước Asanga, những kinh điển Đại thừa ở thời kỳ 
giữa như Niết bàn, Thắng Man, Giải Thâm Mật, Nhập Lăng Già... 
cũng đã ra đời. Các vị đại sư kế tục Asanga và Vasubandhu có 
Dignaga (Trần Na), Dharmapala (Hộ Pháp) và Sthiramati (An Huệ). 
Đến sau thế kỷ thứ VII, hệ Trung quán và hệ Du già đều bị Mật giáo 
thịnh hành mà nhập chung vào dòng Mật giáo. 
c-Hệ Tịnh tâm Duyên khởi 

Hệ nảy hình thành căn cứ trên tư tưởng “tâm tính vốn thanh tịnh” 
của Đại chúng bộ, có sắc thái của thuyết phiếm thần. Tư tưởng “ tâm 
tính vốn thanh tịnh” có thể tìm thấy đầu mối trong kinh điển Nguyên 
thủy vào thời đại đức Phật. Nhưng, vì tôn chỉ của đức Phật nhằm mục 
địch duy nhất là làm cho con người đạt được giải thoát, nên đối với 
các vẫn đề triết học như bản thể luận, hiện tượng luận... Ngài hoàn 
toàn không hề xem trọng. Tuy nhiên, từ Phật giáo Tiểu thừa đến Phật 
giáo Đại thừa đã phát sinh ra quan điểm giải thích các vấn đề bằng 
phương pháp triết học, tuy những lời giải thích này không hắn là lời 
Phật nói, nhưng chỉ cần chúng hợp với nguyên tắc Tam pháp ấn, thì 
dù là thứ tiếp thu từ ngoại đạo, cũng vẫn là Phật pháp. 

Nội dung của Tịnh tâm Duyên khởi bao gồm các thuyết Chân như 
duyên khởi, Như Lai tạng duyên khởi và Pháp giới duyên khởi. Đại 
Thừa Khởi Tín Luận là bộ luận chủ yếu của hệ thống này.Mật giáo 


của Đại thừa là đại biểu cao nhất cho sự phát triển của dòng Tịnh tâm 
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Duyên khởi. Do tâm tính vốn thanh tịnh nên chúng sanh vốn có Phật 
tánh, nhưng trong Đại thừa Hiển giáo vẫn phải tu trì đạo Bồ tát một 
thời gian dải mới có thể thành Phật, đến Đại thừa Mật giáo thì đề 
xướng thuyết thành Phật ngay ở thân này, chủ trương quán tưởng 
mình và Phật hợp nhất, quán tưởng thành công thì liền sẽ thành Phật. 


Trong giới Phật giáo Trung Quốc cận đại có nhiều tranh luận về 
việc phân chia giáo lý Đại thừa thành 3 dòng chính giống ở trên. Đại 
sư Thái Hư gọi 3 dòng đó là: Tông pháp tính Không tuệ, Tông pháp 
tướng Duy thức và Tông Pháp giới Viên giác. Pháp sư Ấn Thuận lại 
có cách nhìn khác, ông gọi là: Luận tính không Duy danh, Luân Hư 
vọng Duy thức và Luận Chân thường Duuy tâm. Tôi căn cứ vào 
nguôn gốc và sự phát triển của tư tưởng Đại thừa, tham khảo kiến giải 
của hai thầy Thái Hư và Ân Thuận, mà phân loại giới thiệu như trên. 

6-Sự diệt vong của Phật giáo tại Ấn Độ 

Phật giáo Đại thừa thời kỳ sau chính là Mật giáo, một tông phái 
dần thịnh hành từ thế kỷ thứ VII ở Ấn Độ. Hiển giáo trọng về việc 
nghiên cứu giáo lý, Mật giáo trọng về việc thực hành theo nghi lễ, 
tụng đà la ni, dựng đàn để cúng dường, bắt ấn để biểu thị thệ nguyện 
căn bản, và vẽ mạn đà la để an vị các bậc Tôn đức là Phật, Bỏ tát và 
chư Thiên. Mật giáo chính là nguyên lý tối cao chỉ cho thể tâm hiểu 
thân hành chứ không thể nói ra bằng ngôn ngữ. Mật giáo không phải 
do đức Thích Tôn thành Phật ở nhân gian này truyền dạy. Thích Tôn 
là hóa thân Phật, báo thân của Ngài ở cõi trời Sắc cứu cánh, gọi là Đại 
Nhật Như Lai. Mật giáo là đại pháp bí mật vô thượng do báo thân Phật 
nói. Vì bốn tôn lãnh đạo các bộ của Mật giáo đều có quyền thuộc nên 
họ đã đưa cả chư thiên, quỷ thần của ngoại đạo vào hệ thống hộ pháp 


của Mật giáo. 
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Tổ khai sáng Mật giáo là Nagarjuna, truyền thừa trực tiếp từ Bốn 
tôn Kim cang tát đỏa. Có hai bộ kinh quan trọng của Mật giáo đã được 
dịch sang tiếng Trung Quốc, một là Kinh Đại Nhật Như Lai, ra đời ở 
Tây Nam Ân Độ vào khoảng giữa thế ký thứ VII, hai là Kinh Kim 
Cang Đỉnh, ra đời ở Đông Nam Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ VIIL Nhờ 
sự sùng tín và bảo hộ của vương triều Pala, Mật giáo nhanh chóng đạt 
đến trình độ cực thịnh. Cảnh hưng thịch của Mật giáo từ năm 750 đến 
1199 chính là cảnh cuối cùng của Phật giáo Ấn Độ. 

Vì cùng thời với Mật giáo, bên Ấn Độ giáo có phái Sakta sùng 
bái nữ thần Durga đang rất thịnh hành, nên trong Mật giáo thời kỳ sau 
có một số bộ phái hùa theo trào lưu đương thời cũng tiếp nhận quan 
niệm và phương pháp tu hành của phái Sakta, đem chủ nghĩa nhục dục 
giao hợp nam nữ ra lý luận và thực hành, gọi giao hợp là Đại lạc 
(niềm vui lớn), gọi hành dâm là Du già Vô thượng. Vì thế, đã đánh 
mất hoàn toàn sự thánh khiết và mộc mạc của Phật giáo Nguyên thủy. 

Các học giả gọi Mật giáo trước chủ nghĩa nhục dục này là Mật 
giáo Hữu đạo, gọi Mật giáo theo chủ nghĩa nhục dục này là Mật giáo 
Tử đạo. Vì kinh điển của phái Sakta bên Ấn Độ giáo gọi là Tantra, và 
kinh điển Mật giáo Du già Vô thượng cũng gọi là Tantra, nên các học 
giả Anh quốc bèn gọi Mật giáo Tả đạo là Tantra thừa. 

Bởi sự hủ bại của Mật giáo thời kỳ cuối, cộng thêm việc tín đồ 
Hồi giáo xâm lược Ấn Độ, vận mạng của Phật giáo xứ Ấn vì thế đã 
đến hồi diệt vong. Năm 1203, khi quân Hồi giáo thiêu hủy chùa 
Vikramasila (Siêu Nham) đạo tràng gốc của Mật giáo xây dựng vào 
thế kỷ thứ VIIL và giết sạch Tăng Ni Phật giáo các nơi trên đất Ấn, 
Phật giáo Ấn Độ đã chính thức nói lời cáo chung. 
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7. Bồ tát và các vị khác 
Phật giáo là đạo vô thần vì Phật giáo không tin có một vị thần 
sáng tạo hoặc chủ tế vũ trụ. Nhưng những người lần đầu tiếp xúc với 
Phật giáo lại luôn xem Phật giáo là tín ngưỡng đa thần sùng bái ngẫu 
tượng. Ví dụ, Marco Polo trong cuốn Du ký của ông đã gọi Phật giáo 
là “tôn giáo thờ tượng mê tín”. Nguyên nhân của điều này là do vì 
ngoài đức Phật ra, Phật giáo còn sùng bái các vị Bồ tát cũng như thừa 


nhận rất nhiều quỷ thần khác. 


Vốn dĩ, danh hiệu Bồ tát là chỉ cho thái tử Siddhartha trước khi 
Ngài thành Phật. Sau khi đức Thích Tôn thành Phật, bản thân Ngài là 
Phật và cùng thừa nhận tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. 
Vì vậy, danh hiệu Bồ tát có thể dùng cho hết thảy những người có thệ 
nguyện thành Phật. Nói một cách khác, bất cứ ai luôn nồ lực thực hiện 


lý tưởng thành Phật của mình thì đều được gọi là Bồ tát. 

Điều kiện chủ yêu để làm một vị Bồ tát là tu pháp môn Lục độ, 
nhưng cũng do sự tu hành sâu cạn không đồng mà có sự phân chia thứ 
lớp. Từ lúc mới phát tâm đến lúc thành Chánh Đăng Chánh giác, cao 
thấp khác nhau một trời một vực. Nếu có thể đạt đến cảnh giới trIỆt 
ngộ bản thể của vũ trụ là một loại thực tại rỗng rang, chân thực thì 
mới là Bồ tát ở quả vị Thánh. 

Bởi thế, tư tưởng Bồ tát có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với 
Phật giáo Đại thừa. Lý tưởng Đại thừa được biểu hiện thông qua tỉnh 
thần Bỏ tát hạnh, Bồ tát không lấy việc tự cầu giải thoát khỏi khổ đau 
làm mục đích, nên Bồ tát cũng không lấy Niết bàn làm chung cuộc, 
mà đời đời kiếp kiếp làm bạn của chúng sanh, cứu giúp chúng sanh, 
làm cho chúng sanh đều thành Phật đạo. Cho nên, ñĐƯỜi người đều có 
thể trở thành Bồ tát. Bồ tát mang nhiều thân phận khác nhau, Sa môn 


xuât gia hay tín đô tại gia, chỉ cân làm trọn nghĩa vụ của một con 
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người đồng thời thực hiện lý tưởng thành Phật thì đều có thể được gọi 
là Bồ tát. 

Bỏ tát là nắc thang cuối cùng để thành Phật, Bồ tát là người vô 
ngã vị tha, lấy việc cứu giúp chúng sanh làm nhiệm vụ của chính 
mình, nên được nhân gian vô cùng kính ngưỡng. Phật giáo tôn sùng 
Bỏ tát như một tâm gương hoặc một mô phạm cho tín đồ phật giáo. 
Thế là, các vị đại Bồ tát sắp thành Phật như Quan Âm, Địa Tạng, Văn 
Thù, Di Lặc ... đã trở thành đối tượng rất được Phật tử sùng bái, chỉ 
xếp sau đức Phật. Thậm chí, có nhiều người còn cảm thấy Bồ tát, 
người thường linh ứng hiện thân trong đời sông bình nhật của nhân 
gian còn thân thiết, sần gũi hơn cả đức Phật, người đã nhập diệt vào 
cõi tĩnh lặng . 

Phật giáo vốn không sùng bái ngẫu tượng. Sau khi đức Phật 
nhập diệt, đặc biệt là khi người Hy Lạp đến Ấn Độ và tiếp nhận những 
giáo lý của đức Phật, vì họ luôn cảm thấy không có chỗ nào để nương 
tựa về tâm linh, nên đã dựa vảo tượng thần của người Hy Lạp để khắc 
ra tượng Phật. Sau đó, một số đại Bồ tát mà mọi người đặc biệt sùng 
bái, kính ngưỡng cũng đã được tạo tượng. Từ đó trở đi, Phật giáo bắt 
đầu mang sắc thái sùng bái ngẫu tượng, có điều lúc kính lễ trước ngẫu 
tượng, người Phật tử hoàn toàn không cho rằng đó là bản thân Phật và 
Bồ tát, chỉ là mượn tượng để tượng trưng, giống như người dân kính 
lễ trước quốc kỳ, mượn quốc kỳ đề tượng trưng cho quốc gia mà thôi. 

Những thánh nhân Tiểu thừa chỉ cầu giải thoát cho riêng bản thân 
mình gọi là A La Hán. Sau khi các vị A La Hán này được giải thoát, 
tự nhiện họ cũng từ bỏ Tiểu thừa, nhập vào Đại thừa, trở thành Bồ tát. 
Còn về các quỷ thần, Phật giáo đem họ xếp vào một loại chúng sanh, 
không xem họ là Thánh, cũng không sùng bái họ. Ngược lại, một 


trong những công năng tụng kinh, niệm Phật của tín đồ Phật giáo là để 





42 


Tôn giáo học so sảnh 





thuyết pháp cho các vị thần, chỉ bảo cho các loài quỷ, giúp họ cũng có 
thê đạt được lợi ích từ Phật pháp. tránh ác hướng thiện, giải thoát luân 
hồi. 
ổ- Kinh sách của Phật giáo 
Công việc của những người làm công tác nghiên cứu Phật pháp 
chủ yêu là chỉnh lý, phân tích kinh sách Phật giáo. Thông thường, 
người ta hiểu lầm Phật giáo là mê tín, nguyên nhân chính ở chỗ họ 


chưa từng đọc qua kinh sách của Phật giáo. 


Toàn bộ kinh sách Phật giáo thường được gọi là “3 tạng, 21 bộ”, 
ba tạng là chỉ cho: 


a. Kinh tạng: Giới pháp, đạo lý do Phật, Bồ tát và các đệ tử La 

hán của Phật tuyên thuyết được biên tập lại thành sách gọi là 

Kinh. 

b. Luật tạng: Luật tạng ghi lại các quy định trong sinh hoạt do 

Phật chế ra cho các đệ tử. Quy tắc, điều lệ được Phật chế định gỌI 

là Giới, những ghi chép về đầu đuôi và tình hình diễn ra việc chế 

giới gọi là Luật. 

c. Luận tạng: Những giải thích và biện luận về giới pháp và đạo 
lý được gọi là Luận. 

So sánh với Cơ Đốc giáo, Kinh tạng có tính chất tương đương 
với các sách Phúc Âm, Luận tạng có tính chất tương đương với các 
sách thần học, Luật tạng thì không có bộ sách nào tương đương bên 
Cơ Đốc giáo., nhưng cũng có thể xem là gần như cùng loại với các 
sách luật của Do Thái giáo hoặc Ấn Độ giáo. Có điều, xét về trình độ 
của nội dung, các sách luật kia không cách gì bì nỗi Luật tạng. 

Mười hai bộ là chỉ cho 12 loại thể tài mà kinh điển Phật giáo Sử 
dụng: 
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a. Trường hàng: Những bài kinh bằng văn xuôi. 

b. Trùng tụng: những bài kệ tụng (hình thức thơ cổ) tóm tắc ý 
nghĩa kinh văn Trường hàng. 

c. Thọ ký: Lời của Phật chứng nhận quả vị cho các đệ tử và 
những sự việc sẽ xảy ra về sau: 

d. Cô tụng: cũng là những bài kệ tụng nhưng không lặp lại ý 
nghĩa kinh văn Trường hàng như Trung tụng . 

e. Vô vấn tự thuyết: những bài kinh Phật tự mình nói ra mà không 
đợi có người thỉnh cầu. 

f. Nhân duyên: phần nêu lên nhân duyên mà đức Phật thuyết kinh. 

ø. Thí dụ: những thí dụ Phật đưa ra trong lúc giảng thuyết để giúp 
thính chúng hiểu ý kinh dễ dàng hơn. 

h. Bốn sinh: các kiếp tu hành đời trước của đức Phật do chính 
Ngài thuật lại. 

¡. Bốn sự: những sự việc trong các kiếp trước đây của chúng Bồ 
tát và đệ tử Phật. 

j. Phương quảng: những kinh điển có văn từ phong phú, giáo 
nghĩa sâu xa rộng lớn, đặc biệt chỉ cho kinh điển Đại thừa. 

k. Vị tằng hữu: kinh Phật nói về thần lực biến hóa không thê nghĩ 
bàn của Phật và hàng Thánh đệ tử. 

L. Luận nghị: những lời biện luận, vẫn đáp rành mạch, rõ ràng 
của đức Phật nhằm giúp thính chúng hiểu rõ vẻ thể tính của vạn pháp. 

Có thể thấy, 12 bộ không phải chỉ cho 12 loại kinh sách. Thật ra, 
số lượng kinh sách Phật giáo dần tăng lên qua mỗi thời đại, những 
danh tác của Phật giáo, từng đời từng đời, được đưa vào Kinh tạng, 


làm cho Kinh tạng càng ngày càng nhiều thêm. Phần Chánh Biên của 
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Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản đã có tới 5Š bộ với 
hơn 9000 quyền. Đa số trước tác của Phật giáo Trung Quốc vẫn chưa 
đưa vào trong đó. Ngoài ra, còn thiếu rất nhiều kinh sách tiềng Tây 
Tạng và tiềng Pali chưa được phiên dịch 
te) 8 œ4 ® 
TIẾT 5: PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC TRƯỚC THỜI TÙY ĐƯỜNG 
1. Phật giáo truyền vào Trung Quốc 

Vẫn đề Phật giáo được truyền vào Trung Quốc từ khi nào các nhà 
sử học mỗi người mỗi ý, tranh luận xôn xao. Phần lớn sử gia cận đại 
lây điểm khởi đầu là năm Vĩnh Bình thứ 10 (67) đời vua Minh Đề nhà 
Hậu Hán, đánh dấu bằng sự kiện vua sai sứ giả đón hai ngài Kasyapa 
Matanga (Ca Diếp Ma Đẳng) và Dharmaratna (Trúc Pháp Lan) đến 
Trường An. Có thuyết cho rằng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương đã được 
dịch và cất giữ trong thạch thất của thư viện hoàng gia trước khi 
Kasyapa Matanga (Ca Diếp Ma Đẳng) và Dharmaratna (Trúc Pháp 
Lan) đến Trung Quốc, nhưng căn cứ theo khảo chứng của các học giả 
cận đại. Kinh Tứ Thập Nhị Chương đang tồn tại hiện nay hoàn toàn 
không xuất xứ từ thủ bút của người Hán. Từ sử liệu chúng ta biết được 
rằng, trong những năm Diên Hy đời vua Hoàn Đề nhà Hậu Hán (158- 
166), Sở vương Lưu Anh tôn sùng đạo Hoàng Lão và đạo Phật, trong 
cung vua Hoàn Đề cũng xây miễu thờ Hoàng Lão và đức Phật. Đến 
thời Hậu Hán Hiến Đề (189-220) có tướng quân Trách Dung xây dựng 
Phật đường, mở pháp hội tụng kinh, đích thân dẫn chúng tu trì. Như 
vậy có thể thấy, việc Phật giáo truyền vào Trung Quốc có sử liệu ghi 
chép một cách xác thực và có thể tra cứu được muộn nhất là vào thời 
đại Hậu Hán Hoàng Đế, nhưng, ngay từ thời đại Tần Thủy Hoảng 
(221 -210 trước Công nguyên) đã có dấu hiệu cho thấy Phật giáo đã 


truyền đến Trung Quốc. Thật ra, Phật giáo truyền vào Trung Quốc dẫn 
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dân từng chút một, đại khái là do các thương nhân qua lại vùng Tây 
Vực, trong lúc vô tình hoặc hữu ý, đã mang về Trung Quốc một số 
văn hóa phẩm Phật giáo, việc này có thể bắt đầu từ thời đại Tần Thủy 
Hoàng, còn tín ngưỡng Phật giáo của người Trung Quốc thì đại để 
đến thời Hậu Hán mới ra đời. 

Kinh Phật bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc có tài liệu lịch sử xác 
thực khảo cứu có từ thời Hoàn Đề nhà Hậu Hán ( 147-167 ) các kinh 
này do ngài An Thế Cao người nước An Tức và Chi Câu La Sẵm, 
người nước Đại Nhục Chi dịch ra tiếng Hán. Đến cuối đời Hậu Hán có 
Trúc Sóc Phật, An Huyền, Chi Diệu, Khương Cự, Khương Mạnh 
Tường, Trúc Đại Lực lần lược đều từ Tây Vực, tham gia vào việc 
phiên dịch kinh Phật. Phần họ trong tên tiếng Hán của các vị thầy dịch 
kinh này đều do người Trung Quốc đặt theo tên nước của các vị ây, 
người nước An Tức có họ An, người nước Đại Nhục Chị có tên họ 
Chi, người nước Thiên Trúc ( Ấn Độ ) có họ Trúc, người nước 
Khương có họ Khương, thậm chí tăng nhân Trung Quốc thời kỳ đầu 
lây họ theo các vị thầy tổ đến Trung Quốc từ Tây Vực. Trong các thầy 
dịch kinh đầu tiên này, An Thế Cao dịch được 34 bộ, 40 quyền, phần 
lớn là kinh Tiểu thừa, Chi câu ca Sấm dịch được 13 bộ, 17 quyền, 
phân lớn là kinh điển Đại thừa. Đây là hai vị thầy dịch kinh lớn nhất 
của Phật giáo Trung Quốc thời kỳ đầu. 

Kinh Bát Nhã do Chi Lâu Ca Sấm dịch được người Trung 
Quốc chú ý một cách đặc biệt. Trung Quốc vào thời đó, chủ nghĩa hư 
vô của Lão Trang vô cùng thịnh hành, nghĩa Không của Bát nhã tuy 
không phải hư vô, nhưng có thê lẫy tư tưởng của Lão Trang làm cơ sở 
để câu thông với giới tư tưởng Trung Quốc. 

2.Phật giáo thời đại Tam Quốc : Phật giáo thời đại Tam Quốc ( 
sau năm 221) lưu hành ở hai nơi là nước Ngụy ở phương bắc và nước 
Ngô ở phương nam, còn những sử liệu về Phật giáo ở nước Thục rất ít 
oi. Trong những năm Gia Bình đời Ngụy Phế Đề ( 249- 253 ) Đàm 
Kha-ca-la ở miền Trung Thiên Trúc đến Lạc Dương, dịch quyền Tăng 
Kỳ Giới Tâm và mời các vị Tăng ngoại quốc ở Lạc Dương lập pháp 
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yết ma thọ giới. Đây là lần đầu tiên ở Trung Quốc có giới luật và có 
việc thọ giới. Cuối những năm Gia Khánh có Khang Tăng-Khải dịch 
kinh Trưởng Giả Ugøa. Trong những năm Cam Lộ (256-259 ) Bạch 
Diên dịch kinh Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đăng Giác, phân 
đông cho rằng kinh này do Chi Lâu ca Sắm dịch nhưng sự thực không 
phải như vậy, việc dịch kinh này đánh dẫu sự kiện tín ngưỡng Tịnh độ 
được truyền vào Trung Quốc. Cũng vào thời đó, có một nhân vật rất 
đáng chú ý là cư sĩ Chi Khiêm. Ông nội của Chi Khiêm là người Đại 
Nhục Chi, sau quy phục Trung Quốc. Chi Khiêm tuy sinh ở Trung 
Quốc, nhưng thông thạo ngôn ngữ của 6 nước, ông là học trò của Chi 
Lượng, đệ tử của ngài Chi lâu-ca-sắm. Ba vị Chi Khiêm, Chi Lượng 
và Chi lâu-ca-sâm được gọi chúng là Tam Chi. Chi Khiêm chạy loạn 
từ nước Ngụy đến nước Ngô vào cuối đời Hán, được Tôn Quyền 
phong làm Bác sĩ, chuyên tâm dịch kinh, tính ra ông đã dịch được 30 
bộ với tổng cộng 40 quyên kinh cả Tiểu thừa và Đại thừa như Đại 
Minh Độ, Duy ma, A Di Đà... 

Vào năm Xích Ô thứ 10 đời Ngô Đại Đề ( 247) Khương Tăng 
Hội một thiền sư sinh ở Giao Chỉ ( nay là Việt Nam ) , đến Kiến 
Nghiệp, kinh đô của nước Ngô, cầu được xá lợi Phật xuất hiện khiến 
Ngô Tôn Quyền phát tâm xây chùa thờ Phật, lẫy tên là chùa Kiến Sơ. 
Đây là ngôi chùa thờ Phật đầu tiên ở nước Ngô, Khương Tăng Hội đã 
biên tập Lục Độ Tập Kinh... và viết chú thích cho những kinh điển 
được dịch trước đó, nhờ vậy, Phật giáo vùng C1Iang Nam dần trở nên 
thịnh. Không lâu sau đó, Chi Khiêm đã từ nước Ngụy đến nước Ngô 
và dịch thêm rất nhiều kinh Phật nữa. 

Thời đại Tam Quốc kéo đài vỏn vẹn 50 năm, sự phát triển của 
Phật giáo vẫn chỉ ở giai đoạn vỡ lòng, nên về mặt xây dựng tư tưởng 
không có nhiều điều đáng nói. Trong thời đại này, đáng chú ý nhất là 
việc giảng giải kinh Bát nhã của Chu Sĩ Hành ( 202- 282 ), ông 
thường lấy tư tưởng Lão Trang để thuyết minh cho lý Không của Bát 
nhã, nên rất được giới tư tưởng đương thời hoan nghênh. Thời đại 
Tam Quốc còn tôn sùng chủ nghĩa thanh đạm, có 7 danh sĩ nổi tiếng 
được gọi là Trúc Lâm Thất Hiền sông vào thời đại này, họ chủ trương 





47 


Tôn giáo học so sảnh 





hư vô, phóng túng, ở ấn trong rừng, tự do tự tại, không ràng buộc øì. 
Học thuyết Bát nhã Tính không của Phật giáo được kết nối với chủ 
nghĩa hư vô của Lão Trang, nhờ đó mà cả hai càng rõ ràng, càng phát 
triển hơn. 

Đến thời đại Lưỡng Tắn, quan hệ giữa Phật giáo và Lão Trang ngày 
cảng trở nên mật thiết, tín đồ Phật giáo tích cực vận dụng đạo Lão 
Trang đề giải thích kinh Phật, kết quả là đã hình thành nên “ Phật giáo 
cách nghĩa ”,loại phật giáo này kỳ thực đã không còn hoàn toàn tương 
hợp với bốn nghĩa của Phật giáo nữa. 

Đời Tấn có một vài nhân tài kiệt xuất đã đóng góp cho việc xây 
dựng Phật giáo Trung Quốc. Đầu tiên là Dharmaraksa (Trúc Pháp Hộ 
), một thiên tài ngôn ngữ, được tôn xưng là Bồ tát Đôn Hoàng, ông đã 
đến Trung Quốc và dịch rất nhiều kinh như Bát nhã, Pháp Hoa, Hoa 
Nghiêm, Niết bàn...với khoảng 150 bộ, 300 quyền. Đây thực sự là 
công hiến vĩ đại đối với văn hóa Phật giáo. Một vị khác là 
Buddhasimha ( Phật Đồ Trừng ), đến Trung Quốc và năm 310, bản 
thân ông là một vị Thánh tăng thần thông siêu việt, lại do sự uyên bác 
của ông đối với pháp thế gian và xuất thế gian, nên đệ tử theo ông tu 
học tới gần cả vạn người. Các đệ tử của ông đã đi tiên phong việc mở 
ra một cảnh tượng huy hoàng cho nghĩa lý và triết học của Phật giáo 
Trung Quốc, đặc biệt trong đó, thành tựu của Đạo An là thù thăng 
nhất. 

Đạo An và Huệ Viễn .. Đạo An ( 312- 385) là nhà tư tưởng lớn 
đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Ông không giỏi tiếng 
Phạn, nhưng ông chú thích một cách có hệ thống những kinh Phật đã 
được dịch từ tiếng Phạn, có thể xem là nhà chú thích kinh đầu tiên của 
Trung Quốc. Trước ông, tuy đã có những người giảng giải, chú thích 
kinh Phật, nhưng đều không có hệ thống, nên ảnh hưởng của ông đối 
với sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc sau này rất lớn. 

Đạo An ban đầu sống ở Tương Dương, giảng kinh thuyết pháp 
trong 15 năm không ngừng nghỉ, danh tiếng vang xa khắp chốn. Đến 
nổi, vua nhà Tiền Tần ở phương bắc là Phù Kiên ( 357-384) sai tướng 
đem 10 vạn quân đánh lây Tương Dương chỉ đề thỉnh một người rưỡi, 
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đó chính là Di Thiên Thích Đạo An và Tứ Hải Tập Tạc Xi, Đạo An 
được xem là một người, Tạc Xỉ xem là nữa người. 

Đạo An biên soạn mục lục của các kinh đã dịch, chế định hành 
nghi cho Tăng Ni, thống nhất họ của Tăng Ni, ( đồng loại lấy họ 
Thích ), làm cho giáo đoàn Phật giáo hoàn thiện về mặt tổ chức. Trên 
phương diện tư tưởng, ông thiên về thuyết Bát nhã, trên phương diện 
lý tưởng, ông nương theo tâm nguyện cầu sanh về cõi Tịnh độ Đâu 
Suất ( ở tầng trời thứ 4 ). Vì ông chú trọng đến thực tiên cuộc sông và 
sự gợi mở tư tưởng nên cả đạo lẫn tục đều theo học, danh tiếng vang 
tận đến Tây Vực. 

Đệ tử của Đạo An rất nhiều nhưng Huệ Viễn ( 314-416) ở Lô Sơn 
là nổi tiếng nhất. Huệ Viễn học Bát nhã với Đạo An, sau dạy pháp 
thiền ở núi Lô Sơn tỉnh Giang Tây, lấy cõi tịnh độ Tây phương làm 
chốn nương về, sáng lập Bạch Liên Xã, quy tụ đại chúng tu trì pháp 
môn niệm Phật. Ông ở Lô Sơn hơn 30 năm, chưa từng một lần xuống 
núi, tự giữ giới luật tỉnh nghiêm, dạy người không biết mệt mỏi. Tuy 
ông chưa từng xuống núi nhưng vô cùng hăng hái trong việc phát triển 
văn hóa Phật giáo. Ông cử đệ tử đến Tây Vực thỉnh kinh tiếng Phạn, 
lại mời ngài Buddhadhadra ( Phật đà-Bạt-đà-la ) vào núi trợ giúp ông 
dịch kinh, diễn giảng và trước thuật. 

Ở Ấn Độ, sự tôn nghiêm của các vị thầy tôn giáo vượt hơn cả giai 
cấp vương giả Kshatrya nên Tăng Ni Phật giáo không kính lễ vua 
quan, điều này đã có quy định rõ ràng. Khi Phật giáo truyền đến Trung 
Quốc, quy định này rất khó thực hành. Người đầu tiên tích cực đề 
xướng Luận Về Việc Sa Môn Không Kính Lễ Vương Giả chính là 
Huệ Viễn. Ông viết luận này để tranh luận với Xa ky, tướng quân Dữu 
Băng, người nêu ra chủ trương sa Môn phải kính lễ vua quan vào năm 
Hàm Khang thứ 6 đời vua Thành Đề nhà Đông Tấn ( 340 ). 

3.Pháp Hiến và Kumarajiva ( Cưu-Ma-la-Thập ): 

Vào thời Đông Tấn, ngoài Đạo An và Huệ Viễn, còn có một người 
nồi tiếng nữa là Pháp Hiển ( 335-417), người đã đi sang Tây Trúc ( Ấn 
Độ ) cầu pháp. Việc tây du cầu pháp đã bắt đầu từ thời Chu Sĩ Hành, 
nhưng trong số những người Hán sang Ân Độ cầu pháp, Pháp Hiền là 
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người có công lớn nhất cho văn hóa Trung Quốc. Ngoài dịch kinh, 
ông còn để lại cho chúng ta bộ sách Phật Quốc Ký được các nhà sử 
học thế giới trân quý như báu vật. 

Nhưng, không phải Đạo An, Huệ Viễn hay Pháp Hiển, yếu nhân 
đầu tiên trong lịch sử dịch kinh của Trung Quốc mà chúng ta phải suy 
tôn chính là KumaraJiva ( 344-413). Theo kiến nghị của Đạo An, Phù 
Kiên phái Lã Quang dẫn đại quân đi chinh phục nước Quy Tư, đưa 
Kumarajiva ( Cưu -Ma-La-Thập ) về Trung Quốc. 

Cưu-ma-la-thập đến Trường An thì Phù Kiên đã băng hà, Diêu 
Hưng nhà Hậu Tần lên thay thế. Nhà Hậu Tần cũng vô cùng sùng bái 
Phật giáo. Trong vòng 12 năm, Cưu-ma-la-thập đã dịch được 74 bộ, 
384 quyền kinh sách Phật giáo, trong đó gồm có : Kinh Bát nhã, Kinh 
Duy ma, Kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, Đại Trí Độ Luận, 
Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, Bách Luận, Thành Thật Luận ... 
Xét về tính chất của các kinh sách mà ông đã dịch thì ông thiên về 
việc giới thiệu hệ Bát nhã của Nagarjuna. Chữ nghĩa mà Cưu-ma-la- 
thập dùng trong kinh dịch thuật giản dị, rõ ràng, chỉn chu, mạch lạc 
và dễ đọc tụng, nên các kinh tụng ngày nay phần lớn đều chọn bản 
dịch của ông. 

Sánh ngang với Không Tử, ngài Cưu-ma-la-thập có tới 3000 học 
trò, trong đó có 4 người được tôn là Tứ thánh, 10 người được tôn là 
Thập triết. Những vị đó sau này đã thành lập nên các học phái như 
Tam Luận, Thành Thật, Niết bản... Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh 
và Đạo Dung là những đệ tử kiệt xuất nhất của Cưu-ma-la-thập, được 
gọi chúng là “Quan nội Tứ thánh”. 

5.Thời đại Nam Bắc triều : Nhà Đông Tấn diệt vong, các 
vương triều thay nhau thành lập, ở phương Nam có nhà Tống, nhà Tè, 
nhà Lương, nhà Trần; ở phương Bắc có nhà Ngụy trước thông nhất 
được Ngũ Hỗ, nhưng sau lại chia đôi thành Đông Ngụy và Tây Ngụy, 
tiếp nối Đông Ngụy là Bắc Tẻ, kế tục Tây Ngụy là Bắc Chu, cuối 
cùng nhà Tùy thống nhất được hai miền nam bắc. Trải qua khoảng 
160 năm, các vị vua Nam triều đa phần tin tưởng và bảo hộ Phật giáo, 
nhưng bên Bắc triều thì từng xảy ra cuộc vận động “sùng Đạo giáo, 
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diệt đạo Phật ” do vua Thái Vũ Đề nhà Bắc Ngụy và vua Chu Vũ Đề 
nhà Bắc Chu chỉ đạo, thời gian họ diệt Phật giáo không quá dài, nên 
khi gặp cơ hội Phật giáo liền tái phục hưng và kết quả là Bắc triều đã 
để lại cho đời sau một nền nghệ thuật điêu khắc đá Phật giáo vĩ đại 
mà hang đá Long Môn ở Lạc Dương là một ví dụ. Đồng thời rất nhiều 
người đã tham gia vào sự nghiệp dịch kinh và công tác hoằng hóa của 
Phật giáo phương Bắc. Năm Vĩnh Bình thứ nhất đời vua Tuyên Vũ 
Đề nhà Bắc Ngụy ( 508 ), Ratnamati ( Lặc-na-ma-đề ) và Bodhiruci ( 
Bồ-đề-lưu-chi ) từ Ấn Độ đến Trung Quốc, dịch ra sách Thập ĐỊa 
Kinh Luận ( gọi tắt là Thập Địa Luận ) và dốc sức hoằng truyền, 
giảng giải, nhờ đó mà hai học phái Địa luận tông được hình thành. 
Đến Đạo Sủng, đệ tử của Bodhirucl, và Huệ Quang, đệ tử của 
Ratnamati, Địa luận tông lại chia thành hai phái là Nam đạo và Bắc 
đạo: Đạo Sủng đứng đầu Bắc phái. Huệ Quang đứng đầu phái Nam 
đạo. 

Về phía Nam triều thì đời nào cũng tin Phật, đặc biệt là, vào đời 
Lương, Phật giáo cực kỳ hưng thịnh, Phật giáo đời Tống thì trào lưu 
nghiên cứu kinh Niết bàn là thịnh hành nhất. Cũng trong đời Tống, 
xuất hiện thuyết “Đốn ngộ thành Phật ” của Đạo Sinh và thuyết “ 
Đốn, Tiệm, bất định” của Huệ Quán. Với thuyết này, Huệ Quán là 
người đi đầu khai sáng ra giáo tướng phán thích cho Phật giáo Trung 
Quốc, đem các kinh sách lộn xộn, vô trật tự chỉnh lý lại cho có hệ 
thống, có tổ chức. Việc làm của Huệ Quán có ảnh hưởng rất lớn với 
giáo phán của các tông phái về sau. 

( ”- Đôn ngộ thành Phật là chủ trương không cân trải qua dài tu hành theo trình tự, thứ 
lớp, chỉ cân lĩnh hội được chân lý của đạo, liên có thê nhanh chóng giác ngộ thành Phật . 

- Đôn giáo là giáo pháp g1úp giác ngộ tức thì, không theo trình tự. Tiệm giáo. là giáo 
pháp tiên tu từ bậc thâp tiên dân lên bậc cao. Bât định giáo là giáo pháp không dạy Đôn cũng 
không dạy Tiệm, chỉ dạy Phật tính hăng hữu. . 

*- Giáo tướng là tướng trạng khác nhau về sắc thái, nghĩa lý... của tât cả giáo pháp mà 
đức Phật đã giảng dạy. Nêu đem giáo pháp này ra đê khảo sát, tìm hiệu, giải thích, phân loại, 
chỉnh lý... thì gọi là “giáo tướng phán thích”, nói tắt là “giáo phán” hay “phán giáo)” 

Từ đầu thời đại nhà Tê đến năm Lương Vũ Đề lên ngôi ( 502 ) là 
quãng thời gian Phật pháp đạt đến cực thịnh. Bản thân Lương Vũ Đề 
cũng tín ngưỡng, nghiên cứu và thuyết giảng Phật pháp, thậm chí đã 
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ba lần xả thân xuất gia, Tương truyền sơ tổ Thiền tông Trung Quốc 
là Bodhidharma ( Bồ-đề-đạt-ma ) đã từ Ân Độ sang Trung Quốc đúng 
vào thời của Lương Vũ Đề. Tiếp đó, Paramartha ( Chân-đề Tam Tạng 
), một vị cao tăng Ấn Độ khác, cũng đã đến Trung Quốc vào đời 
Lương và phiên dịch cùng trước thuật tới khoảng 80 bộ, 300 quyên 
kinh sách. Vì sự nghiệp phiên dịch vĩ đại của họ Cưu Ma-la -thập ( 
344-413 ) Chân Đề ( 499-569 ) Đường Huyễn Trang ( 602- 664) và 
Bất Không ( 705- 774) được gọi chung là Tứ đại dịch giả. 

5.Sự hưng khởi của các tông phái : Kinh điển của Phật giáo 
Trung Quốc dần dần nhiều lên nhờ sự phiên dịch liên tục sỐ lượng lớn 
của các cao tăng Ân Độ và Tây Vực. Vì kinh sách ở Tây Vực cho đến 
kinh sách Ở Ấn Độ vốn đã có sự bất nhất giữa các học phái, nên sau 
khi truyền vào Trung Quốc, Phật giáo đương nhiên cũng khó tránh 
khỏi sự phân chia thành các tông phái. 

Nguyên nhân hình thánh các tông phái là do những nhân tô 
khác nhau về hoàn cảnh, thời đại và con người. Ở mỗi nơi, vào mỗi 
thời và kiến giải của mỗi người, đã dung nạp và tái phát minh những 
lời di giáo vốn thuần nhất của Đức Thích Ca bằng các góc độ và 
phương thức khác nhau. Đó là kết quả tất nhiên của tư tưởng tự do, tư 
tưởng tiễn bộ và tư tưởng dân chủ. 

Trước thời Tùy Đường, miền Bắc Trung Quốc có người y cứ 
theo A-Tỳ-đàm Tâm Luận của Tiểu thừa mà thành lập nên Tỳ đàm 
tông, có người y cứ theo Thập địa luận của Đại thừa lập nên Địa luận 
tông, có người y cứ theo Nhiếp Đại thừa Luận của Đại thừa mà thành 
lập nên Nhiếp luận tông. Ở miền Nam Trung Quốc, có người y cứ 
theo Trung luận, Bách luận, Thập nhị môn luận của Đại thừa mà thành 
lập nên Tam luận tông, có người y cứ theo Thảnh Thật luận của Tiểu 
thừa mà thành lập nên Thành thật tông, có người y cứ theo kinh Niết 
bàn của Đại thừa mả thành lập nên Niết bàn tông. Nhưng đến thời đại 
Tùy Đường, do có sự nổi lên của các tông phái mới, tất cả những tông 
phái nói trên, trừ Tam tông ra, còn lại đều bị các tông phái mới đồng 
hóa và mất đi tinh thần độc lập của mình. Thực ra thì, Phật giáo Trung 
Quốc trước thời Tùy Đường chỉ có một hệ thống học phái mang tính 
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nghiên cứu, vẫn chưa phân thành các tông phái riêng biệt. Nên có 
người vừa nghiên cứu Thập Địa Luận, vừa nghiên cứu các kinh luận 
khác, không tự giới hạn mình trong phạm vi của một kinh luận nào. 
Phật giáo có nhiều kinh khác nhau là do đức Phật đã tuyên thuyết, 
diễn giảng dưới nhiều góc độ khác nhau để thích ứng với những căn 
cơ khác nhau của thính chúng. Không như kinh, luận là do các Bồ tát 
viết ra dựa trên những tâm đắc mà mình đã học, đã chứng, nên việc 
lập trường của mỗi người có chỗ sai biệt là điều có thể dự liệu trước. 
Học giả chuyên nghiên cứu một bộ kinh hoặc bộ luận nào sẽ trở thành 
chuyên gia về bộ kinh hoặc bộ luận đó. Nhưng, không phải cứ chuyên 
gia thì là tổ sư sáng lập môn phái. Tình hình chung của Phật giáo 
Trung Quốc trước thời Tùy Đường đại khái là như vậy. 

Đến thời đại Tùy Đường, vì để thích nghi với văn hóa vốn có của 
Trung Quốc, nên Phật giáo bản địa hóa bắt đầu hưng khởi, các tông 
phái Phật giáo thuần túy Trung Quốc lần lượt xuất hiện, nỗi tiếng nhất 
là § tông : Thiên Thai, Tam Luận, Hoa Nghiêm, Duy Thức, Nam Sơn 
( Luật tông ) , Tịnh Độ, Thiền tông, và Mật tông, về căn bản, đã Trung 
Quốc hóa hoàn toàn, nên được người Trung Quốc hoan nghênh nhất, 
còn Tam Luận, Duy Thức và Luật tông vì mang đậm sắc thái Ấn Độ 
nên không thể hoăng dương một cách lâu dài và phố biến ở Trung 
Quốc. 

TIẾT 6 : TÁM TÔNG PHÁI LỚN THỜI TÙY ĐƯỜNG. 

1. Thiên Thai tông và Tam Luận tông : Thiên Thai tông lấy kinh 
Pháp Hoa làm trung tâm, lấy Đại Trí Độ Luận, Kinh Niết Bàn , 
kinh Bát nhã... làm y cứ, lấy tư tưởng “đại nhất thống” trong 
truyền thông Trung Quốc làm căn bản, thống nhất mâu thuẫn của 
tất cả kinh giáo Đại thừa và Tiểu thừa. 

Thiên Thai tông do Trí Nghĩ ( 538-597 ) sáng lập ra, vì ông tu ở 
núi Thiên Thai nên gọi tông phái của ông là Thiên Thai tông. Tấn 
Vương Dương Quảng ( sau là Tùy Dạng Đề ) từng thỉnh ông đến 
truyền giới Bồ tát, được Tân vương tôn xưng là Đại Sư Trí Giả. Về 
sau, mọi người thường gọi ông bằng danh hiệu này hoặc danh hiệu 
Đại sư Thiên Thai. 
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Đại sư Trí Giả được suy tôn là Tiểu Thích Ca của Đông Độ ( tức 
Trung Quốc. ). Ông không những có kinh nghiệm tôn giáo siêu việt, 
mà còn có nên tảng học thức uyên bác. Ông tự tạo lập ra một hệ thông 
tư tưởng Phật học riêng, có tổ chức tinh vi, giàu tính thuyết phục và 
tính cảm hóa. Vì thế, cống hiến của ông đối với Phật giáo Trung 
Quốc vô cùng lớn lao, thậm chí có thê nói là độc nhất vô nhị, từ cổ 
chí kim chưa aI bì kỊp. 

Học thuyết của Đại sư Trí Giả vừa tư biện, lại vừa thực tiễn. 
Những bài giảng kinh Pháp Hoa của ông được Quán Đảnh , đệ tử của 
ông, sưu tập và biên soạn thành Thiên Thai Tam Đại Bộ ( ba bộ sách 
lớn của tông Thiên Thai ) gồm : Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa 
Văn Cú và Ma Ha Chỉ Quán. Chỉ Quán chính là phương pháp tu 
hành thực tiễn của Phật giáo, Chỉ là dừng tất cả vọng tâm lại để đạt 
đến trạng thái tĩnh lặng, vô niệm, vô tướng, Quán là quan sát, tư duy 
bằng trí tuệ để thấy mọi sự vật đúng như bản chất của chúng. Đại sư 
Trí Giả lẫy giáo tướng “ 5 thới 8 giáo” để phán thích một đời giáo hóa 
của đẳng Thích Tôn. Năm thời tức là đem một thời thuyết giáo của 
đức Phật chia làm 5 thời kỳ, mỗi thời kỳ thuyết một loại kinh điển. 
Ông làm bài kệ dạy răng : 

Trước nói Hoa Nghiêm hai mốt ngày 
A Hàm mười hai, Phương Đăng tám 
Hai mươi hai năm nói Bát nhã 

Pháp Hoa, Niết bàn cộng tám năm. 

Nghĩa là, thời kỳ thứ nhất đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 
trong 21 ngày, thời kỳ thứ hai thuyết các kinh A Hàm trong 12 năm, 
thời kỳ thứ ba thuyết các kinh Phương Đẳng trong § năm, Thời kỳ thứ 
tư thuyết các kinh Bát nhã trong 22 năm, thời kỳ thứ năm thuyết kinh 
Pháp Hoa và kinh Niết bàn trong § năm cuối cùng. Đức Thích Tôn 
thuyết pháp 49 năm, nói kinh hơn 300 hội, cả quá trình đó được Đại 
sư Trí Giả chia thành Š thời kỳ như sau : 

Kỳ thực, do nhu cầu của 4 giáo nên mới phân ra làm 5 thời như 
vậy. Bốn giáo có 2 loại là Bốn giáo hóa nghi và Bốn giáo hóa pháp, 
tổng cộng là 8 giáo. Bốn giáo nghi là những nghi thức thuyết pháp mà 
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đức Phật dùng để giáo hóa chúng sanh, gồm có : Đốn giáo, Tiệm 
giáo, Bí mật giáo và Bất định giáo. Bốn giáo hóa pháp là những giáo 
pháp sâu cạn khác nhau mà đức Phật dùng để giáo hóa chúng sanh, 
gồm có : Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Viên giáo. Như vậy, 
toàn bộ kinh điển Tiểu thừa, Đại thừa được phân thành 4 cấp độ, 
trong đó Tạng giáo là thấp nhất, cạn nhất, còn Viên giáo là cao nhất, 
sâu nhất. Kinh Pháp Hoa cao thâm bao trùm tất cả giáo lý, nên thuộc 
về Viên giáo và được xem là vua trong các kinh. Đại sư Trí Giả lẫy 
kinh Pháp Hoa đề thống nhất toàn bộ Phật pháp. 

Còn về Tam Luận tông thì ngay từ thời Nam Bắc triều ở Trung 
Quốc đã xuất hiện các học giả Tam Luận như Tăng Triệu ... Đến thời 
của Đại sư Trí Giả lại có Cát Tạng ( 549- 623) xuất hiện nơi đời, vì 
Cát Tạng ở chùa Gia Tường, nên được gọi là Đại sư Gia Tường. Ông 
đã trước tác các kinh sách như Tam Luận Huyền Nghĩa và Đại Thừa 
Huyền Luận để tuyên đương giáo lý Tam Luận tông. Tam Luận tông 
ra đời ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc vì ở Ân Độ 
chưa từng có tông phải nào tên như vậy và trong tư tưởng của Gia 
Tường cũng có không ít sắc thái Trung Quốc. Tông này chủ trương 
không lập tất cả pháp, phá tà để hiển chánh, nên chỉ phá mà không 
lập, lại y cứ trên đạo lý duyên sanh của các pháp, tức đạo lý tính 
Không, chẳng nương vào Không cũng chẳng nương vào Có, đi theo 
con đường trung đạo, quét sạch kiến chấp mê vọng, hiển lộ thể tính 
các pháp. 

Đại sư Cát Tường cũng có phương pháp giáo phán riêng, gọi là 2 
tạng và 3 luân. Thanh văn tạng của Tiểu thừa và Bồ tát tạng của Đại 
thừa là 2 tạng. Còn về 3 luân, Đại sư cho rằng Kinh Hoa Nghiêm và 
kinh Pháp Hoa có địa vị cao nhất, nên gọi kinh Hoa Nghiêm là “pháp 
luân sốc rể”, tất cả kinh Đại thừa, Tiểu thừa được đức Phật giảng 
khoảng thời gian giữa kinh Hoa nghiêm và kinh Pháp Hoa gọi là 
“pháp luân cành ngọn”; Kinh Pháp Hoa thì được ông gọi là “pháp 
luân gom gọn về gốc”. Đó chính là 3 luân. Quan điểm giáo phán, 
phân loại này có xác đáng hay không tất nhiên còn phải thảo luận 
thêm, bởi các tông phái đứng trên lập trường riêng của họ, trong lòng 
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đều có ít nhiều điều có ý khen mình chê người. Giáo pháp mà đức 

Phật giảng dạy vốn bình đăng, ban đầu dường như chưa hề có sự phân 

chia cao thấp, do sự phát triển của lịch sử tư tưởng Phật giáo nên sau 

này mới xuất hiện những tranh luận về các điểm dị biệt. 

I- Hoa Nghiêm tông :Triều đại nhà Tùy rất ngắn ngủi, thống nhất 
không được 30 năm đã bại vong dưới tay nhà Đường. Hai tông 
phái mới thịnh hành nhất vào thời Đường là Pháp Tướng tông do 
Huyền Trang khai sáng và Hoa Nghiêm tông do Hiền Thủ ( 643- 
712 ) thành lập. 

Hiển Thủ vốn tên Pháp Tạng, ban đầu tham gia vào đạo tràng phiên 

dịch kinh Hoa Nghiêm của ngài Tam Tạng nước Vu Điền là 

Sikshananda ( 652- 710 ). Đây là bản dịch thứ 2 của kinh Hoa 

Nghiêm, gọi là bản Tân dịch. Sau khi dịch xong, ông phụng mệnh vua 

giảng kinh này, giảng đi giảng lại hơn 30 lần, đồng thời còn trước tác 

hơn 100 quyền sách như Hoa Nghiêm Thâm Huyền Ký, Ngũ Giáo 

Chương... Ông cùng với Đại sư Thiên Thai được xem là hai Đại triết 

nhân, nên người đời tôn xưng ông là Đại sư Hiền Thủ. 

Thiên Thai tông đề xướng thuyết Thật tướng các pháp, còn Hoa 
Nghiêm tông đề xướng thuyết Duyên khởi duy tâm. Duy tâm cũng 
chính là nhất tâm hoặc chân tâm. Họ cho răng tất cả các pháp khác 
nhau đều do thật tướng của chân tâm biến hiện ra, đây là thuyết duy 
tâm tuyệt đối. Dù là hiện tượng hay bản thể của vũ trụ, không một thứ 
nào không từ chân tâm biến hiện ra, cũng không một thứ nào không 
trở về trong chân tâm. 

Về mặt giáo phán, Hoa Nghiêm tông lập ra 5 giáo, lo tông. Năm 
giáo là Tiểu giáo, Thủy giáo, Chung giáo, Đốn giáo và Viên giáo. 
Năm giáo này với 4 giáo của Thiên Thai tông không sai khác bao 
nhiêu, chỉ là đem Biệt giáo và Viên giáo của Thiên Thai tông biến 
thành Chung giáo, Đồn giáo và Viên giáo; thậm chí, có thể nói, tính 
chất của Đốn giáo và Viên giáo của Hoa Nghiêm tông không năm 
ngoài phạm vi Viên giáo của Thiên Thai tông. Thiên Thai đặt kinh 
Pháp Hoa ở vị trí tối cao. Hiền Thủ thì lẫy kinh Hoa Nghiêm làm kinh 
điển tối thượng. Đem nội dung của 5 giáo nói rộng ra và phân chia 
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theo tính chất Đại thừa, Tiểu thừa, thì được tổng cộng 10 loại khác 
nhau, gọi là 10 tông. Hiền Thủ lấy Viên giáo gom trọn tất cả pháp 
Đại, Tiểu, vì các pháp sai biệt đều không nằm ngoài thật tướng của 
chân tâm, nên về hiện tượng có sai biệt nhưng bản thể thì thống nhất. 
Nếu nhìn trên lập trường của Viên giáo thì hết thảy sai biệt đều không 
hề tồn tại, nên nói : sự vô chướng ngại, lý vô chướng ngại, lý sự vô 
chướng ngại và sự sự vô chướng ngại. Vì sự sự vô chướng ngại nên 
trong pháp giới quan ( vũ trụ quan ) Hoa Nghiêm là những cảnh giới 
trùng trùng vô tận ( không có khởi đầu, không có kết thúc, không có 
bờ mé, không có giới hạn ). Sự chính là hiện tượng của vũ trụ, Lý 
chính là bản thể của vũ trụ. 

Trong số đệ tử của Hiền Thủ, nổi bậc nhất là Thanh Lương 
Trừng Quán (738-838). Sau đó, Trừng Quán lại truyền cho Tông Mật( 
780-841 ). Về truyền thống học phái. Họ lần lược kế thừa nhau, 
nhưng về sau tư tưởng, mỗi người lại có sáng tạo của riêng mình. Sau 
khi Đường Vũ Tông tiêu diệt Phật giáo vào năm Hội Xương thứ Š ( 
845 ) , tông này trở nên suy yếu nhưng vẫn không mắt hắn mà còn 
thoi thóp cho đến tận ngày nay. 

3. Duy Thức tông : Duy Thức tông có tên Pháp Tướng tông, 
tông này do Huyền Trang khai sáng và được hoàn thiện nhờ vào sự 
sắp xếp, tô chức một cách có hệ thống của Khuy Cơ ( 632-682), đệ tử 
của Huyền Trang. Huyền Trang là đại dịch giả thứ 3 trong lịch sử 
dịch kinh của Trung Quốc; nhưng nói về thành tích thì ông là nhà 
dịch kinh lớn nhất từ trước đến nay. Trong lịch sử dịch kinh của 
Trung Quốc, thậm chí là trong cả lịch sử ngành phiên dịch, ông đích 
thực là “vô tiền”, tuy không dám nói là “khoáng hậu” nhưng cho đến 
tận ngày nay vẫn chưa một ai có thể sánh ngang hàng với ông. 

Tam Tạng Huyền Trang ở Ân Độ 17 năm, sau khi về Trung 
Quốc, ông đã dịch ra 600 quyên kinh Đại Bát nhã cùng nhiều bộ kinh 
lớn như Du Già Sư Địa Luận, Đại Tỳ bà sa-Luận, Thành Duy Thức 
Luận, Câu Xá Luận.. .tông cộng hơn 70 bộ, 1300 quyền. Ông chính là 
cột mốc trong lịch sử dịch kinh, những bản dịch trước ông gọi là Cựu 
dịch, những bản dịch sau ông gọi là Tân dịch. Ông đã giúp cho văn 
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hóa Phật giáo của Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao. Cuốn Đại 
Đường Tây Vực Ký của ông, cung với Phật Quốc Ký của Pháp Hiển, 
vả sau này là cuỗn Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện của Nghĩa 
Tịnh, cùng được xem là những tải liệu quý báu để nghiên cứu sử học 
phương Đông. 

Duy Thức tông được thành lập căn cứ trên giáo nghĩa của “6 kinh 
11 luận”, nhưng thực ra là lây Thành Duy Thức Luận làm trung tâm. 
Thành Duy Thức Luận do Huyền Trang tiếp thu kiến nghị của Khuy 
Cơ, đứng trên lập trường của Luận sư Dharmapala người Ân Độ, vận 
dụng học thuyết của 9 hệ khác nhau, hợp dịch mà thành. Học phái 
Duy thức của Ấn Độ bắt nguôn từ tác phẩm 30 Bài Tụng Duy Thức 
của Bồ tát Vasubandhu. Nếu kể cả hệ Dharmapala thì có tổng cộng 10 
hệ chú thích, luận giải cho 30 bài tụng này. Ở Ấn Độ, Huyền Trang 
đã học với Đại sư Silabhadra ( Giới Hiền ), là đệ tử chân truyền của 
Dharmapala ( Hộ Pháp ), nên lập trường chủ yếu của Thành Duy 
Thức Luận là tư tưởng duy thức của hệ Dharmapala. 

Người hoàn thiện duy thức học Trung Quốc là Đại sư Khuy Cơ, 
đệ tử của Huyền Trang. Ông không những giảng giải Thành Duy 
Thức Luận mà còn sáng tác các sách như Thành Duy Thức Luận 
Thuật Ký, Cương Lĩnh Thành Duy Thức Luận.. Khuy Cơ được tôn 
xưng là Bách bản sớ chủ vì đã viết sớ giải cho hàng trăm bộ kinh, có 
thể thấy các trước thuật của ông phong phú đến mức nào. Ông cũng 
đã đặt cơ sở cho Pháp tướng Duy thức tông bằng hai quyền sách Đại 
Thừa Pháp Uyến Nghĩa Lâm Chương và Thành Duy Thức Luận 
Thuật Ký. Vì Đại sư Khuy Cơ ngụ ở chùa Từ Ân nên còn gọi là Đại 
sư Từ Ân và Duy Thức tông cũng được gọi bằng một cái tên khác là 
Từ Ân tông. 

Pháp tướng và Duy thức là hai mặt của một thể thống nhất. Vì tất 
cả pháp thế gian và xuất thế gian do thức biến hiện được gọi chung là 
pháp tướng, nên tông này gọi là Pháp Tướng tông; lại vì hết thảy pháp 
tướng không pháp nào không do thức biến hiện ra, nên tông này còn 
gọi là Duy Thức tông. Thành Duy Thức Luận chủ yếu giảng về 8 thức 
và những pháp tướng do 8 thức này biến hiện ra. Chủ thể của sinh 
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mạng chúng ta không phải là linh hồn cố định mà là thức biến động 
không ngừng. Có 8 loại thức là : nhãn thức ( cái biết của mắt ), nhĩ 
thức ( cái biết của tai), tỷ thức ( cái biết của mũi), thiệt thức ( cái biết 
của lưỡi ), thân thức ( cái biết của thân ), ý thức ( cái biết của ý ), mạt 
na thức ( thức thứ 7 ), và a lại da thức ( thức thứ § ). Sự biểu hiện của 
các hiện tượng sinh mạng là dựa vào 6 loại thức trước, thức thứ 7 
quản lý việc xuất nhập các nghiệp thiện ác, còn thức thứ 8 là kho 
chứa các nghiệp thiện ác. Thức thứ 8 chính là nguồn gốc của sinh 
mạng. Còn phàm phu, tâm hư vọng, ô nhiễm, nên gọi là thức; đến khi 
thành Phật, tâm chân thực, thanh tịnh, đổi gọi là trí. Nếu muốn 
chuyên thức thành trí, siêu phàm nhập thánh, thì phải tu 5 tầng Duy 
thức quán : 4 tầng đầu tiên là quán Duy thức tướng, tầng thứ 5 là quán 
Duy thức tính. Tướng là hư vọng, tính là chân thực, tu thành công 
phép quán này chính là công phu “chuyên thức thành trí” 

Tư tưởng của tông này tỉ mỉ và chu toàn, nếu không có trình độ 
triết học cao sâu không thê đạt đến chỗ thâm thúy của nó được, nên 
sau khi Khuy Cơ, tuy có Trí Chu tiếp tục hoằng dương, nhưng không 
được bao lâu thì nó cũng bị suy vI. 

4..Luật tông và Tịnh Độ tông : Ở Ấn Độ sau khi Phật nhập diệt, 
vào thời đại Phật giáo bộ phái, hầu như các phái đều có tạng Luật 
riêng. Số tạng Luật này có chung một bản gốc, nhưng bản gốc đó nay 
đã thất truyền, những bản còn lại ngày nay chỉ là tạng Luật của các bộ 
phái khác nhau, ít nhiều đã thêm vào sắc thái riêng của mỗi bộ phái. 

Những bản dịch tiếng Hán hiện có 6 loại giới luật thuộc về 5 bộ phái 
khác nhau. Chỗ khác nhau nói đến ở đây là chỉ cho việc lấy điều này 
bỏ điều kia và việc giải thích ý nghĩa của giới luật, chứ không phải là 
khác nhau về các điều luật căn bản. Luật tông Trung Quốc được thành 
lập dựa trên Luật Tứ Phần của Pháp Tạng bộ ( Dharmaguptaka ). Vào 
đời Đường, có 3 phái nghiên cứu Luật Tứ Phần là : Tướng Bộ tông 
thuộc hệ Pháp Lệ ( 569-635 ) , Đông Pháp tông thuộc hệ Hoài Tố ( 
625- 698) và Nam Sơn tông thuộc hệ Đạo Tuyên ( 596- 667). Trong 
đó hệ của Đạo Tuyên là có nội dung nhất, sau này Luật tông của Phật 
giáo Trung Quốc cũng chính là Nam Sơn tông của Đạo Tuyên, hai hệ 
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còn lại đều không thấy phát triển gì. Nguyên nhân của việc này là vì 
Đạo Tuyên là một trong những học giả lớn trong số rất nhiều học giả 
đầu thời Đường, ngoài việc xiễn dương Tứ Phần Luật và trước tác 
Nam Sơn Tam Đại Bộ ra, ông cũng đồng thời là một học giả duy thức 
và đặc biệt còn là nhà sử học Phật giáo uy tín và vĩ đại. 

Việc Luật tông Nam Sơn được người Trung Quốc hoan nghênh, 
ngoài sự bác học của Đạo Tuyên, còn có một nguyên nhân khác : Văn 
hóa Trung Quốc với sự cởi mở vốn có, luôn từ chối cái nhỏ, tiếp nhận 
cái lớn, nên Phật giáo Tiểu thừa từ đầu đến cuối không thể phát triển 
được ở Trung Quốc. Tứ Phần Luật vốn là giáo pháp Tiểu thừa, nhưng 
Đạo Tuyên đã lấy quan điểm của Duy thức học giải thích bộ luật này, 
cho rằng nó không hề giới hạn ở Tiểu thừa, mả thông với cả Đại thừa. 
Vì lẽ đó, sự truyền thừa của tông này liền tục đến tận đời Nam Tống 
mới chấm dứt. 

Còn về Tịnh độ tông, vào đời nhà Lương có Đại sư Đàm Loan ( 
476-542) thường được Lương Vũ Đề tôn kính như Bồ tát sống, sau 
ông gặp Budhiruci và tiếp nhận lời chỉ dạy về pháp môn Tịnh độ, Tịnh 
độ tông của Trung Quốc bắt đầu từ đó. Đến thời Đường, lại có Đạo 
Xước (562- 645) , kế thừa tư tưởng của Đàm Loan, giảng kinh Vô 
Lượng Thọ tới 200 lần, mỗi ngày xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà 
7 vạn tiếng, hoăng dương mạnh mẽ pháp môn Tịnh độ. Đến đệ tử của 
Đạo Xước là Thiện Đạo ( 613- 681 ) thì Tịnh độ tông được hoàn thiện 
về mọi mặt. Thiện Đạo lấy Trường An làm trung tâm hoằng hóa, kẻ 
đạo người tục về quy ngưỡng với ông rất đông. Vì lý luận của Phật 
giáo Thiên Thai, Phật giáo Hoa Nghiêm... không cách gì phù hợp 
được với căn cơ của quần chúng bình dân; trong khi đó tín ngưỡng 
Tịnh độ thì chỉ cần biết xưng niệm danh hiệu Phật là đã có được lợi 
ích nên rất được dân gian hoan nghênh. 

Trước tác chủ yếu của Thiện Đạo là Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, 
sách này cô vũ kẻ phàm phu tạo ác trong đời mạc thế, nếu có thể 
hướng tâm về Tịnh độ, niệm Phật cầu sinh Cực lạc, tất sẽ được vãng 
sanh như ý nguyện. Người đời sau cho rằng pháp môn xưng danh 
niệm Phật khởi đầu từ Lô Sơn Huệ Viễn, nhưng thực ra thì pháp môn 
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niệm Phật của Huệ Viễn là niệm tướng hảo của Phật, pháp môn của 
Phật và thật tướng của Phật. Vì vậy, Tịnh Độ tông sớm đã có sự 
phân phái : một là phái Huệ Viễn, hai là phái Thiện Đạo, ba là phái 
Từ Mẫn, Tam Tạng Từ Mẫn pháp danh là Huệ Nhật ( 680- 74§ ), 
từng du học ở Ân Độ 13 năm, sau khi trở về nước liền truyền dạy 
thuyết niệm Phật vãng sanh, tư tưởng của ông nhìn chung tương đồng 
với Thiện Đạo. 

Kinh điển chủ yếu của Tịnh Độ tông là 3 kinh 1 luận gồm : Kinh 
Vô Lượng Thọ, Kinh Quản Vô Lượng Thọ , Kinh A Di Đà và Luận 
Kinh Vô Lượng Thọ ( tức Luận Vãng sanh ) do Vasubandhu ( Thế 
Thân ) biên soạn. 

5-Thiền tông và Mật tông : Thiền tông bắt đầu xuất hiện từ thời 
Lương Vũ Đề khi Bodhidharma ( Bồ Đề Đạt ma ) đến Trung Quốc. 
Vì vua Vũ Đề không hiểu thờ cơ, nên Bodhidharma vào núi Tung 
Sơn ngồi thiền nhìn vách đá 9 năm ròng. Nhưng đúng ra, pháp thiền 
tryền vào Đông Độ phải tính từ lúc An Thế Cao dịch kinh Phật ra 
tiếng Trung Quốc vảo thời Hậu Hán, có điều đó là thiền Tiểu thừa, 
Thiền Đại thừa thì bắt đầu từ lúc Buddhadhadra (từ Ân Độ đến 
Trường An vào thời Kumarajiva đời Đông Tần ) dịch ra kinh Đạt ma 
đa la Thiền. 

Chủ trương tu thiền của Bodhidharma mà ngày nay chúng ta biết 
đến là 2 nhập và 4 hạnh. Hai nhập là chỉ cho 2 con đường để nhập 
định, một là Lý nhập, hai là Hạnh nhập. Lý nhập là dẹp bỏ tất cả vọng 
tưởng, chấp trước, đạt đến thực chứng cảnh giới nhất nguyên của 
chân tính, phương pháp tu hành nhìn vách quán tưởng chính là để 
luyện cho tự tâm chuyên chú vào một cảnh, không nghĩ đến ta và 
người, không thấy khác biệt giữa phàm và thánh, nhập váo trạng thái 
tĩnh lặng, vô vi, Hanh nhập chính là 4 hạnh, gồm : Báo oán hạnh, Tùy 
duyên hạnh, Vô sở cầu hạnh và Xứng pháp hạnh. Đây là 4 loại công 
phu quán tưởng có thể tự thể nghiệm từ trong cuộc sống. 

Thiền học hệ Bỏ Đề Đạt Ma qua các đời Huệ Khả ( 487- 593 ), 
Tăng Xán ( 510- 606 ), Đạo Tín ( 580- 651 ), Hoằng Nhẫn (601- 675 ) 
đã phát triển một cách rực rỡ. Các tông phái khác, phần lớn lấy kinh 
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đô làm trung tâm hoằng hóa, Thiền tông thì lại lẫy núi rừng làm đạo 
tràng tu hành. 

Từ tổ thứ 5 Hoằng Nhẫn trở về sau, Thiền tông được truyền lại 
cho 2 người là Huệ Năng ( 638- 713 ), và Thần Tú ( 606- 706 ), chia 
tách thành 2 phái là Nam tông Đốn ngộ và Bắc tông Tiệm ngộ. Thần 
Tú ở miền Bắc họat động các vùng Lạc Dương và Trường An; Huệ 
Năng ở miền Nam giáo hóa các vùng Quảng Đông, Quảng Tây.. Hai 
người họ đều là đại đệ tử của Hoằng Nhẫn, đều mang thân phận đời 
truyền thừa thứ 6 của Thiên tông Trung Quốc. Nhưng đến sau này, do 
tư tưởng của phái Huệ Năng phù hợp với bản chất của văn hóa Trung 
Quốc, việc hoằng truyền ở phương Nam vô cùng phôn thịnh, trái lại 
hệ của Thần Tú thì chưa truyền được bao lâu thì bị lụi tàn. Nên trong 
lịch sử Phật giáo chỉ thừa nhận Huệ Năng là tô thứ 6 được chân 
truyền y bát của Thiền tông.- 

Thiền tông chủ trương không lập văn tự, chỉ thắng nguồn tâm, tuy 
vào những lúc bất đắc dĩ cũng phải mượn ngôn ngữ để tuyên thuyết, 
nhưng đó chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, là cái nơm để bắt cá, hành giả 
không nên lẫy ngón tay làm mặt trăng, hay ôm nơm cho là cá, đạo lý 
không hoàn toản nằm trong ngôn ngữ vả văn tự. Nguồn tâm vô sắc, 
vô tướng, không thê giải thích bằng ngôn ngữ. Tắt cả giáo lý được nói 
hay viết ra đều là những thứ mang tính tư biện không phải là bản thể 
vĩnh hăng. Thiền đốn ngộ là sự thực chứng mang tính trực giác và 
tính lĩnh hội, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cảnh giới thiền 
định chỉ có tự mình chứng nghiệm mới có thể biết được mùi vị của 
nó, không thê dùng bất cứ ký hiệu nảo để biểu đạt nó được. 

Thiển tông là một tín ngưỡng tôn giáo linh hoạt, sinh động, giản dỊ, 
thực tế và tự do, nên nó có thể thịnh hành hàng ngàn năm ở Trung 
Quốc mà không chịu ảnh hưởng bởi sự thành hay bại của chính trị và 
sự yên hay loạn của xã hội. Trong số môn đồ của Huệ Năng có hai vị 
học trò lớn là Nam Nhạc Hoài Nhượng ( 677-774 ) và Thanh Nguyên 
Hành Tư ( 660- 740 ), hai vị này lại thành lập hệ riêng làm cho Thiền 
tông Trung Quốc tiếp tục phân ra thêm hai hệ thống thiền phái lớn. 
Người kế tục Nam Nhạc Hoài Nhượng là Bách Trượng Hoài Hải ( 
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720- 814 ) , ông chính là người đã chế định Bách Trượng thanh quy, 
mở ra chế độ nông thiền cho tùng lâm ( tức chùa chiền ) của Trung 
Quốc. Trong cuộc pháp nạn Hội Xương cuối thời Đường và cuộc phá 
hoại Phật giáo của vua Thế Tông nhà Hậu Chu, các tông phái khác 
đều tôn thất nghiêm trọng, gần như đi đến diệt vong, riêng Thiền tông 
nhờ ở nơi rừng núi nên vẫn có thê phổn vinh, hưng thịnh. Từ cuối 
thời Đường cho đến thời Ngũ Đại, Thiền tông đạt đến cực thịnh và 
chia thành 5 môn phái là Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn 
và Pháp Nhãn . 

Cuối cùng là giới thiệu về Mật tông. Các tông phái trên đều do 
Tăng nhân Trung Quốc khai sáng, chỉ có Mật tông là do các Tăng 
nhân Ân Độ đến Trung Quốc lập nên. Trong những năm Khai 
Nguyên đời Đường Huyền Tông ( 713- 741 ) , có Subhakarasimha, 
Vajrabodhi và đệ tử của Vajrabodhi là Amoghavajra từ Ân Độ đến 
Trung Quốc dịch kinh, gọi chung là Khai Nguyên Tam đại sĩ. Đặc 
biệt, Amoghavajra đã dịch tới 110 bộ, 143 quyển kinh Mật giáo. 
Subhakarasimha thì dịch kinh Đại Nhật, kinh Tô Tất Địa.. và truyền 
dạy mạn đà la Thai tạng giới. Còn Vajrabodhi thì truyền dạy mạn đà 
la Kim cương giới. Kinh Kim Cương Đỉnh do AmoghavaJra dịch 
cộng với kinh Đại Nhật và kinh Tô Tất địa do Subhakarasimha dịch 
làm thành bộ kinh lớn của Mật điển. Nhờ đó, trong những năm niên 
hiệu Khai Nguyên và Thiên Bảo ( 713- 755 ) Mật tông một thời đạt 
đến cực thịnh, nhưng đến lúc Đường Vũ Tông tiêu diệt Phật giáo trở 
về sau, tông nảy ở Trung Quốc bị suy tàn đến nổi không gượng dậy 
nổi. 

Sau khi § tông Đại thừa thời Tùy Đường lần lượt thành lập, các 
tông phái trước đây đều quy về 8 tông này : Tỳ Đàm tông, Câu Xá 
tông, Nhiếp Luận tông đều dựa vào Duy thức tông; Niết bàn tông hợp 
chung với Thiên Thai tông; Địa Luận tông nhập vào Hoa Nghiêm 
tông, Thành Thật tông nương nhờ Tam Luận tông: Kết quả của việc 
phân và hợp các tông phái lớn nhỏ cuối cùng chỉ còn lại 8 tông Đại 
thừa kê trên ./. 
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TIẾT 7 : XU HƯỚNG PHÁT TRIÊN 

1.Sự hưng thịnh của các tông phái : Triều Đường tôn tại 290 
năm thì diệt vong, tiếp đó là các triều Hậu Lương, Hậu Tấn, Hậu Hán 
và Hậu Chu, kéo dài khoảng 50 năm, sử gọi là thời Ngũ Đại, sau thời 
Ngũ Đại là đến triều Tống. 

Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, các cuộc vận động tiêu diệt 
Phật giáo của Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy, Vũ Đề nhà Bắc Chu, Vũ 
Tông nhà Đường và Thế Tông nhà Hậu Chu được gọi là pháp nạn 
“tam Vũ nhất Tông”. Sau khi vua Thế Tông nhà Hậu Chu phá hoại 
Phật giáo không lâu, thì các vua nhà Tống bắt đầu từ vua Thái Tổ lại 
tu tạo chùa chiền, bảo hộ Phật giáo, Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 
đời vua Tống Thái Tông ( 980 ) , có các vị tăng sĩ Ân Độ là Pháp 
Thiên, Thiên Tức Tai, Thi Hộ... đến Trung Quốc dịch kinh. Từ năm 
Khai Bảo thứ 4 đời Thái Tổ (971) đến năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 
8 đời Thái Tông (983), trọn bộ Đại tạng kinh bản khắc chữ đầu tiên 
của Trung Quốc được ấn hành với 5048 quyền. 

Về phương diện giáo dục, trong các tông, có Thiền tông, Thiên Thai 
tông, Hoa Nghiêm tông và Luận tông là đáng nói hơn cả. Đến đời 
Nguyên, do triều đình sùng tín Lạt ma giáo nên tất cả tông phái đều bị 
suy vi. Từ đầu thời Tống, trong Thiên Thai tông xảy ra cuộc tranh 
luận giữa hai phái Sơn gia và Sơn ngoại, học giả của hai phái này 
không ngừng luận chiến suốt nhiều thế hệ sau đó. Hoa Nghiêm tông 
vào thời đại này đã hưng thịnh trở lại nhưng vì chịu ảnh hưởng của 
Nho học nên trong tư tưởng có hấp thu một số thành phần của Nho 
gia. Bên Luật tông xuất hiện Doãn Kham ( 1005 -1061 ) và người nối 
pháp của Doãn Kham là Nguyên Chiếu ( 1048-1116 ), đặc biệt, 
Nguyên Chiếu là thầy dạy giới luật kiệt xuất nhất thời bấy giờ. Thiền 
tông thù từ 5 phái tách ra thành 7 phái, gọi là “Ngũ gia thất tông” 
Ngũ gia chỉ cho 5 phái hay 5 tông lớn là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào 
Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Về sau, từ phái Lâm Tế lại sản sinh 
thêm hai phái nữa là Hoàng Long và Dương Kỳ, hợp hết thảy lại thành 
7 phái hay 7 tông, gọi là Thất tông. Viên Ngộ Khắc Cần ( 1063- 1135 
) đời thứ 3 phái Dương Ky, chính là người đã trước tác sách Bích 





64 


Tôn giáo học so sảnh 





Nham Lục . Cũng trong thời kỳ này, tông Tào Động có Thiên Đồng 
Chánh Giác ( 1091-1157) và Vạn Tùng Hành Tú ( 1166-1246) đề 
xướng Thiền mặc chiếu, tông Vân Môn có Tuyết Đậu Trùng Hiển ( 
080- 1052) và đệ tử của ông là Đại Huệ Tông Cảo ( 1089-1163) 
truyền dạy Thiền khán thoại, tông Pháp Nhãn có Vĩnh Minh Diên 
Thọ ( 904- 975) chủ trương Thiền Tịnh song tu. 

Thiền tông vốn lẫy “không lập văn tự” làm tiêu chí, nhưng vì phương 
tiện để độ sanh, nên cũng phải có những lời pháp ngữ khai thị, gợi mở 
cho đồ chúng. Vào thời kỳ này, pháp ngữ của các vị đại đức trong 
Phật môn thường được ghi chép lại thành sách, gọi là Ngữ lục. Chính 
văn phong thắng thắn và chân thực của Ngữ lục đã đưa đến phong trào 
cách tân thể văn trong lịch sử văn học Trung Quốc. Đồng thời, sự tươi 
mới và sự an vui của tư tưởng Thiền tông đã mở đường cho sự tái sinh 
của tư tưởng Nho gia thời Tống Minh và nhờ đó Lý học Tống Minh ra 
đời. 

2.Sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa Phật giáo và Nho giáo : Vào 
thời đại Tam Quốc và thời đại Nam Bắc triều, Phật giáo đã dùng học 
thyết của Lão Trang để giải thích kinh Phật. Đến đời Tống, Nho sĩ 
Chu Mậu Thúc ( 1016- 1073) soạn ra sách Thái Cực Đồ Thuyết, căn 
cứ trên lời của Kinh Dịch để nói rõ quá trình hình thành nên vũ trụ, 
nhưng tư tưởng của ông thì lại chịu ảnh hưởng của Đại Thừa Khởi 
Tín Luận. Triết học Kinh Dịch của Trình Minh Đạo (1032-1085) và 
Trình Y Xuyên ( 1032-1107 ) , mà đặc biệt là Trình Y Xuyên, có đấu 
ấn của kinh Hoa Nghiêm rất sâu đậm. Chu Hy ( 1130- 1200 ) cũng 
nhờ gợi ý kinh Hoa Nghiêm mà thống nhất được học thuyết của Chu 
Mậu Thúc và Trình Y Xuyên. Nho sĩ nỗi tiếng thời Minh là Vương 
Dương Minh ( 1473-1529 ) cũng chịu ảnh hưởng của Phật giáo, đặc 
biệt là Thiền tông. Chỉ có điều, tuy họ tiếp nhận Phật giáo nhưng lại 
quay sang công kích Phật giáo, tuy họ bắt chước Thiền tông nhưng 
cuối cùng lại công kích Thiền tông, cho nên người đời nay phê bình 
họ là “ngôi trên giường Thiền mà chửi Thiên ”. 

Sự hưng khởi của Toàn Chân giáo- một hệ phái Đạo giáo mới ở 
Hà Bắc vào thời Nam Tống chủ yếu cũng là nhờ ảnh hưởng của Phật 
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giáo. Trong lịch sử Phật giáo, tuy quan hệ với Đạo giáo thường được 
tốt đẹp lắm, nhưng đa phân chỉ là những sự kiện mang tính bải ngoại 
thể hiện lập trường tự tôn dân tộc của tín đồ Đạo giáo, hoàn toàn 
giống với trạng thái tâm lý mà các Nho sĩ như Hàn Dũ, Âu Dương 
Tu, Chu Hy...đã từng biểu hiện. Dù sao thì, văn hóa và học thuật là 
tải sản chung của thiên hạ, bất kế là lẫy về sử dụng một cách công 
khai hay bí mật, thì trên thực tế Nho gia và Đạo gia cũng đã khắng 
định cho giá trị của Phật giáo. Giống như vậy, lúc mới truyền vào 
Trung Quốc, Phật giáo đã tìm cách thích ứng với khuôn mẫu của văn 
hóa Trung Quốc; Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông hay Thiền tông 
chính là sản phẩm của sự hấp thu văn hóa Trung Quốc đó, vì rõ ràng 
là ở Ấn Độ không thể tìm thấy những tông phái nảy. Cội rễ của các 
tông phái nói trên đương nhiên đều bắt nguồn từ Ân Độ, nhưng chúng 
là những tông phái tôn giáo đã được Trung Quốc hóa. Bởi vậy, đến 
thời Minh, thuyết “ tam giáo đồng nguyên” đã phát triển đến thành 
thục một cách tự nhiên. 

Giữa Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo dĩ nhiên có ranh giới rạch 
ròi, thuyết “tam giáo đồng nguyên” chẳng qua là nói lên tính dung 
nạp của văn hóa Trung Quốc mà thôi. Cho nên, đến thời cận đại, do 
sự du nhập của tri thức mới từ Âu Mỹ, người ta đã phủ định quan 
điểm “tam giáo đồng nguyên” này. Nhưng, việc văn hóa Phật giáo 
thúc đầy văn hóa Trung Quốc phát triển lớn mạnh và trở thành trảo 
lưu chính yếu nhất của văn hóa Trung Quốc là điều không thể tranh 
Cãi. 

3.Xu thế phát triển của Phật giáo quốc tế : Phật giáo khởi 
nguyên từ Ấn Độ. Không lâu sau khi Phật giáo xuất hiện, nhờ sự hộ 
pháp của vua A Dục ( lên ngôi năm 272 trước Công nguyên ) mà 
được truyền đi khắp nơi. Vua A Dục đã cử các vị cao tăng và các đại 
pháp quan ra nước ngoài hoăng hóa : phía nam đến Sri Lanka, phía 
bắc đến Syria, phía tây đến tận Ai Cập... Từ đó về sau, do môi trường 
văn hóa đơn thuần, Phật giáo ở phương Nam không có quá nhiều thay 
đôi; trong khi đó, do sự cảm nhiễm của văn hóa Hy Lạp và các nên 
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văn hóa khác, Phật giáo ở phương Tây và phương Bắc từ đơn thuần 
trở nên phức tạp, rỗi rắm. 

Trên thực tế, Phật giáo thế giới phân thành hệ tiếng Pali Nam 
truyền và hệ tiếng Phạn Bắc truyền, cả hai hệ này đều là Phật giáo 
Phát triển. Sau khi đức Phật diệt độ 100 năm, các bộ phái Tiểu thừa 
dân dần chia tách ra, đến thời kỳ của Đại thừa lại kết hợp thành hai hệ 
Không và Hữu, đó chính là trình tự phát triển của Phật giáo Bắc 
truyền trong phạm vi lãnh thổ Ân Độ. Đại thừa là Phật giáo Phát 
triển, Tiểu thừa cũng là Phật giáo Phát triển, và cả hai đều có nguồn 
sốc từ Phật giáo Nguyên thủy. 

Phạm vi của Phật giáo Nam truyền lấy Sri Lanka làm trung tâm, 
Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, một phân Việt Nam và dân tộc 
Bài Di ở vùng biên giới tỉnhVân Nam của Trung Quốc ngày nay đều 
thuộc về hệ này. Phật giáo Nam truyền từ trước đến nay luôn bị gọi là 
Phật giáo Tiểu thừa. Hệ Bắc truyền qua cầu nối là Tây Vực truyền về 
phương Bắc, lẫy Trung Quốc làm trung tâm. Ngày nay, Hàn Quốc, 
Nhật Bản và phân lớn Việt Nam đều thuộc về hệ này. Một hệ Bắc 
truyền khác là Phật giáo Tây Tạng, hệ này truyền trực tiếp từ Ân Độ 
vào Tây Tạng và có thêm một chút nguồn gốc từ Trung Quốc, phạm 
vi của nó lấy Tây Tạng làm trung tâm, phía Nam đến Nepal, Bhutan, 
phía bắc đến Tân Cương, phía tây đến sông Volga trong lãnh thổ 
nước Nøa, phía đông bắc đến Siberia, Mông Cổ và Mãn Châu. Phật 
giáo Tây Tạng đã truyền khắp Trung Quốc Đại Lục vảo thời nhà 
Nguyên. Hai hệ Bắc truyền lớn này đều là Phật giáo Đại thừa. 

Ngày nay (1968 ), tín đồ Phật giáo trên toàn cầu có khoảng 600 
triệu người, chiếm vị trí thứ 2 trong số ba tôn giáo lớn nhất thế giới, ít 
hơn 900 triệu người của Cơ Đốc giáo và nhiều hơn 400 triệu người 
của Hồi giáo. Nội dung về Phật giáo các nước trên thế giới sách này 
không thể giới thiệu hết được, nên tham khảo thêm những quyền như 
Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Lịch sử Phật giáo Tây Tạng, Lịch sử Phật 
giáo Nhật Hàn.. 

Gần 100 năm trở lại đây, do giao thông phát triển, việc giao lưu, 
tiếp xúc với nhau diễn ra thường xuyên, nên Phật giáo đã và đang trên 
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con đường hướng đến sự thống nhất hóa của hai hệ phái Đại thừa và 
Tiểu thừa. Phật giáo Đại thừa hiện nay lấy Nhật Bản làm trung tâm, 
sau thời Minh Trị Duy Tân, từ khắp mọi nơi, người Nhật đã học được 
tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Tây Tạng.. và sau đó sử dụng ngữ văn 
châu Âu cùng phương pháp nghiên cứu học vấn mới để đối chiếu, 
nghiên cứu, chỉnh lý, khai thác một cách tỉ mỉ kinh điển của các hệ 
phái Phật giáo. Phật giáo Nhật Bản hiện nay (1968) có 29 trường đại 
học ngăn hạn, l6 trường đại học, 8 cơ sở nghiên cứu trực thuộc 
trường đại học. Chỉ tính từ sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết 
thúc đến nay, số người có học vị tiễn sĩ chuyên ngành nghiên cứu về 
Phật học đã vượt ngưỡng 100 người. Công tác truyền giáo của họ ở 
các nơi tại châu Mỹ cũng đã có những thành quả huy hoàng. 

Phật giáo Tiểu thừa lấy Sri Lanka làm trung tâm. Họ đã đảo tạo ra 
không ít nhân tài, quay lại phục hưng Phật giáo Ấn Độ, đồng thời 
cũng khai thông con đường sang hoằng pháp ở Âu Mỹ, Phật giáo 
Thái Lan hiện giờ là nhánh hưng thịnh nhất trong các quốc gia Phật 
giáo Nam truyền, họ có hai trường đại học Phật giáo. 

Trung Quốc hiện nay (1968) vẫn chưa xây dựng được một trường 
đại học Phật giáo nào. Nói thật ra, từ cuối triều đại nhà Thanh đến 
nay, đất nước khó khăn bộn bề, Phật giáo cũng gặp tổn thất nghiêm 
trọng trên nhiều phương diện, nên gần như mất hết sức sống, đứng 
trong khu rừng Phật giáo thế giới ngày nay, thật sự thấy có cảm giác 
như mình bị suy thoái và tụt hậu. Bởi vậy, từ những năm đầu Dân 
Quốc tới nay, Đại sư Thái Hư đã đề xướng phong trào cách tân, 
nhưng do những việc cần phục hưng, cần cải cách quá nhiều, nên đến 
tận bây giờ vẫn chưa đạt được mục đích dự kiến. Có điều, phân đông 
Phật tử tri thức, ai ai cũng đang nô lực cho sự nghệp cách tân Phật 
giáo, kết quả là những năm gần đây rất nhiều Tăng Ni đã được cử đến 
Nhật Bản và Thái Lan du học, trong nước cũng đã mở rất nhiều Học 
viện Phật giáo và nhiều ân phẩm tuyên truyền. Tính đến tháng 10 năm 
1967, trong các trường đại học và học viện của Đài Loan đã có Phật 
tử ở 21 trường thành lậptrên 23 trung tâm nghiên cứu Phật học, gồm 
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các trường nôi tiếng như Đài Đại Sư Đại, Chính Đại, Thành Công, 
Đông Ngô, Trung Hưng, Phụ Nhân... 

Những dấu hiệu kế trên cho thấy Phật giáo thế giới đang đối diện 
với những hiện thực mới của thời đại mới, sắp rút bước nhanh, nỗ lực 
thích ứng và phục hưng. 

( Trích từ : Tôn Giáo Học So Sánh : của HT Thánh Nghiêm. Việt dịch: Thích Chân 
Tính )n Vi tính xong : 2-1- 2018- ( 16-11-Đinh Dậu ) 
SỰ ẢNH HƯỚNG TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SÓNG CON NGƯỜI 
Tâm lý học xã hội cho rằng: Tín ngưỡng tôn giáo được xem là 
nên tảng kiến tạo đạo đức, điều chỉnh trật tự xã hội. Trong tâm lý xã 
hội, tâm lý giáo dục, tâm lý học đương đại, tâm lý quản lý, tâm lý trị 
liệu v.v... Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu đáp ứng khát vọng tâm linh 
con người. Tôn giáo là cầu nối giao hữu giữa các quốc gia. Tín 
ngưỡng khiến cho con người tìm được sự an vui trong cuộc sống. Dù 
là tín ngưỡng dân gian hay tín ngưỡng tôn giáo, đối với các thành 
phân trí thức trong xã hội hiện đại, đương nhiên không ít người là tín 
đồ của tôn giáo, nhưng thực sự có rất nhiều người không ưa thích tôn 
giáo. Trên thực tế văn hóa của nhân loại hoàn toàn từ tôn Ø1áo mà Ta, 
mỗi một sinh hoạt hằng ngày của con người ngảy nay, mặc dù họ 
không cảm nhậm về tâm lý tôn giáo, nhưng cũng khó mà không mang 
dâu ấn của các hiện tượng tôn giáo. Các loại nghi lễ ngày nay, từ tổng 
thống làm lễ nhậm chức, lễ kết hôn, lễ chào cờ, từ cái bắt tay, cái cúi 
chào, băn súng chảo trong quân đội v.v... tất cả nghi lễ, lễ tiết không 
một nghi lễ nào không bắt nguồn từ tôn giáo cổ đại. Tuy đa số được 
cải tiến và đơn giản hóa, nhưng vẫn còn đó mối quan hệ với những 
nghi lễ của tô tiên chúng ta. Ví dụ giữa cái vái chảo ngày nay và cái 
quỳ lạy ngày xưa, cũng chỉ như sự khác biệt giữa I0 bước và 100 
bước mà thôi. 
“tò S8 Có 6Ó 
TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO 
Đề hiểu rõ về một tôn giáo rất khó và năm vẻ tinh hoa của tôn 
giáo lại càng khó hơn. Tín ngưỡng tôn giáo đã có mặt rất lâu có từ 
thời nguyên thủy, và có rất nhiều loại tôn giáo và tập tục tín ngưỡng, 
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không thể nào hều hết được. Tín ngưỡng gồm có tín ngưỡng nhân gian 
tập tục và tín ngưỡng tôn giáo. 

Nói về tôn giáo thì có Giáo chủ, giáo lý, nghi thức và giáo dân. 
Còn tín ngưỡng nhân gian thì đôi tượng niềm tin có khi là con vật, hòn 
đá gốc cây v.v... không có giáo lý và chỉ có nghi lễ mà thôi. Dù là tín 
ngưỡng nhân gian hay tín ngưỡng tôn giáo, đối với các thành phân trí 
thức trong xã hội hiện đại, đương nhiên không Ít người là tín đồ của 
tôn giáo, nhưng thực sự cũng có rất nhiều người không ưa thích tôn 
giáo. Trên thực tế, văn hóa của nhân loại hoàn toàn từ tôn giáo mà ra. 
Mỗi một sinh hoạt hăng ngày của con người ngày nay, mặc dù không 
có cảm nhận về tâm lý tôn giáo, nhưng cũng khó mà không mang dấu 
ấn của các hiện tượng tôn giáo. Những tác phẩm văn học xa xưa nhất, 
vĩ đại nhất của thế giới, như Sử Thi Homer của Hy Lạp, văn học 
Veda của Ấn Độ, Kinh Dịch của Trung Hoa, Cựu Ước của người Do 
Thái... không tác phẩm nào không phải là sản vật của tôn giáo. Nghệ 
thuật kiến trúc kỳ vĩ thời xưa được thê hiện ở ngay nơi tại cơ sở thờ tự 
của các tôn giáo. Những tác phẩm điêu khắc và tranh tường sớm nhất, 
nồi tiếng nhất cũng đều là di sản của tôn giáo. Môn hóa học phát triển 
từ thời cận đại có nguồn sốc từ thuật luyện kim của tôn giáo cố (ở 
Trung Quốc là thuật luyện đan). Thiên văn học cận đại cũng thoát thai 
từ sự sùng bái chiêm tính trong tín ngưỡng tôn giáo. Và các loại nghĩ 
lễ của con người ngày nay, từ tổng thông tuyên thệ nhậm chức cho 
đến cá nhân tuyên thệ kết hôn, từ thành kính chào cờ đến bắt tay, cúi 
chào nhau, từ băn súng chảo trong quân đội đến giơ tay chào trong 
nhân gian, từ lễ thắp đuốc ở các sân vận động đến lễ phục của những 
cô dâu xuất giá, cùng tất cả lễ nghi, lễ tiết trong xã giao, không một 
nghi lễ nào là không bắt nguồn từ tôn giáo cô đại. Tuy đa số đã được 
cải tiến và đơn giản hóa, nhưng vẫn còn đó mối quan hệ với những 
nghi lễ của tổ tiên chúng ta, ví dụ giữa cái cúi chào ngày nay và quỳ 
lạy ngày xưa, cũng chỉ như sự khác biệt giữa 50 bước và 100 bước mà 
thôi. 
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L. Phạm vi của Tôn giáo học. 

- Định nghĩa: Từ “ Tôn giáo” rất khó định nghĩa chính xác, cái 
nghĩa “lấy đạo thần thánh để giáo hóa nhân dân ” mà thiên Hệ 
Từ trong Kinh Dịch đã nói có lẽ sát nghĩa nhất với từ này 

Do đó, hai chữ “ôn giáo ”đem dùng cho Phật giáo thật không 
thích hợp, vì Phật giáo từ trước đến nay chưa từng kết hợp hai chữ này 
lại với nhau để sử dụng. Nếu theo lập trường của Thiên tông, giáo 
không dùng ngôn từ gọi là “tôn”, mượn từ để làm rõ tôn gọi là “giáo” 
cách dùng này hoàn toàn khác biệt với hàm nghĩa của từ “Riliglon ”. 
Tôn giáo là sự sùng bái đa thần hoặc nhất thần hay sùng bái tự nhiên 
của loài người thời nguyên thủy. Nhưng tất cả tín ngưỡng của nhân 
loại đều có một nguyên tắc chung: Bất luận tín ngưỡng tôn giáo 
nguyên thủy hay tín ngưỡng tiễn hóa sau này đều có mục đích giống 
nhau là tìm cầu sự an ủi. Vì thế tuy các tôn giáo cao cấp, đứng trên 
lập trường của mình, đều không muốn tự nhận mình là tôn giáo, 
nhưng tất cả các nhà tôn giáo học, xuất phát từ thái độ nghiên cứu của 
họ, vẫn đưa tất cả những tín ngưỡng tìm cầu sự an ủi vào trong phạm 
vi của tôn giáo. 

Nói khái quát, những đạo lý căn bản mà người ta tin tưởng và 
đem ra truyền dạy cho nhiều người chính là tôn giáo. Nếu vậy, tất cả 
các trường phái học thuật đều có thể gọi là tôn giáo, cho đến chủ nghĩa 
duy vật chống tôn giáo cũng nằm trong định nghĩa vẻ tôn giáo. Ý 
nghĩa thường dùng đề chỉ tôn giáo không hắn là như thế. 

Sự ra đời của tôn giáo bắt nguồn từ sự thật tâm lý hoặc kinh 
nghiệm. Sự thật này biểu hiện trong quá trình lịch sử của nhân loại, 
làm hình thành nên ý thức tôn giáo của dân gian hoặc của xã hội Vì 
vậy, điều đầu tiên mà những nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo từ xưa 
đến nay phải chú ý tới là ý thức tôn giáo được cấu thành từ những sự 
thật tâm lý. Sự thay đổi ý thức tôn giáo chính là sự tiến hóa của tư 
tưởng tôn giáo. 

Ý thức tôn giáo xuất phát từ nhu cầu tâm lý rộng lớn và phức tạp 
của con người. Khái niệm về ý thức tôn giáo trừu tượng này, khi biểu 
hiện ra đời sống thực tế của nhân gian sẽ trở thành sự thực tôn giáo, 
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đó là những yếu tố có giá trị của đời sống con người như nghệ thuật, 
đạo đức và kinh tế. 

Định nghĩa về tôn giáo không dễ dàng øì, nhưng cũng có nhiều 
học giả từng làm việc này, trong đó được sử dụng nhiều nhất là định 
nghĩa của Edward B. Tylor và James G. Frazer. Tylor nói rằng, định 
nghĩa hẹp nhất của tôn giáo là “tín ngưỡng vào sự tôn tại của quỷ 
thần”. Thuyết này tuy nêu lên được thái độ và đôi tượng của tôn giáo, 
nhưng chưa nói đến hành vi (nghi thức) của tôn giáo. Đồng thời, sùng 
bái quỷ thần cũng chỉ là một trong những loại tôn giáo nguyên thủy, 
không thể khái quát toàn bộ tín ngưỡng tôn giáo. Frazer thì nói rằng, 
tôn giáo là “thủ tục hòa giải đối với quyền lực thống trị tự nhiên và 
đời sống con người của các đấng siêu nhiên”. Thuyết này đã bổ 
khuyết cho thuyết trên, nhưng vẫn còn chưa được hoản hảo. Robert R. 
Marett cho răng tốt nhất là dùng từ “thần thánh” để thuyết minh về đối 
tượng của tôn giáo. Từ này phạm vi rất rộng, có thể bao gồm cả siêu 
nhiên hoặc tự nhiên, quỷ thần hoặc phi quỷ thần, tôn giáo hoặc ma 
thuật. Do từ “thần thánh” hàm chứa những ý nghĩa như: cắm ky, thần 
kỳ, bí mật, có khả năng và quyền lực, linh hoạt, cổ xưa ... nên có 
người cho răng, định nghĩa tôn giáo đơn giản nhất, nên chọn lẫy 
thuyết “thần thánh” của Marett. 

- Nguồn gốc của tôn giáo: 

Nhu cầu về tín ngưỡng tôn giáo ra đời cùng với sự xuất hiện của 
loài người, Vì sao con người lại có nhu câu tín ngưỡng nảy? Thông 
thường các nhà học giả đều cho rằng tôn giáo bắt nguồn từ tâm lý sợ 
hãi của con người. Thuyết này bắt nguồn từ câu nói của triết gia La 
Mã Lucretius rằng: “ các vị thần đầu tiên được tạo ra từ nỗi sự hãi”. 
Cùng một quan niệm đó, triết gia người Anh Thomas Hobbes (1588- 
1679) cho răng: “ sợ hãi những sự vật vô hình là mầm mống tự nhiên 
của tôn giáo”. David Hume (1711-1776) cũng đồng ý với cách nói 
này. 

Tính tàn phá khó lường của các sức mạnh ngoại tại làm sinh ra 
nỗi sợ hãi nơi con người, do tâm lý sợ hãi nảy, con người bèn tưởng 
rằng có một hoặc nhiều nhân vật quyên uy và vô hình đang nắm giữ 
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nhân loại, trừng phạt nhân loại và gây tai họa cho nhân loại. Một sỐ 
nhà tiên tri nghĩ rằng có thể cầu nguyện sự khoan thứ từ những nhân 
vật này băng cách kính lễ và cúng tế. Việc dùng tâm lý con người để 
xét đoán đã làm cho nhân vật đầy quyền năng này trở nên có hình 
dạng giống người và thông hiểu được lòng người. Việc thỉnh cầu và 
đền đáp giữa con người với con người đã chuyển thành việc cầu xin 
và tạ ơn của con người đối với đẳng siêu nhiên bất khả tri. Hai việc 
này chính là nguồn gốc của niềm tin tôn giáo và nghi thức tôn giáo. 

Giddings cho rằng tôn giáo khởi nguyên từ những “thực thể vô 
cùng đáng sợ ”, và rằng những quan niệm tôn giáo đầu tiên chỉ là mớ 
ý niệm mơ hồ, sau đó dần dần được phân hóa rõ nét. Người nguyên 
thủy lúc đầu chỉ tin vào thực thể vô cùng đáng sợ, sau mới biển đổi 
thành những tín ngưỡng sùng bái cụ thể, ví dụ như sùng bái quỷ thần. 

Tylor lại cho rằng ngọn nguồn của tôn giáo là “ quan niệm vô 
hạn”. Khi loài người đối phó với môi trường sông xung quanh mình, 
do năng lực của loài người không thể so sánh được với sức mạnh của 
tự nhiên, nên đã nãy sinh ra quan niệm vô hạn và tín ngưỡng sùng bái 
sức mạnh đó. 

1- Sùng bái tự nhiên: 

Tri thức của con người thời nguyên thủy chưa được khai mở, 
không hiểu biết gì về sự vận hành, biến đôi của thế giới tự nhiên, nên 
tự cảm thấy mình quá nhỏ bé, trong khi sức mạnh tự nhiên thì quá vĩ 
đại, khó lường. Sự sùng bái những sức mạnh này làm sản sinh ra hàng 
loạt các vị thần tự nhiên mô phỏng theo hình dáng con người, chẳng 
hạn như: những người sống gần núi thấy núi cao lớn sừng sững liền 
nghĩ ra thần núi, những người sống gần biển thấy biển rộng mênh 
mông bát ngát liền nghĩ ra thần biến, nơi không có núi và biển thì 
sinh ra thần đất, nơi nào có nhiều gió thì sinh ra thần gió. Tóm lại, sự 
xuất hiện của các thần tự nhiên có quan hệ với hoàn cảnh địa lý ở mỗi 
nơi. 

Những đối tượng trong tự nhiên được người nguyên thủy tín 
ngưỡng nhất gồm có các loại như sau: 
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2- Sùng bái đất: 

Thời nguyên thủy, con người xem đất là một sinh vật, thổ 
nhưỡng là da thịt của đất, nham thạch là xương cốt của đất, sông suối 
là mạch máu của đất và không khí là hơi thở của đất. Vì đất có thể 
sinh dưỡng vạn vật nên được gọi là “mẹ đất”. Đã có mẹ ắt phải có cha. 
Người ta bèn liên tưởng đến và gọi bầu trời trùm trên mặt đất là “cha 
trời”. Mẹ đất sinh ra và nuôi lớn vạn vật là nhờ ân huệ của cha trời. 
Tại Trung Quốc, quan niệm “mẹ đất, cha trời” biểu hiện ở tín ngưỡng 
càn khôn, âm dương. Có thể nói, đây là quan niệm căn bản của người 
nguyên thủy. Nó được thể hiện bằng những thần thoại nhân cách hóa, 
nên các đạo lý lớn lao về trời đất, âm dương đều được ra đời phỏng 
theo quan niệm của con người về việc giao hợp nam nữ. Các dân tộc 
Hy lạp, La Mã, Ấn Độ.. có một loại tín ngưỡng tôn giáo rất kỳ lạ, đó 
là “ sùng bái cơ quan sinh dục”. Họ lấy những khối đá tự nhiên trông 
giống như cơ quan sinh dục của người nam và người nữ đặt trong điện 
thờ để lễ bái. Do tín ngưỡng sùng bái cơ quan sinh dục là kết quả tất 
nhiên của ý tưởng nhân cách hóa trời đất, tức lấy bộ phận sinh dục của 
người nam tượng trưng cho cha trời và của người nữ tượng trưng cho 
mẹ đất, nên bản thân tín ngưỡng này không những không có chút ý 
nghĩa dâm ô nào, mà trái lại còn mang đạo lý vô cùng trang nghiêm. 

3-Sùng bái nước: 

Nước là thứ không thể thiếu đối với tất cả sinh vật, nhưng nước 
cũng là thứ có thê chảy tràn khắp nơi, gây nên lũ lụt, nhận chìm mọi 
vật. Vì vậy, nó được người nguyên thủy xem là “thần thánh ” và “thần 
bí ”. Suối thánh, giếng thần, nước thánh... đâu đâu cũng có. Việc Bà 
la Môn giáo xem nước sông hằng là nước thánh hay việc Jesus được 
làm lễ rửa tội bên bờ sông Jordan... đều có nguồn gốc tín ngưỡng 
sùng bái nước; người Hy Lạp cổ và người La Mã còn ném sinh vật 
xuống biển để tế thần biến, người Peru cô gỌI biển là “mẹ biển”, họ 
sùng bái biển vì xem biển là người cung cấp thức ăn cho mình. 

4- Sùng bái đá và núi: 

Có những hòn đá mang hình dạng giống với các loài động vật 

ngẫu nhiên hình thành trong tự nhiên hoặc là di vật do người cô đại 
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đẽo gọt nên. Người nguyên thủy xem chúng là thần hoặc thánh tích. 
Tín ngưỡng ấy phổ biến trên toản thế giới và vẫn còn tôn tại ở cả 
những tôn giáo cao cấp sau này, ví dụ như người Hỏi giáo xem Hòn 
đá đen ở thành Mecca là thánh vật và đến lễ bái nó. Lịch sử của dân 
tộc Hy Lạp, La Mã, Do Thái, Mexico và các dân cô đại khác đều co 
ghi chép về tín ngưỡng sùng bái đá. 

Còn về sùng bái núi, lễ cúng lớn nhất của Trung Quốc cô đại là lễ 
cúng núi Thái Sơn do đích thân hoàng đề chủ trì. Người Ân Độ xem 
dãy núi Himalaya là cái trục của thế giới, các vị thần đều ngự ở trên 
đó. Người ta quan niệm rằng ở trên núi là nơi ngự trị của các bậc thần 
tiên, cho nên người ta sùng bái núi. 

Š- Sùng bái lửa: 

Người nguyên thủy không biết tạo ra lửa, Lửa trong tự nhiên, 
như lửa từ sắm sét hay từ núi lửa, đối với họ đều rất đáng sợ, vì lửa có 
thể nuốt chứng tất cả sinh vật. Tình cờ phát hiện ra xác thú vật được 
lửa nướng chín thơm phức còn sót lại sau các đợt cháy rừng, người 
nguyên thủy liền cho rằng lửa là một sinh vật sống có thê ăn thịt các 
sinh vật khác, thậm chí cho rằng lửa là thần linh, tín ngưỡng thờ lửa 
bắt đầu từ đó. Thời Phật còn tại thế ba anh em ông Maha Kassapa, đại 
đệ tử của Phật, vốn là ngoại đạo thờ lửa, người Hy Lạp cỗ trong mỗi 
gia đình phải giữ một ngọn lửa cháy sáng mãi để thờ nữ thần bếp lửa. 
Những người Ấn Độ thuộc chủng tộc Brahmana (Bà la môn) cũng 
không dám dùng miệng để thôi tắt lửa. 

6- Sùng bái mặt trời, mặt trăng và các vì sao: 

Sự xoay vẫn tiếp nối của ngày và đêm là điều làm cho người 
nguyên thủy kinh ngạc nhất. Có thê nói rằng, sợ bóng tối là nỗi sợ hãi 
bắm sinh của con người. Đêm tối làm cản trở hoạt động của con 
người, nhưng lại giúp ích cho nhiều sinh vật khác, vì vậy nó được xem 
là thần bí. Có ánh sáng, con người mới có thê hoạt động. Ánh sáng là 
ân huệ, nên con người sùng bái mặt trời chiếu sáng ban ngày, cùng 
mặt trăng vả các vì sao chiếu sáng ban đêm. Nước Anh cổ từng dựng 
một cột đá lớn đề tế mặt trời, còn lập cả tế đàn để cúng thần mặt trăng. 
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Nhưng ở những nơi hạn hán thì mặt trời trở thành vật đáng sợ, cư dân 
nơi đó chỉ sùng bái thần mặt trăng. 

Tín ngưỡng sùng bái mặt trời rất phô biến: như dân tộc Yamato 
ở Nhật Bản tự cho mình là con của thần mặt trời, đến tận ngày vẫn còn 
lây mặt trời tượng trưng cho quốc gia của mình. 

Tín ngưỡng sùng bái sao cũng thấy có ở khắp nơi trên thế giới. 
Những nhà thiên văn học đầu tiên chính là một số chiêm tỉnh gia 
mang đậm nét tôn giáo. Họ có thể dự đoán điềm lành đữ của con 
người, độ thọ yếu của tuôi tác, sự tốt xấu của thời tiết hay điều may 
xui của số mạng từ sự vận hành của các vì sao. Việc lễ bái sao Bắc 
Đầu của Đạo giáo Trung Quốc chính là tín ngưỡng sùng bái sao. 
Người Chaldea và người Do Thái xưa cũng kết hợp thuật chiêm tinh 
và tín ngưỡng sùng bái sao làm một, họ xem các vì sao là nơi ở của 
các thần linh. Khi Jesus ra đời, có truyền thuyết rằng một ngôi sao đã 
dẫn đường cho ba vị đạo sĩ Ba Tư đến bái kiến con của Chúa. Ở nhiều 
nơi, sao băng thường bị xem là điềm báo của tai họa. Người da đen ở 
châu Phi thì cho rằng sao băng là những thầy phù thủy đã chết quay lại 
để gây tai họa cho họ. 

7- Sùng bái động vật: 

Động vật nói ở đây đồng nghĩa với từ “animal” trong tiếng Anh, 
không bao gồm con người trong đó. Người nguyên thủy cảm thấy 
hoảng sợ trước các loài động vật to khỏe và cảm thấy kỳ lạ trước các 
loài động vật có khả năng thích ứng với môi trường tự nhiên hơn 
mình. Vì loài người có rất nhiều điểm không bằng động vật, nên mới 
nảy sinh ra tín ngưỡng sùng bái động vật. 

Những thần linh mà các dân tộc phụng thờ khác nhau tùy theo 
từng hoàn cảnh, các loài động vật được sùng bái cũng khác nhau tùy 
theo từng địa phương. Ví dụ, đối tượng sùng bái của dân tộc phương 
Bắc là sói và sấu, còn các dân tộc phương Nam là sư tử, voI, hồ, cá 
sấu V.V. 

Các loài động vật mà người Ai Cập cổ sùng bái rất đa dạng, 
chẳng hạn như bò, rắn, mèo, chim ưng, cá sấu... Người Ấn Độ thì 
sùng bái cả chim, thú lẫn các loài bò sát, trong đó được tôn sùng nhất 





76 


Tôn giáo học so sảnh 





là bò, rắn, chim ưng và vượn; đặc biệt, bò đực ở xứ Ấn Độ được xem 
là loài động vật vô cùng thiêng liêng. Phần đông các nước trên thế giới 
nơi đâu cũng có sự sùng bái động vật trên khô cũng như dưới nước 
như chó, rắn, chim, gấu, cá sấu v.v. có xứ kiên kị cá không vảy là 
động vật mang lại sự xui xẻo, có loại cá cắm không được ăn 

Trong các loài động vật được con người sùng bái thì rắn là loài 
thường thấy nhất. Như Kinh Sáng Thế Ký trong bộ kinh Cựu Ước của 
Do Thái giáo lẫy răn làm kẻ thù số một của loài người. Lại có nơi thờ 
rắn, nuôi răn như ở Malaysia có một đền thờ rắn, ở đây có rất nhiều 
răn độc, nhưng chúng không hề cắn người. Hiện nay còn tìm thấy 
phong tục sùng bái rắn ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Trung Quốc rắn 
cũng thường được xem là loại động vật thần thoại. 

8- Sùng bái thực vật: 

Sự đâm chổi vào mùa xuân, sự sinh trưởng trong mùa hạ, sự héo 
tàn trong mùa thu và sự ấn tàng trong mùa đông, những biểu hiện của 
sức sông vả thích nghi với khí hậu của thực vật đã khiến người nguyên 
thủy cho rằng chúng cũng có linh hồn chủ tế và cũng có tình cảm, ý 
chí giống con người. Một số loài thực vật có chứa chất dịch đặc thù có 
thể làm cho con người bị say hoặc trúng độc, nên cũng được con 
người rất kính sợ. Ví dụ tên thần rượu Soma của Ân Độ, vốn tên của 
một loài cỏ dại, cỏ này có thể nâu rượu, người ta dùng rượu đó đề tế 
thần nên Soma đã trở thành tên của thần. 

Những cây cổ thụ to lớn, trang nghiêm thường được con người 
xem như thần thánh và nhân cách hóa cho giống con người. Thần cây 
hoặc cây thần đều có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi trên thế giới. Cây 
thần có thê trị bệnh, có thể nói chuyện với người, thậm chí hóa thành 
người để yêu đương và kết hôn với người. Trong truyền thuyết còn có 
cả chuyện người sống biến thành cây nữa. 

Người Thái Lan trước khi chặt cây phải cúng bánh và gạo cho 
cây. Trong Tạng Luật của Phật giáo quy định một Tỳ kheo muốn chặt 
cây phải xin phép cây trước, điều luật này bắt nguồn từ phong tục xưa 
của Ân Độ. 





S1/, 


Tôn giáo học so sảnh 





Theo quan điểm của Phật giáo, phần lớn quý thần cư ngụ nơi thân 
cây cọng cỏ, cỏ cây linh nghiệm không phải là do bản thân cỏ cây mà 
là nhờ quý thần sống nương trên đó. Vì vậy, Phật giáo tuy cũng công 
nhận sự tôn tại của quỷ thần, nhưng khác với tôn giáo nguyên thủy 
sùng bái vạn vật, tín đồ Phật giáo chánh tín không sùng bái quý thân./. 

9- Sùng bái vật tố: 

Sùng bái vật tổ là một trong những hình thái tôn giáo nguyên 
thủy. về ý nghĩa của nó, Frazer nói: “Vật tô là một loại vật tự nhiên 
nào đó mà những người hoang dã cho rằng mỗi vật như vậy đều có 
quan hệ mật thiết và đặc thù với họ, vì thế họ sùng kính nó một cách 
mê tín”. 

Reinach thì nói cụ thể hơn: “Vật tô chỉ cho một loại động, thực 
vật, hoặc vật vô sinh nào đó mà người trong các thị tộc phụng thờ làm 
tổ tiên, người bảo hộ hay người làm biểu tượng cho sự đoàn kết của 
họ ”. 

Những vật được tôn làm vật tô tuy không hạn chế nhưng thực tế 
thì phần nhiều là động thực vật. Ví dụ như trong 500 vật tô của thổ 
dân miễn Đông Nam châu Úc, chỉ có 40 thứ không phải là động, thực 
vật, như: mây, mưa, sương, ráng, mặt trời, mặt trăng, gió, mùa thu, 
mùa hạ, mùa đông, ngôi sao, tiếng sắm, lửa, khói, nước, núi, biển 
V.V... 

Vật tô là chỉ toàn bộ chủng loại, chắng hạn như lây chuột túi làm 
vật tô, thì chỉ toàn bộ loải chuột túi, không phải chỉ một con đơn lẻ 
nào. Khi lấy một loài vật nào đó làm vật tổ, thường thì người ta sẽ 
không dám giết hại hoặc ăn thịt loài vật ẫy. Chỉ trong hoàn cảnh đặc 
biệt, như cử hành nghi thức tôn giáo, hoặc loài ấy là động vật nguy 
hiểm, hoặc trừ vật tổ ra không còn vật gì khác để ăn được, mới giết 
vật tô ăn thịt. Có một dân tộc ở miền Bắc Nhật Bản đến nay vẫn còn 
tổ chức giết gấu như là một nghi thức tôn giáo trang nghiêm. 

Người nguyên thủy xem việc giết vật tổ ăn thịt là nghi thức tôn 
giáo thiêng liêng. Cơ Đốc giáo đến tận ngày nay vẫn cử hành Tiệc 
Thánh, “ăn thịt và uống máu của Jesus” (Trong bửa ăn cuối cùng 
trước khi bị đóng đinh lên thập tự giá, Jesus lẫy bánh, bẻ ra, phân phát 
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cho các các môn đồ và nói rằng: “Này là thân thể của ta”, rồi lẫy rượu 
đưa cho họ và phán rằng: “Này là máu của ta”. Lại còn căn đặn: “Hãy 
làm điều này để nhớ đến ta”. Cho nên ngày nay, tín hữu Cơ Đốc giáo 
cử hành Tiệc Thánh hằng năm để tưởng nhớ Jesus theo những việc mà 
ông đã làm trong bữa ăn tối cuối cùng đó). Mối quan hệ giữa việc làm 
này với tín ngưỡng sùng bái vật tổ rất rõ ràng. Nhưng, người nguyên 
thủy cũng phải làm cho vật tổ của bộ tộc mình sinh sôi nây nở để làm 
thức ăn cho bộ tộc khác, hai bộ tộc ăn thịt vật tổ của nhau là điều 
không bị cắm đoán. 

Người châu Mỹ và châu Úc, những nơi khác cũng có dấu tích của 
tín ngưỡng sùng bái vật tô. Người Bechuana ở miền Nam châu Phi 
phân chia thành tộc cá sâu, tộc cá, tộc khi, tộc bò, tộc voi, tộc nhím, 
tộc sư tử, tộc cây leo... Mười hai con giáp của người Trung Quốc đều 
là động vật, chúng bắt nguồn từ tín ngưỡng của cá dân tộc vùng Trung 
Á và cũng là dấu tích của tín ngưỡng sùng bái vật tô. Người Khonds ở 
Ấn Độ cũng lấy tên động vật làm tên thị tộc của mình, phân chia bộ 
lạc gấu, bộ lạc cú, bộ lạc hươu.. Người Dao ở Trung Quốc xem chó là 
tô tiên. Người Đột Quyết tự nhận mình là sói. Tất cả đều là một dạng 
của tín ngưỡng sùng bái vật tô. 

10-Sùng bái linh vật 

Sùng bái linh vật cũng là một dạng sùng bái vạn vật. Đối tượng 
của nó là những vật vô sinh nhỏ nhặt như: một hòn đá nhỏ, một cành 
cây nhỏ, một cái nón cũ, một miếng vải rách... Chỉ cần người ta nhìn 
thấy một vật và trực giác của họ cho rằng nó là linh vật liền đem nó ra 
cúng tế và cầu nguyện, có linh nghiệm thì tạ ơn nó, không linh nghiệm 
thì thường là vứt bỏ hoặc hủy hoại. Linh vật tuy được sùng bái nhưng 
nếu không thể làm người ta toại nguyện thì thường bị người ta ngược 
đãi, thậm chí đánh đập, tiêu hủy. Việc như vậy rất thường thấy Ở 
những người da đen. 

11-Sùng bái tượng: 

Sùng bái ngẫu tượng cũng là một trong những hình thái tôn giáo 
nguyên thủy, có thể là tiến hóa từ sùng bái linh vật. Người ta điêu 
khắc hoặc đắp nặn tượng của những vật mà họ sùng bái để làm đối 
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tượng thờ phụng. Những vị thần có uy lực cực mạnh thì thường được 
tạo tượng cực lớn, họ có mình người nhưng có thê mang đầu sư tử, 
chân hưu, cánh chim... Có người xem tượng là bản thân thần linh, có 
người xem tượng lả chỗ thần linh nương nhờ. Người hoang dã phần 
lớn tin rằng tượng chính là thần linh, tính chất của niềm tin này giống 
như tín ngưỡng sùng bái linh vật. 

Việc sùng bái ngẫu tượng sau này đều bị Do Thái giáo, Cơ Đốc 
giáo và Hỏi giáo nghiêm cắm. Phật giáo ngay từ đầu cũng đã không 
sùng bái ngẫu tượng. Tượng được những người tín ngưỡng sùng bái, 
nhưng có lúc cũng bị họ trừng phạt. Người da đen khi không được 
may mẫn liền đem tượng mà mình thờ phụng ra đánh; người Trung 
Quốc gặp lúc hạn hán luôn khiêng tượng thần ra ngoài trời bắt tượng 
phơi nắng, tăng lữ Bà la môn ở Ân Độ khi người dân cúng không 
được nhiều thường dùng xích sắt trói tay chân tượng lại. 

12-Sùng bái người sống: 

Sùng bái người sống tức là xem một người còn sống nào đó như 
thần linh để sùng bái. Ở New Zealand từng có một tủ trưởng tên là 
Hougi tự xưng mình là thần. Cựu tổng thống Ghana Kwame 
Nkrumah, người bị lật đỗ vào năm 1966, tự xưng là Chúa cứu thế. 
Một vị vua nổi tiếng của đảo SocIety tên là Tamatoa được nhân dân 
tôn là thần. Thiên hoảng của Nhật Bản trước đây cũng từng được 
người dân Nhật bản xem như thần thánh. Người da trăng đến xã hội 
của người hoang dã lần đầu tiên luôn được họ xem là thần linh. 
Người da đen Bushmen thì cho rằng người da trắng là con cháu của 
thần linh. Người Congo xem thầy phủ thủy là thần đất, lãnh tụ của 
các thầy phù thủy được xem là thần của toàn cõi. 

Tín ngưỡng sùng bái người sống này tiễn hóa từ tín ngưỡng sùng 
bái vạn vật. Vạn vật còn có thể được xem là thần linh, thì những nhân 
vật đặc biệt đang còn sống trong xã hội loài người đương nhiên cũng 
có thể được xem là thần linh. Jesus tự xưng mình là con trai và cũng là 
hóa thân của Chúa. Số lượng các lãnh tụ chính trị hoặc tôn giáo ở 
Trung Quốc và nhiều nước khác tự khoe mình là con trời hoặc con 
thần thực sự là rất nhiều. 
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13-Sùng bái vong hồn: 

Người nguyên thủy cho răng tất cả mọi vật đều có linh hồn hoặc 
sinh khí, con người cũng như vậy. Do đó, sau khi con người chết đi, 
sức sống sinh khí của con người vẫn còn và nó sẽ biến thành vong 
hồn. Trong khi ngủ cơ thể con người ngưng hoạt động, thế mà có 
những cảnh mộng xuất hiện, suy ra ngoài thể xác con người còn có cả 
linh hồn. Sau khi con người chết đi, linh hồn này trở thành vong hồn. 

Từ “linh hồn” đa phần được dùng với nghĩa “hình bóng” trong rất 
nhiều thổ ngữ. Linh hồn là cái bóng của con người, vong hồn xuất 
hiện cũng là cái bóng của con người lúc sinh tiền xuất hiện. Có một số 
người viết tên của kẻ thù lên tượng gỗ, hoặc dùng giấy cắt thành hình 
nĐưỜời, viết tên kẻ thù của mình lên đó, rồi thi triển chú thuật, làm cho 
kẻ thù gặp nạn, thậm chí bị chết. 

Người ta ai cũng có tâm lý mong muốn mình được sống mãi. Đức 
tin rằng thân xác bắt buộc phải chết, nhưng linh hồn vẫn luôn tôn tại là 
một trong những niềm an ủi vượt bậc mà tôn giáo nguyên thủy dảnh 
cho tín đồ của mình. 

Con người vì sự hạn chế của nhục thể nên phạm vi hoạt động rất 
nhỏ hẹp, linh hồn sau khi chết không còn bị thể xác trói buộc nữa, tự 
do hơn rất nhiều, nên có đôi chút thần thông, đây chính là nhân tố dẫn 
đến việc sùng bái vong hồn. Người ta thích sùng bái những người và 
vật có sức mạnh lớn, đồng thời thần thánh hóa những người và vật đó. 
Những anh hùng hào kiệt của nhân loại, sau khi chết đi luôn luôn trở 
thành đối tượng của tín ngưỡng sùng bái vong hồn. Công giáo và Hồi 
giáo tôn thờ những Thánh đồ đã chết của họ. Bên dưới bàn thờ của 
mỗi giáo đường Công giáo La Mã đều phải chôn di hài hoặc di vật của 
các Thánh đỗ. Miễu Không Tử, miễu Quan Đề, miễu Ma Tổ... ở 
Trung Quốc cũng đều là một dạng của tín ngưỡng sùng bái vong hồn. 

14-Sùng bái tổ tiên: 

Sùng bái tổ tiên có đồng tính chất với sùng bái vong hồn và là loại 
sùng bái vong hôn thịnh hành nhất. Người có tín ngưỡng này cho 
rằng, người ta ai cũng có quan hệ mật thiết với con cháu của mình, 
tuy đã qua đời, nhưng vẫn âm thầm theo dõi, quan sát hành vi của con 
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cháu, hoặc là phù hộ, hoặc là trừng phạt. Đây là căn nguyên của tín 
ngưỡng sùng bái tổ tiên. 

Người Trung Quốc đặc biệt tôn kính tô tiên, Nho gia nói tôn kính 
tổ tiên là đề tỏ lòng hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn, chứ không phải 
để sùng bái vong hôn, vì Không Tử lúc còn ở đời không hề nói về 
những việc trước khi sinh ra và sau khi chết, có vong hồn hay không, 
ông chăng quan tâm đến. Thực ra ngay từ thời nhà Ân, người Trung 
Quốc đã sùng bái vong hồn và cho rằng: “người trở lại làm vong” đây 
là bằng chứng cho thấy sùng bái vong hồn có trước và khơi nguồn cho 
sùng bái tổ tiên. Việc này tuy có quan hệ đến lòng hiếu thảo, nhưng 
không chỉ đơn thuần là xuã phát từ lòng hiểu thảo. 

15- Sùng bái tính dục: 

Ở trên đã đề cập đến tín ngưỡng sùng bái bộ phận sinh dục, xem 
bộ phận sinh dục là vật tượng trưng cho cha trời và mẹ đất. Tiến thêm 
một bước nữa, từ sự ngợi ca đối với sức sống CỦa CON nĐØƯỜI, nĐƯời 
hoang dã đã xem bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ như là 
nguồn gốc của sự sống, do đó sinh ra tín ngưỡng sùng bái tính dục. 
Bởi thể, Antei Hiyane nói rằng: “sùng bái tính dục gần như là quá 
trình tất yêu của sự tiễn hóa tôn giáo”. Một nhân tô khác của sùng bái 
tính dục là do những cuộc chiến tranh giữa các chúng tộc cô đại với 
nhau, có thắng có bại, có ưu có liệt, làm cho dân số khi ít khi nhiều. 
Cho nên, các chủng tộc đều cầu nguyện cho sự sinh sôi của dân số, đối 
tượng cúng tế của họ chính là thần tính dục, và bộ phận sinh dục nữ đã 
trở thành biểu tượng của một vị thần tính dục được nhân cách hóa. 
Đặc biệc, hình thức tế tự của tín ngưỡng này là thực hiện giao hoan 
g1ữa người nam và người nữ. 

Vì vậy, vào thời cô đại, ở các nước như Babylon, Hy Lạp, La Mã 
... thịnh hành cái gọi là “mại dâm thiêng liêng”, tuy những người bán 
dâm bị bộ kinh Cựu Ước của Cơ Đốc giáo sau này chỉ trích là “đại 
dâm phụ”, nhưng vào thời bấy giờ người ta không hề cho rằng việc 
làm của họ là sự dâm loạn xấu xa. Những người bán dâm ấy đều là 
những nữ tu sĩ được sùng bái đặc biệt, người đàn ông nào “thọ giáo” 
với họ cũng sẽ trở thành người ủng hộ cho tôn giáo của họ. 
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Trong Ấn Độ giáo, có một giáo phái tên là Saxhta, phái nảy chủ 
yếu sùng bái nữ thần Durga, vợ của thần Shiva. Mật tông Phật giáo về 
sau chịu ảnh hưởng của phái này, đề xướng ra Du-già Vô thượng Kim 
cương thừa tu “ Phật mẫu quán”. Làm việc trai gái. Sự sa đọa của các 
Lạt ma Hồng giáo Tây Tạng từ đây mà ra, sự đồi trụy của các Lạt ma 
đời Nguyên từ đây mà ra, việc bị các học giả Nhật Bản gọi là Mật 
giáo tà đạo từ đây mà ra, và việc bị các học giả Anh quốc gọi là tông 
Tantra cũng từ đây mà ra. Đài Loan ngày nay vẫn còn có người tự 
xưng là thượng sư của Mật thừa, tuyên bố rằng: “ Chúng sanh từ nơi 
ây mà đến, vẫn hướng về nơi ấy mà tu” thật chắng đáng buôn ư Ï 

“te œ4 
NGHI THỨC CỦA TÔN GIÁO NGUYÊN THỦY 
Nghỉ thức tôn giáo và thầy tư tế: 

Con người ai ai cũng nhân cách hóa những vị thần mà họ tin 
tưởng, vì vậy nghi thức tế thần của họ cũng đều chủ yếu là vận dụng 
theo các lễ nghi giữa con người với nhau. Nguyên nhân tế thần không 
ngoài việc thỉnh cầu, tạ ơn và tìm sự an ủi. Phương thức tế thần ban 
đầu lấy hiến tế các con vật là chính, dần có thêm những bài hát ca 
ngợi thần, những điệu múa làm vui lòng thần và những quy định về 
trình tự và động tác cúng tế. Vì vậy, nghi thức tôn giáo thời kỳ đầu, 
người bình thường có thể làm được, về sau do các nghi thức này ngày 
một phức tạp, đành phải để cho những tư tế chuyên thực hiện các 
nghi lễ tôn giáo chủ trì. 

Tư tế vốn dĩ bình đẳng với người thường, nhưng sau vì được 
hưởng những đồ người ta cúng tế cho thân linh, và trở thành môi giới 
giữa con người với thần linh, nên người ta tưởng rằng họ gần gũi thần 
linh hơn và nhận được nhiều sự quan tâm của thần linh hơn, từ đó họ 
trở nên khác với người thường và bắt đầu được thần thánh hóa lên. 
Việc trở thành chủng tánh đặc quyên của giai cấp tư tế Bà la môn ở 
Ấn Độ, hay việc được hưởng nhiều đặc quyền của các tư tế Cơ Đốc 
giáo mà trong Cựu Ước đã nói đến điều có thể thuyết minh cho điều 
này. 
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Sự ra đời của chú thuật: 

Chú thuật có cùng một nguôn gốc với tôn giáo, cả hai đều ra đời 
từ sự ngưỡng cầu đối với các sức mạnh siêu nhiên. Chú thuật có lịch 
sử rất xa xưa, và nó rất phổ biến, hiện diện cả trong các tôn giáo 
nguyên thủy cho đến các tôn giáo cao cấp. 

Trong nghi thức cúng tế cầu nguyện của các tôn giáo đều có lời 
văn tế và chú thuật. Nghĩa của chú là cầu xin hoặc khẫn nguyện, cho 
nên phàm những từ chuyên dùng để cầu xin, khấn nguyện đều có hàm 
nghĩa của chú ngữ. 

Những lời trong các thần chú không giãi nghĩa nên không ai hiểu 
được nghĩa của chú thuật. Sự bí mật của chú ngữ có hai nguyên nhân: 
một là việc dịch âm không dịch nghĩa từ ngoại lai, hai là bản thân chú 
ngữ là sự đơn giản hóa một loại ngữ nghĩa nào đó nên không dễ để có 
thể hiểu được. Việc tụng chú mà không cần hiểu hàm nghĩa của nó có 
hai nguyên nhân: một là thần chú đa phần do thần linh khải thị, dùng 
làm tín hiệu thì không nhất thiết phải có bất cứ ý nghĩa nào; hai là 
người tụng chú sở đĩ có linh nghiệm là vì xuất phát từ sự tập trung tâm 
lực của cá nhân, muốn được cảm ứng, tất phải thành tâm, nếu bận bịu 
với việc suy nghĩ nghĩa lý của chú ngữ, tâm lực liền khó tập trung 
hơn. 

Sử dụng chú ngữ vảo thực tế thì gọi là chú thuật. Chú thuật là một 
loại kết tỉnh của tác dụng phản xạ của tâm lý con người. Do có một 
điều thỉnh cầu nào đó mà con người thốt ra một lời cầu nguyện với 
thần linh, cái tâm thỉnh cầu này nếu đặc biệt mạnh hoặc giữ được lâu 
dài, thì có thể ở trong mơ, hoặc trong lúc tâm thần bất định, sẽ được 
một hoặc một số vị thần nào đó hiện thân khải thị cho một câu thần 
chú mới. Việc được thần linh hiện thân khải thị thỉnh thoảng cũng có 
thê xảy ra ở người bình thường, còn đối với các bậc thầy chú thuật 
chuyên tu, thì cơ hội xảy ra so với người thường càng nhiều hơn, phân 
tích bằng tâm lý học, ta có thể thấy rõ được điều này. 

Việc sử dụng chú thuật cũng có thể tùy từng người mà có sự khác 
nhau, những người mới hoặc những người sử dụng trong tâm ý tán 
loạn, chắc chắn sẽ không hiệu nghiệm. Vì thế, những hành giả Du già 
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của Mật tông đặc biệt chú trong ba nghiệp thân khẩu ý tương ưng với 
nhau. Sự hiệu nghiệm của chú thuật, ngày nay người ta đã có thê chỉ 
rõ được bằng phương pháp khoa học, không còn là vẫn đề hoàn toàn 
thân bí nữa. 

Những nghỉ thức từ lúc sinh đến lúc chết 

Loài người nguyên thủy xem sự ra đời của một con người là do 
bản tay tạo tác của sức mạnh siêu nhiên nên họ cử hành các nghi thức 
tôn giáo như: rảy nước lên mình đứa trẻ để biểu thị sự thanh khiết, 
hoặc đưa đến những nơi linh thiêng mà gia tộc họ thờ tự đề cầu thần 
ban tên cho đứa trẻ, hoặc trồng cây kỹ niệm để dự đoán vận mạng của 
đứa trẻ sau này. 

Khi đứa trẻ trở thành thanh niên, phải cử hành “nghi thức gia 
nhập đoàn thể” của chủng tộc hoặc của đoàn thê tôn giáo. Rồi đến tuổi 
kết hôn họ tổ chức nghi thức lễ kết hôn. Kết hôn là việc quan yếu để 
loài người duy trì nòi giống, vì vậy nó cũng có những nghi thức tôn 
giáo cần phải tiến hành. Trong nghi thức kết hôn của người nguyên 
thủy, có một loại phong tục cổ quái gọi là: “quyền hưởng đêm đầu”. 
Họ cho rằng những nhân vật trong tôn giáo hoặc những nhân vật có 
địa vị cao trong xã hội mới có quyền ngủ đêm đầu tiên với các trinh 
nữ. Việc Cơ Đốc giáo lấy Tân Ước và Cựu Ước làm thánh chứng cho 
hôn lễ, kỳ thực, cũng xuất phát từ nghi thức hôn lễ nguyên thủy này. 

Chết là điểm chung cuộc của đời người. Đối với các chủng tộc 
nguyên thủy thì chết lại là sự bắt đầu của một đời sống mới, họ cho 
rằng người chết vẫn được sông mãi ở một thế giới khác. Vì vậy, khi có 
người chết, họ tụng chú trừ tai cầu phước cho vong linh người đó, 
chôn các loại vật dụng vào trong mộ người đó đề người đó sử dụng, 
làm cho người đó được sống vui ở bên kia thế giới. 

Những nghi thức tôn giáo của người nguyên thủy bao quát tất cả 
các sự kiện trọng đại trong đời sống của một con người. Cho đến nay 
Cơ Đốc giáo vẫn còn đầy đủ các loại nghi thức ấy. Còn Phật giáo suy 
cho cùng là một tôn giáo siêu tôn giáo, trong kinh điển nhà Phật chưa 
từng quy định cách cử hành các nghi thức khi chào đời, trưởng thành, 
hôn lễ, tang ma; thậm chí có thể nói Phật giáo là một tôn giáo lý tính 
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phản đối các nghi thức tôn giáo. Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam đã 
ảnh hưởng các nghi thức cầu nguyện của Đạo giáo và các tập tục nhân 
gian đã tạo nên các nghi thức cúng tế cầu nguyện, thịnh hành nhất là 
việc siêu độ vong linh, việc này ban đầu học từ nghi thức lập trai đàn 
của Đạo giáo, sau triều Nguyên là do ảnh hưởng của Lạt ma Mật tông 
Tây Tạng. 

Vật hiến tế của tôn giáo 

Vật hiến tế là vật môi giới được con người sử dụng để tỏ lòng 
cung kính thân, tạ ơn thần, hoặc xoa dịu sự phẫn nộ của thần. Những 
thứ được dùng làm vật hiến tế thường là tùy theo khả năng của mỗi 
người mà chọn những trái cây ngon nhất, những bó hoa đẹp nhất, hay 
những gia súc béo nhất. Có khi người ta mời cả thần linh cùng ăn với 
con người; thần linh hấp thụ phần hương của vật cúng, còn con người 
ăn lấy phần chất của vật cúng. Nhưng vào thời kỳ đầu, người ta cho 
rằng thần linh thực sự ăn vật cúng nên đem nó vứt bỏ hết, ví dụ như 
cúng thần sông thì quăng hết vật cũng xuống sông: sau đó họ mới thay 
đổi quan niệm, cúng xong không vứt bỏ nữa mà lấy vật cúng để ăn. 

Sau khi việc ăn vật hiến tế cúng thần trở thành phong tục, một sỐ 
nơi đã lây chính việc này làm nghi thức sùng bái tôn giáo cần phải 
thực hành. Chẳng hạn như ở Ân Độ, mỗi khi cúng xong, thầy chủ lễ sẽ 
đem vật hiến tế ra phân chia cho người dân, phần phân chia này cũng 
được quý trọng như thần thánh và phải ăn hết ngay lập tức. 

Lại có một loại phong tục lạ lùng khác là: trước tiên tôn vật hiến 
tế làm thần linh, sau đó lại đem nó giết đi để ăn thịt, và tin rằng tính 
chất thần linh của con vật hiến tế có thể ảnh hưởng đến người ăn nó. 
Vì phong tục này, những động vật được người nguyên thủy sùng bái, 
bất luận là nó tự chết hoặc bị giết, thường hay bị người sùng bái nó ăn 
thịt. Niềm tin này cũng được vận dụng cho cả loài người, những tù 
trưởng của thô dân New Zealand, sau khi chết trận, thường bị quân 
địch chia nhau ăn thịt với hy vọng sẽ có được dũng khí và trí tuệ như 
của họ. 

Lại có nơi người ta tin rằng hiến tế người thân yêu nhất của 
mình có thê đạt được sự phù hộ và làm cho thần linh nguôi giận nhiều 
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hơn. Ví dụ, Abraham trong Cựu Ước muốn giết chính con trai của 
mình để hiến tế cho Yahweh; Jephthah thì thực sự đã giết con gái ruột 
của mình đề thiêu cúng Thiên Chúa. 

Nói đến hiến tế người tức là nói đến phong tục giết người để tế 
thần. Phong tục này đã từng tồn tại ở rất nhiều nơi, vào rất nhiều thời 
đại. Có nơi giết người đề tế đường, có nơi giết người để tế cầu, có nơi 
giết người để tế chân móng của một công trình kiến trúc lớn nảo đó. 
Phong tục này cũng đã từng lưu hành ở Trung Quốc. Những chuyện 
như vậy cũng đã có ghi trong lịch sử. 

Trong lịch sử La Mã, việc giết người đề tế thần không còn gì là xa 
lạ. Caesar từng giết hai binh sĩ để tế thần. Augustus từng lấy một cô 
gái làm vật hiến tế, vào các thời hoàng để Trajan và Constantine sau 
đó cũng từng có sự việc như vậy; mãi đến năm 915 Tây lịch tục hiến 
tế người mới bị cắm chỉ. Hiến tế người đặc biệt thịnh hành ở Mexico 
xưa kia, theo thống kê của Max Muler, mỗi năm trong các đền thờ ở 
Mexico, khoảng 2500 người bị giết để tế thần, trong đó có năm lên 
đến 10 vạn người. Ở Ấn Độ cũng có phong tục này, thịnh hành nhất là 
từ năm 1865 đến 1866; hiện nay đã bị cắm, nhưng người ta vẫn lấy 
bột mì, hỗ nhão, đất sét nặn thành hình nØười rồi chặt đầu nó tế thần. 

Thổ dân Mexico thời cổ còn có tục ăn thịt người. Mỗi năm cử 
hành một lễ tế lớn trước vị thần mà họ phụng thờ, từ một năm trước 
phải chọn ra một chàng trai tuân tú để làm vật hiến tế cho năm tới. 
Trong vòng một năm đó, chàng trái này được tôn sùng là thần và được 
cung phụng đầy đủ mọi thứ; người dân thấy anh ta phải phủ phục lễ 
bái và phải thuận theo tất cả yêu cầu của anh ta. Đến tháng cuối cùng, 
tuyên ra 4 mỹ nữ làm vợ của anh ta. Vào ngày cuối cùng, cho anh ta 
dẫn đầu một đoàn người trang nghiêm tiễn vào đền thờ, sau rất nhiều 
nghi thức và lễ lạy, anh ta sẽ bị giết để tế thần, thịt của anh ta được 
thầy tư tế và các bậc tôn trưởng chia nhau ăn hết. 

Từ tục lệ hiến tế người của tôn giáo nguyên thủy, xem người hiến 
tế là thần và chia nhau ăn thịt người đó, có thể chứng minh lý luận về 
Jesus có xuất xứ từ tôn giáo nguyên thủy. Jesus tự xưng là hiện thân 
của Chúa, Jesus hy sinh trên thập tự giá là đề tế thần chuộc tội cho 
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nhân loại. Những người tín ngưỡng Jesus, vì để có được thánh linh 
của Jesus, nên phải ăn Tiệc Thánh- ăn thịt và uống máu Jesus. 
(Sách tham chính của tiết này là Văn Hóa Nhân Loại Học của Lâm Huệ Tường) Trích từ: 
Tôn Giáo Học So Sảánh: HT Thánh Nghiêm — TT Chân Tĩnh dịch) 
9# œ4 
CÁC LOẠI TÍN NGƯỠNG 

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo tín ngưỡng. Người Việt 
có truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Mỗi dân 
tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có tín ngưỡng riêng 
găng liền với đời sống kinh tế vả tâm linh của mình. Bên cạnh đó, một 
phong tục, tập quán lâu đời phố biến nhất của người Việt và một số 
dân tộc thiểu số khác là việc thờ cúng tô tiên và cúng giỗ người đã 
mất. Ở các gia đình người Việt, nhà nảo cũng có bàn thờ tổ tiên và 
việc cúng giỗ ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân rất được tôn 
trọng. 

Ngoài các tập tục thờ cúng ông bà tổ tiên, người Việt còn có các 
tín ngưỡng về tôn giáo. Việt Nam là nước có nhiều tôn giáo. Như Phật 
giáo, Thiên Chúa giáo,Tin Lành giáo, Cao Đài giáo, Hồi Giáo, Phật 
giáo Hòa Hảo v.v... Nói về tôn giáo có hai loại: Tôn giáo ngoại nhập 
và tôn giáo nội sinh. Tôn giáo ngoại nhập là tôn giáo phát xuất từ 
ngoài nước Việt Nam. Như Phật giáo phát xuất từ Ân Độ. Thiên Chúa 
giáo và Tin Lành giáo phát xuất từ các nước phương tây. Còn tôn giáo 
nội sinh là tôn giáo phát sinh từ trong nước. Như Cao Đài giáo, Phật 
giáo Hòa Hảo là tôn giáo phát sinh tại trong nước Việt Nam. 

Theo Tâm lý học xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được xem là nên 
tảng kiến tạo đạo đức, điều chỉnh trật tự xã hội. Trong tâm lý học xã 
hội, tâm lý giáo dục, tâm lý học đương đại, tâm lý quản lý và tâm lý trị 
liệu v.v... 

Các học giả đã đề cập vẫn đề tín ngưỡng khá phổ biến. Tín 
ngưỡng trong xã hội học được xem lả nhu cầu đáp ứng khát vọng tâm 
linh cho con người. Đối với mỗi quan hệ giao hữu giữa các quốc gia 
ngày một phát triển thuận lợi thì không thể thiếu yếu tố tín ngưỡng tôn 
giáo. Đa phân tín ngưỡng tôn giáo đều khiến nhân loại tìm được sự an 
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vui trong cuộc sông. Riêng vẻ tín ngưỡng Phật giáo có thể đưa con 
người đạt đến sự giải thoát bằng khả năng nương tựa và vượt thoát 
khỏi bản ngã của chính mình, thỏa mãn nhu cầu tỉnh thần của tự thân. 
Phật giáo phủ định quyền lực của Thần linh, chỉ thừa nhận sự giải 
thoát giác ngộ bằng sự tu tập và chứng đắc từ tự thân con người, con 
người sẽ không thể tìm đước sự giác ngộ từ một người khác hay một 
vị thân linh nào khác. 
te 8 œ4 ® 
TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO 

Nói về tín ngưỡng nó đã phát xuất và hình thành từ khởi nguyên 
của nhân loại. Mới đầu là nguồn gốc tín ngưỡng Toten là tín ngưỡng 
“Vật Tổ”, nó chỉ cho loại hình tôn thờ của một Thị tộc, một Bộ lạc của 
các dân tộc. Đối tượng tín ngưỡng Toten chủ yếu là quân thể thị tộc 
bộ lạc. Trong ý thức cuộc sống quần thể thị tộc, Toten là khởi nguyên 
tín ngưỡng sớm nhất. Tín ngưỡng này đã được hình thành từ trong tâm 
tưởng người cô đại nguyên thi đối với hiện tượng tự nhiên. Tác giả nồi 
tiếng Durkheim, nhà xã hội học đã nghiên cứu cuốn ““ Đời sống tôn 
giáo ” và đưa ra lý luận vẫn đề tín ngưỡng Toten và pháp luật của 
thầy Phù thủy (Thầy mo hay Thầy bùa) hỗn hợp lại thành tôn giáo 
khởi nguyên của nhân loại. Freud trên nền tảng phát triển tín ngưỡng 
Toten đã nói rõ: Không chỉ tôn sùng Toten là khởi nguyên cuả tôn 
giáo mà cũng là khởi nguyên của văn hóa, đạo đức và tô chức xã hội. 
Toten là là một loại hình của ý thức xã hội, nó đã thâm nhập vào các 
phương diện cuộc sống của người nguyên thi, nó đã có ảnh hưởng đến 
sự phát triển và sáng tạo văn hóa, nó là nền tảng là nguyên lý để hình 
thành nên văn hóa hiện đại của loài người. 

Ban đầu tín ngưỡng tôn giáo người nguyên thỉ, vô cùng đơn giản, 
chủ yếu là những vấn đề trong tự nhiên trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc 
sống sinh hoạt của họ, là một biểu hiện tiễn bộ không có hoài nghi. Do 
vì trong tôn giáo nguyên thi, tư tưởng linh hồn và linh hồn bắt tử là 
một loại hiện tượng thiên phú tự nhiên, khi đó tư tưởng con người còn 
lạc hậu, nhưng họ cũng đã biết đến môi quan hệ với tự nhiên có tác 
dụng ảnh hưởng đến sự sanh tồn của loại người như thế nào. Đây là 
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nguyên nhân ban sơ đưa con người cô đại bước vào lãnh vực tín 
ngưỡng. 

Quan niệm tín ngưỡng Toten được sản sanh từ trong sinh hoạt của 
loài người nguyên thi, họ sanh tồn trong điều kiện hoàn cảnh thiên 
nhiên vô cùng ác liệt và khắc nghiệt như: Sâm, sét, mưa bão, hồng 
thủy, mãnh hồ, ác thú, thiên tai, hoạn nạn... từng giờ từng khắc đe 
dọa mạng sống và sự sanh tồn của loài người. Trước năng lực và sức 
mạnh của thiên nhiên, con người không có cách nào hơn lá lấy thiên 
nhiên để đối trị thiên nhiên. Dần dần trong ý thức của người nguyên 
thỉ, việc tôn thờ và sùng bái thiên nhiên được xuất hiện, và quan niệm 
sùng bái Toten được xem như là thần linh có quyên năng bảo bọc họ. 
Người cổ đại nguyên thỉ ngoài việc tôn sùng Toten là để tránh tai họa 
thiên nhiên uy hiếp, còn là phương thức tế cầu, khẩn nguyện sự bình 
yên cho con người. Họ tôn sùng gấu beo là cha, cọp hồ là mẹ, và mỗi 
bộ lạc đều lấy một loại động vật làm vật sùng bái, cũng có bộ lạc lây 
thực vật như cây cối, hòn đá hay các vật thể mà họ cho rằng linh 
thiêng làm thành vật tôn sùng. Họ cũng cho rằng nhờ vào sức mạnh 
tôn sùng đó khiến họ đấu tranh và chống lại các loại cầm thú hung ác 
phá hoại, tránh được sự hủy diệt của thiên nhiên. Từ quan điểm này 
người nguyên thỉ cho rằng tổ tiên của họ chính là động vật. Điều này 
cho đến ngày nay vẫn còn thấy một số quốc gia vẫn còn tôn sùng 
những loại thú vật như người Trung Quốc, họ xem rồng là biểu tượng 
tôn thờ của đất nước họ, người Ấn Độ xem bò là loại động vật linh 
thiêng. Có một số nơi họ tôn thờ các loại động vật như rắn, cóc, CỌP. 
sư tử v.v...Vương Kiến Vũ, giáo sư khoa sử học tỉnh Hồ Bắc đã nói: “ 
Mặc dù trải qua sự tiếp nhận các hình thức nghi lễ, tín ngưỡng phức 
tạp và không đồng quan điểm nhưng chung quy người nguyên thỉ đều 
lấy đối tượng tự nhiên làm chỗ nương tựa tỉnh thân trong hoàn cảnh xã 
hội chưa có ánh sáng văn minh xuất hiện ”. Do một số động thực vật 
đã trở thành vị Thần ban đầu của xã hội Thị tộc, vị thần bảo hộ đầy 
quyền uy,và tín ngưỡng Toten đã được xuất hiện kề từ đây. 
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Nhân tố tâm lý trong tín ngưỡng Phật giáo. 

Tâm lý học gia Freud từng chỉ ra răng: “Thượng đế không phải 
thống trị, chính phục lực lượng con người, tôn giáo của con người là 
hình thức quy y, là sự nương tựa nơi tự thân, nhờ vào sự quy y này, 
người ta tránh được cảm giác cô độc”. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, 
con người cần hiểu rõ tín điều, lễ nghĩa và giáo điều quy định của Phật 
giáo, có thê lẫy thân phận của tín đồ mà luận bàn nhân tố tâm lý trong 
tín ngưỡng và tiến hành xác chứng giá trị của tín ngưỡng. Tín ngưỡng 
không những thỏa mãn nhu cầu tâm linh con người mà còn có khả 
năng làm tăng giá trị tự tôn trong mối quan hệ giao tiếp xã hội. Tác 
dụng quan trọng của tín ngưỡng làm thỏa mãn nhu cầu tinh thần nhân 
loại, duy trì trật tự xã hội, xúc tiến xã hội ôn định và hoàn thiện quy 
phạm đạo đức con người. Tín ngưỡng là hiện tượng đặc thù trong tâm 
lý học, là một phương thức hoạt động, một loại thái độ, truy tìm giá trị 
siêu vượt hiện thực. 

Tín ngưỡng Phật giáo là sự tôn trọng và phụng hành một loại quy 
tắc chuân mực đối với nhân sinh quan và thế giới quan, nó còn là hiện 
trạng ý thức cao nhất có thể thống nhiếp các loại ý thức. Từ góc độ tín 
ngưỡng mà nói, chúng ta không thể trực tiếp thực hảnh trắc nghiệm 
mà chúng ta có thể thông qua sự lựa chọn của mỗi cá nhân, sự kiên 
định trong cuộc sống, trong công việc, trong ngôn từ, trong thái độ cư 
xử và hành vi biểu hiện mà trực tiếp cảm nhận giá trị tín ngưỡng tối 
cao. 

Quan điểm của Phật giáo là tìm ra con đường thoát khổ cho nhân 
loại, giải tỏa những cố chấp câu sanh đang tiềm ấn trong tự thân mỗi 
CON nĐƯỜI. Muốn tìm ra bộ mặt thật của nhân sinh thì phải truy 
nguyên cội nguồn của nhân sinh: “Con người từ đâu sanh ra, và khi 
chết đi về đâu? ”. Nhận thức của nhân sinh đối với thế giới quan còn 
bị hạn cuộc, vấn đề giải thoát tâm linh và tâm linh bị trói buộc là đề tài 
muôn thuở. Do vậy, tín ngưỡng Phật giáo là cơ hội giúp nhân sinh tìm 
ra nơi trở về cuối cùng của họ: Bằng cách con người tự tịnh hóa tâm 
linh của chính mình, có thể đạt được con đường giác ngộ mà bậc 
Thánh Hiền đã đi qua. Chính vì thế, Phật giáo chủ trương nhân loại 
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muốn có cuộc sống ý nghĩa, muốn tìm được cảm giác hạnh phúc nên 
kiến tạo thái độ sống ngay trong hiện tại đầy đủ mỹ đức, thiện hạnh, 
đồng tình và an tịnh. Mỗi giờ khắc chúng ta nên tỉnh giác và tự câu 
thúc mình, thừa nhận năng lực tự thân và tin vào năng lực mà mình 
đang tín ngưỡng. Điều này có thể đưa chúng ta đến sự an tịnh thân 
tâm, và đạt được trạng thái an lạc vô phiền vô não trong xã hội đầy 
dẫy phức tạp của dòng chảy tham sân si, và các thảm họa của thiên tai 
từng giờ từng khắc đe dọa con người. 
Thái độ tâm lý trong tín ngưỡng Phật giáo. 

Phật giáo chỉ rõ nguyên nhân “ Khổ ” của nhân sinh trong “ 
Tứ Thánh đế” và “Thập nhị nhân duyên”. Khô đề và Tập đề là một 
tiễn trình phát sanh Logic mà Phật giáo đã luận về nhân sinh, đồng 
thời duyên khởi luận cho rằng: Tất cả vạn vật trên thế gian là do các 
điều kiện và nhân tô hình thành mà ra, vạn vật hình thành trong mối 
tương quan tương duyên. “Chư pháp tùng duyên sanh, diệc tùng nhân 
duyên diệt”, ly khai tất cả các điều kiện và mối quan hệ duyên khởi 
này thì mọi sự vật đều hủy diệt và biến hóa. Nguyên thỉ Phật giáo 
dùng lý duyên khởi để quán sát nhân sinh, con người và sự vật hỗ 
tương sanh tồn trong điều kiện nhân quả của 12 nhân duyên. Gồm có: 
Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử. 12 nhân duyên không ngừng diễn biến và sanh diệt mối liên hệ 
móc xích nhân quả. Trong đó Vô minh, hành là nhân quá khứ; thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện tại, ái, thủ, hữu là nhân hiện 
tại, sanh, lão tử là quả vị lai. Chúng sanh vì thọ báo ứng mà luân 
chuyển không ngừng trong lục đạo, không có đường lối ra. Nguyên 
nhân chúng sanh chịu sự luân hồi trong khổ quả là do 12 nhân duyên 
câu thúc, nếu đoạn dứt vô minh ngay từ ban đâu thì 12 nhân duyên 
đều chấm dứt. Nêu muốn thoát khô cảnh chúng sanh chỉ cần phản tỉnh 
nội tâm, tự tịnh hóa thân tâm, phá trừ vô minh, thì sẽ đạt được giải 
thoát an lạc. Trên thực tế cho thấy, cái khô về tâm linh của con n8ười 
không phải do nguyên nhân xã hội mà là do con người vô tri đối với 
các duyên quá khứ mà đẫy đưa đến quả hiện tại. 
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Đức Phật đã từng phủ nhận, Ngài không phải là người sáng thế, 
cũng không phải là người có thể ban phước giáng họa. Ngài cũng 
không thừa nhận Ngài có thể xóa bỏ vĩnh viễn nhân quả báo ứng cho 
con người, cũng không chịu vẫn để thiện ác do con người gây ra. 
Duyên khởi luận Phật giáo cũng phủ nhận Thần và tư tưởng Phạm 
thiên của Bà la môn giáo. Tín ngưỡng đặc trưng của Phật giáo là y vào 
tự thân để cải thiện tâm lý và hành động gọi là tu tập. Từ lý duyên 
khởi mà đưa đến kết luận: Tất cả sự vật chỉ tồn tại trong ý nghĩa tương 
đối, không thê vĩnh viễn trường tồn. Nhân sinh khổ là do vô minh dây 
khởi, chấp trước tự ngã, truy tìm sự vĩnh hăng của sự vật mà tạo thành 
đau khổ không dứt. Chúng ta đã sống quá lâu trong thành kiến và định 
kiến hẹp hòi cùng với lòng tham lam kiêu mạn trong ngôi nhà bản 
ngã; đến một lúc, chúng ta cần phải bước ra khỏi nhà để được nhìn 
ngắm toàn bộ sự mênh mông và bát ngát của đất trời, của vạn vật, do 
đây mỗi người chúng ta chỉ cần đối lập với bản ngã, hiểu rõ lý duyên 
sanh, cái khô từ đây sẽ chấm dứt. Điều này chứng tỏ, tín ngưỡng Phật 
giáo không mang tính quyên uy, áp đặt, chỉ thuần nhất tinh thần tự do 
trong đạo đức, Lấy Phật đà làm biểu tượng, lấy giới luật làm tông chỉ 
tu hành, lất tinh thân lục hòa làm quy tắc, cải thiện thái độ và tư tưởng 
của mình trong đời sống thường nhật. Đức Phật là người thành lập 
giáo đoàn, trong đó mỗi thành viên Tăng già đều phải biết tuân thủ trật 
tự, quy tắc, điều chỉnh thái độ của mình trong tinh thần tôn trọng tập 
thể, có như thế, mỗi vị Tăng già sẽ đạt được kết quả mỹ mãn do mình 
tạo ra, đoàn thể Phật giáo sẽ mang đến điều hay lẽ phải cái đẹp cho 
cộng đồng và làm đẹp bộ mặt Phật giáo trong lòng nhân loại. 

Động cơ và giá trị quan trong tín ngưỡng Phật giáo. 

Giá trị quan do nhiều góc độ, nhiều tầng lớp, và do mỗi suy nghĩ 
của con người mà cấu thành giá trị quan sai biệt. Các nhà tâm lý học, 
xã hội học với việc nghiên cứu giá trị quan không đồng góc độ, nhưng 
cũng có thê tổng kết những quan điểm chủ yếu. Kluckhohn cho rằng: 
Giá trị quan là nguyên lý có đầy đủ mô thức hóa, là ba nhân tố hỗ 
tương tác dụng: 

1/ Nhận thức của con người. 
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2/ Tình cảm con người, 
3/ Ý hướng cuả con người 
Ngoài ra Dương Đức Quảng cũng nâng giá trị quan bao gồm: 
nhận thức, tình cảm và ý hướng; trong ba loại này phân thành: Giá trị 
mục tiêu, giá trỊ bình luận và giá trị thú hướng. Học giả Perry đem giá 
trị quan phân thành. Giá trị quan kinh tẾ, giá trị quan đạo đức, giá trị 
quan xã hội, giá trị quan chính trị, giá trị quan thâm mỹ, giá trị quan 
tôn giáo, giá trị quan vật chất, giá trị quan tri thức, giá trị quan chuyên 
nghiệp và giá trị quan tình cảm. Hoàng Hy Đình lại phân giá trị quan 
thành giá trị quan nhân sinh, giá trị quan chính trị, giá trị quan đạo 
đức, giá trị quan chức nghiệp, giá trị quan thâm mỹ, giá trị quan hôn 
nhân, giá trị quan tôn giáo, giá trị quan tự ngã, giá trị quan trong mối 
quan hệ và giá trị quan hạnh phúc. Trong đó, giá trị quan tôn giáo là 
giá frỊ cao nhất vượt thoát cuộc sống hiện thực tầm thường và đưa con 
người đến cảnh giới chân thiện. 

Đến thế kỷ này, kinh tế xã hội có phần khả quan, con người có thể 
thỏa mãn hơn về vật chất so với 20 năm về trước. Thế nhưng khổ đau 
của con người, vấn nạn xã hội, môi trường ô nhiễm... ngày cảng gia 
tăng. Ở các quốc gia chậm tiễn cũng như đang phát triển ngày cảng có 
nhiều dịch bệnh, đói nghèo, trẻ em bỏ học ...vẫn đầy dẫy những tệ 
nạn con người như hàng hóa, bị phân biệt đối xử... Tiện nghi vật chất 
trong sinh hoạt hằng ngày càng nhiều nhưng môi trường bị hủy hoại 
trằm trọng, làm cho khí hậu thay đôi, địa cầu nóng lên, thiên tai bất 
thường, động đất sóng thân thường xảy ra làm thiệt hại mạng sống và 
tải sản con người không thê kể xiết...hơn nữa một số người vì công 
việc không thuận lợi hay vì mâu thuẫn gia đình, tuổi trẻ tình duyên 
trắc trở họ bèn nghĩ đến chùa chiền tự viện hay giáo đường là nơi họ 
có thể tìm được sự nguôi ngoai tâm hồn. Điều này cũng có thể xem là 
động cơ khiến con người bắt đầu tìm đến tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng 
có nhiều hình thức và góc độ cảm nhận khác nhau. Nếu như con n8ười 
không hề gặp phải những trở ngại tinh thần hay khúc mặc tâm lý, 
không trắc trở công việc người ta ít khi tìm đến tín ngưỡng, chỉ khi 
cùng đường, họ liền nghĩ đến năng lực của Phật, Bồ Tát có thể khiến 
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họ thoát khỏi tâm trạng bất an. Nhưng giá trị quan Phật giáo cho rằng: 
Con người muốn thoát khổ không cân tìm đến bất kỳ đối tượng nảo 
mà chỉ cần biết khống chế hành vi, thái độ của mình từng giờ từng 
khắc ngay trong cuộc sống thường nhật, lựa chọn cho mình phương 
hướng tốt đẹp. phân biệt thiện ác, chánh tà, chân ngụy mới có thê ly 
khổ đắc lạc. Nơi bình yên và an ôn nhất mà con người có thể quay về 
là “tâm linh”, chỉ cần con người quay về tâm linh là đến được bến bờ 
hạnh phúc. Đến một lúc nào đó, chúng ta hiểu được sự thật của niềm 
vui không phải là ở đỉnh vinh quang, hay ngọn núi ngập hoa vàng mà 
chính là từng bước chân thánh thơi và được ngắm hoa cỏ dại trên 
đường, chúng ta chợt nhận ra rằng: Hạnh phúc không phải đâu xa mà 
chính là sự mãn nguyện trong từng giây phút hiện tại. 

Công năng tín ngưỡng Phật giáo ảnh hướng trong xã hội 

đương đại. 

Mặc dù có nhiều đạo giáo và hình thức tín ngưỡng khác nhau, 
nhưng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm trong Phật giáo vẫn là biểu 
tượng của sự tín ngưỡng cao độ. Những thanh thiếu niên hiện nay, 
phân nhiều các em chưa có tín ngưỡng và chưa cảm nhận được giá trị 
tín ngưỡng thế nhưng vẫn xem Phật và Bỏ Tát là những người có thể 
bảo vệ các em tránh những điều bất như ý. Trong tín ngưỡng nhân 
gian hình ảnh Bồ Tát được xem là “lạc thiện hảo thí ” nghĩa là ban bố 
niềm vui. Do vậy, thói quen của người dân khi chuẩn bị làm một việc 
gì, họ đều thắp hương khấn cầu chư Phật phò hộ cho họ thuận buồm 
xuôi gió. Giới kinh doanh lại càng xem việc tín ngưỡng Phật Tổ là 
điều may mắn đem lại phước lành, mua may bán đắt, những người đi 
biên cầu Bồ Tát chở che tai qua nạn khỏi, các em học sinh đến kỳ thi 
cử rủ nhau cùng đến chùa thắp hương cầu Phật phù hộ... Tất cả hình 
ảnh ấy đều là hình thức của việc tín ngưỡng.. 

Ngoài những điều trên, tín ngưỡng Phật giáo còn là động lực 
khiến con người thoát ly khổ não, công năng tín ngưỡng Phật giáo tìm 
đến thú vui tinh thần cho cuộc sống. Từ trong bản chất của cuộc sống 
mà nói, con người có thể chấp nhận cái khổ vật chất nhưng lại không 
thể chịu đựng cái khổ tinh thần, cái khổ tinh thần dễ dàng đưa con 
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người vào đường cùng không có lối thoát, thậm chí có thể khiến con 
người đễ dàng mắt đi sinh mạng khi họ không tìm ra chỗ nương tựa. 
Giáo lý đạo Phật cung cấp cho ta cái nhìn trí tuệ qua mọi hình thức 
trong xã hội. Phật giáo không cô chấp bảo thủ cứng nhắc để xa cách 
quân chúng, cũng không mù quán bám theo đức tin lệch lạc của quần 
chúng đề mình tôn tại. Đạo Phật có thể chuyền hóa xã hội, chuyển hóa 
tín ngưỡng quần chúng theo một tuệ giác chính đáng. Với tuệ giác đó, 
Phật giáo mới tồn tại và phát triển khắp mọi nơi. Năm vững như thế, 
một tu sĩ sẽ không cảm thấy có chướng ngại khi hoằng pháp, đặc biệt 
là nơi vùng sâu vùng xa, không bị chống đối bởi ngoại pháp còn xa lạ 
với đạo Phật, mà còn hòa nhập, hóa giải đồng hành như từng đồng 
hành với Không giáo và Lão giáo. Thế nên tín ngưỡng Phật giáo là sự 
chuyển hóa. Sự chuyển hóa của đạo phật là chuyên hóa tâm hồn con 
người, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, chuyển hóa phiền não 
thành an lạc, chuyên hận thù thành tình thương, hóa giải và đưa con 
người đến sự cảm thông, để từ đó mỗi người đều biết mở rộng lòng 
đón nhận những điều không như ý đến với mình. Giá trị quan Phật 
giáo là đưa con người đến con đường tâm linh tuyệt vời, nơi mãnh đất 
tâm linh ấy không có bóng dáng của hận thù, sầu bi ưu não, chỉ toàn là 
cảnh sắc tươi đẹp và tâm hồn trở nên thanh thản nhẹ nhàng. Tín 
ngưỡng Phật giáo còn là dòng nước thanh lương có thể cuốn trôi bao 
hệ lụy tinh thần giúp con người thanh thảng trong công việc và hoản 
thiện mình trong cuộc sống. 

Tín ngưỡng Phật giáo là niềm tin trên cơ sở khoa học. Bản chất 
của cuộc đời không hề nhuỗm màu đau khổ, con người sở dĩ đau khổ 
là do tâm thức đối diện với sự vật mà phát sanh khái niệm sai biệt, 
chấp ngã chấp pháp, chấp chân ngụy, chấp bỉ thử, thành ra khổ đau 
triền miên. Tín ngưỡng Phật giáo là nơi con người có thể nương tựa, 
một sự nương tựa có giá trỊ cao nhất, sự nương tựa không chỉ xoa dịu 
nỗi đau tâm lý cho con người mà còn là hòn đảo bình yên nhất không 
có sự hơn thua, thù hận. Giá trị tín ngưỡng chân chánh giúp con người 
tìm thấy trí tuệ nơi tự thân, khi trí tuệ đã khai mở là con người bắt đầu 
thay đổi tham vọng của mình bằng sự rộng lượng, thay đổi sân si băng 
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đức từ bị, ngay lập tức con người sẽ cảm nhận hạnh phúc không ở đầu 
xa mà là ngay nơi hành động đã được thay đôi và cải thiện. Đạo Phật 
kêu gọi con người “hãy mang tài nguyên vô tận về lòng từ bi, hỷ, xả 
của bạn ra để xoa dịu hết tất cả những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta 
vô tình hay cô ý tạo ra cho nhau từ bấy lâu nay. Thế giới này sẽ đẹp 
biết bao khi chúng ta mang những thứ sẵn có ấy trong ta để làm cho 
bạn và thế giới chung quanh được trở nên hạnh phúc” 
Nguồn: phaf†tuvietnam, net 
(trích: Luật tín ngưỡng tôn giáo- Tìm hiệu vê lê hội-tín ngưỡng) 
Ap dụng: từ 0TI-01-2016) 
te) t8 œ4 ® 
ĐẠO PHẬT THÍCH ỨNG VỚI TÍN NGƯỠNG NHÂN GIAN 

Tín ngưỡng dân gian là hành động tôn giáo có liên quan đến 
phong tục dân tộc, cũng là hiện tượng tôn giáo mang hình thái nguyên 
thủy. Từ khi có văn hóa nhân loại đến nay, tín ngưỡng dân gian đã tồn 
tại một cách phổ biến trong các dân tộc. Đây là vì nhân loại cần phải 
giải tỏa phiền não trong tâm, sự tranh chấp giữa gia đình và ngoài xã 
hội, áp lực của hoàn cảnh tự nhiên. Trong một thời gian ngăn, họ 
không có cách gì dùng thể năng, trí năng con của người để giải quyết 
những vấn đề trên, nên chỉ có cách cầu thần minh chỉ dẫn, giúp đỡ, 
cứu tế, bảo hộ. Họ lợi dụng phương thức xi thẻ, bói toán, giáng sinh, 
cầu hồn, lên cơ, cúng tế, hứa nguyện, để mong liên lạc cảm thông 
được với quỷ thân. Hành vi này, theo nhất thần giáo là mê tín dị đoan 
và tà thuật. Phật giáo cũng không có chủ trương có hành vi như vậy. 
Trong tín ngưỡng dân gian, các loại thần linh xen tạp với nhau. Từ đời 
Tống về sau đã có xu thế tam giáo hợp lưu, ôm thâu thân, tiên, Phật, 
Bồ Tát vào một nhà. Cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc đến nay, 
cộng thêm thờ cả Gia Tô và Hồi giáo, trở thành tôn giáo dân gian, mà 
người ta gọi là ngũ giáo đồng nguyên. Dân gian thông qua linh môi, 
thuật sĩ, đàn cơ, cơ đồng, cũng như những đạo cụ như thẻ xăm, đồng 
âm dương để thỉnh những quý thần vô danh giả xưng là thần gì đó, 
Phật gì đó.. Giáng sinh. Những quỷ thần này sẽ chỉ điểm, quyết nghĩ, 
thỏa mãn yêu cầu cho dân chúng. Dần dần Phật giáo cũng mở ra cửa 
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phương tiện, để thích ứng với nhu cầu của tín ngưỡng dân gian. Điều 
khác nhau là, Phật giáo dùng lý trí để giải tỏa, quy hướng về chánh 
pháp. dùng việc tu thiện tích phước, sám hồi tụng kinh, để đạt được 
mục đích cầu nguyện. Còn tín ngưỡng dân gian chỉ dùng hành vi mua 
chuộc thần Thánh đề đạt hy vọng của mình. 

Trong tín ngưỡng dân gian coi giáo chủ các tôn giáo khác là thần, 
neen cũng sùng bái. Điểm khác nhau là các tôn giáo lớn đều có giáo 
chủ, giáo sử, giáo lý, giáo nghi, giáo đoàn truyền thừa. Còn tín 
ngưỡng đân gian lại lẫy đầy này gom đầu kia, sùng bái mọi thần linh. 

Từ sự khảo sát lịch sử văn hóa nhân loại, tín ngưỡng dân gian 
thuộc hình thái tôn giáo dân tộc nguyên thủy, lại cần thiết cho nhược 
điểm thân tâm của nhân loại. Trong xã hội Âu Mỹ, Cơ Đốc giáo đã 
gần hai ngản năm thanh lý đa thần giáo, thế mà hiện nay vẫn còn dấu 
vết của tín ngưỡng dân gian hoạt động khắp nơi. Cho nên theo lập 
trường Phật giáo, cũng chỉ nên có sự khoan nhượng ở mức độ thích 
đáng nào đó. Song nếu vì đáp ứng nhu câu tín ngưỡng dân gian mà hạ 
cấp tín ngưỡng Phật giáo, thậm chí đưa các loại quý thần của tín 
ngưỡng dân gian lên thành thần quyên hiện thân của Phật và Bỏ Tát, 
thì sẽ đem lại mệnh vận còn danh song mất chất cho Phật giáo. Đồng 
thời cũng bị phê bình và chỉ trích từ những người trí thức hiểu biết về 
Phật pháp. Cho chùa Phật giáo không nên tổ chức để bản xăm, đàn cơ, 
đồng âm dương và cũng không nên thờ cúng các tượng thần địa 
phương, để tránh bị mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, khiến người 
ta hiểu lầm Phật giáo sùng bái đa thần, là chỉ lưu của tín ngưỡng dân 
gian. 

Phật giáo làm thế nào đề thích ứng với xã hội đại chúng, thỏa mãn 
nhu cầu tín ngưỡng dân gian? Phải nên chú trọng đề xướng công năng 
tín ngưỡng Phật và Bỏ Tát, hoặc xiên dương sự hiệu nghiệm của kinh 
chú thường dùng. Ví dụ như sự linh nghiệm có cầu tất ứng, quảng đại 
vô biên của Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bỏ Tát. Quán Thế 
Âm Bồ Tát được xưng là Quảng Đại Linh Cảm, Cứu khổ Cứu Nạn, 
Đại Từ Đại BI; Phật A Di Đà được xưng là Vô Thượng Y Vương, Vô 
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Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Những vị Phật và Bồ Tát này khiến 
người ta có cầu tất ứng, cầu trường thọ được trường thọ, cầu trí ruệ 
được trí tuệ. Đức Thích Ca là một trong trăm ngàn ức hóa thân của Tỳ 
Lô Giá Na Phật. Ngài là vị giáo chủ cõi Ta bà, đạo sư của Trời, người, 
đèn sáng trong đêm dài, thuyên từ nơi bể khổ. Tất cả chư Phật và đại 
Bồ Tát đều có đủ sáu loại thần thông, tùy thời, tùy xứ, tùy loại nhiếp 
hóa, đáp ứng nhu cầu hợp lý của chúng sanh. Vậy thì mọi người chỉ 
cần chọn một vị Phật, Bồ Tát tu niệm, hay một pháp môn, kinh chú 
nào đó hành trì sẽ dễ dàng đạt mục đích mà tín ngưỡng dân gian yêu 
cầu. Huống chi còn có thê tiến thêm bước nữa, từ tầng bậc tín ngưỡng 
tôn giáo dân gian, tiễn vào cảnh giới giải thoát tự tại, tự lợi, lợi tha. 

Trong Phật giáo có nhiều pháp môn tu với mục đích và tầng bậc 
khác nhau, nên có nhiều nghi thức lễ sám và tu tập khác nhau. Nếu y 
theo mỗi pháp môn tu tập mà nói, thì khác với sự sùng bái đa thần của 
tín ngưỡng dân gian. Chỉ có điều, nếu truy đến ngọn nguôn Phật pháp, 
thì không có nghi quỹ đa dạng như vậy. Phật nói vô lượng pháp môn, 
chỉ cần chọn một trong những pháp môn đó rồi chuyên tâm tu trì, đều 
có thê giải thoát tự do tự tại. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có hai mươi 
lăm pháp môn viên thông, pháp môn nảo cũng bình đẳng với tất cả 
pháp môn, đầy đủ công dụng của tất cả pháp môn. Kinh Duy Ma Cật 
còn khai thị ra pháp môn bất nhị. Nên không có y cứ vảo Kinh Phật 
nào làm tiêu chuẩn tu trì, sẽ dễ dàng lẫn lộn với tín ngưỡng dân gian, 
hợp lưu với đa thân giáo, để cho người ta có ấn tượng thần Phật như 
nhau. 

Nói sâu hơn một mức nữa, là một tín đồ Phật giáo, nếu vì muốn 
thỏa mãn những nguyện vọng khác nhau, mà thường thay đổi phương 
pháp tu hành và đối tượng sùng bái, thì sẽ mất đi mục tiêu trung tâm. 
Tín đồ Phật giáo chánh tín, tín ngưỡng Tam Bảo là học Phật tu pháp. 
Học Phật là học theo từ bị, trí tuệ của Ngài. Tu Pháp là theo sự chỉ đạo 
đúng đắn của chánh pháp, mà chuyên tu một pháp môn, để thành mục 
tiêu nhất quán là trì giới, tu định và phát tuệ. Chỉ cần không lìa nguyên 
tắc Tam Bảo, ngày ngày lấy việc xem kinh, làm Phật sự, trì giới, bố 
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thí, lễ tụng, sám hối mà làm thời khóa tu hành, cho dù không cầu lợi 
ích hiện đời, cũng tự nhiên chiêu cảm phước lành trong hiện tại. 
Trích: Nguồn: thegioiphatgiao vn. (trích: Luật tín ngưỡng tôn giáo- Tìm hiểu về 
lê hội-tín ngưỡng) Áp dụng: từ 01-01-2018) 
“e8 œ4 
ĐẠO PHẬT VÀ TÍN NGƯỠNG NHÂN GIAN 

Giáo lý Đạo Phật không đề cập đến vấn đề ““ mê tín dị đoan”, mà 
chỉ giải thích một cách biện chứng, có cơ sở trên đời sống con người. 
Sự quan trọng là mỗi con người đều có một bản thể riêng: Đó là tâm 
của mỗi chúng sanh. Trước kia Tâm của mỗi chúng sanh đều cùng 
“viên dung” (hòa hợp nhau như là một thể, một khối) ở trong cõi 
Chơn Tâm (sau nảy tu hành đắc đạo 

Trở về thì cõi đó được gọi là cõi Phật hay Niết bàn hoặc bằng 
những danh từ khác nhau), nhưng vì “không biết” (vô minh) tâm 
chúng sinh mới nảy ra “vọng tưởng” (mơ mảng, mơ mộng huyễn ảo) 
và có ý “ phân biệt” ta với người, chúng sanh khác, nên cõi Chân Tâm 
ấy bị phá vỡ và Tâm mỗi chúng sanh mới mượn đến các Đại (đất, 
nước, gió, lửa) để làm thân và các giác quan mượn Kiến đại để Thấy, 
nghe, hay, biết và mượn Không đại để được tăng trưởng và lớn lên. 
Từ khi có thân xác, những nhu cầu nuôi thân, hưởng thụ khiến cho 
chúng sanh đi vào “ sát, đạo, dâm, vọng” gây những nghiệp ác, cùng 
với Thiện và “ vô ký ” (không thiện, không ác), nhu cầu càng cao thì 
sự ham muốn cảng tăng (ái dục, tham), không được thỏa mãn thì “ 
sân”, sân quá thì trở nên mê muội (si) để gây nên nghiệp ác từ Thân, 


Lời 


Khẩu, Ý. Gây nghiệp tức tạo “ nhân” để rồi ngay trong kiếp hiện tại 
nhận quả hoặc là trong kiếp sau hay trong những kiếp lâu dài về sau. 
Đã từ lâu và cho đến tận ngày nay, người ta vẫn cho răng Đạo 
Phật mang nhiều tính chất “mê tín đị đoan” trong cách hành đạo của 
mình. Những vấn đề ấy như thế nào? Quả thật đó là vấn đề không đơn 
giản. Đạo Phật đến nước ta đã trãi qua những chặng đường từ Ấn Độ 
sang Trung Hoa và đến Việt Nam với hai hệ phái Đại thừa và Tiểu 
thừa chịu ảnh hưởng đối với dòng phát triển từ Ấn Độ đến Tích lan, 
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Miến Điện, Thái Lan. Lào, Campuchia. Ở đâu cũng vậy, Đạo Phật có 
một đặc điểm là dễ hòa hợp, thích ứng với những tập tục của địa 
phương hay bất cứ nơi nào mà đạo Phật đi đến không phản đối không 
triệt tiêu tập tục của họ. Điều ây khiến cho Đạo Phật có điểm khác biệt 
với các tôn giáo khác, nên nhiều người lại hiểu lầm và nhìn đạo Phật 
qua khía cạnh “ mê tín dị đoan”. 

Trong hệ phái Tiểu Thừa có thể vì còn giữ căn bản phương thức 
tu hành theo chân Đức Phật ngày xưa, nên sự biến đổi không nhiều và 
tập tục của những xứ mà Phật giáo đã đi qua cũng không lưu lại 
những điều sâu đậm trong cách hành trì hay thể hiện, tu tập của người 
thực hành cũng như người tín ngưỡng nơi Đạo Phật. 

Nhưng với phái Đại Thừa có nhiều vẫn đề sâu đậm hơn, nhất là 
chịu ảnh hưởng nên văn hóa Trung Hoa cộng với tập tục dân gian của 
chúng ta xen lẫn vào. 

Giáo lý Đạo Phật không đề cập đến vẫn đẻ “mê tín dị đoan”. Mà 
chỉ giải thích một cách biện chứng trên cơ sở đời sống con người. Đạo 
Phật căn cứ trên nghiệp nhân hay nghiệp quả mà giải thích đời sống 
khổ vui của con người. Gây nghiệp tức là tạo nhân để rồi trong kiếp 
hiện tiền nhận quả hoặc trong kiếp sau hay trong những kiếp lâu về 
sau. Tùy theo những nhân tô tốt hay xấu nào trong kiếp sẽ đồng loại 
trổ “quả” cộng với nguyện lực (ý nguyện dũng mãnh trước và sau lúc 
lâm chung) thì sẽ định con đường đi của sự tái sinh trong sáu nẻo luân 
hồi. (Địa ngục, Ngạ quý, Súc sinh, A Tu la, Người, Trời). Khi chết rồi, 
thời gian chưa chuyền sang một đời sống kiếp khác được gọi là Trung 
Âm thân. Nếu tâm người chết không lưu luyễn hay do sự thù hẳn nào 
“níu kéo” thì họ sẽ đi đầu thai ở một thân xác khác, bằng không họ sẽ 
cứ lãng vãng, chập chờn trong cõi vô hình đợi giải quyết xong rồi mới 
đi. Trong quá trình dải về số kiếp nếu ai có nhiều phước báu thì được 
sinh vào cõi Trời hay là cõi người, như cõi Ta bà chúng ta đang ở đây 
để tu hảnh, mong cầu được giải thoát thành A La hán, hay Bồ Tát hay 
thành Phật, vì chỉ có cối Ta bà này mới có Phật pháp và chỉ có chúng 
sanh ở cõi Ta Bà mới tu hành thành Phật mà thôi. Nếu xét kỷ như vậy 
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thì Đạo Phật không có gì gọi là “mê tín dị đoan”. Vã lại trong đời sống 
con người, đạo Phật phân tích tâm lý con người một cách rất khoa học 
và đầy “tính lý luận” (logic) qua Duy Thức Học hay còn gọi lả “Tâm 
lý học Phật giáo” khiến những nhà Phân Tâm Học nỗi tiếng trên thế 
giới cũng phải “ sững sờ” thì sao gọi là mê tín dị đoạn. 

Con người thực hiện theo đường lỗi tu của Đức Phật, một giáo 


Lời 


pháp “Thiện” từ đầu đến cuối và ngay cả “đoạn giữa”, một phương 
pháp giải thoát rất có hệ thông và khoa học không mang tính cách “lừa 
đảo” từ nơi người giáo chủ lẫn giáo hội như nhiều tôn giáo khác đã 
làm, thì thế nào có thể gọi là “mê tín dị đoan”? Một tôn giáo chân thật, 
hoản toản thiện, một giáo pháp hoàn chỉnh, một đường lối tu để “hoàn 
thiện lấy chính mình” và xã hội, một chủ trương mọi chúng sanh đều 
như nhau, bình đẳng từ bản chất cho đến tính Phật, thì không thể nói 
là “mê tín dị đoan” được. 

Người ta bảo rằng: “đạo Phật là đạo cho người chết”, vì người ta 
thường thấy những nhà tu hành thường hay tụng niệm cho người chết. 
Nhưng người ta không nghĩ rằng, mọi tôn giáo đều có phần dành riêng 
cho người chết, vì tôn giáo nào cũng có phương hướng đưa linh hồn 
nĐười chết về nơi cõi thiên đàng, dù là cảnh đó có thực hay do sự 
tưởng tượng của vị giáo chủ. Những thiên đàng, những hình ảnh tốt 
đẹp nhất nhằm đáp ứng cho sự mong muốn của người trần gian, trong 
cuộc sống đầy đau khổ, mà họ mơ ước. Điều này cũng khiến cho 
những giáo hội qua những người học cao, học rộng lại càng thêu dệt 
thêm đề lừa đảo tín đồ của họ, lừa đảo những người thiếu nhận thức, 
suy nghĩ. Người ta đâu hiểu rằng: Theo đạo Phật, thần thức người chết 
trong trạng thái chơi vơi ấy cần đến sự câu thông, giúp đỡ của chư 
Tăng,Ni và nhiều người hỗ trợ tinh thần, đem Phật pháp đến với họ để 
họ được nhẹ nhàng và cũng nhờ đó như là một thứ ánh sáng để soi rọi 
con đường tốt hơn cho họ đi tới của một kiếp sau. Việc tụng niệm đề 
cho “tâm thức” của người chết như vậy không phải là mê tín đị đoan, 
mà là một phương thức cứu độ những vong hồn đã chết. “Cầu siêu” 
cho những linh hồn để họ hiểu được Phật pháp mà đi tái sinh ở cõi an 
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lành, không còn lẫn quẫn trong cõi vô hình hay “làm ma” để đôi lúc 
phá phách người khác; và chính đó cũng là “cầu an” cho người sống 
vậy. Trọn cả hai đều có ích lợi, thì không thê gọi là mê tín dị đoan 
được. 

Trong các chùa cũng như tư gia Phật tử thường hay cúng kiến có 
tục đốt vàng mã. Đây là tập tục của thế gian trong đạo Phật không có. 
Với tinh thần hiếu thảo của người Đông phương theo Nho giáo, lần 
lần xen vào trong hình thức tế lễ của Đạo Phật nên trở thành “tập tục” 
trong nghi lễ đạo Phật, chứ thật ra trong đạo Phật không có kinh nào 
đề cập đến. Cho đến các việc ““ xin keo, bói toán, lắc thăm, coi ngày 
tốt xấu, cúng sao, giải hạn cũng không có trong kinh điển Phật giáo. 
Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng: Ngày xưa có nhiều người Nho học,Đạo 
sĩ, các Thầy đồ, Thầy thuốc những việc làm nói trên đều do những vị 
này thực hiện. Ngày nay người am hiểu Nho học không còn, Đạo sĩ, 
Thầy đồ không có, nên họ đến các chùa để nhờ các sư giúp và từ đó 
nó trở thành cái “ nghề ” trong đạo Phật. Đã là tập tục thành thói quen, 
dù muốn dù không khi có việc tang ma, cưới hỏi, xây dựng, khai 
trương v.v. không ai là không chọn ngày giờ tốt xâu. Mặc dù không 
phải tập tục trong đạo Phật, nhưng các nhà sư phải thay thế cho các 
Thầy Nho, Đạo sĩ, Thầy đồ, tùy thuận chúng sanh, lấy mê độ mê lần 
hồi gieo duyên với họ đi lần vào Phật pháp. 

Đạo Phật không chủ trương mê tín, đạo Phật là đạo “Trí tín” tức 
lấy trí tuệ để tin, chứ không phải bịt mắt tin càng. Những tập tục dân 
gian nói trên đều do nhu cầu của quần chúng mà các sư phải kiêm 
nhiệm thêm các vấn đề ấy. Chúng ta nên hiểu đó không phải là của 
Đạo Phật đó là vẫn đề cá nhân theo thị hiếu, theo sự yêu cầu của dân 
gian mà thôi. 

Đạo Phật là Đạo hướng dẫn chúng sanh khai hóa Trí tuệ dẫn dắt 
chúng sanh tiến đến giác ngộ giải thoát, tất nhiên Đạo Phật không thể 
đem điều mê tín dị đoan đến cho chúng sanh được. Nhưng trong quá 
trình phát triển, Đạo Phật đã đi qua các quốc gia lãnh thổ hòa nhập với 
“tín ngưỡng nhân gian” của từng địa phương mà có ít nhiều biến thái 
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đổi thay, để rồi qua thời gian dải người ta cử nghĩ là Đạo Phật là đạo 
mê tín dị đoan. Đạo Phật là Đạo của Chân lý, đã là Chân lý thì dù cho 
ai xuyên tạc, hay hiểu lầm, bao giờ nó vẫn là Chân lý. 
(Trích một phần và dựa theo: Nguôn: daophafngaynay,com 
(trích: Luật tín ngưỡng tôn giáo- Tìm hiểu về lễ hội-tin ngưỡng) 
Ấp dụng: từ 01-01-2018) 


te 8 œ4 ® 
ĐẠO HÔI 
Trích tự: Tôn giáo học so sảnh: HT Thánh Nghiêm: Việt dịch TT Chán Tĩnh 
TIẾT 1: CỘI NGUỎN CỦA HỘI GIÁO 
1.Tên gọi Hồi giáo 
Đạo Hồi dịch từ tiếng Trung Quốc bởi từ bộ tộc nñØười Hồi Hột, 
con cháu của người Hung Nô tản cư vào vùng Đông Nam tỉnh Tân 
Cương, Trung Quốc từ đời nhà Đường khoảng năm 65I. Tên gọi 
thông dụng quốc tế của Hỏi giáo là Mohammedanisn, vì Hồi giáo do 
Mohammed sáng lập. Nhưng người Hồi giáo họ không thích dùng tên 
của Mohammed để đặt tên tôn giáo của họ, họ tự cho rằng, tên tôn 
giáo của họ là Islam, theo họ thì đây là tên gọi do Allah, Thiên Chúa 
duy nhất mà họ phụng thờ, quy định cho họ. Ý nghĩa của từ Islam là 
“sự phục tùng” tức là tôn giáo phục tùng Allah. Dovậy 
Mohammedanisn, hoặc Islam đều là hai tên gọi thông dụng của Hồi 
giáo trên thế giới. 

Ngoài ra Trung quốc còn gọi Hồi giáo là Thanh Chân giáo, đây là 
tên gọi mà tín đồ Hỏi giáo vô cùng hoan nghênh, họ cho rằng Thanh là 
làm cho thanh khiết, làm cho thanh khiết thể xác, và làm cho thanh 
khiết cả linh hồn, Chân là tin tưởng chân chủ Allah, cầu chân lý, giảng 
chân ngữ và làm chân sự mà Allah quy định. Bắt kỳ một sự việc nào 


tín đồ Hồi giáo cũng đều phải nhân danh Allah mà làm mới được 
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thành tựu. Cho nên khi theo Hôồi giáo người ta phải tuyên đọc câu 
Kalimah, Sahadah: “Tôi công nhận Allah là Thượng đề duy nhất ngoài 
ra không có ai khác nữa, và tôi công nhận Mohammed_ là vị sứ giả 
cuối cùng của Ngài”. Bởi vậy ở Trung quốc Hồi giáo còn tự gọi mình 
là Thanh Chân giáo, thánh đường của họ gọi là Thanh Chân tự. 
2- Cái nôi của Hồi giáo 

Cái nôi của Hồi giáo là bán đảo Arab với một sa mạc mênh mông. 
Vì thế so sánh với các khu vực lân cận thì nó là một vùng hoang vu, 
cần cỗi. Do ảnh hưởng và hạn chế của môi trường tự nhiên, đại đa số 
người Arab (tộc Bedouin) sống bằng du mục, phiêu bạt khắp nơi, lấy 
cướp bóc và chăn nuôi làm nghề nghiệp của mình. Cuộc sống của họ 
tuy có điểm giống với dân Turkestan và các dân tộc du mục Mongolia 
ở những vùng miền khác của châu Á, nhưng họ không phải là người 
thuộc chủng tộc Mongolia, mà là người thuộc chủng tộc Semite cùng 
huyết thống với người Do Thái. Cho nên, ngôn ngữ vả văn tự của họ 
cũng là một nhánh của ngữ văn Semite, cùng một hệ thống với ngữ 
văn Hebrew. Bởi lẽ đó, sau khi Hồi giáo xuất hiện, họ cũng lẫy tô tiên 
của Do Thái giáo là Abraham làm tổ tiên của người Arab. Vì vậy, mãi 
đến khi Mohammecd ra đời, dân tộc cư trú trên bán đảo Arab này vẫn 
giống như những người Do Thái trước khi rời khỏi Ai Cập, xã hội của 
họ phân chia thành rất nhiều đẳng cấp và có rất nhiều tập tục xấu như: 
nuôi nô lệ, đa thê, dâm loạn, dã man... cái gì cũng có. Để tăng thu 
nhập ngoài nghề chăn nuôi bấp bênh của mình, người Bedouin Arab 
thường đi cướp bóc những nông thôn phụ cận, tấn công các đoàn 
thương buôn, hoặc làm thuê cho các thương nhân tham lam để bảo vệ 
họ trước bọn tù trưởng đầy dã man. Nếu như mấy mùa liên tiếp ngũ 
cốc khô héo, đồng cỏ úa vàng, thì họ phải di cư đến Syria, Ai Cập và 


Mesopotamia. 
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3- Người Arab 


Trong vài thế kỷ đầu của thời đại Cơ Đốc giáo, ngoài một sỐ 
người định cư, còn lại trình độ văn hóa của người Arab rất thấp. Họ 
tuy có ngôn ngữ và chữ viết, nhưng lại không có văn học, và tuy có 
thơ ca, nhưng tác giả những bài thơ đó đều không biết chữ, việc lưu 
truyền thơ ca đều dựa vào hình thức truyền miệng. Nghe nói, có người 
có thê đọc thuộc lòng vanh vách 2900 bài thơ có từ trước Hồi giáo ra 
đời. Thể thơ thông thường của những bài thơ này là vần chân đơn. 
Mỗi bài thơ có độ dài từ 25 đến 100 dòng. Các bài thơ này miêu tả 
người Arab là những người hung dữ, lỗ mãng nhưng khẳng khái, thích 
giao du bạn bè, xem nhẹ chuyện sống chết và coi trọng lời hứa. Về 
mặt văn nghệ, ngoài một ít kỹ nghệ và mỹ thuật và một vài văn tự 
mang tính thương nghiệp thuần túy, còn lại không có văn hóa gì đáng 
nÓI. 

Người Arab hung hăng, mạnh mẽ nhưng thiếu đoàn kết. Vào 
mấy thế kỷ đầu của thời kỳ Cơ Đốc giáo, người Arab từng nhiều lần 
đánh cướp các tỉnh thành của để quốc La Mã, người dân ở các tỉnh 
thành đó cũng thường xuyên phải tiêu diệt những đội quân nhỏ của 
người Arab hoặc bắt họ làm tù binh. Nhưng sau khi Hồi giáo xuất 
hiện, đến thế kỷ thứ 7, nhờ tín ngưỡng Hồi giáo mà người Arab đoàn 
kết lại với nhau, không những đoản kết về tinh thần mà đoàn kết về cả 
sức mạnh quân sự. Họ không dừng lại ở việc xâm lược và cướp bóc 
mà thậm chí chiếm lãnh một vùng đất đai rộng lớn của để quốc La 
Mã, xây dựng nên một quốc gia nữa chính trị nữa tôn giáo. 

Trước Hồi giáo, từng có các nước Ai Cập, Ba Tư, Macedonia, La 
Mã, Syria, Constantinople và cuối cùng lại là Ba Tư, trên danh nghĩa, 
lần lượt làm thượng quốc (nước đô hộ) của người Arab. Người Arab, 


tính đến lúc đó, chưa từng xây dựng một quốc gia cho mình, mà chỉ 
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một xã hội gôm các bộ lạc ở rải rác khắp nơi. Mỗi bộ lạc đều có tín 
ngưỡng tôn giáo riêng, tin thờ các vị thần khác nhau. Quan niệm về 
các vị thần và nghi thức cúng tế thần của họ đều giống với những dân 
tộc nguyên thủy khác. Hòn đá đen trong đền thờ Ka' aba ở Thánh địa 
Mecca chính là vật bảo hộ cho các vị tiểu thần của 300 tộc nĐười 
Arab. Thiên Chúa Allah mà Mohammed tín ngưỡng, vị tự xưng là 
thần duy nhất của vũ trụ vả là thần mả Abraham đã từng thờ phụng, 
thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều vị thần của người Arab. Đến 
thời Mohammed mới chủ trương Allah là vị thần duy nhất chung cho 
tất cả các bộ lạc. Quan niệm nhất thần giáo này học được từ Do Thái 
giáo và Cơ Đốc giáo. Thời thiếu niên, Mohammed từng qua lại các 
nước lân cận bán đảo Arab, nơi mà Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo 
thịnh hành. Ông rất mực lưu tâm đến hai tôn giáo này, vì tín ngưỡng 
Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo còn có một hệ thống lý luận đáng kể, 
chứ không như tôn giáo nguyên thủy của Arab, không có bất kỳ căn 
cứ lý luận gì. Nhưng, Mohammed lại không tiện từ bỏ thần Allah mà 
ông đã phụng thờ từ trước đến nay, thế là ông dùng cái tên Allah kết 
hợp với tín ngưỡng của Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo để tạo thành Hồi 
giáo. 
‹ e) lÑ Có @ 
TIẾT 2: GIÁO CHỦ HÒI GIÁO 
1- Nơi Mohammed ra đời 


Không ai xác định được năm sinh của Mohammed, các nhà sử 
học đa số cho rằng Mohammed sinh vào năm 570 tại thành Mecca trên 
bán đảo Arab, là dân một thị tộc cổ của Arab. 

Theo truyền thuyết Hồi giáo, Mecca được khai phá từ rất sớm, vì 
người Mecca là hậu duệ của Abraham, một tù trưởng người SemIte. 


Khi Abraham ở A1 Cập, do vợ ông nhiêu năm không có con nên ông 
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cưới thêm một người vợ lẽ, bà sinh được một đứa con trai tên là 
Ishmael. Không lâu sau, người vợ đầu của ông cũng sinh được một 
đứa con traI, đặt tên là Isaac. Sau này, con trai của Isaac là Jacob làm 
tô phụ chung của 12 chi tộc người Do Thái, được họ gọi là Israel, còn 


Ishmael trở thành tổ phụ chung của các tộc người Arab. 


Tín đồ Hồi giáo tin răng Ishmad từng xém chút nữa bị Abraham 
đem giết để làm vật hiến tế cho Thiên Chúa Yahweh. Sau đó, lại vì 
ông bị người vợ của cha mình đồ ky, nên đã được cha đưa đến Mecca 
khi cha ông đang khai phá một khu vực chăn nuôi mới. Tại Mecca, hai 
cha con Abraham đã xây dựng một ngôi nhà hình vuông bằng đá gọi 
là đền Ka°aba để làm nơi quy hướng cho tín ngưỡng tôn giáo. Ka°aba 
sau này đã trở thành Thánh địa tôn giáo của người dân trên toàn bán 
đảo Arab. Đối tượng lễ bái của họ chủ yếu là một hòn đá nhỏ màu đen 
đặt trong đền Ka°aba. Sự thật là, đối với việc lễ bái này, Hồi giáo đã 
học theo truyền thuyết về thần thoại của Do Thái giáo. Trước thời 
Mohammed, Mecca luôn luôn là Thánh địa của tín đồ đa thần giáo, 
sau này Hồi giáo nổi lên, mới nói rằng đền Ka°aba ở Mecca vốn là nơi 
phát xuất tín ngưỡng nhất thần của Abraham, họ vẫn lây Mecca làm 
Thánh địa như xưa, nhưng giờ là Thánh địa của Hỏi giáo, và biến 
những người tín ngưỡng Thánh địa nảy thành tín đồ của Mohammed. 
Mohammed cũng lây chủ thần Allha trong số các vị thần được thờ 


phụng tại đến Ka°aba làm vị thần duy nhất của Hồi giáo. 


Mecca có vị trí địa lý rất ưu việt trên bán đảo Arab, nó là nơi mà 
các đoàn thương buôn bắt buộc phải đi qua để đến Yemen, Syria... và 
nó nằm gần biển Đỏ, một trục mậu dịch của thế giới. Mecca thuộc 
miền núi, sở đĩ nó có thể phát triển phồn vinh và trở thành một thành 
thị trọng yếu của Arab thời cô đại, chính vì nó là trạm dừng chân của 


các đoàn thương buôn, chứ không phải vì sự thiêng liêng của đền 
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Ka'aba. Khi các đoàn thương buôn dừng chân ở Mecca, họ cũng tiến 
hành giao dịch mua bán tại đây. Việc lễ thần, cầu nguyện, tạ ơn... 
cũng đạt đến cao trào vào mùa các đoàn thương buôn qua lại đông 
đúc. Sự tập hợp các đoàn thương buôn sau này dần dần thành các cuộc 
hành hương định kỳ. Như vậy phong tục hành hương định kỳ đã thịnh 
hành trong xã hội người Arab từ trước khi Hồi giáo ra đời. Đây là 
điểm khác biệt của lễ hội ở Mecca với lễ hội của các tôn giáo nguyên 
thủy ở những khu vực khác. Đến khi Hồi giáo được sáng lập, nó 
không chỉ tiếp nhận đền Ka°aba của đa thần giáo, tiếp nhận chủ thần 
Allah trong đền Ka°aba và tiếp nhận phong tục hành hương định kỳ 
trước đây, mà thậm chí đã tiếp nhận cả tín ngưỡng sùng bái hòn đá 


đen đặt trong đền Ka°aba. 
2 -Mohamumed trước khi kết hôn 


Tên Mohammecd nghe nói là do ông nội đặt cho, nó có nghĩa là 
“người được ca ngợi”. Có lẽ, ông nội ông hy vọng suốt đời ông sẽ 
được mọi người ca ngợi, giỗng như một vị thần vậy. Mohammed lớn 
lên trong sự yêu thương, chăm sóc của ông nội vì cha qua đời ngay từ 
khi ông vẫn còn trong bụng mẹ, di sản của cha ông để lại cho mẹ con 


ông chỉ có 5 con lạc đà, một bây cừu non và một người hâu gái. 


Những năm tháng đầu đời, Mohammed đã sống 5 năm ở quê mẹ. 
Đó là một vùng đất ven sa mạc đầy thần bí và mê tín, chính vùng đất 
này đã gieo mầm cho những hoạt động tôn giáo cuồng nhiệt của ông 
sau này. Lúc Mohammed còn là cậu bé, mẹ của ông cũng đã từ giã cõi 
đời, theo lời trăn trối của ông nội, ông được giao cho người bác nuôi 
dưỡng. Đến năm I2 tuổi, ông đi cùng với đoàn thương buôn của bác 
mình vượt qua sa mạc đến Syria. Syria là một trong những trung tâm 
của Cơ Đốc giáo nên ở đó ông chính thức được tiếp xúc với các mục 


sư đạo Cơ Đốc giáo. Tuy trong số những người Arab đến Syria khi đó, 
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có người cảm thấy e đè, sợ hãi trước các giáo sĩ Cơ Đốc giáo, nhưng 
Mohammcd thì không và lần đến Syria này đã ảnh hưởng rất lớn đến 
tiền đồ của ông về sau. Ông đã nhìn thấy ảo ảnh trong sa mạc, đã 
trông thấy sự biến đổi thất thường của tướng trạng tinh tú trên bầu 
trời, đã thăm viếng vài tòa thành nổi tiếng có tính lịch sử, đã nghe 
được rất nhiều chuyện về những điều xảy ra trong sa mạc, đã gặp 
được các học giả Cơ Đốc giáo cũng như đã biết đến những câu chuyện 
trong Kinh Thánh, lịch sử của Ba Tư và giáo lý của Tiên giáo. Những 
kiến thức đó đã thúc đây ông tự mình vận não tư duy, thực hành tĩnh 


tọa mặc tưởng. 


Lời kế về Mohammed trên đây đương nhiên chỉ là bút pháp của 
các tác giả viết truyện ký. Một cậu bé 12 tuổi mà có được sức cảm 
nhận kinh người như thế quả thật là thiên tài trời phú! Chuyện này nếu 
đem ra so sánh với truyền thuyết Jesus cùng đi với cha mẹ đến 
Jerusalem lúc 12 tuổi chăng khác nhau là mấy. Đây có phải là sao 
chép lại truyền thuyết cũ hay không, tạm thời chúng ta không truy 
cứu. Nhưng việc Mohammed tiếp nhận tư tưởng tôn giáo từ sớm là 
điều không thể nghi ngờ, vì ngay trong thành Mecca thời bấy giờ, 
Mohammed cũng đã có thể tiếp xúc được với rất nhiều nhà diễn thuyết 
giỏi đối đáp, trong số đó có tín đồ Do Thái giáo, tín đồ Cơ Đốc giáo 
và cả tín đồ đa thần giáo. Họ nói thao thao bắt tuyệt, công kích lẫn 
nhau, mỗi người mỗi thuyết, không ai nhượng ai. Theo cách nhìn của 
Mohammed, đạo lý của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo cao hơn một 
bậc so với tín ngưỡng đa thần của người Arab. Sự thật đúng là như 
vậy. Cho nên, lúc tự mình sáng lập ra Hồi giáo, Mohammed đã chọn 


Do Thái giáo và Cơ Độc giáo làm nên tảng tín ngưỡng của mình. 


Lúc Mohammed I5 tuổi, giữa những tộc người Arab, xảy ra một 


cuộc nội chiên kéo dài 4 năm ròng. Ông đã tham gia trận chiên này, từ 
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đó ông học được việc vác súng, cầm ươm, bắn tên, giết chóc ...kinh 
nghiệm học được từ chiến trận đã đem lại cho ông rất nhiều lợi ích về 
sau này ông lãnh đạo tín đồ của mình đánh nhau với các tôn giáo 
khác. Khi cuộc nội chiến kết thúc thì Mohammed đã sang tuổi 20. 


Trong thời niên thiếu, Mohammed từng được giao việc chăn cừu, 
suốt ngày ông làm bạn với bầy cừu, giống như các vị Abraham, Moses 
và vua David của người Do Thái. Là một mục đồng, thời gian rảnh rỗi 
thực sự rất nhiều, Mohammed mặc sức tưởng tượng và tìm được niềm 
lạc thú trong sự tưởng tượng đó, có khả năng ông đã tự mình mê đắm 
vào những ảo ảnh tuyệt đẹp. Bởi vậy, lúc còn làm mục đồng, 
Mohammed thường nghe thấy tiếng nhạc trong tai của mình, trực giác 
nói với ông răng tiếng nhạc đó đến từ nước trời, cho nên người ta hay 
thấy ông ngôi yên đơn độc một chỗ, trầm ngâm lắng nghe thâu đêm 
suốt sáng. 

3- Đời sống hôn nhân của Mohammed 

Mohammed vốn xuất thân mô côi, nên một chữ bẻ đôi cũng 
không biết, chỉ có một ít kinh nghiệm buôn bán và kiến thức tôn giáo. 
Ông thân thể gầy yêu, dễ bị kích động, nhưng mặt mũi đẹp trai. Nói 
chung, ông là một trang nam tử tuần tú, ưa sạch sẽ, tính tình thật thà 
và cực kỳ trung thành. Những nhân tố này đã giúp cho ông trở thành 
một nhà tôn giáo lớn. Trước khi trở thành nhà tôn giáo, Nohammed đã 
cưới bà quả phụ Khadija giàu có và về ở rể tại nhà bà, chính việc làm 
chồng bà Khadija đã càng thúc đây sự nghiệp tôn giáo của 
Mohammed đi đến thành công. 

Đầu đuôi cuộc hôn nhân này như sau: năm Mohammed 25 tuổi, 
ông đến làm thuê cho bà góa phụ Khadijia, giúp bà dẫn đoàn lạc đà 
vận chuyên hàng hóa đến Syria bán. Ông luôn hoàn thành nhiệm vụ 


một cách xuất sắc với thái độ làm việc trung thành, không chút gian 
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dối. Chính thái độ trung thành này, cộng thêm diện mạo đẹp trai, mà 
ông được bà Khadijia để ý. Có lẽ Mohammed có ý đồ khác, nếu không 
thì ông không thể chấp nhận chuyện hôn nhân như vậy. Vì, khi đó 
Mohammcd là một chàng trai thanh niên mới 25 tuổi, còn Khadija thì 
đã 40 tuổi hoặc có thê cũng đã là một phụ nữ trung niên già nua. Rất 
rõ ràng, thứ mà Khadija yêu chính là con người của Mohammed, còn 


thứ mà Mohammcd yêu lại là tài sản của KhadlJa. 


Đời sống hôn nhân như vậy nhất định không thể mỹ mãn. Sau khi 
về ở rễ tại nhả bà Khadija, Mohammed bị những người trong gia đình 
bà chán ghét. Đồng thời, do sự chênh lệch về tuổi tác, trong những 
ngày tháng bả Khadija còn sống, Mohammed không cách gì đạt được 
sự thỏa mãn về xác thịt. Nỗi u uất dồn nén lâu ngày đó đã đưa ông đến 
với tín ngưỡng tôn giáo. Ông thường câu nguyện suốt đêm và ngôi 
mặc tưởng trong thời gian dài. Đến tháng chay mỗi năm, ông một 
mình vào trong sơn động, fĩnh tọa mặc tưởng. Tuy vậy, hình như trước 
tuổi 40 ông vẫn là một người tín ngưỡng tôn giáo cổ bảo thủ. Điều này 
có thê thấy được qua việc ông đặt tên cho con trai mình là Abd Manif 
(nghĩa là: “người hầu của Manif”, Manif là thần của thành Mecca). 
Nhưng chắc chắn là, cuộc sống dị thường của ông đã tạo ra nơi ông 
một hệ quả cũng rất dị thường về mặt tâm lý. Vào một ngày khi ông 
40 tuổi, đang trong sơn dộng, đột nhiên ông nghe thấy tiếng của một 
thiên thần nào đó nói chuyện với mình, bảo ông làm sứ giả truyền trao 
những lời dạy mà Chúa Allah sẽ nói với ông cho nhân loại. Từ đó về 
sau, mỗi lần ông cầu nguyện là vị thần đó lại hiện ra. Sau khi 
Mohammed qua đời, chúng đệ tử đem lời giảng của ông trong một 
đời, những lời giảng mà ông tuyên bố do chính Allah đã nói cho ông 
nghe, biên tập lại thành một cuốn sách, đó chính là cuốn Thánh kinh 


Koran của Hồi giáo. 
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Thật ra, nếu xem xét từ góc độ phân tâm học cận đại, thì không 
phải thực sự có một thiên thần hiện đến truyền dạy lại lời của Allah 
cho Mohammed, cũng không phải Mohammed cô ý nói dối để lừa gạt 
người khác, mà đây là hiện tượng của bệnh tâm thần phân liệt. Cuộc 
sống hôn nhân vợ già chồng trẻ, cộng thêm tâm lý tự ti khi ở rễ, bị ức 
chế cả về mặt tinh thần lẫn thể xác như thế, đối với một người tính dễ 
kích động như Mohammed, sinh ra bệnh tâm thần phân liệt là điều 
không có gì lạ. Cái gọi là “tâm thần phân liệt” chính là sự chia đôi 
nhân cách của bản thân mình thành một nhân cách giống như trước 
đây và một nhân cách đối lập với nhân cách trước đây. Khi nhân cách 
đôi lập xuất hiện, người bệnh liền cảm thấy có một nhân cách tồn tại 
khách quan bên ngoài tự ngã vốn có; còn khi nhân cách đối lập tiềm 
ần, người bệnh liền khôi phục lại tính cách cũ. Bản thân người mắc 
bệnh tâm thần phân liệt không có chút hoài nghi nào về cái nhân cách 
đối lập với mình kia, vì nó vốn không hề đến từ bên ngoài mà là từ 
trong thân tâm của chính người đó. Bởi vậy, trên thực tế, Kinh Koran 
mà Mohammed truyền dạy, chính là biểu hiện tư tưởng của bản thân 
Mohammcd, nhưng trong tâm Mohammecd lại thực sự tin rằng đó là 
những lời Thánh huấn mà Allah đã ban xuống cho ông. 


Ở Trung Quốc cũng có ví dụ thực tế về việc người mắc bệnh tâm 
thần phân liệt sáng lập nên một tôn giáo mới: đó chính là trường hợp 
Hồng Tú Toàn, thủ lĩnh của phong trào Thái Bình Thiên Quốc vảo 
triều nhà Thanh. Hồng Tú Toàn sau rất nhiều lần thi rớt trên trường 
khoa cử đã sinh ra trọng bệnh. Trước khi sinh bệnh, ông đã đọc được 
các sản phẩm tuyên truyền về Cơ Đốc giáo, nên trong khi bệnh, ông 
nhìn thấy Chúa là cha mình và Jesus là anh mình, bản thân ông thì tự 
xưng là con thứ của Thiên Chúa. Tính cách vừa mới thay đổi, ông đã 
dây lên cuộc loạn Hồng Dương (Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh). 


Khi những người mắc bệnh tâm thần phân liệt sáng lập nên một tôn 
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giáo, ý định của họ cũng xuất phát từ lòng nhân từ, nhưng thái độ của 
họ đối với những ai khác biệt với mình lại rất tàn bạo. Tỉnh thần của 
Hồi giáo là như vậy, tinh thần của Thái Bình Thiên Quốc cũng như 
vậy. Nếu nội bộ Thái Bình Thiên Quốc sau này không xảy ra đấu 
tranh giành nhau quyên lực dẫn đến diệt vong thì có thể cũng đã xưng 


hùng xưng bá như Hồi giáo của Mohammed. 


Việc Mohammed mắc bệnh tâm thần phân liệt từ lâu được các 
học giả phương Tây công nhận. Nhân cách vốn có của ông thường 
chống chọi lại nhân cách đối lập, còn nhân cách đôi lập của ông 
thường chỉnh sửa nhân cách vốn có, nhưng nó không cách gì thay đổi 
hoàn toàn được nhân cách vốn có ẫy. Năm Mohammed 50 tuổi, bà vợ 
già Khadija của ông qua đời, cộng với quyên lực chính trị của ông 
ngày một khếch trương, nên ông có cơ hội phóng túng nhục dục của 
mình, liên tiếp cưới nhiều thê thiếp trẻ đẹp, ngày ngày hoan lạc với nữ 
sắc. Tuy về chuyện này, các tín đồ Hồi giáo đã biện hộ cho giáo chủ 
của họ rằng: Trong mười mấy người vợ mà Thánh Mohammed cưới 
sau này, có người là vợ của các tướng sĩ dưới trướng Mohammed, đề 
bảo vệ cho vợ hóa của các thuộc hạ, ông mới cưới họ về làm vợ mình; 
lại có người là để kết liên minh chính trị; cũng có người là vì nguyên 
nhân nối dõng tông đường... Kỳ thực, đây là những lý do biện bạch 
rất không hợp lý cho chủ nghĩa đa thê kiểu Mohammed. 


Cách nhìn của đại sử gia Herbert Wells đối với vẫn đề này như 
sau: “đến khi Khadija chết, Mohammed tròn 50 tuổi, trước đó ông 
sống đời một vợ một chồng, có vẻ như là một người chồng chân 
thành, nhưng sau đó lại phóng túng với phụ nữ một cách thái quá, 
giống như nhiều gã đàn ông khi họ bước sang tuổi xế chiều. Khi 
Khadija vừa chết, ông liền lấy hai bà vợ khác, một trong số đó là cô 


Ayesha, người luôn luôn được Mohammed sủng ái và rât có thê lực. 
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Tiếp đó, Mohammed cưới thêm nhiều thê thiếp nữa, và vì thế làm nảy 
sinh ra nhiều phiền phức và hồn loạn. Tuy đã có những lời mặc khải 
đặc biệt hữu ích của Allah gột rửa cho ông, nhưng những điều phiền 
phức và hồn loạn này vẫn cần nhiều hơn nữa những lời giải thích và 
biện bạch xuất phát từ tấm lòng thành ... Một chuyện gây nhiều tranh 
cải nữa là: Mohammed đã gả em họ của mình là Zainib cho con nuôi 
của mình la Zell (vốn là nô lệ), sau khi Zeid thỏa mãn dục vọng của 
mình, Mohammed đã đưa Zainib về và cưới cô làm vợ... Trong số các 
bà vợ của Mohammed, có một người phụ nữ Do Thái tên là Safiyya, 
chồng cô bị Mohammecd bắt giữ và xử tử trong một trận chiến, cuối 
ngày Mohammed kiểm duyệt đám phụ nữ bắt được, thấy thích 
Safiyya, nên đã đưa cô về lều của mình và cưới cô ngay trong đêm 
ấy”. Chăng trách mà Wells đã phải bình luận về Mohammed như sau: 
“Vì Mohammed đã sáng lập nên một tôn giáo lớn, nên có những tác 
giả viết về vị giáo chủ dâm dục và xảo trá này như thể ông là một 
người đứng ngang hàng với Jesus, Gotama (Thích Ca) và ManI. 
Nhưng thực tế thì Mohammed rõ ràng là một kẻ tầm thường, tự cao tự 
đại, bạo ngược hung tàn và tự dối gạt mình. Chúng ta không thê vì để 
làm vừa lòng các độc giả Hỏi giáo mà bẻ cong sự thật, mô tả 
Mohammed với một bộ mặt khác, làm mất đi tính chuẩn xác của lịch 
sử.” 

4- Đời sống tôn giáo của Mohamumed 


Trước tuổi 50, do đời sống hôn nhân không được mỹ mãn, 
Mohammed bèn chuyền sang thực hành đời sống tôn giáo, ông từng 
liên tục trong nhiều năm, mỗi lần đến tháng chay, đều một mình mang 
theo chút hành trang đơn giản vào trong sơn động tĩnh tu mặc tưởng. 
Công phu tu tập này tương đương với công phu thiền định của Phật 
giáo, nó giúp ông đạt được những kinh nghiệm tôn giáo khác thường. 
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Nhờ đó, về mặt tâm lý, ông đã luôn kiên định niềm tin tôn giáo của 
mình. Năm 40 tuổi, ông từng ở trong sơn động và sa mạc tận 6 tháng 
trời. Trong thời gian 6 tháng này, những lúc ở vảo trạng thái bán xuất 
thân, ông cảm thấy có một sứ mệnh phải hoàn thành, đó là sứ mệnh 


truyền bá tôn giáo của chính ông. 


Với phương hướng như vậy, một ngày nọ, khi ông ở trong động 
nghỉ ngơi, trong lúc mơ màng, ông nhìn thấy một thiên thần hiện ra 
trước mặt yêu cầu ông “nhân danh Chúa của ngươi, hãy đọc” những 
lời kinh Koran mà Thiên Chúa ban xuống cho ông. Mohammed bèn 
đọc theo, ông đọc vừa xong, vị thiên thần kia liền biến mắt. Đây là 
hiện tượng cho thấy Mohammed bắt đầu mắt bệnh tâm thân phân liệt. 
Nhưng đến khi hồi phục lại ý thức của mình, Mohammed lại cảm thấy 
lo sợ về chuyện vừa xảy ra, đến nỗi ông không dám tiếp tục ở trong 
động nữa mà bỏ chạy về nhà. Về đến nơi, bà vợ già KhadiJa đã an ủi 
ông răng thực thể mà ông gặp được trong động đích thực là biểu tượng 
của thần thánh, và rằng một người giống như ông đủ sức đảm đương 
sứ mệnh truyền dạy lời của Thiên Chúa, lời an ủi này làm cho tâm 
trạng lo lắng của ông bình tĩnh trở lại, cảm thấy vô cùng mệt mỗi, ông 
đã ngủ một giấc say sưa. Giấc ngủ này có quan hệ rất lớn với tiền đồ 
của Mohammed, sau khi ông ngủ đây giấc, trạng thái tâm lý của ông 
lại có sự chuyền biến. Giống như trạng thái lên đồng thường gặp, toản 
thân ông run lây bây, hơi thở gấp gáp, mồ hôi trán từng giọt, từng giọt 
lăn xuống như những hạt đậu trắng. Ông đột nhiên đứng lên khỏi 
giường, lắng nghe thiên thần đọc lời kinh Koran cho mình, rồi sau đó 
thiên thần mượn miệng của ông đọc lại một lần nữa. Sự xuất hiện của 
hiện tượng lạ lùng này, nhìn từ lập trường tôn giáo, có hai nhân tố tạo 
thành: một là sự tự thôi miên bản thân do bệnh tâm thần phân liệt gây 


ra; hai là có một loại quỷ thân nào đó bên ngoài nhân cơ hội bệnh của 
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ông phát tác đã nhập vào người ông. Mấy ông đồng bà cốt thông 
thường đều là như thể cả. 


Đối với tôn giáo của Mohammed, Khadija thực sự đã có công 
hiến rất lớn. Đầu tiên, bà làm cho ông không thỏa mãn với cuộc sống 
gia đình nên dồn sức vào việc thực hành đời sống tôn giáo. Sau đó, 
khi ông đạt được một chút kinh nghiệm tôn giáo nhờ tu tập thiền định, 
Khadija lại an ủi và cô vũ ông, nói ông đích thực là gặp được thánh 
thần và đủ sức làm công tác truyền giáo cho Thiên Chúa. Đây rõ ràng 
là một liều thuốc kích thích cho ý muốn hiến thân vì tôn giáo của 
Mohammed. Khi Mohammed lần đầu đọc vải câu kinh cho Khadija 
nghe, để làm vui lòng chồng, Khadija tuyên bố tin theo Hôi giáo và 
trở thành tín đỗ đầu tiên của chính chồng mình. Đây là sự cổ vũ tinh 
thần thực sự to lớn đối với sự nghiệp truyền giáo của Mohammed. 
Chúng ta đã biết Mohammed vốn là một đứa trẻ mô côi, còn Khadija 
lại là một quả phụ giàu có, vì vậy khi Mohammed muốn lẫy tôn giáo 


làm sự nghiệp của đời mình, Khadija đã giúp ông rất nhiều vẻ kinh tế. 


Hoạt động truyền giáo của Mohammed thời kỳ đầu gặp vô cùng 
khó khăn, trở lực rất lớn, những người tin theo ông chỉ có một nhóm 
nhỏ gồm vợ ông là Khadija, anh họ ông là Ali, con nuôi ông là Zeid 
và người bạn chí cốt của ông là Abu Behr. Nhưng kinh nghiệm tôn 
giáo của ông đã giúp ông mãi mãi bền tâm vững chí, trở lực càng lớn, 
lại càng làm cho tinh thần truyền giáo của ông hăng hái hơn thêm. 
Dân dân số lượng tín đồ ngày một tăng lên, họ tự xưng tín ngưỡng tôn 
giáo của họ là Islam và tự gọi những tín đồ như họ gọi là Moslem 
hoặc Muslim là “ người quy phục Allah ” 


$- Đời sống truyền giáo của Mohammecd 
Hồi giáo thời kỳ đầu chỉ là một đoàn thể nhỏ bí mật, thành viên 


của nó chăng qua là một số họ hàng thân thích và bạn bè của 
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Mohammecd. Vài năm sau đó, vì có người ngoài gia nhập vào, 
Mohammed bèn chuyền sự nghiệp tôn giáo của mình từ bí mật ra công 
khai, sử dụng phương thức của Moses và Jesus để truyền giáo cho 
người dân thành Mecca. Ông hay đi đến chỗ đông người, lớn tiếng 
gào thét, làm mọi người chú ý, rồi nói cho họ nghe sứ mệnh của ông. 
Nhưng ngoài việc Mohammed tự cho mình là một nhà tiên tri mới 
xuất hiện ra, so với Do Thái giáo, về mặt giáo lý, Hồi giáo không có 
kiến giải gì mới, những gì mà Mohammed đã rao giảng, chủ yếu chỉ là 
công kích tín ngưỡng đa thần và sự sùng bái ngẫu tượng của người 
Arab. Về điểm này, đến tận ngày nay, các tín đồ Hồi giáo vẫn đang 
dốc toàn lực mà làm. Ví dụ, có một tiên sinh tên là Hùng Chắn Tông 
đã viết một quyền sách tên là Truyện Mohammed (xuất bản ở Trung 
quốc năm 1964), trong đó ông công kích ra rả đối với việc sùng bái 
ngẫu tượng. Đáng tiếc là, ông sinh ở Trung quốc vào thời hiện đại 
không biết ngẫu tượng mà người Arab nói đến khi đó là chi cho cái 
gì? . Hễ nói đến ngẫu tượng mê tín là ông liền dùng tượng Phật hoặc 
những từ có chữ Phật đề thay thế, thậm chí ông nói cha của Abraham 
có “nghề nghiệp là chế tác tượng phật” kỳ thực, thời đại của Abraham, 
cách lúc Phật giáo xuất hiện sớm hơn đến 1500, 1600 năm. Tiên sinh 
Hùng Chân Tông chăm chăm lẫy tượng phật làm tượng thờ của đa 
thần giáo để công kích, sự công kích này không những vô tác dụng mà 
trải lại từ đó các độc giả biết được rằng kiến thức tôn giáo vả kiến 
thức lịch sử của ông nông cạn như thế nảo. 

Lại nói về hoạt động truyền giáo của Mohammed, tuy đã có rất 
nhiều người trở thành tín đồ của ông, nhưng phần lớn dân chúng trong 
thành Mecca, vẫn muốn giữ tín ngưỡng cổ xưa của họ và đứng ở lập 
trường đối địch với Mohammed. Mặc dù họ dùng chính sách bất hợp 
tác để cô lập tín đồ Hồi giáo, nhưng họ không bức hại, tàn sát tín đồ 


Hồi giáo giống như chính phủ La Mã đã làm đối với các tín đồ Cơ 
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Đốc giáo thời kỳ đầu, cho nên Mohammed vẫn có thê lợi dụng những 


tháng câm của người Arab đê tuyên truyện Hồi giáo của mình. 


(Tháng cấm: Bốn tháng: 1,9,10, 12 là những tháng cm trong 
lịch Arab, phong tục Arab khi đó trong các tháng này, thù hận giữa 
các bộ tộc đều phải tạm thời dẹp bỏ, không được đánh giết nhau, phải 
chung sống hòa bình ) 


Khoảng thời gian Mohammed truyền đạo ở Mecca (đó là năm 
ông 51 tuổi), ông đã gặp phải sự chống đối kịch liệt của các thế lực cũ, 
nhưng xét trên một phương diện khác, sự chống đối đó lại làm cho 
tinh thần cuồng nhiệt tôn giáo của ông càng trở nên mạnh mẽ hơn. 
Ông tuyên bố ông đã đi từ Mecca đến Jerusalem và quay ngược lại chỉ 
trong vòng một đêm. (Với tình trạng giao thông khi đó, hành trình cả 
đi lẫn về hai địa điểm trên phải mất hai tháng). Và còn tuyên bố rằng 
sau khi đến Jerusalem vào đêm đó, ông đã thăng thiên, đi qua bảy tầng 
trời, và bái kiến Allah và tiếp nhận lời huấn thị của Allah. Trong bộ 
sách Hadith, sự thăng thiên này của Mohammed đã được miêu tả rất 
sinh động và hấp dẫn. Về chuyện thăng thiên của Mohammed, nếu 
xem xét trên lập trường của khoa học, dĩ nhiên có thể bài xích nó là 
một chuyện thần thoại vô căn cứ; nhưng nếu đem xem xét trên lập 
trường của kinh nghiệm tôn giáo, thì có thể giải thích nó băng bối 
cảnh tâm lý khác thường của chính nó, với một người dễ bị kích động 
như Mohammed, dưới sự ảnh hưởng của những nhân tố tâm lý mãnh 
liệt và không ổn định, việc ông mơ thấy một giấc mộng thần kỳ là 
điều chăng có gì lạ. Nhưng mà, do sự lưu truyền của câu chuyện này, 
từ đó Jerusalem của người Do Thái cũng được tín đồ Hỏi giáo xem là 
Thánh địa. Sự tranh đoạt thành Jerusalem giữa tín đồ Hồi giáo và tín 
đồ Do Thái giáo đã trở thành căn nguyên của một cuộc chiến đằng 


đăng giữa các nước Arab và nước Do Thái cho đên tận thời cận đại. 
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Tôn giáo gây ra chiến tranh cho nhân loại, đó là nổi bất hạnh lớn nhất 
mà nhất thần giáo, Cụ thê là tôn giáo Hebrew, đã truyền lại cho hậu 
thế. 


Sau khi câu chuyện Mohammed ban đêm du hành đến 
Jerusalem và lên trời gặp Thiên Chúa lan ra, sự nghiệp truyền giáo của 
ông có lúc rơi vảo thoái trào, thậm chí một số tín đồ Hồi giáo cũng 
cho rằng ông đang dùng lời tà ma mê hoặc mọi người vả bỏ ông mà 
đi. Nhưng ông quyết không vì chuyện này mà nản lòng, ông luôn cảm 
thấy Thiên Chúa Allah mãi ở bên cạnh ông và sẽ giúp đỡ ông bất cứ 
lúc nào. Vì thế, Mohammed càng thêm tích cực hơn trong hoạt động 


truyền giáo của mình. 


Việc tích cực tuyên truyền Hồi giáo và công kích sùng bái ngẫu 
tượng của Mohammed cuối cùng đã dẫn đến sự thù hận của những 
người Mecca thuộc phải bảo thủ, họ bày mưu đối phó với Mohammed 
bằng phương thức ““nhồ tận gốc”. Nhưng từ trước đến nay, người Arab 
không biết đoàn kết là gì, cũng không biết bảo mật là gì, nên họ vẫn 
còn đang sôi nồi bàn tính kế hoạch của mình, thì đã có người bảo cho 
Mohammed biết từ lâu. Vì trong tín ngưỡng Hồi giáo có một giáo chủ 
làm trung tâm và những giáo điều mà mọi người cùng tuân thủ, các tín 
đồ đều đoàn kết hướng về giáo chủ và lấy giáo chủ làm chỗ nương 
tựa, nên lực lượng Hồi giáo có thể được chỉ huy linh hoạt và liên lạc 
với nhau nhanh chóng. Mohammed đã bí mật thông báo cho các tín 
đồ của mình chia nhau thành từng nhóm nhỏ di chuyên từ Mecca sang 
một thành phố khác của Arab là Medina. Đến lúc chính ông chạy thoát 
khỏi Mecca thì tình rất khẩn cấp. 


6- Sự thành công của Mohammed 


Cuộc di chuyên từ Mecca đên Medina này được các tác giả việt 


truyện ký về Mohammed thổi phông lên với rất nhiều tình tiết cao 
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trào, làm cho độc giả đọc đến đều cảm thấy sửng sốt không thôi. Sự 
kiện Mohammed và tín đồ rời Mecca đến Medina được Hồi giáo gọi là 
Hegrra, từ này nghĩa là “chạy trỗn” hoặc “di cư”. Sự kiện này thực sự 
là một bước ngoặc đối với cá nhân Mohammed cũng như sự nghiệp 
tôn giáo của ông, vì người dân thành Mecca đa phần bảo thủ tín 
ngưỡng tôn giáo cổ, còn người dân thành Medina thì đối địch với 
Mecca và đa phân tin theo Do Thái giáo. Sau đó, người Medina đã 
tiếp nhận tín ngưỡng Hồi giáo và suy tôn Mohammed làm lãnh tụ 
chính trị và tôn giáo của họ. Lần đầu tiên, Mohammed xây dựng được 
một chính quyền Hồi giáo và lẫy thành Medina làm cơ sở đề phát triển 
Hồi giáo. Bởi thế cho nên, sự kiện này cực kỳ quan trọng đối với lịch 
sử Hỗi giáo, và Hồi giáo đã quy định năm Mohammed chạy trốn sang 


Medina (năm 622) là năm đầu tiên của kỷ nguyên Hỗi giáo. 


Từ đó trở đi, Mohammed thắng tiễn trên con đường thành công. 
Bằng tôn giáo của mình, ông đã xây dựng được một chính phủ vững 
mạnh ở Medina. Giống như Moses trong Cựu Ước, Mohammed cũng 
ban bố một số điều luật, lợi dụng thủ đoạn thần quyền đề thống trị 
nhân dân. Ông tổ chức một đội quân có tỉnh thần tôn giáo cuỗng nhiệt, 
dùng đội quân này để duy trì trật tự ở Medina, để đối phó với tín đồ dị 
giáo, đặc biệt là sự phản bội của các kiều dân Do Thái giáo, và đề 
đánh đuôi bọn người dã man thuộc tộc Bedouin đến tập kích Medina 


từ sa mạc. 


Đề có kinh phí chi tiêu, Mohammed đã nhận rất nhiều người tộc 
Bedoum vào quân đội của mình, sai họ đi đánh cướp những thường 
dân không có cùng tín ngưỡng tôn giáo với họ và các đoàn thương 
buôn từ các nơi khác đi ngang qua Medina. Thậm chí, Mohammcd đã 
phá hoại tập tục cũ của liên minh tôn giáo Arab, ngay cả tháng hòa 


bình Rahab thiêng liêng, Mohammed cũng xua đám tín đồ có vũ trang 
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của mình tập kích một đoàn thương buôn của Mecca và giết chết một 
người trong số đó. Tuy nhiên, nhờ những hảnh động cướp bóc nà mà 
tín đồ Hồi giáo giàu có lên và bản thân Hồi giáo tăng thêm được sức 
cám dỗ đề thu hút những tín đồ mới, đồng thời cũng nhờ đó mà tiếng 
tăm và uy danh của Mohammecd truyền đi khắp bán đảo Arab. 

Sau khi gây dựng được cơ sở quân sự và chính trị vững mạnh ở 
Medina, vào năm 630, Mohammed chỉ huy tín đồ của mình tấn công 
thành Mecca. Dưới sự uy hiếp bằng đao kiếm của quân Mohammed, 
những người Arab bảo thủ và không đoàn kết ở Mecca cuối cũng đã 
đầu hàng trước vũ lực vào năm 632 và bất đắc dĩ phải chuyền sang tín 
ngưỡng kinh Koran của Hồi giáo. Mohammed cũng qua đời vào năm 
quân Hồi giáo đánh chiếm thành Mecca, chỉ thọ 62 tuổi. Tôn giáo của 
ông, với lời di huấn “truyền đạo bằng lưỡi gươm” mà ông để lại, đã 
phát triển một cách nhanh chóng, cuối cùng trở thành một trong những 
tôn giáo lớn mang tính thế giới. 

Quãng thời gian Mohammed khuếch trương quyền lực, được 
Herbert Well miêu tả như sau: “ Thường có những chuyện đánh nhau, 
mưu mô tàn sát... Mohammecd là người giỏi thủ đoạn, bịp bợm và tàn 
nhẫn, nhưng khi cần thiết cũng chịu nhân nhượng ... Suốt thời gian 
Mohammed làm lãnh tụ Hồi giáo hầu như ông không có sự nghiệp gì 
đáng kể về mặt tinh thân.” 

“ eÒ R @đ @ 

TIẾT 3: GIÁO LÝ HỎI GIÁO 

1-Chủ nghĩa nhất thân 

Kinh Koran dạy tín đồ rằng: “Các ngươi không có bạn bè nào 
ngoài Allah, cũng sẽ không nhận được sự tương trợ nảo khác ” Tín đồ 
Hồi giáo tin rằng chỉ có Allah mà họ tín ngưỡng mới là Thiên Chúa 


duy nhất, là thần sáng tạo vũ trụ, là đẳng chủ trì lẽ phải. Allah là đẳng 
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toàn trí, toàn năng, cũng là bậc đại nhân, đại từ. Ngoài Allah không có 
thiện thần nào khác. Vì thế, Hồi giáo có cái nhìn thù địch một cách 
cực đoan đối với đa thần giáo, xem Phật giáo vô thần cũng là đa thần 
giáo. Còn chúa của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo cùng một nguồn gốc 
với Chúa của Hồi giáo nên họ không phản đối, có điều họ không thừa 
nhận tín ngưỡng ba ngôi một thể của Cơ Đốc giáo. Tín đồ Hồi giáo 
không thể nào chấp nhận thuyết Jesus là hóa thân của Chúa, họ chỉ 
xem Jesus là một nhà tiên tri người Irrael, giỗng như Abraham, Moses 
vua David... Thiên Chúa thông qua các đời trước đây đề hiển đạo cho 
người Irael, cuối cùng Ngài chon Mohammed làm sứ giả, truyền lời 


cảnh cáo hoặc thông báo tin lành cho toàn thể nhân loại. 


Bởi thế, dù chỉ là một trong những nhà tiên tri, nhưng 
Mohammecd lại là vị sứ giả cuối cùng và vĩ đại nhất của Thiên Chúa. 
Hồi giáo tuy đã tiếp thu 10 điều răn của Moses và Phúc Âm của Jesus, 
nhưng những phân được tiếp thu đó lại xuất hiện trong kinh Koran với 
một hình thái khác. Cho nên, về nguyên tắc, Hồi giáo không phản đối 
Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, nhưng trên thực tế, Hồi giáo chỉ tín 
ngưỡng Thiên Chúa Allah của Mohammed và chỉ chấp nhận Thánh 
kinh Koran do Mohammed truyền dạy. 


2- Tư tưởng về tương lại 


Đoạn 69, chương 39, kinh Koran nói: “ Khi kèn thôi lên, chỉ trừ 
những người mà Allah vừa lòng, mọi người ở trên trời và ở đưới đất 
sẽ ngã ra bất tỉnh. Rồi khi kèn thối lên lần thứ hai, xem kìa, cả bọn đều 
trỗi dậy nhìn đáo dác ”. Đoạn kinh này nói rằng, tất cả những ai không 
phải tín đồ Hồi giáo và không làm theo ý muốn của Allah thì đều là tội 
nhân và đều sẽ nghe thấy một tiếng kèn vào ngày tận thế, khi kèn vừa 
thối lên, họ lập tức trỗi dậy, đứng chờ sự phán xét của Allah. Kết quả 


phán xét vô cùng đơn giản: “ Ngày đó một sô sẽ được vào thiên 
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đường, còn một số khác sẽ vào địa ngục. Kinh Koran còn nói: “Những 
kẻ nào định mưu lợi bằng thủ đoạn ác đức và phạm tội đầy rẫy sẽ phải 
xuống hỏa ngục và phải sống vĩnh viễn nơi đó. 

Đối với Hồi giáo tiêu chuẩn thiện và ác chỉ căn cứ ở chỗ bạn có 
tin vào kinh Koran hay không. Những gì kinh Koran thể hiện đều là 
dạy bạn làm thế nào để quy phục Thiên Chúa Allah, làm thế nào để 
giữ chay, làm thế nảo đề tu thiện, nếu bạn không tiếp nhận, hoặc chỉ 
tiếp nhận một phân nảo trong số đó, còn đâu tiếp nhận một hoặc nhiều 
điều luật đạo đức khác, thì Hồi giáo cũng sẽ xem bạn là ác nhân. Ví 
dụ: đoạn 12 và 13 chương 2, kinh Koran dạy rằng: “Khi bảo chúng: 
Chớ làm việc ác trên mặt đất này” thì Chúng bảo: “Chúng tôi là những 
người đề xướng hòa bình”. Hãy coi chừng ! Chính những kẻ này tạo 
ác mà chúng không tự nhận thức ra”, Căn cứ theo lời giải thích về 
hàm nghĩa hai đoạn kinh này của tín đồ Hồi giáo Thời Tử Chu thì: 
“Không có con đường náo khác nối liền giữa đúng và sal, thiện và ác, 
một người không thể vừa phụng sự Allah, vừa liên hệ với ma quỷ, vậy 
nên Allah nói những người đề xướng hòa bình kia đều là những kẻ tạo 
ác ”. Tín đỗ Hồi giáo có cái nhìn thù địch đối với những người không 
theo tín ngưỡng của họ là vì những quy định trong kinh Koran. Ví dụ: 
“ Kẻ nảo từ chối tín ngưỡng và đến khi chết vẫn còn bắt tín, họ không 
những sẽ bị Allah mà còn bị các thiên sứ và mọi người nguyễn rủa ” 
hay như: “ Nếu họ tôn thờ chung một tín ngưỡng với các ngươi thì họ 
sẽ được hướng dẫn đến chánh đạo, nhưng nếu họ ngoảnh mặt đi thì họ 
sẽ là kẻ ly giáo, cứ giao họ cho Allah xử lý bởi Ngài là đắng nghe tất 
cả và biết tất cả ” Có điều, tín ngưỡng nhất thần của Mohammed 
không hề kiên định, ví dụ như Herbert Well đã nói trong mục 2, 
chương 31, cuốn Đại Cương Lịch Sử Thế giới rằng: “ Có một lần 
Mohammed bước vào sân trong của đền Ka°aba và tuyên bố rằng các 


nam thân và nữ thân của Mecca, xét cho cùng, là có thật, cùng một 
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loại với các vị thánh, có năng lực trung gian hòa giải giữa Thiên Chúa 
vả con người ˆ”. 
3 Thiên đường của Hải giáo 
Thiên đường của Hồi giáo thực ra chính là sự lý tưởng hóa xã hội 
của loài người và mức độ lý tưởng hóa cũng không được cao. Vì 
người Arab thời đó lấy việc hưởng thụ rượu ngon và gái đẹp làm lý 
tưởng * (Những năm cuối đời của Mohammed cũng đã vui vây với rất 
nhiều mỹ nữ). Nên trong thiên đường của Hồi giáo, rượu ngon và gái 
đẹp là hai thứ thể hiện nét đặt sắc riêng. Bản thân Mohammecd theo 
chủ nghĩa đa thê nên ông mượn lời Allah mà quy định trong kinh 
Koran rằng: “ Nếu các ngươi e rằng không được công bình trong việc 
đối xử với các cô nhi, hãy lựa hai, ba hoặc bốn người phụ nữ tùy thích 
để kết hôn ”. Câu kinh cho thấy chính Mohammed muốn đa thê vì bản 
thân ông là một cô nhi. Do vậy, phàm là người tín ngưỡng Hồi giáo, “ 
họ sẽ kết hôn với những người nữ trong sạch và sống đời đời nơi thiên 
đường ”. Ngoài ra kinh Koran còn viết: “ Những kẻ nào biết sợ Chúa 
sẽ được về thiên đường với Ngài, nơi đó có sông chảy róc rách bên 
dưới, và nơi đó họ sẽ sông đời đời, kết hôn với những người nữ trong 
sạch. Allah lúc nào cũng lưu ý tôi tớ của Ngài ”. Từ những đoạn kinh 
này, có thể thấy thiên đường của Hồỏi giáo là nơi có đời sống vợ 
chồng. Và ở nơi đó, quan hệ giữa thần và người là quan hệ chủ tớ, 
giống với quan niệm của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo.. 
Thiên đường của Cơ Đốc giáo được miêu tả vô cùng tỉ mỉ trong 
Sách Khải Huyền của John. Trong sách Hadith và một số truyền 
thuyết của Hồi giáo cũng liệt kê rất chi tiết những cảnh tượng mà 
Mohammed đã nhìn thấy vào cái đêm ông đến Jerusalem và thăng 
thiên lên trời. Thiên đường mà Mohammed thấy chia làm 7 tầng, tầng 


thứ nhất trắng tỉnh như bạc, treo lơ lững những vì sao lấp lánh sắc 





125 


Tôn giáo học so sảnh 





vàng, rất nhiều thiên sứ bảo vệ nghiêm ngặt, đề phòng qủy Satan xâm 
nhập. Trong tầng trời này, Mohammed đã gặp thủy tô Adam của loài 
người. Trong các tầng trời tiếp theo, ông còn được gặp các nhà tiên tri 
khác trong Cựu Ước như: Noah, Aaron, Moses, Abraham, vua David, 
vua Solomon... Ông cũng đã gặp thiên thần đoạt mạng, vị thiên thần 
này sẽ đến đưa linh hồn của con người đi khi cái chết đến với họ, thân 
thể của thần to lớn không ai bì nổi, khoảng cách giữa hai mắt xa như 
khoảng cách quãng đường đi trong 7000 ngày, tấm lòng của thần rất 
twøg bi, hễ nhìn thấy loài người phạm tội, thần liền rơi lệ như mưa; rồi 
ông gặp thiên thần thi hành hình phạt, thần mang mặt nạ đồng thuộc 
tính hỏa, thường hay ngôi trên một ngọn lửa, rồi ông gặp một thiên 
thần có nửa mặt là lửa đỏ, nửa mặt là băng tuyết, có rất nhiều thiên 
thần bao quanh, ai ai cũng không ngớt lời ca tụng Allah... tầng thứ 7 
là nơi quay về trú ngụ của những người chính nghĩa, ở đây 
Mohammed được gặp một thiên thần có thân thể to lớn hơn quả địa 
cầu, thần này có bảy vạn cái đầu, mỗi đầu có bảy vạn cái miệng mỗi 
miệng có bảy vạn cái lưỡi, mỗi lưỡi nói tiếng của bảy vạn nước, mỗi 
nước có bảy vạn phương ngôn khác nhau, tất cả đều đang ca tụng 
Allah. 


Những cảnh tượng kề trên thực ra là do Mohammed học được 
từ các truyền thuyết của Do Thái giao, Cơ đốc giáo, Ba Tư giáo và tôn 
giáo nguyên thủy Arab, không có điều gì hiếm lạ cả. Lúc Mohammed 
ở trên thiên đường, ông còn nhìn thấy được các thứ hình phạt dưới địa 
ngục. ông nói ông nhìn thấy rất nhiều người trong hỏa ngục, có người 
móng giống lạc đà, tay cầm khối lửa, nuốt vào rồi ỉa ra, dây là hình 
phạt dành cho những kẻ thôn tính tài sản của trẻ mô côi; có người 
bụng rất to, dẫm trên lửa mà đi, đây là hình phạt dành cho những kẻ 
hám lợi bóc lột người khác; có người cho thịt mỡ tươi ngon không ăn 


lại cam chịu ăn thịt hỏng thối rữa, đây là hình phạt cho những kẻ phụ 
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bạc vợ đi ngọai tỉnh, bồ bịch lăng nhăng, có người phụ nữ bị treo hai 
vú trên không, đây là hình phạt cho những ả dâm đãng không giữ 


chuân mực đạo đức của người phụ nữ... 


Mohammed đã được bái kiến Thiên Chúa Allah trên thiên 
đường, ông thấy hàng tỷ thiên thần đang lặng lẽ quỳ lạy Allah một 
cách nghiêm trang, chí kính. ở đó, Mohammed đã tiếp nhận lời huấn 
thị của Allah răng phải lễ bái Allah mỗi ngày 50 lần, Về sau, có lẽ 
thấy mỗi ngày lễ bái 50 lần quá phiền toái, Mohammed bèn tự động 


đối lại thành mỗi gảy chỉ lễ 5 lần. 


Những học giả Hồi giáo cận đại như Thời Tử Chu, chịu ảnh 
hưởng của các tôn giáo cao cấp khác, không tin thiên đường của Hồi 
giáo là nơi tạo dựng nên băng vật chất mà thuần túy bằng ý niệm tinh 
thần. ông cho những miêu tả è thiên đường trong kinh Koran là ví von 
chứ không phải sự thật, và rằng kinh Koran chỉ nói đến thiên đường ở 
2 chỗ,nơi thiên đường đó không có rượu ngon và gái đẹp, chỉ những 
chỗ mà kinh dùng chữ “vườn địa đàng” mới có rượu, có gái. Kỳ thực, 
hy vọng làm thanh tịnh thiên đường Hồi giáo của Thời Tử Chu rất tốt 
đẹp, nhưng đáng tiếc là, vườn địa đàng trong kinh Koran chính là 
vườn của thiên đường. Cho nên, về sự lý tưởng của những quy luật 
đạo đức, thiên đường cả Hồi giáo hoàn toàn chăng có gì đáng gọi là 
cao thượng. Nếu đem so sánh với tôn giáo của ấn độ, thì thên đường 
Hồi giáo có phần giống với thiên đường thời đại Rig-veda. Còn thuyết 
chia thiên đường làm 7 tầng thì chắng khác mấy những ghi chép trong 
Thánh điển Purana của ấn độ giáo, nguồn gốc của thuyết này là sùng 


bái 7 vì sao lớn, giông với nguôn gôc 7 ngày trong tuân. 
4- Một tôn giáo cô vũ chiên đâu: 


Hồi giáo là tôn giáo truyền đạo bằng lưỡi gươm, từ sau khi xây 
dựng được cơ sở ở Medina, Mohammed đã chủ trương dùng vũ lực đề 
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giải quyết mọi vấn đề. Đoạn 10 chương 49, kinh Koran viết: “Nếu có 
hai nhóm tín đồ (Hồi giáo) tranh chấp lẫn nhau, các ngươi hãy đứng ra 
hòa giải giưa hai bên, nếu sau đó phe này vi phạm đến phe kia, hãy 
chống lại phe vi phạm cho đến khi chúng trở lại mệnh lện của Allah”. 
Như vậy Mohammed dạy tín đồ của mình sử dụng vũ lực giữa bản 
thân các nhóm tín đồ Hồi giáo với nhau. 

Còn trong cuộc chiến đấu với người ngoại đạo, Mohammed cổ 
vũ tín đồ hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh họ có trước khi họ giành được 
thăng lợi cuối cùng. Đoạn I1, chương 57, kinh Koran dạy: “ Sao các 
ngươi chăng chịu chi phí vì con đường của Allah, dù đi sản của trời 
đất đều thuộc về Ngài? Những người đã chi phí và chiến đấu trước 
thăng lợi ấy chăng giống như những người sau đó. Đương nhiên họ sẽ 
chiếm tước vị cao cả hơn hững người đã chỉ phí và chiến đấu sau đó ”. 
Rõ ràng là Mohammed đã dạy tín đồ của mình trước khi chiến tranh 
với người ngoại đạo nô ra nên tranh thủ cống hiến tất cả những øì họ 
có. 

Vì vậy, khi tín đồ Hỏồi giáo đánh nhau với người ngoại đạo, 
người nào cũng dũng cảm xong pha lên trước và không ai dám bỏ 
chạy thối lui. Trong đoạn 16 chương 8, kinh Koran nói: “ Hởi những 
kẻ vững lòng tin ! khi các người phải tiến lên chống lại những kẻ bất 
tín, chớ quay lưng về phía chúng”. Nếu kẻ địch rút chạy, thì đoạn 104, 
chương 4 kinh Koran dạy rằng: “Chớ nản lòng trong việc theo đuổi kẻ 
thù. Nếu các ngươi bị khổ ải thì bọn chúng cũng bị khổ ải như các 
ngươi. Nhưng các ngươi có thể cầu xin nơi Allah những việc mà bọn 
chúng không thể mong mỏi được. Allah là đẳng toàn tri và khôn 
ngoan ”. Việc cầu xin nơi Allah, nói đến đây chính là việc tín đồ Hồi 


giáo nhờ chiến đẫu cho con đường của Allah, tất sẽ được Allah trợ 
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giúp, nếu như chết trên chiến trường cũng chắc chắn có hy vọng được 
siêu thăng lên thiên đường hưởng sung sướng đời đời. 

Tín đồ Hỏi giáo tin rằng bất cứ người nảo không tin vào Hỏi 
giáo, Allah đều sẽ trừng phạt họ và giao họ cho tín đồ Hồi giáo xử lý. 
Cho nên, việc giết chết những người không tiếp nhận tín ngưỡng Hồi 
giáo không những không có tội mà còn làm Allah vui mừng và chắc 
chắn được Allah ban thưởng cho nữa. Vì vậy, đôi với nhiều cách 
ngôn, huấn thị, quy định trong kinh Koran, tín đồ Hồi giáo chưa chắc 
đã hiểu hết, đừng nói đến chuyện tuân hành trọn vẹn, nhưng có một 
việc mà những tín đồ của Mohammed lại làm một cách chăm chỉ và 
cuỗng nhiệt đó chính là đi truyền giáo bằng lưỡi gươm. 

Giết người thì được lên thiên đường, bỏ chạy thì bị Allah oán 
giận, như vậy còn ai dám lâm trận mà trồn chạy chứ? Còn ai dám 
không dốc toàn lực ra mà chém giết chứ? Hồi giáo sở đĩ trở thành một 


tôn giáo lớn mạnh chính là vì nó chuyên đi chinh phục bằng vũ lực. 
3$- Kinh Koran 


Kinh Koran được cho là những lời dạy của Thiên Chúa truyền 
xuống nhân gian thông qua sứ giả Mohammed, giống như kinh điển 
của đạo giáo Trung Quốc, phần lớn là mượn danh nghĩa của Thái 
Thượng Lão Quân hoặc Ngọc Hoàng Thượng đề. Nhưng điểm khác 
nhau giữa kinh Koran và kinh điển của đạo giáo là kinh điển của đạo 
giáo luôn là những cuốn sách do các học giả đạo giáo ngụy tạo từ đầu 
đến cuối, khi lưu truyền sách ra nhân gian, họ đều nói là một nĐười 
nào đó gặp được một vị tiên hay một vị thần nào đó ở một nơi nào đó 
và được ban cho sách này, còn kinh Koran của Hồi giáo thì do 
Mohammed lấy từ tư liệu những truyền thuyết của Do Thái giáo và Cơ 
đốc giáo, dùng làm quan niệm của bản thân dung hợp, kết nối chúng 


lại với nhau, rôi từng câu từng đoạn, lúc nói lúc không, cứ thê tuyên 
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thuyết cho đến hết đời. Có lẽ vì Mohammed là một người mù chữ, 
không thể viết được một cuốn sách trọn vẹn, nên từ năm ông 40 tuôi 
đến khi ông từ trần, phải mất tới 23 năm, để ông nói hết tư tưởng tôn 
giáo của mình. Chính vì khoảng thời gian trước sau cách nhau quá dải, 
tư tưởng ông nói ra cũng không thể nào nhất quán, hễ có chỗ mâu 


thuẫn với nhau, liền lẫy thuyết sau để đính chính cho thuyết trước. 


Kinh Koran rốt cuộc có bao nhiêu chương, bao nhiêu đoạn, vẫn là 
một vẫn đề gây tranh cãi. Có thuyết là 114 chương, 6247 đoạn; lại có 
thuyết là 6666 đoạn. kỳ thực, kinh Koran vốn đĩ không có chương, 
đoạn có định, nó chỉ là rất nhiều ghi chép về những lời nói, việc làm 
của Mohammed được lưu truyền trong các tín đồ Hồi giáo, ban đầu nó 
được các mon đồ của Mohammed ghi lại trên lá dừa hoặc xương vai 
cừu, mỗi nơi một ít, không có chút trật tự nào. Sau khi Mohammed 
qua đời, vào năm 13 kỷ nguyên Hồi giáo (634), Abu Bekr mới thu 
thập và chỉnh lý những bản ghi chép phân tán này. Đến năm 652, 
Omar tiếp tục biên soạn lại và hoàn thành trọn vẹn. Sau đó, Zeid, 
người từng theo hầu Mohammed, chỉnh lý lại một lần nữa, thêm văn 
vần vảo giữa văn xuôi, làm cho bản kinh có lời hay ý đẹp, đáng làm 
chuân mực cho văn học arab. Người đời sau cho tăng Mohammed 
không biết chữ, thế mà kinh Koran do Mohammed nói ra lại có chữ 
nghĩa đẹp đẽ như vậy, chứng minh kinh Koran là tác phẩm của Allah 
chứ không phải ý riêng của Mohammed. Thực ra thì, kinh Koran hiện 
nay, ý là của Mohammed, còn chữ là do người khác viết. Dù cho kinh 
Koran có là do Mohammed sáng tác đi nữa thì cũng chăng có gì là 
thần kỳ. Theo lời chú thích thứ 15, chương 8, cuốn Lịch Sử Tây Nam 
á của học giả Trình Quang Dụ thì: “ Tiếng arab vô cùng ngăn gọn, câu 
chữ rõ ràng, đứt khoát... Những bài thơ cổ còn lưu truyền đến nay có 
vẻ như đã được sáng tác trước thời Mohammed 100 năm, khi đó các 


thi nhân tuy không biết chữ, nhưng họ xuất khẩu thành thơ với bố cục 
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rất khéo léo”. Điều này có thê đối chiếu với những gì đã được viết ở 
mục 3, tiết l chương này. 

Koran (tiếng arab là Quran) vốn là từ gọi chung cho “sách vở”, 
sau này mới chuyên dùng để gọi các bản ghi chép về những lời nói, 
việc làm của Mohammed với nghĩa là “đọc tụng”, rồi chuyên thành 
nghĩa là “thiên khải”. Vì thế, bản hợp đính của kinh Koran hiện nay, 
dĩ nhiên là được hoàn thành sau khi Mohammed chết, nhưng lúc 
Mohammed mới đem một phâần nội dung trong đó ra truyền dạy và 
được các tín đồ ghi chép lại thành những quyền sách nhỏ riêng lẻ, thi 
cái tên kinh Koran đã được lưu hành trong các tín đồ ở Mecca và ở 
những nơi khác thuộc bản đảo arab. Ví dụ, sau khi Mohammed bắt 
đầu truyền giáo không lâu, một tín đồ Hồi giáo đã đưa cho cặp vợ 


chồng nọ một quyền kinh Koran và dạy họ đọc tụng. 


Sau khi kinh Koran được biên soạn xong khoảng 200 năm, đã 
xuất hiện rất nhiều nhà chú thích kinh, trong số họ có hai n8ười nôi 
tiếng nhất là Tabari chuyên trần thuật sự việc và Zamahschari chuyên 
giải thích văn phạm. Hiện nay, sức mạnh của arab đã tụt hậu, nhưng 
thực lực của Hồi giáo vẫn không suy yếu, nguyên nhân là vì họ có 
kinh Koran và sách Hadith làm vốn liếng để khoe khoang với văn hóa 


thê giới, nêu mà họ bỏ kinh Koran đi thì sẽ không cách gì tôn tại nôi. 


Ngôn từ trong kinh Koran có phải là do chính Mohammed nói 
hay không, các học giả đang tranh luận rất nhiều về vấn đề này, riêng 
Herbert Well thì cho rằng: “ Những ngôn từ này có thể không cao 
siêu, thần thánh như những lời Jesus đã nói, những chúng để lại cho 
thế giới một truyền thống đáng quý về sự xử thế công bằng, chúng 
mang một tính thần rộng lượng, hợp với nhân đạo và rất dễ thực 
hành”. Nhưng dường như, những di huấn trong kinh Koran tương 


phản với những gì Mohammed đã làm trong quãng thời g1an ông còn 
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đương quyền. Cũng may, đối tượng mà tín đồ Hồi giáo sùng bái là 
kinh Koran và Chúa Allah chứ không phải là Mohammed. 


Hơn nữa, những ngôn từ trong kinh Koran đều mang bối cảnh 
thời đại của riêng chúng, không hề chú ý đến bối cảnh của hàng trăm, 
hàng ngàn năm sau, thời đại đã khác nhau thì tính thích ứng tự nhiên 
cũng sẽ bị hạn chế. Ví dụ, những phi chép về việc thiên đường chia 
thành 7 tầng làm tín đồ Hồi giáo ngày nay cảm thấy nghi hoặc, khó 
hiểu; hay những ghi chép về việc thiên đường có rượu ngon và gái đẹp 
cũng làm cho tín đồ Hỏi giáo ngày nay cảm thấy không thích, khó 
chịu. Thế là Thời Tử Chu đề xuất rằng, khi đọc kinh Koran “ phải bỏ 
đi bối cảnh của thời Mohammed, phải dùng kinh để suy xét, đoán định 
các sự việc ở hiện tại và các hành vi cá nhân, làm cho những lời giáo 
huấn trong kinh có sự kết nối với các biểu hiện của thế sự và các hành 
vi cá nhân. đây là một cách nghĩ rất sáng suốt, đáng tiếc là, nếu bỏ đi 
bối cảnh thời Mohammed mà suy xét, đoán định sự việc ở hiện tại, thì 
chăng phải lấy râu ông nọ căm cằm bà kia hay sao? Chẳng phải lập lờ 
đánh lận con đen hay sao? Như thể thì còn có quan hệ gì với bản ý của 
Mohammed nữa? Đương nhiên, người có thể có được kiến giải như 
thế này, đích thực là một tín đồ Hồi giáo đáng khâm phục (Thời Tử 
Chu là người đã dịch kinh Koran ra tiếng Trung Quốc). Tuy nhiên, 
điều đáng tiếc hơn nữa là, tuyệt đại đa số tín đồ Hỏi giáo lại chỉ biết 
xem kinh Koran như ngẫu tượng để sùng bái, không hề biết những lời 
giáo huấn trong kinh là gì, đừng nói đến chuyện thực hành theo những 
lời giáo huấn đó. Chỉ có điều, đa phân tín đồ Hồi giáo đều có thể hiểu 
được ba yếu chỉ lớn của kinh Koran: Một là, tin vào một Thiên Chúa 
duy nhất, hai là, Mohammed là nhà tiên tri được Thiên Chúa giáo cho 


sứ mạng truyền giáo; và ba là, tuân thủ nghiêm ngặt thuyết định mệnh. 


Œ eo ft œ4 G) 
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TIẾT 4: NGHI LẺ VÀ SỰ TRUYÈN BÁ CỦA HỎI GIÁO 
1. Thực tiễn đời sống tín đồ Hồi giáo 

- Đời sống tôn giáo của một tín đồ Hồi giáo có 5 bồn phận chính, 
được coi là “năm cột trụ của Hồi giáo” bao gồm: 

a- Shahadah (Tuyên xưng ) Tuyên xưng một cách công khai câu: “ 
Tôi công nhận Allah là Thượng để duy nhất, ngoài ra không có ai 
khác nữa, và tôi công nhận Mohammed là vị sứ giả cuối cùng của 
Ngài”. 

b- Salat (cầu nguyện): Mỗi ngày vào giờ đã định tín đồ Hồi giáo lễ 
bái, cầu nguyện Š lần: lần 1, vào lúc bình minh trước khi mặt trời mọc, 
cử hành lễ sáng: lần 2, từ 12 giờ 30 trưa đến 15 giờ 30 chiều, cử hành 
lễ trưa; lần 3, từ sau 16 ĐiỜ chiều đến 30 phút trước khi mặt trời lặn, 
cử hành lễ chiều; lần 4, sau khi mặt trời lặn lập tức cử hành lễ hoàng 
hôn; lần 5, bất cứ lúc nào vào buổi tối đều có thể cử hành lễ tối. 

Ngoài việc mỗi người lễ bái cá nhân 5 lần một ngày, còn có quy 
định về việc lễ bái tập thể được tô chức tại các thánh đường do các 
Imam (thầy tế) chủ trì, đó là: lễ bái vào ngày tụ họp (umˆah) cử hành 
thứ sáu hàng tuần, lễ bái vào lễ cầu nguyện al-Faridah cử hành hàng 
ngày; lễ bái vào lễ kết thúc tháng Ramadan và lễ hiến sinh, lễ bái 
trong tháng Ramadan; lễ bái trong lễ tang. Mỗi lễ bái đều có nghi thức 
và bài tụng niệm riêng. 

c-Zakat (bố thí): Mỗi năm bỏ ra 1/40 tài sản của mình để cứu tế 
người nghèo, nộp vào ngày cuối cùng của tháng Ramadan hoặc những 
ngày diễn ra lễ kết thúc tháng Ramadan mỗi năm. Tín đồ Hỏi giáo còn 
có thể bố thí cho chính họ và cho con cái của họ mỗi người một năm 4 
pound rưỡi đến 5 pound lúa mì hoặc số tiền có giá trị tương đương, 


việc bố thí này gọi là Zakat ul-Fitr hoặc Sadaqat ul-Fitr. Số tiền quyên 
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góp được sẽ dùng để cứu giúp những tín đồ Hồi giáo nghèo khổ và sử 
dụng chi phí cho công việc hành chính của giáo hội cũng như các hoạt 
động quân sự. 

d- Sawm: (nhịn ăn): Vào tháng 9 hàng năm theo lịch Hồi giáo, tín 
đồ phải chay tịnh trong vòng một tháng. Theo lời tín đồ Hồi giáo, việc 
chay tịnh của Hồi giáo là để cải thiện tình trạng của con người cả về 
đạo đức lẫn tinh thần; mục đích của chay tịnh là giúp cho con người 
học được cách làm thế nào để không phạm lỗi lầm, nên chay tịnh 
không chỉ là cắm ăn (vào ban ngày) mà còn là cấm làm những việc 
tội lỗi. Thời gian nhịn ăn của họ là từ lúc bình minh cho đến tối, ban 
ngày thì cắm, còn ban đêm thì có thể ăn uống. Vào buổi tối trong 
tháng chay, tín đồ Hồi giáo vẫn có thể ân ái với vợ mình. Allah dạy 
trong kinh Koran rằng: “Họ là y phục của các ngươi và các người là y 
phục của họ”. Mục đích của việc chay tịnh không phải là đoạn tuyệt 
ăn uống, đoạn tuyệt dâm dục, đoạn tuyệt tài sản, mà rèn luyện họ 


không được tham ăn uống, tham dâm dục và tham tải sản. 

e- -Hajj (hành hương): Nếu điều kiện cho phép, tín đồ Hỏi giáo 
trong một đời tối thiểu về Thánh địa Mecca viễng đền Ka°aba một lần, 
việc làm này thường được gọi là hành hương. 

Ở trên là 5 bổn phận chính mà một tín đồ Hồi giáo phải thực 
hiện. Ngoài ra, họ còn phải tuân thủ 4 lời răn là: không làm việc mất 
danh dự, không ăn thịt heo, không uống rượu, không cho vay nặng lãi, 
và không chống trái mệnh lệnh của Allah. 

2. Đức Tin của Hồi giáo 
Tín đồ Hồi giáo phải giữ 7 đức tin, giống như kinh Tin Kính của 
Cơ đốc giáo vậy, 7 đức tin đó là: tin Allah, tin thiên thân, tin thiên 


kinh, tin các tiên tri, tin có đời sau, tin mọi việc dù thiện hay ác đêu do 
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Allah tiền định và tin người chết sẽ sống lại. Giờ xin lần lượt giới 


thiệu sau: 


a/ Tin Allah:Thiên Chúa Allah là độc nhất vô nhị, là một ngôi 
một thê. Ngài sáng tạo và dưỡng nuôi vũ trụ, Ngài là bậc toàn năng, 
toàn trí, đại thiện, Ngài là đẳng hăng hữu, Ngài thương xót con người 


cùng vạn vật, Ngài không do a1 sinh ra mà cũng không sinh ra a1. 

b/ Tin thiên thần: Tắt cả thiên thần đều là những thực thể tinh 
thần linh diệu do Allah tạo ra, nghe theo mệnh lệnh của Allah và làm 
tôi tớ cho Allah. Họ không ăn uống, cũng không ngủ nghỉ. Số lượng 
của họ nhiều không thể kề xiết. Thiên thần nói đến ở đây cũng chính 
là các thiên sứ. Nhưng Hồi giáo cho rằng thiên thần và tiên tri cũng 
giống như những tín đồ Hồi giáo bình thường đều là nô bộc của 
Allah, nên Hồi giáo không lễ bái thiên thần, không lễ bái tiên tri mà 
chỉ lễ bái Allah. 

c- Tin Thiên kinh: Thiên kinh chỉ cho những bản thánh kinh của 
Hồi giáo. Về nguyên tắc, tín đồ Hồi giáo tin vào kinh của Moses, thơ 
của David cà Solomon, Tân Ước của Jesus và kinh Koran của 
Mohammed, nhưng trên thực tế, họ cho rằng kinh Koran đã thay thế 
cho tất cả các kinh khác, nên chỉ cần tin một mình kinh Koran là đủ. 
Tín đồ Hôi giáo cho răng bộ kinh Koran chứa đựng tất cả động thái 
của thế giới và nhân loại như tôn giáo, xã hội, chính trị, gia sự, kinh 
tẾ, quân sự... Kinh Koran là chỉ nam cho tất cả. 

Kỳ thực, trừ sắc thái mê tín mang tính thần thoại và lộng quyền 
ra, trong kinh Koran thật sự có không ít cách ngôn đáng được phố 
biến rộng rãi. Nhưng nếu nói kinh Koran đã bao quát hết thảy chỉ 
nam về học vấn thì đó chỉ sự tự khoa trương của tín đồ Hồi giáo. 

d- Tin các tiên tri: Các tiên tri chính là các nhà dự đoán. Hỏi 


giáo đã lấy truyền thuyết của Do Thái giáo và Cơ đốc giáo làm nền 
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tảng, nên cũng chỉ tin hơn 20 vị tiên tri trong Cự ước và Tân Ước, như 
Adam, Abraham, Aaron, Job, Moses, David, Solomon, Jesus... Trong 
kinh Koran, Allah cũng đã nói với Mohammed răng: “Trước ngươi, ta 
từng cử xuống nhiều sứ giả, có người ta đã nói cho ngươi biết đôi điều 
về họ, nhưng có người ta chưa từng nói gì với ngươi”. Điều nảy làm 
cho tính riêng biệt của tín đồ Hồi giáo giảm thiểu hơn so với tín đồ Cơ 
đốc giáo, nhờ đó, sau này, về mặt tôn giáo, họ không còn cưỡng bức 
các dân tộc bị họ chinh phục cải đạo sang Hồi giáo nữa. Các quốc gia 
Hồi giáo hiện nay, ngược lại, đã có thê bảo vệ cho những tôn giáo dị 
biệt như Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, thậm chí là Phật giáo. Đương 
nhiên, vẫn như trước đây, họ luôn giữ niềm tin kiên định rằng chỉ có 
Mohammed mới là người thành công nhất, vĩ đại nhất trong các số 
nhà tiên tr1. 
e- Tin có đời sau, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục: 


f- Tin những điều họa phúc của con người đều đã được quyết 
định ngay từ khi Allah sáng tạo ra vạn vật. đây chính là thuyết 


định mệnh. 


ø- Tin người chết sẽ sống lại vào ngày tận thế để chịu sự phán 
xét cuối cùng của Allah. 
$3. Những giới cấm của Hỗi giáo. 

Đoạn 91, chương 5, kinh Koran nói: “ Hỡi những kẻ có lòng tin ! 
Rượu chè, cờ bạc, ngẫu tượng, chiêm đoán là những hành vi ghê gớm 
của Satan. Vì vậy hãy lánh xa chúng rồi các ngươi sẽ được vinh hiển”. 
Trong SỐ này, rượu là thứ bị Hồi giáo đặc biệt nghiêm cấm, thậm chí 
uống một ít rượu ngọt, rượu nho, bia thường, bia đen cũng không 
được phép. Bất kỳ đồ uống có cồn nào họ đều cho là không thanh 
khiết. điều nảy trái ngược hắn với việc trong thiên đường của họ có 


rượu. 
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Cùng với giới cắm uống rượu còn có các giới cấm khác như: 
Không được hiềm nghi, oán hận, nói dối, căm ghét, hoang dâm...Họ 
cho răng những điều này đều là căn nguyên thúc đây con người phạm 
vào tội lỗi. 

Điều cấm ky lớn nhất của tín đồ Hồi giáo là không ăn thịt heo. 
Thực ra, nếu chiếu theo lời kinh Koran thì: “ Ngài chỉ cắm các ngươi 
ăn xác chết, máu tươi, thịt heo và phẩm vật đã được cúng hiến cho 
những kẻ khác ngoài Allah” và “ Các ngươi không được ăn những 
món sau đây, tức là thịt của xác chết, máu, thịt heo và những món đã 
được cúng hiến cho kẻ khác ngoài Allah, những thú vật đã bị bóp cổ 
chết, hoặc bị đánh chết, hoặc bị rơi từ trên cao xuống mà chết, hoặc bị 
đâm chết hoặc đã bị các đã thú khác cắn xé, chỉ trừ trường những thú 
vật mà đích thân các ngươi giết ”. Theo lời giải thích của các tín đồ 
Hồi giáo, những điều cắm ky này là vì lý do vệ sinh, không có gì là 
thần bí cả. Nhưng theo nghiên cứu của đa số học giả thì họ thấy rằng 
hoàn cảnh tự nhiên của Arab rất khó nuôi heo, vì lý do kinh tế nên Hồi 
giáo mới cắm ăn thịt heo, không phải như tín đồ Hồi giáo thổi phông 
lên là ăn thịt heo không hợp về sinh. Dù lý do là gì, việc Hồi giáo 
không ăn thịt heo hoàn toàn khác với Phật giáo việc không sát sanh, 
Phật giáo vì lòng thương xót chúng sanh mà không nở ra tay giết hại, 
còn Hồi giáo đều là vì việc đó có quan hệ lợi hại đến bản thân họ mà 
thôi. 

4. Sự truyễn bá Hồi giáo 

Sau khi Mohammed qua đời vào năm 632, các tín đồ của ông lập 
nên một chế độ gọi là Khalifah và thường xuyên tuyển chọn hết 
người này đến người khác kế nhiệm nhau đảm đương chức vụ này. 


Hình thức chính phủ của họ là chính trị thần quyên. 
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Các khalifah đã xử dụng những phương pháp sau để các tộc người 
Arab tận trung với họ: một là, bất cứ kẻ nào xâm lược lãnh thổ của các 
tộc người Arab đều phải bị trừng phạt, hai là, tô chức các đội quân 
viễn chinh chuyên đi đánh cướp những người không phải tín đồ Hồi 
giáo ở Svria. Mesopotamia và AI Cập, ba là, người Arab nhờ chế độ 
Khalifah mà học được cách hành động đoàn kết theo hình thức tập 
đoàn, bốn là, họ đánh nhau với những dân tộc tương đối khai hóa như 
người La Mã và người Ba tư, lẫy chiến tranh để thỏa mãn dục vọng 
muốn có nhiều của cải của mình. 

Năm 635, tín đồ Hỏi giáo chiếm lĩnh Damascus; năm sau, một 
cánh quân của hoàng đề La Mã tiếp tục bại trận dưới tay họ, năm 638, 
họ hạ thành Jerusalem, hai năm sau đó, cứ điểm quan trọng cuối cùng 
ở Syria của đế quốc La Mã cũng thất thủ. Thế là, quân đội Hồi giáo 
phía bắc xâm chiếm Armenia,nam đánh vào Ai Cập, đến năm 646 lẫy 
xong thành Alexandria, rồi từ Ai Cập phát triển về phía tây, lần lượt 
chinh phục Tripoli, Tunis, Algeria, và Morocco. Đánh dấu chấm hết 
cho quyền thống trị của La Mã ở Bắc Phi, đồng thời biến người 


Berber và người Moors thành tín đô Hôi giáo. 


Một cánh quân Hồi giáo khác, năm 637, đã xâm nhập vào vương 
quốc Ba Tư, dành được thắng lợi mang tính quyết định ở chiến trường 
Kedessia, chiếm lĩnh lưu vực của hai con sông Tigris và Euphrates, rồi 
thừa thắng đánh vào vùng bản thổ của Ba Tư, khai tử vương triều 


Sassanid, và trở thành chủ nhân của Ba Tư. 


Năm 711, người Arab cầm đầu người Berber và người Moors 
vượt qua eo biển Gibraltar đánh vào Tây Ban Nha, không lâu sau, toàn 
bộ bán đảo Tây Ban Nha trừ vùng núi góc Tây Bắc đều rơi vảo tay tín 
đồ Hồi giáo. Từ đó về sau, Tây Ban Nha trở thành một quốc gia Hồi 


giáo, kéo dải tới S00 năm. 





138 


Tôn giáo học so sảnh 





Đánh xong Tây Ban Nha, quân Hồi giáo lại vượt qua dãy núi 
Pyrenees, tấn công nước Pháp. Nhưng vào năm 732, họ thất bại trong 
trận tao ngộ chiến với Charles Martel, một lãnh tụ người Frank tín 
ngưỡng Cơ Đốc giáo, từ đó thế lực của Hồi giáo bị chặn lại ở phía 


nam dãy núi Pyrenees. 

Còn ở phương Đông, quân Hồi giáo cũng đã chinh phục Trung 
Á, tiến thắng vào Ấn Độ và Trung Quốc. Trong vòng không đến 300 
năm, 90% dân số Indonesia trở thành tín đồ Hồi giáo và 100% người 
Malaysia đã tin vào kinh Koran. Philippines trước năm 1527 cũng có 
80% dân số tiếp nhận tín ngưỡng Allah, sau này do bị Tây Ban Nha độ 
hộ nên Philippines mới trở thành một quốc gia Cơ Đốc giáo. 

te œ4 

TIẾT 5: HỎI GIÁO Ở TRUNG QUỐC 

1. Hồi giáo bắt đầu truyền Vào fFuHg Quốc. 

Hồi giáo du nhập vào Trung Quốc băng hai con đường: thủy và 
bộ . Đường thủy là từ biển Arab, sang Ân Độ dương, vòng qua bán 
đảo Mã Lai, đi theo biển nam Trung Quốc (Biển Đông Việt Nam) đến 
Quảng Châu. Họ đã xây dựng ở Quảng Châu tòa thánh đường Hồi 
giáo đầu tiên tại Trung Quốc vào khoản năm 587 (ý này chưa chuẩn, 
vì năm ấy Mohammed mới có 18 tuổi). Đường bộ từ bán đảo Arab, 
băng qua Ba Tư và Trung Á, vượt qua cao nguyên Parmir, vào Tây 
Vực, xuyên qua vùng Thiên Sơn Nam Lộ, đi dọc theo hành lang Hà 
Tây ở tỉnh Cam Túc, vả đến kinh đô Trường An. Có nhiều thuyết nói 
Hồi giáo vào Trung Quốc bắt đầu từ năm Chí Chính thứ 8 (1348) . Chí 
Chính là niên hiệu của Nguyên Thuận Đề, những năm cuối của triều 


Nguyên tên gọi Hôi giáo mới được ra đời. 
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2. .Sự truyền bá Hồi giáo tại Trung Quốc 

Hồi giáo hiện tại là một trong ba tôn giáo lớn nhất thế giới. Giáo 
lý Hồi giáo đơn giản, dễ thực hành. Nó chú trọng vào truy cầu đời 
sông hiện thực, tuy nó hướng về thiên đường, nhưng thiên đường đó 
chăng qua cũng chỉ là sự mỹ hóa đời sống thế tục, nên rất thích ứng 
yêu cầu của những người con ham luyến thế gian. Đồng thời, Hỗi giáo 
không lễ bái ngẫu tượng, không có phô trương hình thức vô vị, nên 
cũng rất thích hợp với tác phong chất phát của các dân tộc vùng biên 
cương. Đây lả nguyên nhân thứ nhất giúp Hồi giáo lưu truyền dài lâu 
và không bị suy thoái ở Trung Quốc. 

Tuy vào đời nhà Thanh đã nhiều lần nỗ ra các cuộc bạo loạn của 
những người theo đạo Hỏi, nhưng nhìn chung tín đồ Hồi giáo ở Trung 
Quốc chưa truyền giáo bằng cách sử dụng vũ lực trên quy mô lớn; 
ngược lại, đề thích ứng với văn hóa vốn có của Trung Quốc, họ đã cổ 
xúy mạnh mẽ sự câu thông giữa tư tưởng Nho giáo và Hồi giáo, giúp 
đỡ Nho giáo công kích Phật giáo và Đạo giáo. Đây là nguyên nhân thứ 
hai. 

Tên gọi Hồi giáo bắt đầu xuất hiện từ cuối đời Nguyên, triều đình 
nhà Nguyên cũng đặc biệt chiếu cố đến người Hồi, những người mà 
thời đó được gọi là “Sắc mục nhân”. Nhiều vị đại tướng khai quốc 
triều Minh được Chu Nguyên Chương trọng dụng như Thường Ngộ 
Xuân, Hồ Đại Hải, Mộc Anh.. .cũng đều là tín đồ Hồi giáo. Như vậy 
thứ tôn giáo của người Arab này, từ vùng biên cương, dần dần đã phổ 
biến khắp lãnh thổ Trung Quốc. Đây là nguyên nhân thứ ba. 

Có một điều thú vị là rất nhiều người Hồi ở vùng biên cương 
Trung Quốc mang họ Mã. Nguyên nhân của việc này là đo nhà Minh 
dịch tên của Mohammed thành “Mã Mộc Đặc”, tín đồ của Mohammed 


thì được gọi là “dân mã” họ luôn phải đặt thêm từ “Mã Mộc Đặc” vào 
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trước tên gôc của mình, kêt quả là rât nhiêu tín đô Hôi giáo đã trở 


thành người họ Mã. 


Trên thực tế, Hồi giáo hiện nay không còn hạn hẹp ở một dân 
tộc nữa. Hồi giáo hoàn toàn không phải là tôn giáo được người Hồi tín 
ngưỡng đầu tiên. Lúc mới đến Trung Quốc, tuy nó chủ yếu được xem 
là tín ngưỡng của người Hỏi, nhưng về sau đã phổ cập đến các dân tộc 
khác như Hán, Mãn, Mông... Theo số liệu chính thức do Cục thống kê 
của chính phủ Đài Loan công bố vào năm Dân Quốc 33 (1944) thì tín 
đồ Hỏi giáo Trung Quốc là 48.104.240 người, tương đương với 1/10 
dân số toàn quốc khi đó. Trừ tỉnh Đài Loan, các tỉnh trong Đại Lục 
không nơi nào không có dấu tích của tín đồ Hồi giáo. Họ phân bố với 
mật độ đông đúc nhất ở các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Hà Nam và Hà 
Bắc. Sức đoàn kết của họ rất mạnh mẽ, đo tín ngưỡng của Hồi giáo, 
họ tuyệt đối không kết hôn với người ngoại đạo, ai không phải tín đồ 
Hồi giáo muốn cưới một người con gái theo đạo Hồi hoặc muốn gã 
con gái cho một người con trai theo đạo Hồi thì bắt buộc phải gia nhập 
Hồi giáo; con cái của tín đồ Hỏi giáo sinh ra cũng đã là tín đồ Hồi 
giáo;khi tín đỗ Hồi giáo đi ra ngoài, họ không ngủ lại nhà người ngoại 
đạo và không ăn uống những thứ người ngoại đạo cho. Vì những lý do 
trên, Hồi giáo đã hình thành một tập thể xã hội lớn của riêng họ, SỐ 
lượng tín đồ Hồi giáo cũng tăng mãi không ngừng. Tuy nhiên, từ thời 
cận đại đến nay, nhờ trình độ dân trí ngày một mở rộng, đã có không ít 
tín đồ Hồi giáo bỏ đạo hoặc cải đạo, sự cách ly với đời sống cộng 
đồng của họ cũng không còn nghiêm chỉnh như xưa . 

3. Các tôn phái của Hỗi giáo. 

Khảo sát lịch sử Hỏi giáo chúng ta thấy được rằng, từ năm 6ó], 
Hồi giáo chính thống của Mohammed đã cáo chung do cuộc nội loạn 


trong đê quôc Arab. Vào năm 661 đó, em họ cũng là con rê của 
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Mohammecd là Ali Talib, người vừa được chọn làm vị Khalifah thứ 4 
không lâu, đã bị ám sát trong cuộc tạo phản của phe ly khai KharijIter. 
Sau khi Ali chết, Muawiyah của gia tộc Umayyad đã tự xưng là 
Khalifah, lập nên triều đại Umayyad. Việc Ali bị ám sát đã đánh dấu 


chấm hết cho Hồi giáo chính thống. 


Sau khi nhà Umayyad được sáng lập, con cháu của Abbas, cậu 
của Mohammecd, cũng lập ra phái Abbasid tôn sùng màu đen, nên 


trong lịch sử, người Trung Quốc gọi họ là Hắc 


Sau khi nhà Dmayyad được sáng lập, con cháu của Abbas, cậu 
của Mohammecd, cũng lập ra phái Abbasid tôn sùng màu đen, nên 
trong lịch sử, người Trung Quốc gọi họ là Hắc Y Đại Thực hoặc Hắc 
Sơn Tông, tục gọi là Hắc Mạo Hồi. Có đến vài dân tộc khác nhau ở 
Trung Quốc tin theo phái Abbasid, tộc Duy Ngô Nhĩ cũng nằm trong 
hệ thông của phái này. 

Nhà Umayyad bị nhà Abbasid tiêu diệt vào năm 750, hậu duệ 
của gia tộc Umayyad trốn sang Ai Cập, rồi từ Ai Cập đến Tây Ban 
Nha, xây dựng tại đó một đế quốc Arab ở phương Tây. Vì phái này 
tôn sùng màu trắng, nên trong lịch sử, người Trung Quốc gọi họ là 
Bạch Y Đại Thực, hoặc Bạch Sơn Tông, tục gọi Bạch Mạo Hồi. 

Lại nữa, sau khi con rễ Ali của Mohammed bị ám sát, hậu duệ 
của ông chạy sang Ba Tư, để kỷ niệm Fatima, là con gái của 
Mohammcd và là vợ của Ali, họ đã sáng lập ra phái Fatima. Vì phái 
này tôn sùng màu xanh lục, nên trọng lịch sử, người Trung Hoa gọi họ 
là Lục Y Đại Thực. Đến thế kỷ thứ 10, tín đồ phái này chiếm Ai Cập 
và dựng nên vương triều Fatima. 

Còn Hồi giáo ở Tân Cương, Trung Quốc thì ngay từ đầu đã chia 
thành hai hệ phái là Hắc phái và Bạch phái. Vì Hồi giáo không phải là 


tôn giáo của riêng người Hôi, nên tên gọi “Hôi giáo” thực ra hoàn toàn 
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không chính xác. Người phương Tây gọi tôn giáo này là 
Mohammedanism, tên gọi này tương đối hợp lý, nhưng tín đồ Hồi 
giáo lại không chịu gọi tên tôn giáo mình như vậy, họ thích cái tên 
“Islam giáo” hơn. 

4. Các hệ phái Hồi giáo ở trung Quốc. 

Hồi giáo ở Trung Quốc trừ hai phái Hắc và Bạch vốn chỉ giới hạn 
ở vùng Tân Cương, còn được phân chia thành Tân phái và Cựu phái. 
Nhìn chung, các tỉnh ở 3 lưu vực sông Hoàng Hà, Trường giang và 
Châu giang, đều thuộc về Cựu phái; còn vùng biên cương phía Tây 


Bắc thì thuộc về Tân phái. 


Cựu phái Hỏi giáo chiếm khoảng 60% tổng số tín đồ đạo Hồi. 
Họ đa phần có thê nhập gia tùy tục, tức có thể tiếp nhận những tập tục 
ở nơi mình cư trú. Họ không có một cơ cấu tô chức chung thống nhất 
và không có nhân vật lãnh đạo như kiểu tổng giám mục bên Cơ Đốc 
giáo. Người phụ trách các Thanh Chân Tự, tức chùa Hồi giáo, được 
gọi là A Hồng (Imam), cũng thường gọi là Giáo trưởng hoặc giáo sư. 
Họ là nhân vật trung tâm năm vai trò tổ chức và lãnh đạo giáo dân ở 
một địa phương. Chức vụ này được tuyên chọn bởi ban cai quản của 
các chùa Hồi giáo, giống như ban giám đốc hay hội đồng quản trị vậy. 
Đối tượng được tuyên chọn là những tín đồ Hồi giáo trong cùng giáo 
phái có tài đức vẹn toàn, nhiệm kỳ l năm, liên nhiệm nhiều năm, hoặc 
vô thời hạn. 

Tân phái Hôi giáo thực ra là có nguồn gốc từ sự phản đối việc 
nhập gia tùy tục của Cựu phái. Họ chỉ trích Cựu phái đã làm trái 
những lời huấn thị trong kinh Koran mà Allah ban xuống, đề xướng 
tôn sùng kinh Koran, hộ trì Hồi giáo, và sáng lập ra chế độ “môn 


quan” (giông với giám mục của Cơ Độc giáo). Tân phái lây Thiêm 
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Tây và Cam Túc làm trung tâm, họ có rất nhiều giáo phái, nhưng chủ 
yếu nhất là 4 phái sau đây: 

a-Phái Triết-hợp-lạc-da: Tên phái này nghĩa là: “tuyên dương 
chánh đạo”. Sáng lập vào nửa sau thế kỷ thứ 10. Môn quan của phái 
này tại chức trọn đời và theo chế độ cha truyền con núi. 

b- Phái Hồ-phi-da: Tên phái này nghĩa là “giấu điều cơ mật”. 
Thời gian sáng lập gần như trùng với phái trên. Môn quan đầu tiên là 
ngài Hoa Tự, sau khi Hoa Tự qua đời, phái này bỏ chế độ môn quan, 
chuyển sang chế độ cai quản chung. 

c- Phái Ha-địch-lặc-da: Tên phái này nghĩa là: “xuất gia tu thân”. 
Môm quan của phái nỳ lấy xuất gia làm điều kiện tất yếu, hễ giáo dân 
nào đông con thì có thể cho một người con xuất gia, hoặc bản thân họ 
tự nguyện xuất gia tu hành, nghiên cứu giáo lý. Điều này trái ngược 
hoàn toàn với di huấn về chủ nghĩ đa thê của Mohammed. Phái này 
sáng lập rất muộn, khoảng vào đầu thế kỷ 19, tương đương với những 
năm Đạo Quang đời vua Tuyên Tông triều Thanh (1821-1850). 

d- Phái Khố-bố-lặc-da; Tên phái này nghĩa là: “nuôi tâm dưỡng 
tánh”,phái nỳ cũng sáng lập năm Đạo Quang. 

Hồi giáo ở Trung Quốc tuy có rất nhiều giáo phái, nhưng chung 
quy lại thì độ sâu giáo lý của họ có hạn, cho dù là phái nào, đều không 
phát huy được gì về mặt giáo lý, hơn nữa tính bảo thủ của họ cũng rất 
kiên cố. Những tín đồ Hồi giáo cởi mở nhất cùng lắm là dịch kinh 
Koran từ tiếng Arab sang ngôn ngữ của họ để đọc tụng. Có điều, họ 
luôn cảm thấy chỉ có ngữ văn Arab mới là loại ngữ văn thiêng liêng 
được Thiên Chúa Allah yêu thích, giống như tín đồ Do Thái giáo cho 
rằng chỉ có ngữ văn Hebrew mới là ngữ văn của Yahweh vậy. Rõ ràng 
là, điều này không giống với Phật giáo, tín đồ Phật giáo tin rằng đức 


Phật có thể dùng một loại âm thanh đồng thời nói ra ngôn ngữ của hết 
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tháy các nước, và đương nhiên Ngài cũng có thể hiểu được tất cả ngôn 
ngữ khác nhau. Hơn nữa, khi Phật còn tại thế, Ngãi đã tuyên bố rõ 
ràng răng: các Tỳ kheo có thể tụng giới tùy theo phương ngôn của mỗi 
nƯỜi ./. 


Trích: Tôn giáo học So sảnh. HT Thánh Nghiêm. 
Biên soạn tại Thành phổ Đài Bắc tháng 4 năm T966. 
TT Chơn Tĩnh dịch ; năm T995. 

(12-12-2017- Tp Tam kỳ-Quảng Nam) 
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TÓM TẮT Ý CỦA CÁC ĐÈ TÀI VẼ TÍN NGƯỠNG CỎ ĐẠI 
ĐẠO CÔNG GIÁO VỚI VĂN HÓA DẦN TỘC VIỆT 
Các nhà nghiên cứu tôn giáo đều đều xác nhận: Tôn giáo phát 

sinh ra văn hóa, cho nên nói đến văn hóa đã bao hàm thành tố tôn giáo 
và tín ngưỡng. Thành ra nói văn hóa là nói tới tôn giáo, tín ngưỡng. 
Không có nền văn hóa nào của dân tộc mà không liên quan đến tôn 
giáo, tín ngưỡng. Vì vậy, tôn giáo, tín ngưỡng chính là văn hóa. Nói “ 
tôn giáo và văn hóa” là sự tách bạch, khu biệt trong tư duy để xem xét, 
nghiên cứu chứ trong thực tiễn chúng đan xen vào nhau. Minh chứng 
một trường hợp đạo Công giáo ở Việt Nam. Đạo Công giáo là một tôn 
giáo trẻ, mới du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 16, nhưng chúng đã 
để lại nhiều dấu ấn với văn hóa nước ta và cũng bị ảnh hưởng sâu sắc 
bởi văn hóa bản địa 

1⁄Quan điểm về văn hóa của đạo Công giáo 


Ở phương Đông như Trung Quốc cô đại đã coi văn hóa là phương 
thức để giáo hóa con người “ văn trị, giáo hóa”, các nước phương Tây 
như Anh, Pháp, Đức, Nga dùng từ văn hóa có nghĩa là: “ trồng trọt 
tỉnh thần”. Các nhà nghiên cứu về tôn giáo cho rằng: “Ở trung tâm 
mỗi tôn giáo lớn đều có hạt nhân triết học, đều có chủ nghĩa nhân đạo 
là thành tựu văn hóa lớn nhất của loài người, cái Từ bi của đạo Phật, 
cái Bác ái của chúa Kitô, cái Nhân nghĩa của Không Nho là những hạt 
ngọc văn hóa... là sản phẩm của văn hóa”. 

Tuy nhiên trong quá trình truyền bá đạo Công giáo sang các 
nước, với những tỉnh thần thái quá và cứng nhắc của các nhà truyền 
giáo Kitô giáo đã vấp phải một số sai lầm khi đến các nước không hòa 
nhập với tín ngưỡng bản địa, nên đôi lập với sự tự vệ của văn hóa các 
dân tộc và đã xung đột xảy ra làm đỗ máu nhiều nơi nhiều người. 
Chính Giáo Hoàng Cñoan Phaolô 2 đã thừa nhận rằng: “ Họ đã đi cắm 
thánh giá, phân phát niềm hy vọng Ki tô giáo, phố biến tiến bộ trí tuệ 
và kỷ thuật của họ. Nhưng họ cũng là những người xâm lăng, họ đi 
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căm nên văn hóa của họ vào, họ chiếm tài sản của các bộ tộc khác mà 
thường là họ coi khinh những truyền thống riêng và thường xuyên bắt 
phục tùng quyên lợi của họ một cách hung bạo”. 

Sau nhiều bải học đm máu và nước mắt, đạo Công giáo đã đưa 
ra khái niệm “ hội nhập văn hóa dân tộc” vào nhưng năm 1970 đề 
thích hợp với các nền văn hóa. Song buổi đầu, chủ trương này vẫn 
mang tính áp đặt, một chiều như tuyên bố của Liên hội đồng Giám 
mục Á châu (FABC) năm 1974 “tin mừng được tháp nhập vào nên 
văn hóa để sảng lọc và thanh tây nó” phải gần 20 năm sau FABC mới 
đưa ra quan niệm hai chiều, hỗ trương giữa đạo Công giáo và văn hóa 
bản địa. 

Dĩ nhiên, mục tiêu của “ Hội nhập văn hóa ” là nhằm truyền giáo 
hiệu quả hơn. “ Qua việc hội nhập văn hóa, giáo hội làm cho Tin 
mừng nhập thể vảo các nền văn hóa khác nhau và đồng thời đưa dân 
chúng cùng văn hóa của họ, bước vào cộng đoàn của mình”. 

Sẽ là sai lầm nếu chủ trương loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống của 
con người vì tôn giáo chính là văn hóa mà con người không thể phát 
triển nếu tách khỏi môi trường văn hóa. 

2⁄ Đạo Công giáo với văn hóa Việt Nam 


So với các tôn giáo khác du nhập vào nước ta thì đạo Công giáo là 
tôn giáo trẻ mới truyền đến Việt Nam từ thế kỷ thứ 16. Thế nhưng tôn 
giáo này đã ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa nước ta, để lại dấu ấn sâu 
đậm trên văn hóa nước nhà. Điều trước tiên là Đạo Công giáo trở 
thành cầu nối giao lưu giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, 
thông qua các nhà truyền giáo, văn minh, văn hóa phương Tây được 
giới thiệu ở Việt Nam và văn hóa Việt Nam cũng được giới thiệu ở 
phương Tây. Từ chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót, cách in chữ bằng 
con chữ đúc rời, đến phương pháp chữa bệnh theo lối Tây y, từ các 
tranh tượng đạo thời Phục Hưng, các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới, 
đến chữ quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ đã làm cho dân trí Việt Nam vươn 
lên tầm cao mới, chúng ta tự cường hơn và mau chóng hội nhập với 
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thế giới ngày nay. Cũng thông qua các nhà truyền giáo lần đầu tiên 
trên thế giới phương Tây biết đến chữ viết, phong tục tập quán của 
Việt Nam khi bộ sách của Alexandre de Rhodes gồm “ pháp giảng tám 
ngày” “Tự điển Việt Bồ La” “Ngữ pháp tiếng Việt” được xuất bản ở 
phương Tây từ giữ thế kỷ thứ 18. Điều đặt biệt, khi đến từ phương 
Tây nhưng nhiều giáo sĩ lại tôn trọng và đề cao văn hóa, phong tục 
của người Việt. Buizomi người Ý đã nhận xét: “ Nhờ Khổng giáo, xã 
hội và gia đình Việt Nam đã có một tô chức rất cao, người dân Việt 
Nam có những đức tính và phong tục rất đáng khâm phục...họ không 
nghiêng về văn chương, tính tình không nham hiễm như người Tàu. 
Họ không quá nghiêng về quân bị, tánh tình không độc ác như người 
Nhật. Về tầm thước họ không cao như nười Tàu, cũng không thấp như 
người Nhật, dễ nghe, dễ tin và nhiều mê tín, nhưng người Việt dễ 
nhận ra lẽ phải, không kiêu căng hay tự tôn như người Tàu”. Một số 
giáo sĩ cũng kịch liệt chống lại quan niệm cho rằng ngoài châu Âu là 
man di mọi rợ, hay Trung quốc là tất cả những gì đẹp nhất trái đất. 
Đắc Lộ viết: “ Tôi không biết vì sao đất nước rất xinh đẹp này lại 
không được biết tới, vì sao các nhà địa lý châu Âu không biết tên gỌI 
và không ghi bản đồ nào cả, tuy họ chép đây đủ các tên nước trên thế 
ĐIỚI. 

Đạo Công giáo không chỉ đem đến Việt Nam một tôn giáo mới 
với nhiều lễ hội, với các văn học nghệ thuật, báo chí v.v Đạo Công 
giáo làm phong phú thêm văn hóa nước nhà. Những ghi chép của các 
giáo sĩ thửa xưa đã làm căn cứ tư liệu lịch sử bằng chứng về chủ 
quyền biển đảo nước ta về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì 
các nhả truyền giáo, họ vốn là những nhà nghiên cứu khoa học trên 
nhiều lãnh vực nên đi đến đâu họ đêu ghi chép và vẽ bản đồ đến đấy. 
Giáo sĩ Christoforo —Bu1zomI là người đặt chân đến cửa Hội An năm 
1615, đã viết: “Hải cảng đẹp nhất, nơi mà tất cả người ngoại quốc đều 
tới và cũng là nơi có hội chợ”. Danh thắng chính là hải cảng thuộc 
tỉnh Quảng Nam, Chúa Đàng Trong cho người Nhật, người Hoa tự 
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chọn một địa điểm thuận tiện để lập thành một thành phố chuyên cho 
việc buôn bán, thành phố này gọi là Faipo tức là “Hội An”. 

Các giáo sĩ cũng ghi chép việc chúa Nguyễn đã thực thi chủ 
quyền hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa, thông qua việc cử người 
khai thác hải sản và khoáng sản và nhất là cắm cờ chủ quyền ở khu 
vực này. Ba Hải cảng Hội An, Đà Nẵng và Huế thời bấy giờ là nơi 
giao lưu buôn bán hàng hóa của các nước, các giáo sĩ ghi chép và có 
sự liên quan đến các quần đảo Trường sa và Hoàng sa. Những hoang 
đảo này đã được người Việt chiếm cứ ở Đàng Trong, Hoàng để Gia 
Long đã ngự tàu ra biển để thị sát chủ quyền, ngài thân chinh vượt 
biển để tiếp thêm quân đến Hoảng sa vào năm 1816, vua đã cắm cờ 
của xứ Đàng Trong để khăn định chủ quyền quốc gia. Các giáo sĩ đã 
vẽ lại những tư liệu quan trọng về bản đồ biển đảo. Bản đồ có giá trị 
nhất là “An Nam đại quốc gia đồ” do giám mục Louis Taberd xuất 
bản ở Ấn Độ năm 1838 được in trong cuốn Tự điển “Việt Nam Tự vị”. 

Đối với Công giáo có nhiều dẫu ấn với văn hóa Việt, ngược lại 
văn hóa Việt cũng góp phần biến đổi một tôn giáo xa lạ trở thành gần 
gũi với dân tộc Việt Nam. Văn hóa dân tộc Việt với đạo Công giáo, từ 
chỗ thay đổi thái độ của đạo Công giáo với các tôn giáo tín ngưỡng 
truyền thống cũng như tôn giáo bạn, thúc đây tiến trình Việt hóa đội 
ngũ chức sắc đến việc đây mạnh con đường đồng hành cùng dân tộc 
của Công giáo. 

Lĩnh vực đầu tiên được chú ý là Sách đạo được các giáo sĩ In 
bằng tiếng La tinh. Trong khi người Việt dùng chữ Nôm, các giáo sĩ 
soạn sách đạo bằng chữ Nôm (1591-1631) các giáo sĩ đã thêm vào kho 
tàng chữ Nôm với 45 cuốn khoảng hơn 1,2 triệu chữ. Ngoài ra các 
giáo sĩ còn làm sách giáo lý cho người Xrieng sang tiếng Banar, người 
Banar, tiếng Jarai và tiếng quốc ngữ. Đề phổ biến sách đạo chữ quốc 
ngữ dịch ra tiếng Việt in lần đầu ở Hồng Kong năm 1913 -1914. 

Quá trình “Việt hóa đạo ” làm cho các ông cô đạo Tây trước đây 
bắt người Việt gia nhập vào đạo phải bỏ tên cha mẹ để đặt một tên 
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Thánh bằng chữ La tinh như Anro, Gioan, Anna, Maria v.v...nay các 
cô Tây phải đặt sang tiếng Việt Ví dụ Giám mục Liêu Retord, giám 
mục Đông Gendreau v.v.. các tên Thánh Vincent gọi là Thánh Vĩnh 
Sơn, Thánh Dominco gọi là Thánh Đa Minh v.v... 

Về Thánh lễ trước đây đọc tiếng La tỉnh sau chuyển sang tiếng 
Việt. Người ta chấp thuận thêm một số nghi thức văn hóa dân tộc như 
việc thắp hương trước bản thờ, hay dùng tiếng công chiêng thay cho 
tiếng chuông trong Thánh lễ. Trong Thánh lễ Thánh nhạc được dùng 
thuần Việt không chỉ về lời mà còn thêm âm diệu dân ca. Nghệ thuật 
dân ca cô truyền làm cấu trúc âm thanh đã mở ra giai đoạn mới cho 
Thánh nhạc Việt. Từ dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hò Hué, dân ca Nam 
Bộ đến những giai điệu của Jarai đều tìm thấy trong Thánh nhạc đạo 
Công giáo. 

Về hội họa Công giáo, trước đây các bức tượng tranh từ phương 
Tây, bây giờ các tượng tranh được người Việt sáng tác với hình mẫu 
phong cách người Việt. Tượng Đức Mẹ trong tả áo tứ thân đầu chít 
khăn mỏ quạ. Tượng Đức Mẹ La Vang là phụ nữ với trang phục quí 
phái đầu đội khăn xếp, áo mở bảy mở ba như hoàng hậu. Về kiến trúc 
trước đây theo kiến trúc phương Tây, nay nhà thờ Phát Diệm kiến trúc 
theo kiểu đình, chùa Việt, Kiến trúc nhà thờ theo kiểu nhà Rông v.v 
Trong nhà thờ phân bố chỗ ngồi “nam tả, nữ hữu” như nhân gian 
thường nói. 

Chính văn hóa Việt đã thẫm sâu vào văn hóa một tôn giáo xa lạ từ 
phương Tây đã trở thành một tôn giáo gần gũi với người dân Việt có 
tên gọi là đạo Công giáo Việt Nam. Đạo Công giáo vào Việt Nam đã 
ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và càng làm cho nhau phong phú đổi mới 
và phát tiên./. 

Trích Nguồn: btgop.gov.vn 
(trích: Luật tín ngưỡng tôn giáo- Tìm hiệu vê lê hội-tín ngưỡng) 
Áp dụng: từ 0I-01-201%) 

tò S8 Có 6Ó 
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ẢNH HƯỚNG CỦA CÔNG GIÁO VỚI NÉN VĂN HÓA 
VIỆT NAM 

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, có cả tôn giáo nội sinh và 
ngoại lai, việc tiếp nhận các tôn giáo ngoại lai trong đó có Công giáo 
có sự gắn liền với hoàn cảnh chính trị xã hội, về lịch sử tiếp nhận và 
những yêu tố khác. 

Trong mấy thế kỷ Việt Nam tiếp xúc và giao lưu với Phương Tây, 
bên cạnh Công giáo, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đã tác động 
một cách khá sâu rộng vào nhiều lãnh vực văn hóa vật chất và tinh 
thần người Việt Nam. Tùy từng lúc từng nơi, thái độ của người Việt 
Nam có khác nhau, chấp nhận hay chống đối, nhưng cuối cùng bao 
giờ cũng là sự thâu hóa linh hoạt, tiếp nhận những gì có ích và biến 
đổi cho phủ hợp với tính cách Việt Nam và nhu cầu Việt Nam. So với 
Phật giáo và Không giáo du nhập vào Việt Nam muộn hơn, mang đậm 
nét văn hóa phương Tây nhưng cũng đã đóng góp nhiều mặt tích cực 
tạo nên những nét văn hóa Công giáo rất riêng biệt. 

Về thời gian, Việt Nam tiếp xúc với Công giáo và văn hóa Công 
giáo từ khá lâu. Trong đó tính cách quốc tế của việc truyền giáo ở Việt 
Nam đã dẫn đến những điều kiện thuận lợi để người Việt Nam tiếp thu 
văn minh phương Tây và văn hóa Công giáo. Các loại hình văn hóa 
mới ở Việt Nam tương đối tiêu biểu ở hình loại và những kết quả 
trong thực tiễn, từ kiến trúc, nghề in, báo chí, văn học, đến sân khấu, 
kịch, điêu khắc, nghệ thuật v.v.. đã xuất hiện nhiều nét mới lạ. Cùng 
với thời gian dần dần Công giáo trở thành mạch sống bên trong bản 
sắc dân tộc. 

1/ Công giáo vào Việt Nam 

Cũng như các tôn giáo khác, Công giáo xem việc truyền đạo là sứ 
mạng thiêng liêng và thường trực. Ngay từ rất sớm với lời thúc dục 
hãy đi khắp trái đất và giảng phúc âm cho mọi người. Bằng các hoạt 
động truyền giáo, Công giáo từ một tôn giáo địa phương nhanh chóng 
trở thành tôn giáo của đế chế La Mã, và từ tôn giáo của đề chế La Mã 
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trở thành tôn giáo của châu Âu. Với những phát kiến địa lý thời kỳ cận 
đại đã mở ra những triển vọng lớn lao cho việc mở rộng nước Chúa 
đến những miễn đất ngoại trong đó có Việt Nam. 

Tình hình Việt Nam từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18 có nhiều 
xáo trộn và diễn biến phức tạp. Nội bộ giai cấp thống trị lục đục vì sự 
tranh chấp quyên lực dẫn đến sự chia cắt đất nước kéo dải từ năm 
1645 đến năm 1692, sau đó là cuộc nội chiến giữa Nguyễn Ánh và 
quân Tây Sơn và sự phục hồi của nhà Nguyễn đầu thế kỷ thứ 19. 
Những điều đó đã làm cho kinh tế trì trệ và gián đoạn, chính trị thì hỗn 
độn, đời sống nhân dân thì đói khổ lầm than, nhân tâm thì giao động 
ly tán, tạo thuận lợi cho việc thâm nhập truyền bá Công giáo cũng như 
việc dòm ngó chinh phục của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

Từ những thập niên đầu của thế kỷ 16 ở Việt Nam đã có những 
giáo sĩ phương Tây đến truyền giáo. Sách Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục chép rằng: Năm Nguyên hòa đời vua Lê Trang Tông 
(1533- Tây lịch) có một thương nhân là Inikhu đi đường biển vảo 
giảng đạo Gia Tô ở Ninh Cường, Quân Anh thuộc huyện Nam Chấn 
và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy. Nhiều nhà nguyên cứu lịch sử 
Công giáo lấy năm 1533 là thời mốc đánh dấu việc truyền Công giáo 
vào Việt Nam. Tiếp đó 1550 tại Hà Tiên, 1558, 1583 có các Linh Mục 
đến truyền giáo tại ven biển Quảng Ninh...Thời kỳ 1533 đến 1614 
chủ yếu các giáo sĩ dòng Phan xin cô thuộc dòng Bồ Đào Nha và dòng 
Đa Minh thuộc Tây Ban Nha đi theo những thuyền buôn vào nước ta, 
nhưng do không quen thông thổ, chưa thạo ngôn ngữ nên việc truyền 
giáo không mấy kết quả. Từ năm 1615 đến năm1665 các giáo sĩ dòng 
Tên thuộc Bồ Đảo Nha từ Ma Cao (Trung Quốc) vào Việt Nam hoạt 
động ở cả Đàng Trong (nam sông Gianh), Đàng Ngoài (bắc sông 
Gianh). Những giáo sĩ dòng Tên tỏ ra thông thạo tiếng Việt lại hoạt 
động khôn khéo nên mặc dù gặp khó khăn phức tạp nhưng họ đã thu 
hút được nhiều người theo đạo. Theo tài liệu của giáo hội, sau 37 năm 
truyền giáo ở Đàng Ngoài với 25 linh mục, 5 trợ sĩ và 50 năm truyền 
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giáo ở Đàng Trong với 39 linh mục, các giáo sĩ dòng Tên đã phát triển 
được 100 ngàn tín đồ. Khi đạo phát triển, các giáo sĩ dòng Tên nghĩ 
đến việc cần có các giám mục phụ trách đề thúc đây công cuộc truyền 
giáo ở bước cao hơn. Năm 1659, Giáo hoàng Alec-xăng-đrơ VỊI đã 
thành lập 2 Giáo phái đầu tiên ở Việt Nam và phong hai người Pháp 
FrancoIs- Paullu và Lambert de la Motte làm giám mục phụ trách 
truyền đạo ở Đông Dương. Như vậy, thế kỷ 16-17 là thời kỳ truyền 
giáo của các giáo sĩ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cảng về sau các 
giáo sĩ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha càng lu mờ, trong khi các giáo sĩ 
Pháp ngày càng mạnh nhất là sau khi Hội Thừa sai Paris ra đời. 

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước ta thế kỷ 18 đầu thế kỷ 
19 tiếp tục có nhiều biến động phức tạp càng tạo nhiều điều kiện cho 
sự bảnh trướng của Hội Thừa sai Pari. Thời kỳ này các giáo sĩ hoạt 
động rất ráo riết, đóng góp tích cực vảo việc truyền bá đạo Công giáo 
vào Việt Nam. 

Thời kỳ này thực dân Pháp âm mưu xâm lược Việt Nam, đe dọa 
nền độc lập dân tộc. Đây là lý do chính trị chủ yếu và trực tiếp, bên 
cạnh các lý do tư tưởng, tôn giáo và văn hóa để dẫn đến các vua chúa 
phong kiến Việt Nam nghi ngại cắm đạo, bức đạo quyết liệt. Chỉ tính 
riêng ba đời vua của triều Nguyễn là Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức 
có tất cả 14 sắc chỉ cấm Công giáo. Đặc biệt vào thời điểm trước và 
sau khi thực dân Pháp nỗ súng xâm lược Việt Nam (đời vua Tự Đức) 
việc cắm đạo trở nên gay gắt quyết liệt. 

Bên cạnh các hoạt động cấm đạo của triều đình, còn có phong 
trào Bình tây sát tả chủ yếu ở miền Trung do các văn thân sĩ phu lãnh 
đạo chống lại đạo Công giáo chủ yếu từ góc độ tư tưởng, văn hóa, bắt 
đầu từ năm 1862, khi trêu đình nhà Nguyễn cắt ba tỉnh miền Đông 
Nam Kỳ cho Pháp, kéo dài cho đến tận năm 1888. 

Sau khi chiếm được Việt Nam, nhất là từ khi thiết lập được chế 
độ thống trị, gần như là để đền đáp công lao Hội Thừa sai Pari, Pháp 
ban cho các giáo sĩ Thừa sai nhiều đặc quyên đặc lợi. Uy thế của giáo 
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hội được đề cao, các giáo sĩ trở thành những người có thế lực lớn 
trong xã hội lúc bấy giờ. Nhờ những điều kiện thuận lợi về mặt vật 
chất và tinh thần do chính quyền Pháp đưa lại hàng ngàn cơ sở tôn 
giáo được triển khai xây dựng, số tín đồ ngày cảng tăng nhanh. 

Sau bốn thế kỷ truyền giáo, tới nay đạo Công giáo ở Việt Nam có 
hơn 6 triệu tín đồ. Thâm nhập vào Việt Nam giữa lúc chế độ phong 
kiến đang khủng hoảng trầm trọng, nạn đói kém tràn lan, đạo Công 
giáo trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân đang cần niềm an ủi. 
Với truyền thống bao dung, người Việt Nam dễ dàng chấp nhận mọi 
tôn giáo ngoại lai miễn là nó phù hợp và đến với thiện chí hòa bình. 
Thêm vào đó, Công giáo là một tôn giáo mang đậm tính cách cứng rắn 
của truyền thống văn hóa phương Tây, do vậy trong một thời gian dài 
mới hòa đồng với văn hóa Việt Nam. 

Sự hội nhập văn hóa công giáo với văn hóa Việt Nam 

Nền văn hóa của một dân tộc được ví như những tắm vải muôn 
mảu mà những sợi chỉ dọc là những cốt lõi văn hóa chính của dân tộc 
đó, trong khi những sợi chỉ ngang là những đón nhận qua nhiều thế hệ. 
Như vậy tam giáo đã dệt nên những sợi chỉ ngang muôn màu trong 
quá trình phát triển của văn hóa Việt Nam. Khi đạo Công giáo hiện 
diện ở Việt Nam thì đã có một yếu tố mới làm giàu cho văn hóa Việt 
Nam. Trong bài viết của giáo sư sử học Phạm Cao Dương, một học 
giả không Công giáo đã viết “ Ngày nay người ta không thể nói tới 
văn hóa của dân tộc Việt Nam hay cuộc sống của người Việt Nam 
trong bất cứ phạm vi nào mà không nói tới sự hiện diện, vai trò và sự 
đóng góp của Đạo Công giáo, đù đó là cuộc sống ở trong nước hay 
ngoài nước ”. 

Công giáo là tôn giáo giúp cho con người cảm nhận được cuộc 
sống thực tại bằng những văn hóa, kỷ thuật khoa học, kiến trúc, điêu 
khắc, hội họa v.v...những điều mới lạ mà văn hóa Việt Nam chưa có. 
Với kỹ thuật tân tiễn điện đài máy móc, hàng hóa, đội ngũ con người 
chịu khó chịu cực mở mang nước Chúa, với đời sống cơ cực khổ nhọc 
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của người dân Việt, nhân tâm khủng hoảng hoàng cảnh nghèo thiếu là 
cơ hội đạo Công giáo thâm nhập vào văn hóa dân tộc. 

Niềm tin Công giáo tháp nhập vào nền văn hóa Việt Nam, vì nó 
có những điểm tương đồng với văn hóa Việt, mỗi khi đau khổ người ta 
kêu trời vái đất, đồng nghĩa với cầu sự gia hộ của Chúa cứu thế. Trong 
Công giáo, bí tích Rửa tội là cửa ngỏ đầu tiên của người tín hữu gia 
nhập vào cộng đoàn dân Chúa, thì nghi lễ cáo gia tiên trong văn hóa 
Việt là cửa ngỏ cho những thành viên mới gia nhập vào cộng đồng gia 
tộc, làng nước. Nếu trong đạo Công giáo, một chút bánh, chút rượu và 
lời truyền phép của vị linh mục làm nên thực tại Thiên Chúa hiện diện 
nơi bí tích Thánh Thẻ, thì trong phong tục cúng vái Việt Nam, một 
nén hương, đĩa xôi, chút rượu trước hương án ông bà tô tiên thiết lập 
được tương quan linh thiêng giữa cõi dương và cõi âm. Qua bí tích 
Hôn nhân Công giáo, đôi nam nữ được chính thức công nhận là vợ 
chồng trước mặt giáo hội và Thiên Chúa, thì qua những tục lệ cưới hỏi 
Việt Nam, họ cũng được gia tộc, xã hội, làng nước công nhận là đôi 
VỢ chồng. Có thê nói, chính nhờ cảm thức về “cái thiêng ” mà văn hóa 
Việt Nam có những sự tương đồng rất gần với những thực tại Công 
giáo. 

Trong việc hội nhập Công giáo vào văn hóa Việt, một trong yếu 
tố quan trọng và nền tảng văn hóa đó là đạo hiếu, hay tinh thần hiếu 
thảo đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên. Vì người Việt cũng như các dân 
tộc Á Đông luôn luôn đặt nặng tính thân hiểu thảo đối với cha mẹ, ông 
bà tô tiên. Từ nguồn cội, đạo hiếu luôn luôn là một nền tảng căn bản 
cho đạo làm người của người Việt Nam, và nằm trong bản chất văn 
hóa của người Việt. Vì thế việc hội nhập văn hóa Công giáo vào Việt 
Nam cũng khởi đầu từ đạo hiếu, và lẫy đạo hiểu làm nên tảng. Trong 
Công giáo hiếu được ghi rõ ràng. 

Trong mười giới của Công giáo được chia làm ba nhóm: 3 giới 
đầu liên quan đến Thiên Chúa, 7 giới sau liên quan đến tha nhân. Giới 
thứ 4 “thảo kính với cha mẹ” là giới đứng đầu nhóm sau. Điều này 
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phù hợp với đạo hiếu Việt Nam. Điều thứ hai, dân tộc Việt Nam đặt 
nặng đạo hiếu với ông bà tô tiên nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng mà 
mọi người đều phải hiếu thảo. Niềm tin Công giáo là có Trời là Đắng 
tạo dựng vũ trụ phù hợp với niềm tin người Việt, là cửa ngỏ thuận lợi 
cho việc hội nhập văn hóa Công giáo. Người ta tin răng trên đầu mình 
còn có một Đắng thiêng liêng, tạo nên vũ trụ. Tuy nhiên, ý niệm về 
Đắng thiêng liêng này còn rất mơ hô, chưa rõ rệt, và Công giáo đưa ý 
niệm này vào việc hiếu thảo với Đắng thiêng liêng, cũng là cha mẹ 
chúng ta, nhưng ở cấp độ cao và rộng hơn cha mẹ ở dưới đất này. 
Công giáo quan niệm vũ trụ như một đại gia đình, trong gia đình đó, 
Thiên Chúa là cha mẹ sinh ra tất cả, và tất cả mọi tạo vật là anh em. 

Như vậy, khi đưa quan niệm về đạo hiểu của mình vảo văn hóa 
dân tộc, thì người Công giáo đã hoàn chỉnh quan niệm hiếu thảo đối 
với cha mẹ vốn sẵn có trong nền văn hóa Việt Nam, làm cho quan 
niệm về đạo hiếu của dân tộc trở nên rộng rãi và đầy đủ hơn. 

Tiếp nhận văn hóa Công giáo, văn hóa Việt Nam cũng được làm 
giàu thêm bởi những yếu tố văn hóa phương Tây, và đặc biệt thành 
công trong vấn đề chữ viết. Khi truyền đạo vào Việt Nam, khó khăn 
đầu tiên mà các giáo sĩ vấp phải là sự khác biệt về ngôn ngữ và văn tự, 
các giáo sĩ có thể học tiếng Việt được, nhưng học chữ Nôm thì quá 
khó. Bởi vậy họ đã dùng bộ chữ cái La tinh quen thuộc có thể bô sung 
thêm các dấu phụ (mà một số ngôn ngữ phương Tây như chữ Bỏ Đào 
Nha đã từng làm) để ghi âm tiếng Việt- thứ chữ này về sau được gọi là 
chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ là thành quả công sức tập thể của các 
giáo sĩ người Bồ Đào Nha, Ý, Pháp...và những người Việt Nam đã 
từng giúp họ học tiếng Việt. 

Năm 1632 Gaspar d Amaral đã soạn ra cuốn từ điển Bồ-Việt. 
Song công lao lớn nhất trong công việc củng cô và phát triển thứ chữ 
này thuộc về linh mục Alexandro de Rhodes, người đã dày công sưu 
tập. bổ sung biên soạn và năm 1651 đã cho xuất bản ở Rôma cuốn tự 
điển Việt-Bỏ- La tỉnh với ngữ pháp tiếng An Nam. Tuy mục đích đầu 
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tiên của việc biên soạn chữ Quốc ngữ chỉ là giúp cho các giáo sĩ 
truyền đạo, rồi sau được chính quyền Pháp sử dụng phục vụ cho việc 
cai tr, nhưng nếu so với chữ hán và chữ Nôm nó có ưu điểm rất lớn 
và rất đễ đọc. 

Như vậy, là từ khi truyền vào Việt Nam, đạo Công giáo đã có 
những đóng góp đáng kể cho nên văn hóa Việt Nam. Hội nhập Công 
giáo vào Việt Nam đã làm cho nền văn hóa ấy trở nên phong phú, đa 
dạng. Cũng giống như Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo đã làm trước 
kia. Trong sự hội nhập này không có gì mất đi, trái lại cả văn hóa Việt 
Nam lẫn các tôn giáo khác, đặc biệt là Công giáo đều có thêm những 
nét độc đáo của riêng mình. 

Bản địa hóa văn hóa Công giáo 

Trong cuộc giao lưu và tiếp xúc với Công giáo, văn hóa Việt Nam 
không chỉ giành được quyên tôn trọng, mà trong một số trường hợp nó 
còn khiến cho đạo Công giáo khi vào Việt Nam đã được bản địa hóa, 
tiếp nhận những dấu ấn của văn hóa Việt Nam. 

Việc thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng truyền thống ăn sâu trong 
tâm thức của người Việt. Đạo Công giáo trước cộng đồng Vatican II 
loại bỏ tín ngưỡng này để lại không ít những trăn trọc day dứt cho 
những tín hữu theo đạo. Nhưng nay tín hữu Công giáo đã thực hiện 
được những nghi lễ tưởng niệm tổ tiên ngày càng phong phú và đa 
dạng. Ngày nay các gia đình Công giáo đều đặt bàn thờ tổ tiên ngay 
cạnh (thấp hơn một chút) bàn thờ Chúa, cũng đặt để bát hương và hai 
chân nến hai bên. Vào những ngày giỗ trong gia đình, người Công 
giáo cũng tổ chức theo phong tục địa phương như thắp hương kính 
nhớ tổ tiên, dâng hoa quả để tỏ lòng thành ... 

Với truyền thông trọng nữ, truyền thống thờ Mẫu của người dân 
Việt, thì hình ảnh đức Mẹ Maria trong đạo Công giáo thật gần gũi với 
người Việt. Bà trở thành nhân vật được nhắc đến rất nhiều trong Đạo 
Công giáo Việt Nam, tên Bà được đặt cho rất nhiều thánh đường. 
Thậm chí đã hình thành cả một truyền thuyết về đức Mẹ Maria Việt 
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Nam, Đức Mẹ La Vang. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy nơi đâu hay 
bất cứ gia đình nào cũng đặt tượng Đức Mẹ để Mẹ ban ơn phù giúp. 
Sự sùng kính Đức Mẹ của người Việt đã trở thành tập tục, một truyền 
thống tốt đẹp và thiêng liêng. Bên cạnh đó còn có hình ảnh khác cũng 
độc đáo không kém, tạo nên cho những nét đặc trưng cho Công giáo 
Việt Nam: những tiếng chuông nhà thờ hai buổi sớm chiều đã tạo nên 
nguồn cảm hứng cho thơ ca và âm nhạc, rồi từ những lời kinh phụng 
vụ được dịch sang tiếng Việt theo một thê thơ vần Việt Nam tất tài 
tình mà mỗi khi đọc ta đều có một rung cảm hồn Việt. Không một 
người Công giáo nào lại không thuộc những lời kinh quen thuộc như 
kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng hoặc Kinh Sáng Danh... lỗi cầu 
nguyện bằng kinh đường như trở thành máu thịt trong đời sông đức tin 
của người Việt, đó là những nét đẹp trong văn hóa Công giáo hòa 
nhập với văn hóa dân tộc. 

Đặc biệt, các nhà trí thức Công giáo đã phát huy cái hay của Nho 
gia và Phật giáo, họ cũng soạn ra những tác phẩm diễn ca để truyền 
bá giáo lý gia đình, nổi bậc nhất là cuốn “Ca Vẻ Cụ Sáu” của Linh 
mục Trần Lục, những câu vẻ theo thể thơ Song thất lục bát hoặc lục 
bát, một thể thơ bình dân rất quen thuộc với làng quê Việt Nam như 
các câu: 

Phân hôn thì Chúa sinh ra 
Xác này Chúa phó mẹ cha sinh thành 
Phụ tình mẫu huyết đúc hình 
Cho ta toàn vẹn mà sinh làm người 
Về kiến trúc Công giáo Việt Nam không rập khuôn theo kiến 
trúc Phương Tây mà kiến trúc theo Đông phương để phù hợp với môi 
trường khí hậu và thời tiết Việt Nam. Các tòa nhà không cao như 
phương Tây mà chiều cao tối đa thường chỉ giới hạn ở hai tầng để 
ngôi nhà hòa mình vào thiên nhiên, các phòng ốc thì thoáng mát, cửa 
số được mở nhiều lối theo lỗi Việt Nam, các mái hiên, mái che cửa số 
được làm rộng ra để che năng tránh mưa. Các kiến trúc sư còn chú ý 
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sử dụng hệ thống mái ngói bố cục kiểu tam quan, lầu hình bát giác.. để 
nổi bậc tính dân tộc. Trước kia các nhà thờ đều rập khuôn cứng nhắc 
theo lối kiến trúc gô- tích cao vút có đỉnh tháp nhọn hoắt, thì từ thế kỷ 
19 cũng đã có những ngôi nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc và 
trang trí hoàn toản độc đáo theo kiểu Việt Nam, nhìn thoáng qua 
chẳng khác gì những ngôi chùa, mà nhà thờ Phát Diệm là một điển 
hình vời tháp thấp trải rộng có mái cong. Ngoài cây thánh giá để phân 
biệt giữa chùa và ngôi thánh đường, ta cũng phải nhìn nhận đến những 
nét hoa văn, những bức phù điêu hay những pho tượng.. tất cả đều hài 
hòa, tạo nên một nét rất riêng biệt trong sự thánh thiện trang nghiêm 
của đạo Công giáo. 

Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình) là một trong những công trình 
kiến trúc độc đáo của Việt Nam và đồng thời cũng là một trong những 
nhà thờ Công giáo vào loại cổ nhất ở Đông Nam Á. Đây là một quần 
thể kiến trúc gồm một nhà thờ lớn ở chính giữa và năm nhà thờ nhỏ 
bao quanh trên một khu đất rộng hơn hai hét ta. Khác hắn với hình ảnh 
phố biến của nhà thờ theo kiểu Châu Âu, nhà thờ lớn Phát Diệm mang 
dáng dấp của một ngôi chùa với kiến trúc thấp trải rộng mái cong 
mang tính dân tộc rõ nét. 

Như vậy, phần lớn trong mọi lãnh vực sinh hoạt, Công giáo đã có 
đóng góp rất nhiều cho nên văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng tạo cho 
mình nét văn hóa đặc thù ăn sâu vào mọi phạm vi của đời sống. 

Công giáo tại Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng của ba tôn giáo lớn 
(Phật, Khổng, Lão), thường bị phê phán là ngoại lai với dân tộc, vì 
ảnh hưởng của Công giáo đối với văn hóa Việt Nam còn rất hạn ché, 
nhưng cùng với thời gian đạo Công giáo đã có những ảnh hưởng và 
đóng góp nhất định vào nền văn hóa Việt Nam. Đạo Công giáo đến 
Việt Nam giai đoạn đầu cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Gặp được 
Công giáo và nghe những lời giảng của các linh mục trong hội truyền 
giáo, đông đảo những nông dân nghèo đã hồ hởi tiếp đón Tin Mừng, 
vì Tin Mừng đã làm sáng tỏ và nỗi bậc lên những yếu tô vốn tiềm tàng 
trong tâm thức tín ngưỡng dân gian, là chất liệu sông của thôn làng cả 





159 


Tôn giáo học so sảnh 





ngàn năm. Họ đã tin theo và trở thành những tín hữu nhiệt thành đến 
mức phải chịu những sự khủng bồ, bắt đạo ngặt nghèo của vua quan. 
Một thời gian dài đạo Công giáo đã không phát triển mạnh, không hội 
nhập được vào văn hóa Việt Nam do những tín điều đi ngược lại tập 
quán, đạo lý của dân tộc. Những người theo đạo Chúa bị coi là Tà đạo 
vì không cho phép thờ cúng ông bà tổ tiên, không gắn bó với tổ tiên 
làng mạc. Bất cứ người Việt Nam nào đều không thể chấp nhận được 
một người theo đạo lại không chịu thắp nén hương trước bàn thờ gia 
tiên. Đến ngày nay những tín điều đó đã không còn trong đời sống của 
cộng đồng theo đạo Công giáo ở Việt Nam, mà thay vào đó là hình 
ảnh bàn thờ gia tiên được đặt ngay dưới bàn thờ Chúa trong nhà của 
mỗi giáo dân hay nói cách khác văn hóa Công giáo đã dung hòa với 
phong tục tập quán tín ngưỡng người Việt, đã được bản địa hóa. 

Ngày nay, lễ Noel, Valentin không còn dành riêng cho người theo 
đạo Công giáo mà nó trở thành ngày hội cho nhiều người nhất là giới 
trẻ. Ở Việt Nam, đặc biệt các thành phố gần đến ngày lễ có rất nhiều 
cửa hàng bán đồ lưu niệm Giáng sinh và lễ hội tình yêu làm náo nhiệt 
khắp phố phường và lan tỏa xuống cả làng quê. 

Do vậy, ta không thể phủ nhận được những đóng góp to lớn của 
đạo Công giáo đối với nền văn hóa dân tộc. Việc ra đời chữ quốc ngữ 
đã giúp cho người Việt dễ dàng hơn trong việc học tập, giao tiếp và 
bảo tồn những dữ liệu dưới dạng văn bản. Đồng thời khi đạo Công 
giáo vào Việt Nam cũng đã mang theo nhiều yêu tố văn hóa phương 
Tây du nhập vào, làm cho văn hóa Việt Nam trở nên phong phú hơn, 
phát triển thêm nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật mới. Cho đến nay 
đạo Công giáo đã có được một nền móng tương đối vững chắc nhờ 
từng bước hội nhập vào trong văn hóa Việt Nam theo sự đánh giá của 
các nhà khoa học về tôn giáo này. 

Nguôn: bfgcp. Œov.vn 
(rích: Luật tin ngưỡng tôn giáo- Tìm hiểu về lễ hội-tín ngưỡng) 
Áp dụng: từ 01-01-2018) 

“tò §š Có 6Ò 
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Lời bàn: 

Qua các đề tài về văn hóa Công giáo hội nhập vào Việt Nam. Ta 
thấy đạo Công giáo đã rất thành công trên việc đưa đạo vào đời trong 
thời gian ngắn so với Phật giáo, Không giáo và Lão giáo đã có mặt 
trên 2000 năm.Nhưng những người dân Việt Nam nói về Phật giáo, 
Không giáo họ mù mờ không hiểu, ngay những người trong giáo hội 
cũng không rõ về tôn giáo của mình đang tín ngưỡng. Ngày lễ Noel 
toàn dân cả nước từ già đến trẻ không ai là không biết, dù người đó có 
theo Công giáo hay không họ đều biết và tham gia các lễ hội Noel. 
Trong khi Phật giáo nói tín ngưỡng đạo Phật ảnh hưởng dân chúng 
80% nhưng ngày lễ Phật Đản phần đông họ không hề hay biết, chính 
những người thường xuyên đi chùa lễ Phật ăn chay ngày lễ Phật Đản 
tại nhà mình cũng không treo một lá cờ để gọi là đón Mừng ngày Phật 
Đản. Thậm chí hễ nghe chùa có việc gì hơi khó khó là họ dẫu mặt xóa 
tên, không dám nói mình là đạo Phật. Điều này đã từng xảy ra thời 
Tổng thống Ngô Đình Diệm và sau ngảy giải phóng từ năm 1975 đến 
năm 1990, ông Nguyễn Văn Linh lên làm chủ tịch nước mới thay đổi 
việc đi chùa. Lại nữa những người theo đạo Phật không tuân giữ lời 
Phật dạy nghiêm túc bằng người theo đạo Công giáo. Ví dụ trong 5 
giới Phật chế cho người tại gia, như giới không uống rượu bia người 
theo đạo Công giáo họ giữ rất nghiêm túc, trong khi đạo Phật từ giới 
xuất gia đến tại gia nhất là Nam giới không giữ được. Về tập tục đốt 
vàng mã cho người chết, người theo Công giáo từ trong thánh đường 
đến người theo đạo họ không dùng, trong khi đạo Phật từ chùa cho 
đến tín đồ hình như 90% đều đốt vàng mã. Đạo Công giáo họ biết 
ứng dụng cái hay cái đẹp của dân tộc để làm cho đạo họ ngày càng 
phát triển và đi vào cuộc sống thực tế của mọi người dân. Trong khi 
những người tin đạo Phật càng làm cho đạo Phật lu mờ, trở thành một 
tôn giáo cúng kiến và cầu nguyện chắng khác nào đạo Bà la môn ở Ấn 
Độ. Từ thuở Phật còn tại thế Ngài đã không chấp thuận cách tu tập 
như vậy nay đạo Phật lại đi theo tín ngưỡng Ba la môn giáo. 

œs ÍL] 
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TÌM HIẾU VÉ ĐẠO TIN LÀNH 


Đạo Tin lành ra đời ở châu Âu vào thế kỷ thứ 16 có nguồn gốc 
chính trị, xã hội rất sâu xa. 

1/ Tên gọi Đạo Tin lành 

Tên gọi của đạo Tin lành có một ý nghĩa riêng và có mối liên 
quan đến Ki tô giáo. Vào đầu Công nguyên, ở vùng Trung Cận Đông 
thuộc vùng đất của để quốc La Mã xuất hiện một tôn giáo mới thờ 
Đắng Cứu thế- ngôi hai Thiên Chúa, tiếng Hy lạp là Jesus Christ. 
Danh xưng Jesus Christ dịch qua tiếng Việt là Giê-Su-K1-ri-xI-tô, ØỌI 
tắt là Giê Su Ki Tô, chữ Jesus dịch qua âm Hán là Gia Tô, chữ ChrIst 
là Cơ Đốc. Như vậy, đạo thờ Đắng Cứu thế có những tên gọi theo 
cách dịch khác nhau: đạo Ki tô, đạo Gia tô, đạo Cơ Đốc. Từ một tôn 
giáo địa phương thế kỷ thứ 4 đạo Ki tô trở thành tôn giáo của đề quốc 
La Mã rộng lớn và thường được gọi là Catholic. Thực ra tên gọi 
Catholic có từ rất sớm đề chỉ những cộng đồng Ki Tô giáo ban đầu và 
nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Katholikos có nghĩa là chung, là 
thông thường (Common) hay toàn bộ (Dniversal). Sau này, khi K1 Tô 
giáo phân rẽ thành Công giáo Rôma, Chính Thống giáo, Tin lành giáo, 
Anh giáo thì trong nhiều trường hợp Cathoclic (Công giáo) vẫn chỉ 
toàn bộ truyền thống Ki Tô giáo. Ở Việt Nam Catholic gọi là Công 
giáo, có một thời kỳ người Việt gọi Công giáo là Thiên Chúa giáo. 
Gọi như vậy chưa đúng vì cả Chính Thống giáo và Tin lành giáo, Anh 
giáo đều thờ Thiên Chúa. Thấy thế người bổ sung thêm từ Rôma và 
gọi là đạo Thiên Chúa Rôma. Cách gọi này có vẻ rõ hơn nhưng xem ra 
cũng không chuẩn xác, nên đã trở lại tên chính thức của nó là đạo 
Công giáo. 

Đến thế kỷ thứ 11 vào năm 1054 Ki Tô giáo diễn ra cuộc đại phân 
liệt lần thứ nhất, một bên theo văn hóa Hy Lạp, một bên theo văn hóa 
La Tĩnh, gọi là phân liệt Đông- Tây, hình thành tôn giáo mới ở phương 
Đông: Chính Thông giáo. Tên gọi này biểu lộ quan điểm thăng thắng 
và đúng đắn của một “giáo thuyết về niềm tin chân thật”. Đôi khi 
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người ta gọi Chính Thống giáo là Ki Tô giáo phương Đông, người ta 
dùng các từ Đông phương, Hy Lạp để chỉ Chính Thống giáo, các từ: 
Tây phương La tinh, Rôma để chỉ Công giáo. 

Thế kỷ thứ 1ó, cuộc đại phân liệt lần thứ 2 diễn ra trong Công 
giáo, hình thành một tôn giáo mới- đạo Tìn lành. Giáo hội Công giáo 
và phong kiến Châu Âu gọi là “đạo chống đối”, khi sang Trung quốc 
dịch qua Hán gọi là “đạo Thệ phản ”. Cuộc đại phân liệt lần thứ hai 
thực chất là cuộc cải cách tôn giáo, cho nên trong nhiều trường hợp 
người ta còn gọi đạo Tìn lành là “đạo Cải cách”. Đạo Tìn lành truyền 
vào Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20. Ở miền Bắc gọi theo người Trung 
Quốc gọi là “đạo Thệ phản”, ở miền Trung gọi là “đạo Gia Tô” ở 
miền Nam gọi là “đạo Huê Kỳ”. Đầu năm 20, 30 của thế kỷ 20 giáo sĩ 
Cadman người Canada thuộc Hội Truyền giáo Cơ Đốc- CMA, cùng 
với văn sĩ Phan Khôi dịch kinh Thánh ra tiếng Việt Nam, hai ông 
không dịch Phúc Âm (Evangelical) là “Tin mừng” như đạo Công giáo, 
mà dịch là “in lành”. Cách gọi Phúc âm là Tin lành của người theo 
đạo Cải cách, dần dần thành thói quen và nhất là nó phân biệt đạo 
Công giáo nên người ta gọi luôn đạo Cải cách là đạo Tin lành cho đến 
ngày nay. 

Cùng thời gian với việc ra đời đạo Tin Lành, xuất hiện một trào 
lưu cải cách theo cách riêng ở nước Anh thành Anh Giáo — 
Angelicalsm. 

Như vậy, Ki tô giáo hay Cơ Đốc giáo bao gồm: Công giáo, Chính 
Thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo hay nói cách khác, đạo Tin lành 
là “anh em” cùng một gốc với đạo Công giáo, đạo Chính thống giáo 
và Anh giáo. 

2- Hoàn cảnh và điều kiện ra đời đạo Tin lành 

1/ Đạo Tin lành ra đời ở châu Âu vào thế kỷ thứ 16 có nguồn gốc 
chính trị, xã hội sâu xa. Trước hết là sự xuất hiện của gia1 cấp tư sản 
với những yêu cầu mới về chính trị, xã hội, tư tưởng tôn giáo. Trong 
điều kiện thời Trung cổ, Giáo hội Công giáo và giai cấp phong kiến có 
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quan hệ chặt chẽ với nhau, đạo Công giáo trở thành chỗ dựa tư tưởng 
cho chế độ phong kiến, Giáo hội Công giáo bị chính trị hóa trở thành 
thế lực phong kiến, giai cấp tư sản đã thực hiện cuộc cải cách đạo 
Công giáo để “thảo bỏ hào quang tôn giáo” của giai cấp phong kiến, 
để thu hẹp dần lực lượng và ảnh hưởng của giai cấp phong kiến, trước 
khi tiến hành cuộc cách mạng xã hội- cách mạng tư sản đề lật đồ chế 
độ phong kiến. 

2/ Đạo Tin lành ra đời thể hiện sự khủng hoảng nghiêm trọng về 
vai trò ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo do những tham vọng quyền 
lực trần thế và sự sa sút đạo đức của hàng giáo phẩm, nhất là sau cuộc 
“lưu đày Babylon” (1387-1417). Cùng với sự khủng hoảng, uy tín ảnh 
hưởng của Giáo hội là sự bề tắc của nên thần học Kinh viện (hình 
thành từ thế kỷ 12)- Cơ sở quyền lực của Giáo hội Công giáo. 

3-Đạo Tin lành ra đời xét về mặt văn hóa, tư tưởng được thúc đầy 
bằng phong trào Văn hóa phục hưng- chủ nghĩa nhân văn- chủ nghĩa 
dân tộc ở châu Âu thế kỷ thứ 15. 16. Với chủ trương để cao con 
người, để cao nhân tính, nhân quyền đối lại việc đề cao thần tính, thần 
quyên, đề cao tự do cá nhân, dân chủ và sự hưởng lạc, đối lại sự kìm 
hãm dục vọng và ràng buộc của chế độ phong kiến và luật lệ Công 
giáo, đề cao lòng yêu nước cụ thê đối lại đề cao lòng yêu Chúa và một 
nước Chúa chung chung diệu vợi... Văn hóa phục hưng- chủ nghĩa 
nhân văn đào tạo ra chiều kích mới về văn hóa, tư tưởng, cách nhìn 
mới về con người vả tôn giáo, làm cơ sở cho việc nây nở và tiếp thu 
những tư tưởng cải cách tôn giáo. 

4-Đạo Tin lành ra đời là sự thừa kế các phong trào chống lại 
quyền lực Giáo hoàng và giáo triều Rôma từ nhiều thế kỷ trước, mà 
tiêu biểu là một số phong trào từ thế kỷ thứ 12 trở đi, như ở các nước 
Pháp, Anh thế kỷ 15, ở Ý và Tiệp... 

5. Nguyên nhân trực tiếp hay đúng hơn là nguyên cớ của cuộc cải 
cách là đời sống sa hoa hưởng lạc của hàng giáo phẩm trong giáo triều 
Rô ma và nhất là việc giáo hoàng Leon X ra lệnh ban ơn toàn xá cho 
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những ai dâng cúng tiền của cho Giáo hội bằng cách bán “bùa xá tội”. 
Những người xướng xuất và lãnh đạo cuộc cải cách không phải ai 
khác là những giáo sĩ Công giáo: linh mục, tiến sĩ Thần học Martin 
Luther (1483-1546) linh mục Thomas Munzer (1490- 1525) linh mục 
Jean Calvin (1509-1564) linh mục Ubric Zwinghi (1484-1525). 

Phong trào cải cách tôn giáo nỗ ra đầu tiên ở Đức vào tháng II- 
1517 bằng việc Martin Luther công bố 95 luận đề chỗng lại chức vụ 
giáo hoàng, giáo quyền Rô ma và việc bán “ bùa xá tội”. Từ nước 
Đức, phong trào lang sang nước Pháp, Thụy S1, Anh, Scốtlen, Đạn 
Mạch, Thụy Điển, Na Uy.. đề đến thứ kỷ thứ l7, sau cuộc chiến tranh 
ba mươi năm (1618- 1648) bất phân thắng bại, gây nhiều tổn thất, cả 
châu Âu và giáo triều Rôma chấp nhận những người cải cách và từ đó 
hình thành một tôn giáo mới tách ra khỏi Đạo Công giáo là Đạo Tìn 
lành. 

3- Quá trình truyền bá đạo Tin Lành 

Thế ký thứ 17 giai cấp tư sản ở châu Âu bước lên vũ đài chính trị, 
tự khăng định mình bằng một loạt cách mạng tư sản (cách mạng tư sản 
Anh 1640, cách mạng tư sản Pháp 1789..) Đặc bệt, sau đó giai cấp tư 
sản châu Âu tiễn hành các cuộc chiến tranh xâm lược ra bên ngoài đề 
mở rộng thị trường và khai thác nguyên vật liệu. Đạo Tin lành đã khai 
thác triệt để hoàn cảnh chính trị, xã hội nói trên nhằm mở rộng ảnh 
hưởng. Nếu cuối thế kỷ 17, mới có 30 triệu tín đồ thì cuối thế kỷ 18 
đầu thế kỷ 19, đạo Tin lành có đến 100 triệu tín đồ. Thế kỷ 20, với hai 
cuộc chiến tranh thế giới (1914—1918, 1939-1945) và tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ như vũ bảo đã tạo môi trường 
thuận lợi cho đạo Tin lành phát triển mở rộng ra nhiều nước trên thế 
giới. Đạo Tin lành ra đời ở châu Âu, sau đó truyền sang các nước Bắc 
Mỹ. Ở Bắc Mỹ gặp môi trường tự do, đạo Tin lành phat triển hình 
thành nhiều tô chức, hệ phái. Rồi từ Bắc Mỹ, bằng nhiều con đường, 
trong đó có việc nhờ dựa vào vị thế, ảnh hưởng của Mỹ, đạo Tìn lành 
trở lại châu Âu và lan tỏa ra toàn thế giới. Đó là con đường phát triển 
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của đạo Tin lành, đồng thời lý giải: cái nôi của đạo Tin lành ở châu 
Âu, còn trung tâm (điều hành) Tin lành thế giới ở Bắc Mỹ. 

Một điều cần quan tâm nữa, trong quá trình phát triển, trước đây 
và hiện nay một mặt khai thác điều kiện thuận lợi như nói trên, mặt 
khác tự bản thân đạo Tin lành rất năng động, luôn luôn đổi mới và 
thích nghi, đặc biệt là chủ trương “nhập thế”, lấy các hoạt động xã hội 
làm phương tiện, điều kiện để thu hút tín đồ. Đồng thời do ra đời 
muộn, khi địa bản truyền giáo ngày càng ít. Từ rất sớm, đạo Tin lành 
đã hướng các hoạt động truyền giáo đến vùng dân tộc thiểu số. Trên 
bình diện thế giới vào những thế kỷ trước, châu Á, châu Phi, châu Mỹ 
là những vùng xa xôi của “châu Âu văn minh”. Hiện nay, đối với từng 
quốc gia, vùng miền núi, biên giới, hải đảo là những nơi dân tộc thiểu 
số sinh sống. 

Đến nay, chỉ gần 500 năm kề từ khi ra đời, đạo Tin lành phát triển 
với tốc độ rất nhanh, trở thành một tôn giáo lớn, đứng thứ ba sau đạo 
Hồi giáo. Công giáo với khoảng 550 triệu tín đồ của 285 hệ phái có 
mặt ở 135 nước của tất cả các châu lục, trong đó tập trung ở các nước 
công nghiệp tiên tiến như Tây Âu, Bắc Âu và Bắc Mỹ. 

4 — Giáo lý, luật lệ, lễ nghỉ và tổ chức 

Đạo Tin lành có nhiều tổ chức hệ phái. Mặc dù có những điểm 
khác nhau về nghi thức hành đạo và cách tô chức giáo hội giữa các hệ 
phái, nhưng nhìn chung đều thống nhất ở những nội dung, nguyên tắc 
chính. Có thể khái khoát giáo lý, luật lệ, lễ nghị, tô chức của đạo Tin 
lành để so sánh với đạo công giáo như sau: 

d⁄ Kinh thánh và giáo lý 

Trước hết về kinh thánh, cả hai tôn giáo Tin lành và Công giáo 
đều lấy kinh thánh (Gồm Cựu ước và Tân ước) làm nền tảng giáo lý. 
Đạo Tin lành đề cao vị trí của kinh thánh, coi đó là chuẩn mực căn 
bản, duy nhất của đức tin và sự hành đạo. Đạo Công giáo cho rằng 
ngoài Kinh thánh còn có những văn bản khác như nghị quyết các 
Công đồng chung, các sắc chỉ, thông điệp... của Giáo hoàng, về 
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nguyên tắc cũng có giá trị như giáo lý. Đạo Tin lành để cao Kinh 
thánh một cách tuyệt đối, tất cả tín đồ và chức vụ mục sư, truyền đạo 
đều sử dụng Kinh thánh, nói và làm theo Kinh thánh. Đối với đạo Tin 
lành, Kinh thánh có vị trí cực kỳ quan trọng. Trong các trường hợp, 
Kinh thánh giữ vai trò như một giáo sĩ trên cả hai phương diện phục 
vụ và truyền giáo. 

- Giáo lý của đạo Tin lành và Công giáo về cơ bản giống nhau. Cả 
hai tôn giáo đều thờ Thiên Chúa, tin theo thuyết “Thiên Chúa ba ngôi” 
(Ngôi Một: Cha, Ngôi Hai: Con, Ngôi Ba: Thánh thần, Ngôi Hai 
được “lưu xuất” từ Ngôi Một, Ngôi Ba được “lưu xuất” từ Ngôi Một 
và Ngôi Hai); tin vũ trụ, muôn vật đều do Thiên Chúa tạo dựng và có 
điều khiến, tin con người do Thiên Chúa tạo dựng theo cách riêng và 
có phần hồn và phần xác, tin con người có tội lỗi, tin có Ngôi Hai 
Thiên Chúa là Giêsu Kitô xuống trần chịu nạn, chịu chết chuộc tội cho 
loài người, tin có Thiên thần và Ma quỷ. Có Thiên đàng và Địa ngục; 
tin có ngày Phục sinh, Tận thế và Phán xét cuối cùng. 

Tuy nhiên, có một số chi tiết trong một số tín điều truyền thống 
của đạo Công giáo được đạo Tin Lành sửa đôi và lược bỏ tạo ra sự 
khác biệt nhất định giữa đạo Tin lành và Công giáo. 

Đạo Tin lành có tin sự hoài thai Chúa Giêsu một cách mẫu nhiệm 
của bà Maria nhưng cho rằng bà Maria chỉ đồng trinh cho đến khi sinh 
Chúa Giêsu, sau đó không còn đồng trinh nữa. Thậm chí một số phái 
Tin lành Kinh thánh nói bà Marla sau khi sinh Chúa Giêsu còn sinh 
cho ông Giuse một số người con khác một cách bình thường. Một số 
phái Tin lành đã trích dẫn những câu Kinh thánh nói về việc bà Maria 
có con thêm với ông Giuse. Do vậy, đạo Tìn lành chỉ kính trọng chứ 
không tôn thờ lạy bà Maria như đạo Công giáo. Bà Maria chỉ có công 
sinh và nuôi dạy Chúa Giêsu, chứ không phải là mẹ của Thiên Chúa. 

Đạo Tin lành có tin Thiên sứ, có các thánh Tông đồ, các Thánh tử 
đạo và các Thánh khác, nhưng cũng chỉ kính trọng và noi gương, chứ 
không tôn sùng và thờ lạy họ như đạo Công giáo. Đạo Tìn lành không 
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thờ các tranh ảnh, hình tượng cũng như các di vật khác. Không tôn 
sùng và thực hiện hành hương đến các Thánh địa, kể cả Giêrusalem, 
núi Xinai, đền thánh Phêrô và Phaolô. 

Đặc biệt, đạo Tin lành không thờ lạy các hình tượng và họ cho 
rằng Kinh thánh đã dạy: “Hình tượng là công việc do tay con người 
làm ra, hình tượng có miệng mà không nói, có tai mà không nghe, có 
lỗ mũi mà chăng ngửi, có tay nhưng không rờ cầm, có chân mả không 
bước đi,... phàm kẻ nào làm hình tượng mà nhờ cậy nơi đó điều giống 
nó ” 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đạo Tin lành có dùng một số 
tranh ảnh, hình tượng trong sinh hoạt tôn giáo nhưng mang ý nghĩa tài 
liệu để giảng giải, truyền thụ. 

Đạo Tìn lành tin có Thiên đàng, Hỏa ngục nhưng không quá coi 
trọng tới mức dùng nó làm công cụ khuyên thưởng răn đe, trừng phạt 
đối với con người. Đạo tin lành không có Luyện ngục, nơi tạm giam 
các linh hồn mắc tội nhẹ đang chờ cứu vớt như đạo Công giáo. Họ cho 
rằng Kinh thánh chỉ nói đến Thiên đường, Hỏa ngục, không nói đến 
Luyện ngục. 

2- Luật lệ, lễ nghi: Trong đời sống tín ngưỡng, đạo Tin lành là 
một tôn giáo đặc biệt đề cao lý trí trong đức tin, cho rằng Sự Cứu rỗi 
chỉ đến bởi đức tin chứ không phải vì những “ hình thức ngoại tại” 
(tức là không phải vì các luật lệ, lễ nghi). Do đó, luật lệ, lễ nghi, cách 
thức hành đạo của đạo Tin lành đơn giản không cầu kỳ, rườm rà như 
đạo Công giáo. 

Trong bảy phép Bí tích của đạo Công giáo (Rửa tội, Thêm sức, 
Giải tội, Thánh thể, Sức dầu, Truyền chức, Hôn phối) đạo Tin lành chỉ 
thừa nhận và thực hiện phép Rửa tội (Bắptem), phép Thánh thể. Vì họ 
cho răng Kinh thánh chỉ nói đến những phép đó mà thôi. Một số phái 
Tin lành có thêm lễ Dâng con trẻ cho Thiên Chúa, dựa theo tích trong 
Cựu ước rằng A-bra-ham đã dâng con trai là Y-Sác cho đức Giê -hô- 
va. 





1ó8 


Tôn giáo học so sảnh 





Đạo Tin lành cho rằng phép Bắptem không phải tây trừ tội lỗi 
một cách linh nghiệm mà đó là sự thay cũ đôi mới của mỗi con n1ĐƯỜI, 
một sự liên lạc bằng lương tâm và lý trí đôi với Chúa trời. Do vậy, 
người chịu Bắp tem phải đủ tuổi để hiểu biết các lẽ đạo, và nhất là 
phải ăn ở trong sạch, không được phạm tội. Nghi lễ Bắp tem của đạo 
Tin lành được tiễn hành theo lối cỗ như thánh Gioan rửa tội cho Chúa 
Giêsu trên sông Gio Đăng bằng cách dìm cả người xuống nước, chứ 
không đội ít nước lên đầu một cách tượng trưng như Công giáo. 

Nguyên thủy đạo Tin lành có 3 quan điểm về Lễ Thánh thể: 
Martin Luther tuy tuyên bố không công nhận “thuyết biến thể” nhưng 
lại cho rằng bánh và rượu trong Lễ Thánh thể cũng là máu thịt Chúa 
GIÊ su, uống rượu và ăn bánh là uống máu và ăn thịt Chúa GIê Su; 
U.Zuingli cho răng Lễ Thánh thể chỉ đơn thuần kỷ niệm về sự chết 
của Chúa Giê su, bánh và rượu chỉ có ý nghĩa vật chất; J. Calvin dung 
hòa quan điểm của Luther và Zmingli, rằng rượu và bánh trong Lễ 
Thánh thể vừa có ý nghĩa vật chất (ở bên ngoài), vừa có ý nghĩa thuộc 
linh (ở bên trong). Trong quá trình phát triển, tuy các phái Tin lảnh 
còn có những quan điểm khác nhau về Lễ Thánh thể nhưng nhìn 
chung đều phủ nhận “ thuyết biến thể” của đạo Công giáo. Đa số phái 
Tin lành cho răng Lễ Thánh thể là kỷ niệm về ngày chết của Chúa 
Giêsu chuộc tội cho loài người, qua đó nhắc nhở con người sống xứng 
đáng với Thiên Chúa. Lễ Thánh thể của đạo Công giáo được tiễn hành 
với nghi thức rườm tà, tín đồ chỉ được ăn “ Bánh thánh ” còn “Rượu 
thánh” không được uống mà dành cho các giáo sĩ. Đạo Tin lành thực 
hiện lễ Thánh thể đơn giản hơn, tất cả tín đồ và giáo sĩ cùng uống 
rượu và ăn bánh. Lễ Thánh thể thường được tô chức vào chủ nhật đầu 
tiên của từng tháng. 

Ngoài hai phép Bắptem và Mình thánh, đạo Tin lành duy trì các lễ 
như lễ Noel, lễ Phục sinh, lễ dâng con trẻ cho Chúa, lễ Hôn phối và 
các lễ khác cho người quá cô... 
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Đạo Công giáo cho răng con người không những phải làm việc 
thiện mà còn phải hăm mình để chuộc tội. Đạo Tin lành lại quan niệm 
rằng việc chuộc tội cho loài người đã có Chúa Giê su làm trọn TÔI. 
Con người làm việc thiện để tỏ ra xứng đáng với Thiên Chúa. Con 
người phải có đức tin mới được cứu vớt. 

Tín đỗ Công giáo xưng tội trong tòa kín với linh mục là hình thức 
chủ yếu nhất, còn tín đồ Tin lành xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa. 
Đạo Công giáo đặt ra nhiều bài kinh để cho mọi người cầu nguyện 
hàng ngày (quen gọi là Kinh nguyện) Đạo Tìn lành chỉ tin có Kinh 
thánh, dùng Kinh thánh trong tất cả các sinh hoạt tôn giáo. Khi xưng 
tội cũng như khi cầu nguyện, tín đồ đạo Tin lành có thể đứng giữa nhà 
thờ, trước đám đông để sám hối hoặc nói lên ý nguyện của mình một 
cách công khai. 

Nhà thờ (thánh đường) của đạo Công giáo được xây dựng tốn 
kém, kiến trúc đồ sộ theo lỗi cổ, bài trí công phu cầu kỳ và cho răng 
đó là Nhà Chúa- nơi Chúa ngự một cách linh thiêng, đặc biệt, trong và 
ngoài nhà thờ, treo nhiều ảnh tượng. Nhưng trái lại, nhà thờ đạo Tin 
lành thường kiến trúc hiện đại, đơn giản, trong nhà thờ không có 
tượng ảnh, chỉ có cây thập giá biểu tượng Chúa Giêsu chịu nạn. Trong 
nhiều trường hợp đạo Tin lành chỉ sử dụng những phòng họp hoặc hội 
trường đôi khi một nhà tạm của tín đồ dùng đề làm điểm nhóm lễ, chia 
sẻ lời Chúa trong kinh thánh. 

b. Chức sắc và tổ chức giáo hội 

Chức sắc của đạo Tin lành gôm các chức vụ: mục sư (tên gọi theo 
kinh thánh) và đưới mục sư là là truyền đạo (còn gọi là giảng sư). 
Hiện nay Hội thánh Việt Nam miền Nam và miền Bắc đều thống nhất 
gọi truyền đạo là mục sư nhiệm chức. Một số phái Tin lành vẫn duy trì 
chức giám mục, nhất là những hệ phái chịu ảnh hưởng của Anh giáo. 
Chức sắc Tin lành chủ yếu là nam, nhưng cũng có một số phái có 
tuyên chọn cả phụ nữ và nhìn chung họ không giữ chế độ độc thân. 
Chức sắc đạo Tin lành tuy được coi là “người chăn bảy” nhưng không 
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có thần quyên, tức là không có quyền thay mặt Thiên Chúa ban phúc, 
tha tội cho tín đồ, không phải là cầu nối trung gian trong mối quan hệ 
giữa tín đồ đạo Tin lành với đẳng thiêng liêng. Quan hệ giữa giáo sĩ 
với tín đồ bình đăng, cởi mở. Có hệ phái Tin lành bầu ra mục sư, 
truyền đạo theo thời gian. Chức sắc đạo Tin lành hoạt động dưới sự 
kiểm soát của tín đồ, hàng năm tín đồ bỏ phiếu tín nhiệm mục sư 
(hoặc truyền đạo) quản nhiệm Hội thánh cơ sở. 

Đạo Tìn lành chủ trương xây dựng các giáo hội độc lập với những 
hình thức cơ cấu khác nhau, tùy thuộc vào từng hệ phái và hoàn cảnh 
điều kiện cho phép. Có hệ phái Tin lành duy trì cơ cấu 2 cấp Trung 
ương và Hội thánh cơ sở (chi hội), có hệ phái Tìn lành duy trì thêm 
cấp trung gian là Giáo khu hay Địa hạt (tương đương như Giáo phận 
của đạo Công giáo). Nhân sự lãnh đạo các cấp giáo hội theo nhiệm kỳ 
thông qua bầu cử dân chủ (trực tiếp, bằng phiếu kín, từng chức danh). 
Thành phần lãnh đạo Giáo hội không chỉ có mục sư, truyền đạo mà có 
cả tín đồ tham gia. Đặc biệt, các hệ phái Tin lành đều trao quyên tự 
quản cho hội thánh cơ sở với tính thần tự lập, tự dưỡng, tự truyền. Các 
hệ phái Tin lành không ngăn cản tín đồ, chức sắc tách ra để gia nhập 
các hệ phái khác hoặc đứng độc lập. 

Đạo Tìn lành thường có hai sinh hoạt về mặt tô chức là Bồi linh 
và Hội đồng (đại hội đại biểu). Bồi linh còn gọi là Hội đồng linh tu 
được tô chức hàng năm theo các cấp giáo hội để nâng cao trình độ 
giáo lý, thần học cho tín đồ, mục sư, truyền đạo. Tùy theo cấp tô chức 
bồi linh mà thành phần tham dự khác nhau. Nếu bồi linh cấp trung 
ương thì chỉ có các mục sư, truyền đạo và những chức vụ chủ chốt của 
các chi hội. Nếu bồi linh ở cấp chị hội thì mở rộng đến các tín đồ. Đại 
hội đại biểu ở cấp chi hội thường họp mỗi năm một lần, gọi là Hội 
đồng thường niên. Hội đồng ở chi hội có nhiệm vụ tổng kết công việc 
trong một năm và bàn chương trình hoạt động của năm tới, bầu ban 
chấp sự, bỏ phiếu tín nhiệm mục sư, truyền đạo chủ tọa và bầu chọn 
đại biểu đi dự Đại hội đồng cấp trên (nếu trùng nhiệm kỳ của Đại hội 
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đồng). Đại hội đại biểu trên cấp chi hội là Đại hội đồng. Thành phần 
tham dự Đại hội đồng là các mục sư, truyền đạo và đại biểu tín đồ 
được cử ở các chi hội. 

Đại hội đồng tổ chức theo nhiệm kỳ để giải quyết các công việc 
nội bộ, xây dựng hoặc sửa đôi hiến chương (Điều lệ) và bầu nhân sự 
lãnh đạo giáo hội. 

4- Một số nhận xét về đạo Tìn lành 

Qua phân tích quá trình ra đời, phát triển, giáo lý, giáo luật, lễ 
nghi, tô chức giáo hội, có sự khái khoát một số nét đặc trưng cơ bản 
của đạo Tin lành như sau: 

I-Đạo Tin lành là tôn giáo tách ra từ đạo Công giáo ở thế kỷ l6 
cùng với sự xuất hiện của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Nội 
dung cải cách chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng dân chủ tư sản, ý chí tự 
do cá nhân. Trong sinh hoạt tôn giáo, đạo Tìn lành đề cao vai trò cá 
nhân. Trong sinh hoạt về tổ chức, đạo Tin lành đề cao tỉnh thần dân 
chủ. Các luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo, cơ cầu tô chức của đạo 
Tin lành đơn giản, nhẹ nhàng không rườm rà, gò bó như đạo Công 
giáo. 

2 —- Những nội dung cải cách đã làm cho đạo Tĩn lành trở thành 
một tôn giáo có mầu sắc mới mẻ, thích hợp với giai cấp tư sản, tiểu tư 
sản, công chức, trí thức... thị dân nói chung trong xã hội công nghiệp. 
Đặc biệt với lỗi sống đạo nhẹ nhàng, đề cao đức tin và vai trò cá nhân, 
đạo Tìn lành duy trì tín ngưỡng trong mọi hoàn cảnh chính trị, xã hội, 
kê cả những khi bị o ép, cắm cách. 

3- Đạo tin lành là tôn giáo có đường hướng và phương thức hoạt 
động rất năng động, luôn đổi mới từ nội dung đến hình thức để thích 
nghi với hoàn cảnh xã hội. Đặc biệt, đạo Tin lành tham gia tích cực 
vào các hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực từ thiện nhân đạo, lấy đó 
làm phương tiện mở rộng ảnh hưởng. Điều nảy tạo ra uy tín và khả 
năng tiếp cận, chung sống với nhiều chế độ chính trị khác nhau. 





172 


Tôn giáo học so sảnh 





4-Ngoài lớp thị dân, đối tượng truyền đạo quan trọng thứ hai của 
đạo Tin lành là các đồng bảo các dân tộc thiểu số. Đó là những vùng 
đất mới- nơi chưa có tôn giáo chính thống hoặc tôn giáo, tín ngưỡng 
cũ đang suy thoái, mất uy tín, nơi đời sống dân sinh, trình độ dân trí 
thấp. Truyền đạo đến những vùng nảy, đạo Tin lành không những phát 
huy lợi thế vốn có “đơn giản về luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo” 
mà còn nghiên cứu rất kỷ đặc điểm lịch sử, văn hóa, tâm lý, lỗi sông, 
phong tục, tập quán của từng dân tộc, chủ động địa phương hóa, dân 
tộc hóa để dễ dàng hòa nhập. 

5 -Ra đời, phát triển cùng với giai cấp tư sản cho nên đạo Tin lành 
có mỗi quan hệ khá chặt chẻ với giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản sử 
dụng đạo Tin lành như một thứ vũ khí trong các cuộc cách mạng tư 
sản ở thời kỳ đầu và việc tìm kiếm thị trường phát triển lực lượng, kể 
cả việc lợi dụng các cuộc chiến tranh xâm lược mà Øia1 cấp tư sản tiễn 
hành. 

6- Tuy nhiên, trong từng thời kỳ lịch sử, từng tổ chức hệ phái Tin 
lành, mối quan hệ nói trên có sự thay đổi ở từng nước, từng khu vực. 
Thời gian sau này, đạo Tìĩn lành chịu ảnh hưởng của các xu hướng tiễn 
bộ trên thế giới nên nhiều phái Tin lành tách dần khỏi sự kiềm tỏa của 
các thế lực chính trị. 


Nguồn: bfgcp.gov.vn. 
Trích — Luật tín ngưỡng Tôn giáo, tìm hiểu về lễ hội tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.... 


NGƯỜI TIN LÀNH ĐÓI VỚI VIỆC THỜ CÚNG TỎ TIÊN 
Ở VIỆT NAM 


Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là truyền thống lâu đời lưu truyền 
qua nhiều thế hệ tại Việt Nam, nay cần phải xét lại theo cái nhìn của 
Kinh thánh. 

Thờ cúng tổ tiên là một trong những nét độc đáo của người Việt 
Nam xưa nay, hình thức này đã ăn sâu bén rễ vào trong xương, máu 
nó đã trở thành một phần của đời sống của người Việt. Nhiều người 
cho rằng, người ta có thể quên đi một tôn giáo nhưng không thể bỏ đi 
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việc thờ cúng tổ tiên, ông bà. Cho nên đã từ lâu, tai tiếng về đạo Công 
giáo là đạo bỏ ông bà không thờ cúng đã ảnh hưởng không tốt đến 
việc phát triển niềm tin Cô Đốc tại Việt Nam. Điều này cần phải xét 
lại và hành động cho đúng với nhãn quan Kinh thánh và vừa giữ được 
nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc, đem lại lợi ích cho cả hai và 
cũng làm cho việc vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. 

I.NGUỎN GÓC THỜ CÚNG TÔ TIÊN. 

1- Mỗi quan hỆ với người còn sống: 

Thờ cúng tổ tiên không phải là tôn giáo. Nó phát xuất từ lòng 
thành kính và biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tô tiên. 
Thành ngữ: Cây có cội, nước có nguôn, chim có tổ, người có tông. Ý 
nói, Làm người phải biết nhớ tưởng đến nguồn gốc của mình, tức nhớ 
đến cha mẹ, ông bà tổ tiên. Lòng thành thương tưởng đến ông bà cha 
mẹ. Nước có nguồn cây có cội, các câu thơ nói về công ơn cha mẹ 
luôn nhắc nhở mọi người như: “ Công cha như núi Thái sơn, nghĩa 
mẹ như nước trong nguồn chảy ra — Một lòng thờ mẹ kính cha, cho 
tròn chữ hiểu mới là đạo con ”. Khi người còn sống có mối quan hệ 
trong cộng đồng với nhau. Quan hệ gia đình thứ tự có anh em, cha mẹ, 
ông bà và tổ tông... “anh em như thê tay chân” “Gà cùng một mẹ”. 
Quan hệ cộng đồng, có bà con xóm gièềng “tối lửa tắt đèn có nhau”. 
Trong lúc bệnh hoạn, tai nạn, lúc khó khăn túng thiếu giúp nhau trong 
mọi hoàn cảnh cuộc sống. Phần đông các làng mạc thôn quê người ta 
xem tô tiên của gia đình dòng tộc có tổ tiên chung của cả làng, cũng là 
tô tiên của dòng họ, được gọi là Tiền hiền, Hậu hiền. Quan hệ với xã 
hội người Việt Nam biết tôn kính thờ phụng những anh hùng dân tộc, 
những người có công với đất nước, nên những mối quan hệ này trở 
thành mật thiết, có giai cấp và có giá trị trong đời sống hiện đại. 


2- Mỗi quan hệ với người đã khuất 


Thờ cúng tổ tiên là hình thức tín ngưỡng mà thông qua lễ nghi thờ 
cúng nhăm xác lập “ mối liên hệ” giữa người sống với người chết, 
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giữa người thê giới hiện tại và thê giới tâm linh. Là sự thê hiện quan 
niệm về nhân sinh của người Việt Nam: “ Sự tử như sự sinh, sự vong 


` 
A37 


như sự tồn”. Nếu như tôn giáo thường tuyệt đối hóa đời sống tính 
thần, hướng con người về thế giới siêu thoát, thì tín ngưỡng thờ cúng 
tổ tiên, tuy có hướng con người về với quá khứ, song rất coi trọng hiện 
tại và tương lai. Tín ngưỡng tổ tiên còn là sợi dây liên kết giữa con 
người trong cuộc sống hiện tại. Tình nhân ái trong cộng đồng được 
xây dựng, củng cô cả ở quá khứ, hiện tại và tương lal, giữa người quá 
cô và người đang còn sống. Người Việt nghĩ rằng người chết vẫn còn 
quanh quân đâu đó trên trần thế này mặc dù mắt thường không nhìn 
thấy. Người quá cố có thể nhận biết được tư tưởng của người đang 
sống cần gì. Ngược lại, người còn sống cũng muốn làm cho người đã 
khuất có được nhu cầu như còn sống. Dân gian có câu: “ Dương gian- 
Âm phủ đồng nhất lý” nói lên sự nhận thức của người đang sống cho 
rằng cõi âm cũng giống như cõi dương trần, dù ta không thấy được 
bằng mắt nhưng người đã khuất cũng có những nhu cầu giống như 
người còn sống, lại có quyền lực vô song. Một số địa phương còn coi 
tổ tiên của gia đình mình chính là các thần linh thiêng luôn ở bên cạnh 
có thể ban phước, phù hộ, độ trì cho người thân, con cháu, nói theo 
cách khác. Tín ngưỡng của phong tục thờ cúng tô tiên là quan niệm về 
sự tôn tại của linh hồn và mối quan hệ giữa người đã chết và nØười 
sống (cùng chung huyết thống) bằng con đường hồn về chứng kiến, 
theo dõi hành vi của con cháu, quở trách hoặc phù hộ cuộc sống của 
họ. 


3- Hình thức thờ cúng 


Vì do nhận thức như trên, người Việt đã có truyền thông quan tâm 
đến chuyện lo liệu cho người thân qua đời và sau khi qua đời. Người 
ta lập bàn thờ để cúng, vái. Ngày cúng ky là ngày người quá cỗ qua 
đời. Gia đình con cháu từ các nơi tự về dự phân tài chính hoặc vật 
cúng trong ngày giỗ. Người trong gia đình đi qua bàn thờ phải cúi đầu 
bước nhẹ kính cần giống như ông bà, cha mẹ đang hiện diện nơi đó. 
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Hành lễ gồm các phần: Nghi vật, nghi trượng và nghi thức. Nghi vật là 
những thứ vật dành cúng người quá cố về “ hưởng”. Nghi trượng là 
những thứ bày trí trên bàn thờ, như lư hương, chân đèn, bài bị, ảnh ... 
Nghi thức là cách bày tỏ của con cháu còn sống, tùy thuộc vào mỗi địa 
phương. Thông thường là sự bày biện hương, đăng, trà, quả, các món 
ăn uống.. rồi người đứng đầu gia đình thắp hương van vái với người 
quá cố ban phước cho con cháu trong gia đình may mắn, bình an.. sau 
đó là từng người theo thứ tự từ trên xuống dưới.. Nói chung, tất cả 
lòng thành đều được thể hiện ngay thì giờ cúng kiến thiêng liêng đó. 

Hằng năm khi đến ngày người chết qua đời, con cháu dù có bận 
rộn cũng phải nhớ đến ngày giỗ, cùng tụ hội về cúng giỗ. Còn những 
người theo tôn giáo không thờ cúng ông bà thì chỉ làm kỷ niệm ngày 
người thân đã chết, chỉ làm giỗ mà không cúng. 


HỘI NHẬP VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG 


1- Tiếp cận tập tục văn hóa địa phương. 

Việc thờ cúng tô tiên ông bả có thể nói đây là phong tục mang ý 
nghĩa “tỏ lòng biết ơn ” của người Á đông nói chung và riêng của 
người Việt nam. Họ quan tâm trong cuộc sông hiện tại lẫn bày tỏ lòng 
tưởng nhớ ngay sau khi người thân qua đời. Bất cứ hình thức nào 
ngoài tín ngưỡng thờ cúng này dường như khó có thê thay thế hoàn 
toàn. Cadiere, nhà văn hóa, linh mục người Pháp đã dày công nghiên 
cứu Tín ngưỡng và tôn giáo của người Việt, ông phát hiện ra một vẫn 
nạn về phạm trù đạo mà người Việt sử dụng, như đạo làm người, đạo 
làm con, đạo làm cha mẹ, đạo làm vợ chống, đạo hiểu, đạo vua tôi, 
đạo trung thân v.v. cái gì cũng dùng chữ đạo để nhẫn mạnh, nó biến 
hóa vô cùng và rất phức tạp, chăn chịt các mối tương quan, khó lòng 
phân loại rạch ròi các phạm trù, hình thái kết hợp.. Đạo kết hợp với 
cái TÂM chứ không phải qua con đường LÝ TRÍ. Chính cái khó nhận 
ra nên cũng khó áp dụng trong việc truyền giáo nêu như chưa tiếp cận 
với tín ngưỡng này. Xét kỷ vẫn đề này, có thể nhận thấy việc tín 
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ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên rất phù hợp với giáo lý Cơ đốc qua 
nhiều điểm tích cực. 

2- Phân tích tập tục văn hóa địa phương 

Người Việt biểu hiện lòng hiếu thảo đối với người thân của mình 
trong lúc còn sông và khi đã qua đời. Họ nghĩ linh hồn vẫn còn tồn tại 
và luôn nhận biết người đang sống. Biết linh hồn còn tồn tại sau khi 
chết nhưng không biết đang ở đâu. Thờ ông bà tô tiên mà không biết 
thờ ai? Nhưng vẫn có lòng thành cung kinh. Tưởng nhớ ông bà, tổ tiên 
cũng chính là khía cạnh tâm linh mà chỉ có con người thật mới có 
được điểm này. Khi người ta dùng từ ngữ “đạo hiếu” cũng có nghĩa là 
nói lên bốn phận của mình đối với đối tượng tôn thờ. Ngày giỗ còn gọi 
là ngày kỷ niệm ngày qua đời, ngày mà con cháu gặp nhau để kính 
nhớ tô tiên và bày tỏ lòng thành của mình. Điểm chung, là người Việt 
thích thờ phượng, thích đi sâu vào yếu tố tâm linh và khao khác được 
ban phước. 

HI-TRUYÊN GIÁO 

I-Thay đổi nhận thức: Cơ đốc giáo cần phải có cái nhìn tích cực 
với tín ngưỡng thờ cúng ông bà, không nên quá khắt khe, tìm cách loại 
bỏ tất cả những gì đã tồn tại trong suốt mấy nghìn năm văn hiến. 
Nhiều người tin Chúa tiên phong trong vài chục năm về trước đã tìm 
cách loại bỏ truền thống cúng bái tổ tiên ông bà, để áp dụng triệt để 
theo cách thức của phương Tây, lấy điều răn 1,2 làm tiêu chuẩn thờ 
phượng cho tất cả. Trong ngôn ngữ Do thái, chữ thờ cha kính mẹ có 
nghĩa là tôn vinh cha mẹ, vì hình ảnh cha mẹ là Thiên Chúa. Mỗi dân 
tộc đều có hình thức bày tỏ lòng tôn kính này, người phương Tây ôm 
hôn, người châu Á chấp tay vái lạy làm cho nhiều người bị dị ứng xem 
thái độ này như sự tôn thờ nên tìm cách bài xích. Những người theo 
Tin lành còn giữ truyền thống thờ cúng ông bà bị lên án là làm sai lời 
Kinh thánh. BỊ coi là thờ ma lạy quy. Những người tin Chúa đơn độc, 
khi đối diện với ngày lễ giỗ của gia đình, cũng không dám dự phân tài 
chính vì sợ tham gia cúng tế hình tượng. Có người theo đạo Tin lành 
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không cúng giỗ nhưng tổ chức lễ kỷ niệm ngày qua đời của cha mẹ, 
rồi cầu nguyện Chúa ban ơn cho cha mẹ về hầu việc Chúa, rồi mời 
bạn hữu đến dự và nghe chia sẽ Phúc Âm rồi tin Chúa. Rối có một 
ngày nọ có vị mục sư được mời dự trong ngày kỷ niệm. Sau đó cả nhà 
lắng nghe lời phê bình của vị Mục sư này một cách gay gắt, như: 
người chết đã về nước Chúa không cần phải kỷ niệm ... thế là một số 
người thân đến dự lẫy làm bất mãn, lây làm lạ quá vì Tin lành cẩm thờ 
kính người qua cô 

Chúng ta cần phải phân biệt giữa sự tôn kính và tôn thờ, Sự tôn 
kính luôn là nên tảng đạo đức giúp cho người ta biết kính người trên, 
nhường nhịn người dưới không có nghĩa là thờ phượng. Thờ phượng 
Thiên Chúa là nhận biết xuất xứ loài người, sự yếu đuối bản thân do 
tội lỗi và ân sủng của sự cứu chuộc và biết chắc là hưởng được sự 
sống đời đời. Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận sự bất hiếu của 
con người và Ngài luôn bày tỏ chính Ngài như hình ảnh người Cha và 
bày tỏ Ngài như Mẹ. Sớm hơn nữa là điều răn ràng buộc con người 
vào mối quan hệ cha mẹ là phải HIỂU KÍNH. Đức Khổng Tử có lời 
dạy rằng: Nếu chỉ có hiểu mà không kính thì chắng khác nào thương 
yêu loài vật. Đối với cha mẹ, ông bà ngoài việc Hiếu, ta còn phải Kính 
nữa. 

2- Áp dụng các phương thức truyền giáo: Trước hết, chúng ta 
thấy Kinh thánh rất chú trọng đến việc hiểu kính. Trong Phúc âm Ma- 
thi-ơ Chúa Giê su đã nghiêm túc phê bình mấy người Pha-ri-si. Vì thế 
người tham gia truyền giáo không nên tìm cách phá đồ mà nên thay 
thế hình thức truyền thống theo mô hình Cơ đốc giáo. Phao-lô là một 
trong những con người có kinh nghiệm truyền giáo trong nhiều bối 
cảnh văn hóa khác nhau. Trong thư tín cho người Cô-rinh-tô ông chia 
sẽ: “ Đối với người Do thái, tôi trở nên giống như người Do thái để 
chinh phục người Do thái. Đối với người sống theo Kinh Luật, tôi 
sống như nười theo Kinh Luật, dù tôi không bị Kinh Luật ràng buộc, 
để chinh phục những người theo Kinh Luật. Đối với những người 
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không có Kinh Luật, tôi sống như những người không Kinh Luật, 
không phải tôi không có Kinh luật của đức Chúa Trời, vì tôi có Kinh 
Luật của của Chúa Cứu Thế, để chinh phục người không Kinh Luật. 
Đối với người yếu kém tôi trở nên như người yếu kém để chinh phục 
họ. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người đề bằng mọi cách cứu rỗi một 
vải người”. Đạo Tin lành cần phải xóa bỏ những thành kiến tôn giáo 
hoặc hình thức tín ngưỡng, như cúi đầu, chấp tay hoặc tô chức kỷ 
niệm ngảy qua đời của người thân, nhắc nhở công lao của họ khi còn 
sống để con cháu noi theo rồi thông công với nhau vui vẻ. 
Trích: Nguồn: tinlanhperth.org. từ Luật tín ngưỡng tôn giáo và lễ hội 
2# œ4 

Gợi ý thêm: 

Những người theo đạo tin lành chớ khắc khe, cho rằng từ nay có 
Chúa rồi, đừng thờ ma lạy quỷ nữa, mà phải tôn trọng truyền thống 
dân tộc ông bà,tô tiên, hãy dung hòa giữa đạo và đời, đạo mới phát 
triển truyền thống văn hóa nước nhà mới tồn tại. Một nước mà mất 
đi truyền thống văn hóa dân tộc thì coi như mất nước. Nước mà bị 
đồng hóa thì chỉ còn hình tướng bên ngoài thể phách bên trong 
không còn nữa. Lại có người cho rằng cúng là để tưởng niệm thôi 
chứ ông bà đâu có ăn uống øì, nói như vậy cũng không được. Con 
người có 4 cách ăn: đoàn thực, thức thực, tư thực và xúc thực. Khi 
còn sống con người cảm nhận ăn qua 4 cách. Ăn bằng nhai nuốt gọi 
là đoàn thực, ăn bằng cảm nhận tinh thần gọi tư thực, thức thực và 
cảm nhận bằng sự tiếp xúc gọi là xúc thực. Vậy người sau khi chết 
họ ăn bằng tư thực và thức thực gọi là hưởng thọ mùi hương của 
thức ăn, nhưng họ vẫn cảm nhận như người còn sống đang ăn thức 
ăn vậy. Ví như ta ngủ chiêm bao thấy đi ăn tiệc cưới, đám giỗ ky. 
Trong giấc ngủ chiêm bao ta vẫn cảm nhận vui buồn ngon dỡ như 
khi thức, trạng thái tâm lý người sau khi chết cũng vậy. 
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LIÊN HIỆP QUÓC CÔNG NHẬN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 


Mùa Phật Đản lại trở về với người con Phật năm châu bốn biển. 
Đặc biệc hơn nữa cho nùa Phật Đản năm nay, lần đầu tiên trong lịch 
sử- Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết công nhận và tổ chức lễ Phật 
Đản tại trụ sở chính và các cơ quan chi nhánh của mình. Đề chia sẻ 
niềm vui mùa Phật Đản và tán dương công đức quí vị đại biểu các 
quốc gia đã góp phân vào việc vinh danh Đức Thế Tôn trước ngưỡng 
cửa thế kỷ 21 trên trường quốc tế. Ngảy 24-11- 1999, Ủy ban tổng 
quát của Liên Hiệp Quốc đã đề nghị đưa vào nghị trình của khóa họp 
khoáng đại lần thứ 54 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bản dự thảo nghị 
quyết về việc công nhận ngày lễ Phật Đản, ngày lễ thiêng liêng của tín 
đồ Phật giáo, như là ngày lễ quốc tế. Theo bản dự thảo này thì LHQ sẽ 
thu xếp tổ chức tại trụ sở chính và các văn phòng chi nhánh khắp nơi 
trên thế giới của họ cho thích hợp để đón mừng Phật Đản. Lễ này 
nhằm vào ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Ủy ban tổng quát cũng 
nhân mạnh rằng việc quốc tế công nhận ngảy thiêng liêng này sẽ nói 
lên sự biết ơn đối với các đóng góp lớn lao của Đạo Phật cho nền tâm 
linh nhân loại trong hơn hai thiên niên kỷ rưỡi vừa qua và trong tương 
lai. Đề nghị này được gởi lên chủ tịch Đại hội đồng LHQ bởi các đại 
biểu thường trực của các nước Bangladesh, Bhutan, Cambot, Ấn Độ 
...Lần lượt phát biểu ủng hộ dự thảo nói trên. Họ cho rằng Đức Phật 
đã để lại ảnh hưởng sâu xa đối với nền văn minh nhân loại. Giáo huấn 
và gương sáng của Ngài đã tạo nền móng đạo đức và đức trị cho nhiều 
xã hội. Lời dạy của Ngài dựa trên căn bản dút trừ khổ đau. 

Cộng đồng quốc tế, các đại biểu của Ấn Độ, Pakistan, Nepal, 
Bangladesh cũng lên diễn đàn ca gợi đóng góp to lớn của Phật giáo 
vào hòa bình, nhân quyên, tương kính và khoan dung. Đồng thời họ 
cũng kêu gọi Đại hội đồng LHQ thông qua dự thảo công nhận lễ Phật 
Đản. Công hòa Lesotho, Nicaragua và Hoa kỳ cũng đồng ý tham gia 
như là bảo trợ viên cho dự thảo nghị quyết. 
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Sau khi bản dự thảo và lắng nghe các phát biểu . Đại hội đồng 
LHQ đã thông qua nghị quyết công nhận và tô chức ngày Phật Đản ( 
Day of Vesak ) 
( trích theo tài liệu LHQ ) 
St # œ4 G 
XƯNG THÚ 7 MÚI TỘI LỖÖI CỦA GIÁO HOÀNG JOHN PAUL II 


Ngày chủ nhật 12-3-2000, một tuần lễ trước ngày đi hành hương 
nơi “thánh địa” Jerusalem, trong một cuộc “thánh lễ” cộng đồng tại 
“thánh đường” Phê rô, trước nhiều chục ngàn con chiên, người chủ 
chiên, Đức “Thánh cha” Gion Pôn Hai ( John Paul II ), đại diện cho 
hội thánh Gia Tô gồm gần một tỷ tín đồ, trong đó có khoảng 5 triệu 
tín đồ Việt Nam, đã chính thức “xưng thú 7 núi tội lỗi” đối với nhân 
loại của G1a tô giáo, một tôn giáo tự nhận là “Thiên khải” “duy nhất” 


232 &€ 


“thánh thiện” “mâu nhiệm” “Tông huyện” “ vương quôc của Thiên 


chúa” “Cao quý” “ánh sáng của nhân loại” v.v... và xin thế giới tha 
thứ cho những hành động đặc thù Gia tô phi Thánh phi phàm của 
những con cái giáo hội Gia tô “Thánh thiện”. Những hành động này, 
qua gần 20 thế kỷ đã đưa đến những thảm họa to lớn cho nhân loại 
như thánh chiến, tòa hình án xử dị giáo, xâm lăng văn hóa, ý muốn 
thống trị và thái độ thù nghịch đối với những tôn giáo khác, bách hại 
dân Do Thái, gây chia rẽ trong cộng đồng Kí tô, kỳ thị phái nữ, liên 
kết với những thế lực thực dân phát xít v.v...như đã được nhắc tới hết 
sức đại cương trong những lời xưng thú 7 núi tội lỗi của Gia tô La Mã 
(Công Giáo). 

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hoàng xưng thú tội lỗi của 
Gia tô. Người ta ghi nhận trong thời gian 2l năm ở ngôi vị Giáo 
hoảng, Ngài đã xin lỗi hơn 100 lần về những tội lỗi chuyên biệt liên hệ 
đến giáo hội. 

Tổng quat 7 núi tội 
1- Xưng thú “tội lỗi chung” 
2- Xưng thú “tội lỗi trong khi phục vụ chân lý” 
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3- Xưng thú “tội lỗi đưa đến sự chia rẽ giữa các tín đồ ki tô” 

4- Xưng thú “tội lỗi trong sách lược bách hại dân Do Thái” 

5- Xưng thú “tội lỗi trong những hành động với ý muốn thống trị kẻ 
khác, không tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn giáo các dân 
tộc nhỏ, kém phát triển” 

6- Xưng thú “ tội lỗi trong sự kỳ thị phái nữ, coi thường phẩm giá 
phụ nữ” 

7- Xưng thú “tội lỗi trong việc vị phạm những quyền căn bản của 
COn nØười ”. 

“te t8 œ4 ® 
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